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s% Thích văn: 


- Namo : Con đem hết lòng thành 
kính đảnh lễ 

- Tassa bhagavato : bậc từ bỏ đi vào trong các 
CÕI 


- Arahato = Araham : có 5 nghĩa: 

1. Là bậc hoàn toàn lìa hắn tất cá phiền não (Thánh 
đạo chuyên bắt cảnh nip-bàn. Thánh đạo không 
bao giờ bắt cảnh phiên não. Cho nên lìa hẳn tất 
cả phiên não.); 

.. Diệt tuyệt mọi phiền não; 
. Những căm xe luân hồi đã được phá hủy; 
.. Là bậc xứng đáng nhân thiên cúng dường; 
. Không làm ác ở nơi thầm kín; 
- Sammäã + sam + buddhassa: 
* Sam =Sam : tự mình, hoàn toàn 
w Buddhassa ' : giác ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đế 

v Sammã : một cách chân chánh. 
% Việt văn: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc 
từ bỏ đi vào trong các cõi, là bậc hoàn toàn lìa hắn tất 
cả phiền não, diệt tuyệt mọi phiền não, những căm xe 
luân hồi đã được phá hủy, là bậc xứng đáng nhân thiên 
cúng dường, không làm ác ở nơi thâm kín, là bậc tự 
mình giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đế một cách chân 
chánh. 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Kinh Châu Báu (Ratanasut(a) là một trong những 
bài kinh Paritta quen thuộc, có năng lực hộ trì vô cùng 
to lớn được chư Tăng cũng như Phật tử tụng đọc mỗi 
ngày. Tuy nhiên để hiểu được đầy đủ, tận tường ý nghĩa 
bài kinh này thì bắt buộc chúng ta phải căn cứ theo Chú 
giải. Mà việc này quả thật là một điều vô cùng khó khăn 
và vượt ngoài khả năng của chúng con. 


Chúng con cảm thấy mình thật may mắn và có 
phước duyên lớn bởi vì chúng con đã gặp được một vị 
ân Sư đó là Tỳ Khưu Pháp Từ. Với tâm từ, Ngài đã tạo 
điều kiện thuận lợi và tận tâm giảng dạy bài Kinh Châu 
Báu cho chúng con trong suốt một thời gian dài vừa 
qua. Chúng con xin thành kính tri ân Ngài. 


Với mục đích chia sẻ Chánh pháp của Đức Phật 
Gotama đến những người hữu duyên cho nên chúng con 
đã ghi chép, tập hợp các bài giảng lại một cách cần thận. 
Mặc dù vậy, trong quá trình đánh máy trình bày các nội 
dung của bài kinh này không sao tránh khỏi những sai 
sót, kính mong các bậc thiện trí hoan hỷ bỏ qua. 


Chúng con rẤt hoan hí và xin tán thán công đức 
của tập thể thí chủ gần xa đã chung hùn phước đóng 
góp tịnh tài để in ấn tập sách “Kinh Châu Báu” này. 
Cầu chúc cho quý vị sớm thành tựu được các ước 
nguyện chân chánh. 


Con xin dâng phần phước này đến tất cả chư 
thiên: chư Phạm thiên Sắc Giới, chư thiên Dục Giới, 
chư thiên ngự trong mười muôn triệu thế giới Sa Bà, 
nhất là đức vua Sắc Ká, đức vua Thá Tá Rát Thá, đức 
vua Quí Run Há Cá, đức vua Quí Ru Bắc Khá, đức vua 
Cú Quê Rá, chư thiên hộ trì con, chư thiên ngự xung 
quanh và trong nhà con, chư thiên chúa địa ngục Dá 
Má... Và đến những người cha, đến những người mẹ, 
đến những bậc thầy tố, đến những thân bằng quyến 
thuộc, đến những bạn bè và đến tất cả các bậc hữu ân 
còn tại tiền cũng như đã quá vãng. Tất cả các vị ẫy sau 
khi nhận được phần phước, mong được an lạc lâu dài, 
để được thoát khỏi tất cả sự khổ ở tất cả mọi nơi. 


Cầu mong cho tất cả chúng sanh luôn luôn được 
an lạc và luôn luôn được thuận duyên tiến tu trong 
Chánh Pháp của Đức Phật Gotama. 


Idam me puññam ãsavakkhayävaham hotu. 


Idam me puññam nibbãnassa paccayo hotu. 


Kính bút 
Ngày 30 tháng 4 năm 2024 
Cư sĩ Trần Đình Lợi 


RATANASUTTA 


'Yãnidha bhũtãm . _ §amäpatäm, 
bhummãm[bhiman (ka)|lvã văn va 
antalikkhe; Sabbeva bhũtã sumanä bhavantu, 
athopi sakkacca sunantu bhãsitam. 


'Tasmä hi bhũtã nisametha sabbe, mettam karotha 
mãnusiyä paJäya; Divä ca ratto ca harantfi ye 
balim, tasmã hi ne rakkhatha appamattä. 


Yam kiñcI vittam Idha vã huram vã, saggesu vã 
yam ratanam pantam; Na no samam atth - 
tathagatena, idampi buddhe ratanam parTtam; 


Etena saccena suvatthi hotu. 


Khayam virãgam amatam panTtam, yadajjhagä 
sakyamunT samahito; Na tena dhammena 
samatthi kiñãci Idampi dhamme ratanam 


pamrtam; Etena saccena suvatthi hotu. 


Yam buddhaseftho parivannayT sucim, 
_ samadhimanantarikaññamaãhu; Samadhinä tena 
samo na vijjat, Idampi dhamme ratanam 


pamtam; Etena saccena suvatth1 hotu. 


10. 


Ye puggalä a{tha satam pasatthã, cattari efãmi 
yugãni honti; Te dakkhineyyä sugatassa savakã, 
etesu dinnäni mahapphaläni; ldampi salghe 


ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 


Ye suppayutä manasäã dalhena, nikkamino 
gotamasãsanamhi. Te pattipattä amatam vigayha, 
laddhã mudhã nibbuim [nibbuu (ka,)] 
bhuñjamäna. Idampi salghe ratanam panmitam, 


etena saccena suvatthi hotu. 


Yathindakhilo pathavissito [pathavissito (ka. Sĩ.), 
pathavimsito (ka. sỉ. syã. kam. pï)] siyã, 
catubbhi vãtehi asampakampiyo; Tathũpamam 
sappurisan vadãmi, yO ariyasaccäni avecca 
passati; Idampi sañghe ratanam panTfam, etena 


Ssaccena suvatthi hotu. 


Ye ariyasaccäni vibhãävayanti, gambhirapaññena 
sudesifanI; KiñcäãpI te honti bhusam pamatfã, na 
te bhavam atthamamaädiyanti; Idampi sanghe 


ratanam panitam, etena saccena suvatthi hotu. 


Sahãvassa dassanasampadäya 


[sahãvasaddassanasampadäya (ka.)| , tayassu 


11. 


12. 


13. 


14. 


dhammx jahtä bhavant; Sakkäyaditti 


vicIkicchitañca, silabbatam vãp1 yadatth1 kiñc1. 


Catñhapäyehi ca vippamutto, chaccäbhithãnãni 
[cha cabhithänani (sĩ. syãä.)] abhabba kãtum 
[abhabbo katum (sI.)]; Idampi sañghe ratanam 


panftam, etena saccena suvafthi hotu. 


KiñcãpI so kamma [kammam (sI syä. kam. 
pI.)] karoti papakam, käyena vãcã uda cetasä vã; 
Abhabba [abhabbo (bahũsu)| so tassa 
paticchadaya [paticchadäya (s1.)], 
abhabbata ditthapadassa vutfã; Idampi sanghe 


ratanam panTtam, etena saccena suvatth1 hofu. 


Vanappagumbe yvatha [yathäa (sL syä.)| 
phusstagøe, gpinhãnamaäase pathamasmim 
[pahamasm  (?)| gimhe; Tathũpamam 
dhammavaramn adesay!L [adesayT (sI)], 
nibbanagamim paramam hitãya; Idampi buddhe 
ratanam panTtam, etena saccena suvatth1 hofu. 
Varo varaññũi varado varaharo, anuttaro 


dhammavaram adesayi; Idampi buddhe ratanam 


panTtam, etena saccena suvatthi hofu. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Khimmam puranam nava natth sambhavam, 
virattacittayatke bhavasmmm; Te khinabTja 
avirulhichanda, nibbanti dhrrã 
vathäyam [yathayam  (ka.)]padIpo; Idampi 
sañghe ratanam panTtam, etena saccena suvatthi 
hotu. 

Yãnïdha bhũtãni samägatãni, bhưmmãn! vã yäni 
va antalikkhe; Tathagatam devamanussapũjitam, 
buddham namassäma suvatth1 hotu. 

Yanidha bhữtãni samägatäni, bhummämi vã yần! 
va antalikkhe; Tathagatam devamanussapuijitam, 
dhammam namassäama suvatthi hotu. 

Yãnïdha bhũtãni samägatänI, bhummãnl vã yän1 
va antalikkhe; Tathagatam devamanussapijitam, 


sanhgham namassäma suvatthi hotiti. 


Ratanasuttam m{thitam. 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
DUYÊN KHỞI 


Trích dẫn: Chú giải Kinh Pháp Cú, câu Phật ngôn 290 
Dịch giả: Trưởng Lão Thiền Sư Pháp Minh. 


Phẩm Tạp Lục: Tích Hạnh Nghiệp Của Đức Phật 
“Matfäsukhapariccaäga 

Passe ce vipulam sukham 

CaJe matta sukham dhĩro 

Sampassam vIipulam sukham”. 

“Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 

Thây được lạc lớn hơn, 

Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 

Thây được lạc lớn hơn”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài 
ngự tại Veluvana, đề cập đến hạnh nghiệp của Ngài. 


Tương truyền rằng: Một thời, kinh thành Vesalï là một 
Vương quôc giàu có, đất đai trù phú, dân cư đông đúc. 
Vương quốc nây có 7700 vị vua kế vị theo tuần tự. 


Nói về sự kiến tạo hoàng cung, châu viên, vườn Thượng 
Uyễn, hồ sen thì đều như nhau cả. 


Lần nọ, thành Vesalï phát sanh nạn đói kém, thất mùa, 
dân cư chết quá nhiều, phi nhơn khuấy phá, bịnh dịch 
lan khắp. Dân chúng tâu trình với Đức vua: 
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Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
— Trong thành phát sanh ba điều kinh hoàng, đã bảy đời 
vua rồi chưa bao giờ có điều nguy hại như vậy. Vì 
những đời vua trước đã thực hành Thập Pháp Vương 
nên không có nguy hại. 


Đức vua liền xuất của kho bố thí cho toàn dân và Ngài 
phán: 

~ Nếu Trẫm không hành đúng pháp Minh Quân thì thần 
dân hãy xem xét việc gì đã xảy ra. 


Dân chúng thấy nhà vua rất quang minh chính đại, 
không có sai phạm điêu gì. 


Nhưng tại sao chúng ta phải khô sở, HE an lạc? 


Có người bảo rằng: “Phải cúng tế, cầu an mới thoát 
khỏi”. Nhưng không thể được. Có người lại cho 
rằng: “Ở đây, có sáu vị Giáo Chủ có đại thần lực, chúng 
ta nên nhờ quý Ngài giúp mới được an là °, Và có 
ngƯỜi ý kiến rằng: “Đức Thế Tôn đã xuất hiện trên thế 
gian, Ngài có đại thần lực, Pháp Âm của Ngài đưa 
chúng sanh giác ngộ. 


Nếu Ngài ngự đến đây, mọi điều rủi ro tai hại sẽ fan 
biến”. Họ đồng tán thán ý kiến ấy. Và không biết bây 
giờ Bậc Đạo Sư ngự tại nơi nào? 


Lúc bấy giờ là thời điểm nhập hạ, _vì lời hứa đối với vua 
Bimbisãra nên Ngài phải ngự về Veluvana. Thời đó, 
Đức vua Bimbisära chứng Quả Dự Lưu và Đức 
vua Licchavimahäli cũng chứng quả Dự Lưu và cũng là 
chư hầu của Đức vua Bimbisära. 
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Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Đức vua Vesal cùng với các vương tôn, công tử 
Licchavï và thần đân xứ Vesali sắm lễ vật đến hiến dâng 
cho Đức vua Bimbisãra và trình bày sự việc đó, nhờ 
Ngài thỉnh cầu Bậc Đạo Sư ngự về kinh đô. Dù thần 
dân có “van xin khẩn cầu” nhưng Đức vua vẫn một 
mực từ chỗi. Cuối cùng, dân chúng đi đến yết kiến Đức 
Thế Tôn và bạch thỉnh: 


— Bạch hóa Thế Tôn! Trong thành VesalT phát sanh ba 
điêu kinh sợ, nêu Ngài ngự đên thì quôc thái dân an, 
chúng con xin thỉnh câu Ngài từ bi quang lâm. 


Bậc Đạo Sư quán xét thấy duyên lành của Kinh đô 
Vesalï, dứt thời Kinh năng lực sẽ thấu đến 100.000 Koti 
thế giới, có 84.000 chúng sanh chứng ngộ Pháp và dân 
an lạc thái hòa nên Ngài đã nhận lời thỉnh cầu. 

Đức vua hay tin: “Bậc Đạo Sư quang lâm về thành 
VesälT” và truyền tin cho tất cả thân dân đến yết kiến 
Đức Phật và bạch hỏi: 


- Bạch Thế Tôn! Ngài nhận lời về thành VesalT hay 
sao? Ộ 

— Đúng vậy, nây Đại vương. 

- Bạch Thế Tôn! Nếu vậy xIn Ngài tạm ngự nơi đây, 
con cho dọn đường trước. 

Rồi truyền lệnh cho thu đọn con đường dài năm do tuần 


giữa kinh đô Rãjagaha và sông Hằng, thu dọn Tịnh xá 
rôi mới thỉnh Đức Đạo Sư. 
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Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
Đức Thế Tôn cùng ngự đến với 500 vị Tỳ khưu. Đức 
vua cho rải hoa ngũ sắc cao ngang gối, treo cờ xí khắp 
nơi, che lọng hai tầng cho Đức Phật và lọng một tầng 
cho chư Tỳ khưu, cúng dường hoa, hương liệu... thỉnh 
Ngài an ngự trong tịnh xá, cúng dường trọng. thê. Ngài 
an ngự đưới thuyền năm ngày, truyền cho thần dân xứ 
VesalT hãy cung nghinh Bậc Đạo Sư long trọng. 


Thần dân xứ Vesalï nghinh tiếp Đức Thế Tôn từ sông _ 
Hằng đến kinh đô, xa khoảng ba do tuần. Che lọng bốn 
tầng cho Đức Phật, lọng hai tầng cho chư Tăng, cung 
nghĩnh long trọng như vậy. 


Dưới hai chiếc thuyền trang hoàng hoa màu rực rỡ, trải 
bảo tọa lộng lẫy thỉnh Ngài an ngự và Tăng chúng ngôi 
vây quanh. Đức vua lội xuông nước tới cô và bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Bao giờ Ngài ngự về, con sẽ ở đây 
chờ Ngài đến chừng đó. 

Rồi Đức vua tiễn biệt Ngài ra đi, Đức Phật ngự trên 
thuyền khoảng 1 do tuần mới đến lãnh thổ xứ Vesãli. 
Các vương tôn Licchavĩ xuống nước kéo thuyền vào, 
lúc Bậc Đạo Sư vừa đặt chân lên bờ, cơn mưa bắt đầu 
đỗ xuống, làm trôi đi các tử thi ra sông Hằng, không 
còn ô uê nữa. Các vương tôn LicchavT thỉnh Đức Thế 
Tôn an ngự một nơi, cúng đường trọng thể suốt ba ngày, 
mới thỉnh Ngài về kinh thành Vesäli. 


Đức Thiên Vương Đề Thích cùng hội chúng chư thiên 
đên đó thì các phi nhơn đêu biên mât. 
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Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Nắng vừa tắt, Bậc Đạo Sư ngự đến công thành và phán 
gọi Đại Đức Ananda: 


— Này Änanda! Ngươi hãy tụng kinh Paritta khắp ba 
vòng thành Vesali nây. 


Đại Đức lấy bát đá của Ngài múc nước, suy niệm về 
các công đức của Phật là 10 pháp Parami, 10 pháp 
Upaparamn, 10 pháp Paramatthaparami, 5 pháp Đại thí, 
3 pháp hành: Lokatthacariyã, Nãtatthacariyä và 
Buddhatthacariya. Tư cách giáng sanh vào lòng mẹ 
trong kiếp chót, tư cách ra đời, tư cách xuất gia, tư cách 
tu khổ hạnh, tư cách cảm thắng Ma . Vương, tư cách 
chứng quả Chánh Biến Tri trên Bồ Đoàn, 9 Pháp 
Thánh. 


Đại Đức Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trọn đủ ba 
canh tạ trong ba vòng thành Vesäli, 
tụng: “TamktñcI...' rải nước bên trên và khắp nơi. 


Từ bài kệ “Vanidha bhũtãni...” rải bên trên, bên dưới, 
tất cả tật bệnh của nhân loại đều tiêu diệt. Đại Đức vừa 
tụng bài kinh “Yamkiñci...”những giọt nước vừa 
chạm phải chúng phi nhơn không nơi nương trú đều 
"biến mất. Dân chúng trang trí bảo tọa để Ngài an ngự. 


Bậc Đạo Sư an ngự trên bảo tọa, chư Tỳ khưu lãng 
cùng các vương tôn Licchav1 ngồi vây quanh nơi ấy. Cả 
Đức Đề Thích và hội chúng chư thiên cũng đến đó. Sau 
kh tụng kinh Paritta xong, Đại Đức Ânanda cùng dân 
chúng đến đảnh lễ Ngài, Đức Thế Tôn quán xét thấy 
duyên lành của hội chúng, Ngài đã thuyết bài Kinh trên. 
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Dứt thời Pháp, 84.000 chúng sanh giác ngộ. 


Đức Thế Tôn tụng kinh Paritta trọn bảy ngày, do oal 
lực Phật, các thần dân an lạc thái hòa. Sau khi giáo giới 
các vương tôn Licchavĩ, Ngài rời thành Vesälï. Các 
vương tôn cúng dường Đức Phật trọng thể trọn ba ngày 
tại bờ sông Hằng. Các Long vương thấy nhân loại cúng 
dường Đức Như Lai long trọng, chúng hóa ra thuyền 
vàng, bạc, ngọc. Trong thuyền đầy đủ tiện nghi và ngôi 
Bảo tọa bằng ngọc, rải hoa sen ngũ sắc rồi đến bạch 
thỉnh: 


- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi tế độ cho chúng con. 


Nhân loại và Long vương cúng dường long trọng đến 
Ngài như vậy. 


Tắt cả chư thiên và phạm thiên khắp nơi bên trên đều 
hân hoan cúng dường. 


Lọng của nhân loại và Long vương che khắp một do 
tuần. Long vương bên dưới, loài người trên đất, chư 
thiên cội cây, bọng cây, hang núi.. . che giữa hư không, 
tàn lọng từ Long vương thấu đến phạm thiên che khắp 
thế giới như vậy. Cờ xí, tràng hoa, hương liệu treo rải 
khắp nơi. Các thiên tử trang sức lộng lẫy thông báo 
khắp hư không. Được nghe rằng: Có ba Đại hội chư 
thiên lớn: 


1- Lúc Ngài thể hiện Song Thông Lực. 
2- Lúc Ngài từ thiên giới ngự về. 

3- Lúc Ngài ngự đến sông Hằng. 
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Đức vua Bimbisära đứng bên bờ này, thấy các vương 
tôn Licchavĩ cúng dường long trọng khi Đức Phật ngự 
về, Ngài cũng cúng dường gấp đôi sự cúng dường ây. 


Bậc Đạo Sư thấy đại thí của hai vị vua ở hai bên bờ. 
sông Hằng, Ngài thấy rõ duyên lành của Long VƯƠng.. 
nên hóa ra một vị Phật có 500 vị Tỳ khưu ngôi trong 
con thuyền dưới tàn lọng Như Ý với tràng hoa màu sắc 
Tực TỠ. 


Tất cá chư thiên trong khắp vũ trụ đã vui mừng ca hát. 
Bậc Đạo Sư ban huân từ cho Long vương. 


Chúng Long vương thỉnh Đức Phật và Tăng chúng ngự 
về Long cung thuyết Pháp suốt đêm, rạng ngày thứ hai 
đã cúng dường thực phẩm thượng vị đến Đức Phật và 
Chư Tỳ khưu Tăng. Sau khi phúc chúc, Ngài rời khỏi 
Long cung, 500 con thuyền của chư thiên trong vũ trụ 
cũng đến sông Hằng để cúng dường trọng thể đến Ngài. 


Khi Ngài ngự về, Đức vua thỉnh Ngài cúng dường, rồi 
thỉnh Ngài đến thành Rãjagaha cúng dường liên tiếp 
năm ngày như đã nói ở trên. Ngày hôm sau, chư Tỳ 
khưu ngồi tại giảng đường bàn luận: 


— Thật đáng tán dương oai đức của chư Phật. Thật hy 
hữu thay! Chư thiên và loài người đều tịnh tín Ngài. 
Các vị vua cho dọn con đường đài 8 đo tuần, cả bên bờ 
nây bên bờ kia sông Hằng, rải hoa đủ loại tới gối cúng 
dường Ngài, do oai lực Long vương sông Hằng đầy hoa 
ngũ sắc. Tất cả chư thiên che lọng cao đến cõi Sắc Cứu 
Cánh, toàn cõi Diêm Phù đều hân hoan tịnh tín. 
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Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 


~ Này chư Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi ngồi hội nhau 
bàn luận về câu chuyện gì? 

Chư Tỳ khưu bạch lại sự kiện đó, Ngài bèn phán rằng: 
- Nẵày các Tỳ khưu! Chăng phải sự cúng dường đến 
Như Lai do Phật lực hay do oai lực chư thiên, phạm 
thiên. Mà sự cúng dường do phước báu của Như Lai 
trong quá khứ. 

Chư Tỳ khưu thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giáng Bổn 
sanh, Ngài giảng tiên tích quá khứ như sau: 

Trong thời quá khứ, tại thành Takkasilã có vị Bà la môn 
Sankha, ông có người con trai là Susima vừa tròn ló 
tuôi. Một hôm thanh niên Susima xin phép cha: 


- Cho con đến thành Bãrãanasï đề học chú thuật. 

- Nằy con! Nếu vậy, có vị Bà la môn ấy là bạn cũ của 
cha, con hãy đên đó mà thụ giáo. 

Chàng vâng lời, đi đến thành Bãrãnasĩ, tìm đến Bà la 
môn ây và thưa lại sự gởi găm của cha. Bà la môn suy 
nghĩ: “Không biết thanh niên này có cô gắng học và có 
ưu tư về lứa tuổi dậy thì?”. 


Thanh niên Susima học nhiều, mau thuộc, khó quên, 
không bao lâu chàng đã thọ giáo tất cả học vấn của vị 
thầy truyền dạy, chàng thấy kinh điển của thầy chỉ có 
bấy nhiêu, chưa tìm ra được cứu cánh, chàng hỏi thầy 
răng: 
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— Thưa thầy! Chẳng lẽ kinh điển của thầy chỉ có bấy 
nhiêu? Không còn gì nữa sao? 

— Thật vậy, thầy cũng chỉ thấy có bấy nhiêu. 

— Thưa thầy, nếu vậy có vị nào hiểu được chỗ cứu cánh 
chăng? 

— Này thanh niên! Ở HÁc rừng Isipatana, có các vị Đạo 
sĩ đã hiểu. 


Vậy con hãy đi đến bạch hỏi đi. Chàng tìm đến chư Phật 
Độc Giác, bạch hỏi: 


— Thưa các Ngài! Được nghe rằng các Ngài biết được 
chỗ cứu cánh phải chăng? 


— Này thanh niên đúng vậy. 

- Nếu vậy xin các Ngài chỉ giáo cho con. 

— Chúng tôi không thể chỉ giáo cho người cư sĩ, Nếu 
chàng muốn biết tận tường thì hãy xuất gia đi. 


Chàng Susima thuận ý xuất gia với các Ngài. Chư Phật 
Độc Giác đã dạy y thọ đrì những học giới: “Nên mặc 
như vầy, nên đạp như vầy...” do nghiêm trì trong sạch 
và có duyên lành, không bao lâu, chứng quả Phật Độc 
Giác, danh thơm tỏa rạng khắp kinh thành Bãrãnasĩ như 
vàng nhật nguyệt và các vì sao sáng cả bầu trời, đạt 
được lợi lộc và địa vị tối thượng. Không bao lâu, Ngài 
Níp Bàn Vô Dư vì tuôi thọ quá ít. Chư Độc Giác Phật 
cùng thị dân an táng thi thể Ngài và xây tháp tôn thờ. 
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Phần Bà la môn Sangha suy nghĩ: “Con ta đi lâu quá 
sao chưa về, không biết hiện giờ ra sao?”. Rồi ông đến 
thành Bãranasĩ tìm con, thấy dân chúng tụ hội đông đảo 
mới hỏi rằng: 


- Chàng Susima có đến kinh thành nây chăng? Các 
nĐØƯỜời CÓ biết chàng chăng? 

- Nầy Bà la môn! Chúng tôi biết, thanh niên Susima 
thông suốt Tam Phệ Đà đã học với vị Bà la môn đó, rồi 
xuất gia chứng quả vị Độc Giác, đã viên tịch Níp Bàn 
rồi. Đây là tháp của Ngài mà chúng tôi kiến tạo thờ. 


Bà la môn vừa nghe đến đó, than khóc, bi ai, rồi đi đến 
tháp nhồ cỏ, hốt cát, rải sỏi chung quanh tháp, rưới nước 
cho sạch, treo cờ, lọng trên tháp, cúng dường hoa rừng. 


Sau khi thuyết giảng tiền tích quá khứ, Bậc Đạo Sư 
phán: 

— Này các Tỳ khưu! Bà la môn Sangha trong lúc đó, 
chính là Như Lai hiện tại, ta đã nhỗ sạch có ở chân tháp 
của Đức Phật Susima, do quả phước â ẫy nên hiện tại dân 
chúng dọn sạch con đường dài tắm do tuần cho Như Lai 
ngự qua, do cúng dường hoa rừng ở tháp nên chúng dân 
rải đủ các loại hoa suốt đường dài 8 đo tuần để cúng 
dường. Do rải nước cúng dường sân tháp, nên một do 
-_ tuần sông Hăng đầy hoa sen ngũ sắc. Do treo cờ, lọng 
trên bảo tháp nên khắp cả vũ trụ treo cờ lọng thấu đến 
trời Sắc Cứu Cánh. Hân hoan vui mừng, nên do quả 
phước nầy mưa đỗ xuống thành Vesäl. Nẵy các Tỳ 
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khưu! Sự cúng dường phát sanh cho Như Lai không 
phải do nhờ Phật Lực hay oai lực của chư thiên, phạm 
thiên, mà phát sanh do phước báu Như Lai đã tạo trong 
quá khứ. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Mattäsukhapariccägä 

Passe ce vipulam sukham 
Caje mattã sukham dhT1ro 
Sampassam vIpulam sukham'”. 
“Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn, 

Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 

Thấy được lạc lớn hơn”. 


290. Nếu từ bỏ lạc nhỏ mà có thể thành đạt hạnh phúc 
lớn, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ đê mưu 
câu hạnh phúc lớn. 


CHÚ GIẢI: 


Mattasukhapariccägä: Là từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà Đức 
Thế Tôn gọi là Mattäsukham, thành đạt hạnh phúc lớn 
là Níp Bàn, Ngài gọi là hạnh phúc tuyệt đối. Ngài giảng 
giải: Hạnh phúc nhỏ như người được một mâm vật thực 
rồi tiêu mất, còn Níp Bàn hiện hữu với người từ bỏ hạnh 
phúc nhỏ, như hành Uposatha, bố thí... Vì vậy, người 
thành đạt hạnh phúc lớn do từ bỏ hạnh phúc nhỏ. Nếu 
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thế, người thiện trí hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ để thành 
đạt hạnh phúc chân chánh. 


Dứt thời Pháp, rất nhiều người chứng đạt Quả Dự Lưu. 


Dịch Giá Cần Đề 

Nhờ kinh Tam bảo tụng ba canh, 
Cứu được nhân dân cả một thành. 
Bệnh tật, phi nhân và đói kém, 

Từ đây khỏi sợ chúng hoành hành. 
Giọt nước cam lồ đuôi được ma, 
Chính từ bát Phật rải tung ra, 
Bệnh nhân nhờ đó liền nghe khỏe, 
Kẻ đói thành no, hết xót xa... 

Các vua đưa rước đức Như Lai 

Lễ lộc tưng bừng ấy, bởi ai? 

Phật bảo không vì nhân hiện tại, 
Không do Phật lực với thần oai. 
Mà do công đức kiếp ban sơ, 

Nhồ cỏ, dâng hoa, dựng lọng cờ, 
Trải cát trong vòng sân thánh tháp, 
Quả to, nhân nhỏ, thật không ngờ! !! 


DỨT TÍCH HẠNH NGHIỆP ĐỨC PHẬT: 


24 | 490 


H. 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


CÂU KỆ SỐ 1 
Pali văn: 
'Yanrdha bhũtãm _Ò §amãgatänl, 
bhummãm[bhũman (ka)|lvä yãn va 
antalikkhe; Sabbeva bhũtã sumana bhavantu, 
athopI sakkacca sunantu bhãsitam. 
Thích văn: 
Yanidha : = Yãml + Idha: 
Yãni :_ Bất cứ, bất kỳ, bất luận 
Yami = Yäädisa :_ bất luận cái nào, bắt 
luận cái gì 
Bhutãm :  Bhữta 
(Bhữứa là danh từ trung 
tính, làm Chủ từ, chia 
theo Yãni, có 7 ý nghĩa 
nên không dịch) 
Samäøatãm :_ đã tập họp, đã hội họp 
Idha :_ ở nơi đây, 
Vã : hoặc 
BhummãnI —: ở trên mặt đất 
Va = vã : hoặc 
Yãm : bất cứ 
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-  Antalikkhe : ở trên hư không; 
-  Bhũtã bhavantu : mong tất cả Bhũta có 
được 
- ®abbeva : = Sabba + eva: 
⁄ Sabba : tất cả 
v (Eva : là phân từ, cộng thêm 
vào đề đọc cho nghe êm 
tai) 
- Sumanã :_ sự an lạc trong tâm, 


Sumanã = su + mang 


` S1 :_ sự an lạc, sự hạnh phúc 
w Mana : ý, tâm 
- AthopI : VỀ 
- Sakkaccasunanu  : tất cả những vị đó hãy 
tôn kính lăng nghe 
- BhãsItảm : sự tường thuật (nói lại 


một cách rõ ràng). 
MI.  Việtvăn: 


Bắt cứ Bhũta nào đã tập họp ở đây, hoặc ở trên mặt đất 
hoặc bắt cứ ở trên hư không; Mong cho tất cả Bhũta có 
được tất cả sự an lạc trong tâm, và tất cả những vị đó 
hãy tôn kính lắng nghe sự tường thuật. 
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IV. Giải thích: 
1. Yãni: Bất cứ người nào. 


“Tattha yãnïti yãdisãni appesakkhãni vã mahesakkhãni 


vã. 
## Thích văn: 


-  Tattha : Ở đây 
- Vã : hoặc 
-  Yãdisãni : bất cứ những vị nào 


- Appesakkhãni  : có ítthần lực 

-  Vã : hoặc 

-  Mahesakkhãm : có đại thần lực. 
## Việt văn: Ở đây hoặc bất cứ những vị nào có ít thần 
lực, hoặc có đại thân lực. 


Chư thiên có ít thần lực: Long vương, chư thiên 
Gandhabba (Càn-thát-bà), chư thiên Yakkha, chư thiên 
Kumbhanda, v.v... 


Chư thiên có đại thần lực: chư thiên Cãtummahäräjika, 
chư thiên Tãvatimsa, v.v... chư thiên các cõi trời càng 
cao thì càng có đại thân lực. 


Chư thiên địa cầu không có đại thần lực. 
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2. Bhũtani có 7 ý nghĩa: 


1) 
2) 
3) 
4 
3) 
6) 
7) 


Pañcakkhandha. 
Amanussa. 
Dhãtu = Mahabhũta. 


Vijjamãana = Pãcittiya. 


Khinasava. 
Satta. 


Rukkha = Bhũtagãma. 


t Ý nghĩa: | 
1) Pañcakkhandha: Ngũ uấn. 
Khandha chia ra làm 3: 


1- Nhất uân: cõi trời Vô Tưởng. 


2- Tứ uân: cõi trời Vô Sắc. 


Kinh Châu Báu 


3- Ngũ uẫn: 4 cõi khổ, 7 cõi vui Dục Giới và 15 cõi 
trời Sắc Giới, trừ cối trời Vô Tưởng. Những cõi 
này có đầy đủ ngũ uẫn. 


Cõi Vô Tưởng là không có tâm nhận biết nên không có 
vân tập, không có tụ hội lại nghe pháp. 


Cõi trời Vô Sắc không có Sắc pháp. Không có thần kinh 
Nhị, không có lăng nghe. 


Trong 4 cõi khô có 1 loại súc sanh thuộc về hóa sanh là 


có thần lực, có thể nghe pháp được. 
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Loài người, chư thiên địa cầu, chư thiên bậc cao trên 
- các tầng trời đêu được nghe chánh pháp. 


Chư thiên có đại thần lực, hoặc chư thiên có ít thần lực, 
hoặc các vị Long vương. Những vị này bởi vì có chánh 
kiến nên bỏ các cư trú của mình đến để lắng nghe chánh 


pháp. 


2)_ Amanussa: Không phải con người. 

Đoạn này ám chỉ cho Chư thiên và Long vương. 

Phi nhân ở đây không phải là con người. Tức là Địa 
ngục không phải con người. Ngạ quỷ không phải con 
người, nhưng ngạ quỷ ở đây không có vân tập được. 
Súc sanh bằng thai sanh, noãn sanh, thấp sanh thì những 
loài súc sanh này không thể nào ngự đề mà nghe được. 
Ở đoạn Kinh này chỉ cho loài súc sanh là Long vương 
mới nghe được, nhưng không phải là con người. Và 
điểm thứ hai nữa là Chư thiên nghe. 


Chư thiên và Long vương nghe, cho nên không phải là 
con người, thường thường người ta gọi là Phi nhân. Mà 
phi nhân thì nói chung. Người này có thể nói là địa ngục 
cũng được, súc sanh cũng được, ngạ quỷ cũng được, 
chư thiên cũng được. Nhưng thường thường mình nói 
phi nhân là quỷ thần. 


3)_ Dhãtu = Mahabhũta: 4 yếu tố đất, nước, lửa, gió. 
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4) Vijjamãna = Pãcitiya: Một vị Tỳ kheo vi phạm 
luật phải thú nhận tội lỗi của mình với một vị Tỳ 


Kheo khác. Ý nghĩa này là sự thật. (Vijjamäna: sự 
thật). 


5) Khipäsava: Bậc A-ra-hán đã làm cho tất cả ãäsava 
diệt tuyệt. 
Bhũñta chia ra làm 2: 

1- Bhũñta bị thời gian nuốt: chỉ cho ngũ uẫn, vì 
ngũ uân có quá khứ hiện tại, vị lai. Đó là 
những vị Bhũta không phải là bậc A-ra-hán. 
Bhũta có ngũ uẫn nên bị thời gian nuốt. 


2- Bhũta không bị thời gian nuốt: chỉ cho 
những vị Bhita là bậc A-ra-hán. 'Bhũta chấm 
dứt ngũ uân, không còn ngũ uấn nữa nên 
không bị thời gian nuốt. 


6) Satfa: chúng sanh. 
Bởi vì tất cả không có tách rời các uấn được cho nên 
được gọi là Bhũta. 


Chúng sanh là căn cứ trên cái uân. Sắc uẫn, Thọ uẫn, 
Tưởng uân, Hành uẫn và Thức uấn thì được gọi là 
chúng sanh. 
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7) Rukkha = Bhũtagãma: 


Những thực vật là nói chung, bao gồm tất cả những cây 
lớn nhỏ, thảo mộc, v.v.. . Tất cả cây cỏ vẫn đang phát 
triển cho nên được gọi là Bhũta. 


3. Bhummaãni vã: Hoặc ở trên mặt đất. 


Bhummatthadevatã: những chư thiên này cư ngụ theo 
các nơi khác nhau như núi, sông, biên, trên mặt đât, nhà, 
tháp, chùa và miều, v.v... 


4. Yãni va antalikkhe: Hoặc bất cứ ở trên hư 
không. 


“Ettha ca yamato yäva akamttham” 
# Thích văn: _ 
- Ca : Và 


-  Ettha : ở đây 
- Yãmatfo : từ cối trời Dạ Ma 
- Yãva : cho đến tới 


-  Akanittham : cõi trời Sắc Cứu Cánh. 


# Việt văn: Và ở đây từ cõi trời Dạ Ma cho đến tới cõi 
trời Sắc Cứu Cánh. 
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5. Bhũtã bhavantu: Mong tất cả Bhũta có được. 
Bhũtã = Amanussã: Không phải con người: Chư thiên 
và Long vương. 


— Mong cho tất cả Chư thiên và Long vương. 


6. Sumanä: Sự an lạc trong tâm. 
1- Sumanä = PTtisomanassajatä: Hỷ (Cận Định). 
2- Sumanä = Sukhitamanä: Lạc (Sơ Thiền, Nhị 
Thiền, Tam Thiền Và Tứ Thiên). 


Mong cho tất cả Chư thiên và Long vương có được sự 
PTti (cận định) và có được lạc của thiền (Sơ thiền, Nhị 
thiền, Tam thiền và Tứ thiền). 


Nếu nói về chỉ pháp thì “PTti” ở đây là 2 tâm Đại thiện 
thọ hỷ hợp trí. 


7. Athopi sakkacca sunantu bhãsitam: Và tất cả 
những vị đó hãy tôn kính lắng nghe sự tường 
thuật. 


“Sakkacca sunantu bhãsianti athim katvã 
manaskaväã sabbam cetasä samannäaharttvä 
dibbasampattilokuttarasukhavaham mama desanam 
sunanfu.” 
#&# Thích văn: 

- Sunanfu : Các vị hãy lắng nghe 
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- Desanam : sự thuyết pháp 
- Mama : của tÔI 
- Atthim katvã : đã có sự chú tâm cần thiết 
- Manasikatvä : đã có sự chú tâm suy nghĩ _ 
| kỹ lưỡng 
- Sabbam cetasä : toàn tâm 
- Samannäharitvä _ : đã thu thập 
- Dibbasampatti + lokuttarasukha + ävaham: 
* Ävaham : dẫn đến 


* Dibbasampati  : sự hạnh phúc ở cõi trời 
w Lokuttarasukha : sự an lạc xuất thế. 


# Việt văn: Các vị hãy lắng nghe sự thuyết pháp của 
tôi đã có sự chú tâm cần thiết, đã có sự chú tâm suy nghĩ 
kỹ lưỡng, toàn tâm đã thu thập dẫn đến sự hạnh phúc ở 
cõi trời và sự an lạc xuất thế. 
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CÂU KỆ SỐ 2 
IL Pä]i văn: 


Tasmä hi bhũtã nisametha sabbe, mettam karotha 
mãnusiyä pajãya; Divã ca ratto ca haranti ye 
balim, tasmaã hi ne rakkhatha appamatf. 


H. Thích văn: 


- Tam h¡i = : Lý do,nguyên nhân, do đó, vì 
kãrapa vậy, bởi vì 

- Sabbe bhũutã : hỡi tất cả Bhũta 

- Nisametha = : xin hãy lắng nghe 
sunatha 

- Karotha : hãy thực hành, hãy làm 

- Mettam :_ tâm từ, lợi ích 

- Mãnusiyä : đối với tất cả nhân loại 

- Pajaya :_ đối với tất cả chúng sanh; 

- Ye_ : Những ai 

- Haranti : mang lại, cung cấp, đem lại 

- Balim :_ lễ vật, cúng phẩm 

- DIvãca  - : cả ban ngày 

- Ratto ca :_ và cả ban đêm, 
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- Tasma hi : do đó 


-_ Appamattã : đừng quên 
- Rakkhatha : hộ trì | 
- Ne=Te : những người đó. 


II. Việtvăn: 
Do đó, hỡi tất cả Bhũta xin hãy lắng nghe, hãy thực 
hành tâm từ đôi với tât cả nhân loại và chúng sanh; 
Những ai cung cập lễ vật cả ngày và cả đêm, do đó đừng 
quên hãy hộ trì những người đó. 
IV. Giải thích: | 
1. Sabbe Bhũíäã: Hỡi tất cả Bhữta. 
“Hỡi” là thán từ để kêu gọi một cách tha thiết. Lời kêu 
gọi tât cả Bhũta. 
2.  Nisametha: Xin hãy lăng nghe. 
Đây là mệnh lệnh kêu lắng nghe. Lời này không có kêu 
xem tât cả vũ nữ, không có kêu xem khiêu vũ. Ở đây 
mục đích nhăm đên hãy lăng nghe Chánh pháp. Vì ở 
đây muôn nhăm đên sự nghe Chánh pháp là khó. Cho 
nên Phật ngôn có câu dạy răng: 
“Kiccham saddhammassavanam”: 
## Thích văn: 

- _ Savanam : Sự nghe 

- Saddhamma : Chánh Pháp 
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- Kiccham : là khó. 

## Việt văn: Sự nghe Chánh Pháp là khó. 

9 Vì sao nghe Chánh Pháp là khó? — Bởi vì: 

1L) Bồ tát có căn cơ trí tuệ vượt trội thực hành 30 
pháp pãrami, 20 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 
rôi thực hành giới-định-tuệ mới đạt thành quả vị 
Chánh Đăng Giác. 

2) Bồ tát có căn cơ đức tin vượt trội thực hành 30 
pháp parami, 40 a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 
rôi thực hành giới-định-tuệ mới đạt thành quả vị 
Chánh Đăng Giác. 

3) Bồ tát có căn cơ tỉnh tân vượt trội thực hành 30 
pháp pãrami, 80 a-tăng- -kỳ và 100 ngàn đại kiếp, 
rôi thực hành giới-định-tuệ mới đạt thành quả vị 
Chánh Đăng Giác. 

> Vì sự xuất hiện của bậc Chánh Đăng Giác rất, rất, 

rât lâu cho nên được gọi là khó nghe Chánh pháp. 

s* Sự lợi ích của việc nghe Chánh pháp: 


1) Anekänisamsañca _—— paññakarunagunena 
pavattatta. 
8# Thích văn: 
- Ca : Và 


- Pavattattä  : sự phát sanh 


- Nisamsañca : phước báu 
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- Anekã : rất nhiều 
- Gunena : nhờ vào ân đức 
- - Pañña : trí tuệ 
- Karunãä : và tâm bi (của Đức Phật). 


## Việt văn: Và sự phát sanh phước báu rất nhiều nhờ 
vào ân đức trí tuệ và tâm bị (của Đức Phật). 

+ Tại sao nghe pháp phát sanh phước báu rất nhiều? 
Chính vì nó dẫn đến trí tuệ cho nên người này có thê bố 
thí, người này có thể trÌ giới, người này có thể hành 
thiền và làm hết tất cả thiện pháp. Đó là nền tảng khi 
mà nghe pháp. Nó làm phát sanh lên nhiều phước báu 
do nhờ trí tuệ và tâm bị của Đức Phật. 

Khi nghe pháp, một là có trí tuệ vì mình hiểu là trí tuệ. 
Hai là, nó dân đên sự hiệu đúng. Hiệu đúng mới làm 
đúng. Do đó nó mới sanh ra nhiêu phước báu. Nêu 
không có nghe pháp thì người này không bao giờ có 
sanh ra sự trì giới, sanh ra sự bô thí, sanh ra sự cung 
kính. 


2) SappurIsũpanIssayaparatoghosapadatthänato. 
## Thích văn: 

-_ Padatthãnato : Nguyên nhân 

- Paratophosa : do người khác chỉ dạy 
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-_ SAaDPUTISŨDaIISSaya : lẫy bậc chân nhân làm căn 
bản. 
# Việt văn: Nguyên nhân do người khác chỉ dạy lây 
bậc chân nhân làm căn bản. 


<> Bậc chân nhân: Đức Phật Độc Giác và các vị Thánh 
Thinh Văn được gọi là bậc chân nhân. 


3)_ AttasammapanidhiyonisomanasikãräsayasuddhT 


hi. 
&# Thích văn: 

-  Suddhihi : Do nhờ trong sạch tịnh tín 

- Yonisomanasikara : như lý tác ý 

- Äsaya : có khuynh hướng, có sự 
hướng đến 

- Pamidhi —: quyết định 

-  Atfa : trong tâm 

- Samma : chân chánh. 


## Việt văn: Do nhờ trong sạch tịnh tín như lý tác ý có 
khuynh hướng quyết định trong tâm một cách chân 
chánh. 


* Do nhờ nghe pháp mà sanh lên tâm trong sạch tịnh 
tín, suy nghĩ trong tâm bằng trí tuệ, rồi có sự xu hướng 
quyết định ở trong tâm một cách chân chánh. Sự quyết - 
định này là có Chánh kiến. 
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3.  Mettam karotha mãnusiyä pajãya: Hãy thực 
hành tâm từ đôi với tât cá nhân loại và chúng 


sanh. 


s% Tâm từ có 4 đặc tính: 


“Hitakãrappavattilakkhanä mettã, 
hitipasamhãrarasã, äghãtavinayapaccupatthäna, 
sattanam manapabhävadassanapadatthãäna.” 


§# Thích văn: 
- Metta 
-  Lakkhanä 
-  PavafttI 
- Hitakãra 
- Rasã- 
- Hitũpasamhãra 
-_ Paccupatthana 
-_ Vinaya 
-  Aphata 
- Padatthana 
-  Dassana 
- Manapabhava 


- affãnam 


: Tâm từ 

: có trạng thái 

: thực hành, tiễn hành 
: làm lợi ích. 

: Phận sự 

: tìm kiếm lợi ích. 

: Sự đang hiện có mặt 
: diệt 

: sân hận. 

: Nguyên nhân gần 

: thấy 

: hài lòng 


: đến tất cả chúng sanh. 
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## Việt văn: Tâm từ có trạng thái là thực hành làm lợi 
ích. Phận sự là tìm kiêm lợi ích. Sự đang hiện có mặt là 
điệt sân hận. Nguyên nhân gân là thây hài lòng đên tât 
cả chúng sanh. 


Đức Phật kêu các vị Chư thiên (các hạng Bhũta) hãy 

thực hiện tâm từ. Tức là làm lợi ích vì những chúng 

sanh này đang bị 3 nạn tai: bệnh tật, phi nhân và đói 

khát. Cho nên Đức Phật kêu các vị Bhũta hãy thực hành 

tâm từ đối với tất cả nhân loại và chúng sanh. 

4. - Divã ca ratto ca haranti ye balim: Những ai 
đem lại lễ vật cả ban ngày và cả ban đêm. 


Ở đây chỉ cho sự cúng dường. Trong chú giải nói 
rằng, ban ngày là cúng vật thực. Ban đêm là cúng 
nước uống và cúng đèn đuốc đến đền tháp. 


5. Tasma hỉ ne rakkhatha appamattã: Do đó 
đừng quên hộ trì đên những người đó. 


Lời này là lời kêu gọi của Đức Phật nói với các vị 
Chư thiên (Bhũta) đừng quên, hãy hộ trì đến 
những người cúng dường. 


s% Ba chỉ pháp cho người cư sĩ nghe Kinh Paritta: 
1) Người đó phải có đức tin. 
2) Người đó không bị ngũ nghịch đại tội ngăn cản. 
3) Người đó phải là người có phước. 

—> Thì Kinh Paritta hộ trì cho người này được. 
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CÂU KỆ SỐ 3 


Il. Pali văn: 


Yam kiñc! vittam 1dha vã huram vã, saggesu vä 
yvam ratanam paqfam; Na no samam atthi 
tathagatena, idampi buddhe ratanam parTtam; 
Etena saccena suvatthi hotu. 


II Thích văn: 


- Vam kiñcI 
viftam 


v Yam kiñci 


w Vifam 
- Vã 
- ldha 
- Vã 


- Huram 


- Vã 

- Ratanam 
- ParTtam 
- Yam 


- S4ØØ@SU 


Bât cứ tài sản nào - 


Bất cứ cái nào, bất cứ cái 
điều nào 

báo vật, tài sản, của cải 
hoặc 

ở trong đời này 

hoặc 


ở nơi cảnh giới khác, 


hoặc 
châu báu 
quý nhất 
nào 


ở trên các cõi trời; 
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“Na no samam atthi tathagatena” có 2 cách dịch: 
Cách l: 


- No : Quả thật 

- Na : không 

- Atthi : có thể 

- Samam : sánh bằng 
-  Tathagatena : Với Như LaI. 


> Quả thật không có thê sánh bằng với Như Lai. 


~Cách 2: 
- Na : Không có 
- No : 81 
- Atthi :_ có thể 
- Samam j sánh bằng 
- Tathãgatena : với Như LaI. 


~ Không có ai có thể sánh bằng với Như Lai. 


Idampi = Idam + apI: 
- DI : như vậy 
- Buddhe - : Chư Phật 
- ldam : TẦY 
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- Ratanam :- là châu báu 

- PanItam : QUÝ nhất; 

- Saccena :- Do sự chân thật 
- Etena. : TiầY 

- Hotu : hãy phát sanh 


- Suvatthi = su + : được sự hạnh phúc. 
atthi 
MI  Việtvăn: 


## Cách 1: Bắt cứ tài sản nào hoặc ở trong đời này, hoặc 
ở nơi cảnh giới khác, hoặc châu báu quý nhất nào ở trên 
các cõi trời; Quả thật không có thể sánh băng với Như 
Lai, như vậy Chư Phật này là châu báu quý nhất; Do sự 
chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 

## Cách 2: Bất cứ tài sản nào hoặc ở trong đời này, hoặc 
ở nơi cảnh giới khác, hoặc châu báu quý nhất nào ở trên 
các cõi trời; Không có ai có thê sánh băng với Như Lai, 
như vậy Chư Phật này là châu báu quý nhất; Do sự chân 
thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 


IV. Giải thích: 
1. Yam kiñci vittam: Bắt cứ tài sản nào. 
- Vittam: Tài sản. Tài sản ở đây chỉ cho: 


1- Tài sản của người ở cấp độ bình thường: 
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1) Alankara 


2) Jãtarũpa 
3) Raljata 

4) Muttã 

5) Mani 

6) Veluriya 
7) Pavala 

8) Lohitanka 


9) Masäragalla : 


10) Adikam 


Kinh Châu Báu 
Các đồ vật trang trí cơ thể (dây 
chuyên, cà rá, đôi bông, nhẫn, 
Xuyên, V.V...) 


: Vàng. 
: Bạc. 


Trân châu. 


: Ngọc ma-nI. 


: Ngọc lưu ly. 


San hô. 


: Hồng ngọc. 


Ngọc thạch. 


. V,V,., 


2- Tài sản của Chuyển Luân Thánh Vương: 


1) Cakkaratanam : 
2) Hatthiratanam 
3) Assaratanam 


4) Maniratanam 


5) ltthratañam 


:_ Xe báu. 

:_ VoI báu. 

: Ngựa báu. 

: Ngọc ma-ni báu (của 
Long vương, ước cái gì 
là có cái nây). 

: Nữ báu. 


6) Gahapatiratanam : Gia chủ báu. 
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7) Parinäyakaratana : Huấn luyện sư báu 
(huân luyện ngựa, huân 
luyện voi, v.v...). 
Những cái này là do phước sanh. Khi vị Chuyển Luân 
Thánh Vương chêt thì những thứ này cũng mât luôn. 
Người này phước báu dữ lãm mới tái sanh lên làm 
Chuyên Luân Thánh Vương. 
Nếu vị Thánh Tu-đà-hoàn mà cái phước quá kém, 
không thê ở trên cõi trời cao, nêu trở lại làm người thì 
vị Tu-đà-hoàn đó sẽ tái sanh làm Chuyên Luân Thánh 
Vương, chứ không bao giờ làm một người bình thường. 
Vị Chuyển Luân Thánh Vương luôn luôn nhớ lại kiếp 
của mình. Thường thường vị Tu-đà-hoàn không có đứt 
Tam Quy. 


Còn mình chết là đứt Tam Quy. Ông Hòa thượng nào 
chưa chứng quả Thánh Tu-đà-hoàn, chết cũng đứt Tam 
Quy, qua đời sau quy y lại, không thê nào không quy y. 


2. Idha vã: Hoặc ở trong đời này. 
Idha = Manussaloka: Nhân loại thế gian. 


3.  Huram vä: Hoặc ở nơi cảnh giới khác. 


Cảnh giới khác chỉ cho: 
1) Sagga : Cõi chư thiên. 
2) Naga : Rắn thần (Long vương). 
3) Supanna : Kim sí điều. 
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4) Adnam SW;Vsụi 
4. Nano samam atthi tathägatena: Quả thật không 
có thê sánh băng với Như Lai. 
-_ Atulatthenaratanam : Không thể sánh băng 
-  Tathãgatã : Như Lai. 
## Như Lai có nghĩa là: 

1) Citữkãragarukära: Bậc đáng được ghi nhớ tôn 

trọng tôn kính: 

Khi Ngài thành đạo thì đức Sahampatl cúng dường 
cho Ngài I xâu chuỗi ngọc băng cả núi Tu Di. Từ vua 
Bimbisära, vua Pasenadi, cho tới ông Cấp Cô Độc, bà 
Visakha, v.v... đều tôn kính Ngài. Cho tới vua A Dục 
tạo tháp thờ Ngài. 

2) Mahagghata: Sự kiện đắc giả. 

Dù cho bảo châu, bảo ngọc cũng không quý giá bằng 
giá trị của Đức Phật. _ 

3) Atula: Không có gì sảnh bằng. 

Về Giới cũng không sánh bằng Ngài. Về Định cũng 
không sánh băng Ngài. Về Tuệ cũng không sánh bằng 
Ngài. Từ pháp độ, pháp pãramI cho tới tất cả cũng 
không bằng Ngài. Thí dụ như bố thí sanh mạng, họ 
không có bố thí sanh mạng được, cho nên họ không có 
băng Ngài. 

4) Dullabhadassana: Khó được thấy, khó được 

diện kiên. 
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Dullabhadassana = Dullabha + Dassana: 
- Dullabha : Khó được 
- Dassana : thấy. 


3) Anomasattaparibhoga: Được chúng sanh cao 

quý sử dụng (cắm nhận). 

Bởi vì chỉ có Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A- 
ra-hán đạo, A-ra-hán quả mới cảm nhận được Đức Thế 
Tôn. Vì Đức Thế Tôn giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đế. 
Cho nên chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đề mới cảm nhận 
được cái điều đó. 


Anomasattaparibhoga = anoma + satta + paribhoga: 


- Natta : Chúng sanh 
- Anoma : CO quý 
-  Paribhoga : cảm nhận, sử dụng. 


Cũng giống như viên bảo châu, bảo ngọc vậy đó. 
Nhà giàu đữ lắm người ta mới sử dụng được bảo châu 
đó, người ta mới mua được cái đó. Nghèo không bao 
giờ mua được. Cho nên cái đồ quý nhà giàu mới sử 
dụng. Nhà nghèo không bao giờ sử dụng. Cũng vậy đối 
với Đức Thế Tôn, người nào bậc trí tuệ mới đến Đức 
Thế Tôn. Người nào ngu không bao giờ đến Đức Thế 
Tôn được. 


6) RatJanana: Tạo ra sự an lạc. 


Người đời lấy châu báu, tiền, vàng bạc để đối trong 
cuộc sông. Còn Đức Thê Tôn tại sao là châu báu. Vì 
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Đức Thế Tôn tạo cho chúng sanh biết con đường chứng 
đắc Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Ngũ 
Thiền, Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở 
Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ, 4 Đạo, 4 Quả 
và Níp-bàn, hay là các thần thông. Đó là Đức Phật tạo 
ra những hạnh phúc. 


7) Anindriyabaddhasuvanttarajatidi: Báu vật có 
mạng quyền và báu vật không có mạng quyền. 


~x~~= 


“Aviññãnakam suvannarajatamanimuttadiratanam” 
& Thích văn: 


-- SuVana : Vàng 

- _ Raljata : bạc 

- MamI : nøỌc ma-nI 

- Muttadi : bảo châu (ngọc tral), V.V... 
-  Ratanam - —r là châu báu 

- Aviññanakam : vô thức. 


# Việt văn: Vàng, bạc, ngọc ma-ni, ngọc trai, v.V... là 
châu báu vô thức. 


“Saviññanakãnam hatthiratanadmnam alaikäratthäya 
upanTyatI.” 


## Thích văn: 


48 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
-  HatthiratanadTnam : Voi báu, v.v... 
- Saviññänakanam : hữu thức 
-  UpanTyati : dẫn đến 
-  Alaäkaratthäya : lợi ích trang trí. 


##' Việt văn: Voi báu, v.v... hữu thức dẫn đến lợi ích 
trang trí. 


“SaviññanakaratanampI duvidham 
tiracchãnagataratanam, manussaratanañca.  Tattha 
manussaratanam aggamakkhãyatIl. Kasma? yasmäa 
tiracchãnagataratanam manussaratanassa opavayham 
hot.” 


## Thích văn: 
- Duvidham | : Có 2 loại 
- SaviññãnakaratanampL : hữu thức châu báu 


- lHiracchaãnagataratanam  : súc vật báu 


- Ca : Và 

-_ Manussaratanam : con người báu. 

-  Tattha : Ở đây 

- Manussaratanam : con người là châu báu 


-_ Agsamakkhãäyati = aggam + akkhäyati: 
*x Akkhayati : được xem là 
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 Aøgam : cao quý, tối thượng 
-  Kasmã : Vì sao vậy? 
- _ Yasma : Vì 


-  Tiracchãnagataratanam  : súc vật báu 


- HotI :là 

-  Opavayham : phương tiện giao 
thông 

- Manussaratanassa : cho con người châu 
báu. 


# Việt văn: Có 2 loại hữu thức châu báu là súc vật báu 
và con người báu. Ở đây con người là châu báu được 
xem là cao quý. Vì sao vậy? Vì súc vật báu là phương 
tiện giao thông cho con người châu báu. 


“Manussaratanampi duvidham 1tthiratanam, 
purIsaratanañca. Tattha purIsaratanam 
apggamakkhãyat. Kasmãa? yasmä Itthiratanam 
purisaratanassa paricarikattam äpaJjatI.” 


## Thích văn: 
- Duvidham : Có 2 loại 
-  Manussaratanam : con người châu báu 
-_ ltthiratanam : nữ báu 
-_ PurIsaratanañca : và nam báu. 
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-  Tattha : Ở đây 
- Purisaratanam : người nam báu (nam 
báu) . 
- _ Apgamakkhäyati = aggam + akkhãyati: 
* Akkhayati : được xem là 
v Aggam _ : cao quý, tối thượng 
-  Kasmã : VÌ sao vậy? 
-  Yasma : Vì 
-  ltthiratanam : nữ báu 
-_ Ảpaljati : chấp nhận 
- Paricärikattam : phục vụ 
-  Purlsaratanassa : cho nam báu. 


## Việt văn: Có 2 loại con người châu báu là nữ báu và 
nam báu. Ở đây nam báu được xem là cao quý. Vì sao 
vậy? Vì nữ báu châp nhận phục vụ cho nam báu. 


“PurIsaratanampi duvidham agärIkaratanam, 
anagarIkaratanañca. Tattha anagärikaratanam 
aggamakkhayati. Kasmã? Yasma agärikaratanesu aggo 
cakkavatipi siladigunayutam  anagärikaratanam 
pañcapatitthitena vanditvã upatthahitvä payirupäsitvä 
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dibbamanusika sampatfiyo pãpunttvã anfe 
nibbãnasampattim pãpunäH.” 
#& Thích văn: 

-  Duvidham : Có 2 loại 

- Purisaratanampi : nam báu 

- Agãrikaraanam  : tại gia báu, cư sĩ báu (người 


nam sống có gia đình) 
-  Anagarikaratanañca: và xuất gia báu (người nam 
sống không có gia đình). 
-  Tattha : Ở đây 
-  Anagarlkaratanam : xuất gia báu 
-  Agøamakkhäyati = aggam + akkhäyati: 
v Akkhayai : được xem là 


« Aggam : cao quý, tối thượng. 
- Kasma —; Vi sao vậy? 
- Yasma : VỊ 
-  Cakkavattipl : bậc Chuyên luân vương 
- “Aggo : là cao quý 
- Agãrikaratanesu : ở nơi cư sĩ báu 
-  Vanditvä : đã đánh lễ 


- Anagärikaratanam : xuât gia báu 
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- Silãdipunayuttam : có ân đức của giới, v.V... 


- Pañcapatithtena : bằng 5 vóc 


-_ PayIrupãsltva : đã bày tỏ lòng kính trọng 

-_ Upatthahitvä : đã chăm sóc và cúng dường 
- Pãpunitvã : đã đạt đến | 

-_ Đampatfiyo : an lạc, hạnh phúc 

-  DIibba _;trời 

- Mãnusikã : N8ƯỜI 

- Ante : cuối cùng 

- Pãpunät : dẫn đến 

- _ Sampattim : sự chứng đắc 

- Nibbãna : níp-bàn. 


#& Việt văn: Có 2 loại nam báu là tại g1a báu và xuất gia 
báu. Ở đây xuất gia báu được xem là cao quý. Vì sao 
vậy? Vì bậc Chuyển luân vương là cao quý ở nơi cư sĩ 
báu đã đảnh lễ xuất gia báu có ân đức của giới, v.v.. 
băng 5 vóc đã bày tỏ lòng kính trọng, đã chăm SÓC Và 
cúng dường, đã đạt đến hạnh phúc trời người, cuối cùng 
dẫn đến sự chứng đắc níp-bàn. 


“Evam anagärikaratanampi duvidham 
ariyaputhujJjanavasena. AriyaratanampI duvidham 
sekhasekhavasena  Asekharatanampi duvidham 
sukkhavipassakasamathayäntkavasena. 
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SamathayanikaratanampI duvidham 
sävakapãramippattamappattañca. Tattha 
sävakapäramippatam  aggamakkhayat. Kasma? 
gunamahantatäya. Sãvakapãramippattaratanatop1 
paccekabuddharatanam aggamakkhäyatI. 
## Thích văn: 

- BEvam : Như vậy 

- Duvidham : có 2 loại 


-  Anagarikaratanampl: xuất gia báu 


- Vasena : do mãnh lực 
-_ Puthujjana : Phàm 
-  Ariya : Thánh. 


- AriyaratanampI : Thánh báu 


-  Duvidham ——r CÓ 2 loại 
- Vasena : do mãnh lực 
-  Sekhäasekha = sekha + asekha: 
v Sekha : hữu học (Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm) 
vx Asekha : vô học (A-ra-hán). 
-  Duvidham : Có 2 loại 


- Asekharatanampi : Vô học báu 
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-  Vasena : do mãnh lực 
- Vãmika : thói quen 
-_ Sukkhavipassakasamatha : Tuệ quán làm cho tất 
cả phiền não khô kiệt 
hoặc có Định đi kèm. 


Sukkhavipassakasamatha = sukkha + vipassaka + 
Ssamatha: 


- Wipassaka  : Tuệ thấu rõ 
- “Sukkha - cạn kiệt, khô kiệt. 


-  Samatha . Định. 


~ Tuệ thấu rõ làm cho tất cả phiền não khô kiệt hoặc 
có Định ấi kèm (Thuần quán hoặc có Định). 


- Duvidham : Có 2 loại 

-  Samathayänika : thói quen Định 

-  Ratanampi : châu báu 

-  SãvakapäramI : Thinh văn độ (Thình 
văn pãram). 

-  Patfamappattañca - : đến nơi và không đến 
TƠI. 
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Tattha : Ở đây 
Sãvakapäramippattam  : Thinh văn độ đến nơi 


AggamakkhayatIi = aggam + akkhãyati: 


*wx Akkhäyati —_: được xem là 

* Aggam : cao quý, tối thượng 
Kasma : Vì sao vậy? 
Gunamahantatäya : Vì có ân đức vĩ đại 


Sãvakapäramippattaratanatopi: Thịnh văn pãrami 
đã đên nơi là châu báu 
Paccekabuddharatanan  : Độc giác báu 
AggamakkhayatI = aggam + akkhãyati: 

* Akkhãyati : được xem là 

⁄ Aggam _ : cao quý, tối thượng. 


# Việt văn: Như vậy có 2 loại Xuất Gia Báu do mãnh 
lực Phàm Thánh. Thánh báu có 2 loại do mãnh lực Hữu 
học và Vô học. Có 2 loại Vô học báu do mãnh lực thói 
quen là Tuệ quán làm cho tất cả phiền não khô kiệt hoặc 
có Định đi kèm. Có 2 loại Thói quen định châu báu là 
Thinh văn độ đến nơi và không đến nơi. Ở đây Thỉnh 
văn độ đến nơi được xem là cao quý. Vì sao vậy? Vì có 
ân đức vĩ đại. Thinh văn pãrami đã đến nơi là châu báu, 
Độc giác báu được xem là cao quý. 
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“Paccekabuddharatanatopi sammäsambuddharatanam 
apgamakkhayati. Kasmãa? Gunamahantatäya.” 


## Thích văn: 


-  PaccekabuddharatanatopI : Độc Giác báu 
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-  Sammãsambuddharatanam: Bậc Chánh Đẳng 


GIác báu 


-  Apgamakkhäyati = aggam + akkhãyati: 


* Akkhãyati : được xem là 

« Apsam : cao quý, tối thượng 
Kasma : VÌ sao vậy? 
Gunamahantataya : Vì có ân đức vĩ đại. 


# Việt văn: Độc Giác báu, Bậc Chánh Đắng Giác báu 


được xem là cao quý. Vì sao vậy? Vì có ân đức vĩ đại. 


Na no samam atthi tathãgatenäã”ti. 
## Thích văn: 


Na 
Atthi 
No 
Samam 


Tathägatenä 


: Không 

: CÓ 

:aI 

: ngang bằng 


: với Như LaI. 


## Việt văn: Không có ai ngang bằng với Như Lai. 
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5. Idampi buddhe ratanam panTtam: Như vậy Chư 
Phật này là châu báu quý nhật. 


“Chư Phật này” chỉ cho “Sammaäsambuddhassa” là 
Bậc Chánh Đăng Chánh Giác. 


6. Etena saccena suvatthi hotu: Do nhờ sự chân 
thật này hãy có được hạnh phúc. 


An lạc là vắng lặng tất cả sự lo sợ. Trong Chú giải 
nói răng, “Sotthi” — hãy có được hạnh phúc là nó làm 
tiêu diệt, vắng lặng hết tất cả sợ hãi. Cho nên mới gọi 
là “bhayam vũpasantam”, tức là nó tiêu diệt được tất 
cả các hàng phi nhân quấy phá, nên không còn nỗi lo 
sợ øì hết. 


# Lời sách tấn của Sư dành cho phật tử: 

Minh đọc tới đâu là mình hiểu nghĩa tới đó. Tức là 
bây giờ về nhà mình học cái nghĩa. Để khi mình đọc, 
cái tâm mình hiểu được Đức Phật. Khi đó cái tâm Đại 
Thiện của mình, nó càng ngày càng mạnh. Về nhà mình 
coi tới coi lui, đọc tới đọc lui để tâm Đại Thiện của mình 
càng ngày càng mạnh. Bởi vì Pháp Bảo này làm đối 
tượng cho tâm Đại Thiện này càng mạnh lên. Tâm Đại 
Thiện càng sanh mạnh thì nó càng có năng lực đem 
lại lợi ích cho mình. Chính đó là nghiệp thiện, chính 
đó là thiện nghiệp. 
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Khi người ta hỏi học pháp thuộc về Nghiệp gì? Thì 


mình mới trả lời rằng là Nghiệp Ý. Chứ không phải là 
Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, mà nó thuộc nghiệp Ÿ. 


Nghiệp ý đó là nghiệp nào? Đó là Sammälassana: 
Chánh kiến. Cho nên cái Ý nghiệp này, Chánh kiến 
này là Sở hữu Trí tuệ. Mà Sở hữu Trí tuệ này sanh ở 
trong tâm. Cho nên khi mình càng ngày càng hiểu. 
Minh học được, mình hiểu được đối tượng này, cho nên 
mình càng sanh lên cái đức tin với Đức Phật. Cho nên 
cái tâm Đại Thiện này càng mạnh thì chính cái tâm 
Đại Thiện này hộ trì mình. 

Cho nên mới nói “Pháp Bảo hộ trì người hành 
pháp”. Hành pháp là hành điều thiện. Còn mình trì tụng 
Kính Parifta thì chính cái giáo pháp này làm đối tượng 
cho tâm Đại Thiện sanh lên. Nếu mình không hiểu thì 
tâm Đại Thiện không mạnh. Mà người nào hiểu được 
Phật ngôn này thì cái tâm Đại Thiện hợp trí này nó mới 
sanh lên mạnh. Còn mình không hiểu thì cái tâm Đại 
Thiện này rất là yếu. 
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CÂU KỆ SỐ 4 
Pali văn: 
Khayam viräpam amatam pantam, yadajjhagä 
sakyamunl samahito; Na tena dhammena 


samathi kiãci Idampi dhamme ratanam 
panitam; Etena saccena suvatthi hotu. 


H. Thích văn: 


- SamahIito :_ Tâm kiên định 
- SakyamunI :_ bậc hiền triết cao quý của 
đòng dõi Sakya 
-  YadaJJjhagä : = Yam + ajjhagã 
v Aiihagä : đã thâm nhập và biết rõ 
được 
« Yam : cái điều đó 
- Panitam : là tối cao 
- Amatam : là bất tử 
- Viräpam : không có tham ái 
- Khayam :_ diệt tuyệt, đoạn tuyệt; 
- Tena :- Vị lí do đó 
- Na : không 
Samatthi : = Sama + atthi 
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- Atthi 
- KiñclI 
- Sama 


- Dhammena 


IdampI = 
- AI 


- Dhamme 


Idam + api 


- ldam 

- Ratanam 

- Pamitam 

- Saccena. 

- Etena 

- Hotu 

-  Suvatthi = su † atthi 
IH. Việt văn: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: CÓ 

: Cái gì 

: ngang bằng 

:_ với Pháp (Pháp Bảo), 


: như vậy 

: Pháp (Pháp Bảo) 

: này. 

: là châu báu 

: quý nhất; 

:- Do sự chân thật 

: TRẦY 

: hãy phát sanh 

: được sự hạnh phúc. 


Tâm kiên định bậc hiển triết cao quý của dòng dõi 
Sakya đã thâm nhập và biết rõ được cái điều đó là tối 
cao, là bất tử, là không có tham ái, là sự diệt tuyệt; Vì 
lý do đó không có cái gì ngang bền? với Pháp Bảo, như 
vậy Pháp Bảo này là châu báu quý nhất; Do sự chân 
thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 
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IV. Giải thích: 
1. Samahi(o: Tâm kiên định. 
“Samähitoti arIyamagøasamadhinäa samahitacItto. ” 
š# Thích văn: 
-_ Samahifoti : Samãhito có nghĩa là 
- Samahitacitto : tâm kiên định 
- Ariyamagøasamadhimäa : của định Thánh đạo. 
t# Việt văn: Samaähito có nghĩa là tâm kiên định của 
định Thánh đạo. 
“Samähito” là chủ từ trong câu, là chỉ cho Tâm Kiên 
Định của 20 tâm đạo. Trong Chú giải nói rắng, Tâm 
Kiên Định này là chỉ cho phân Định của Thánh Đạo. 
Định của Thánh Đạo này chỉ cho: 
1) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền, Tứ Thiền, Ngũ 
Thiên của đạo Tu-đà-hoàn; 
2) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiên, Tứ Thiền, Ngũ 
Thiên của đạo Tư-đà-hàm; 
3) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiên, Tứ Thiên, Ngũ 
Thiên của đạo A-na-hàm; 
4) Sơ Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiên, Tứ Thiền, Ngũ 
Thiên của đạo A-ra-hán. 
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2. Sakyamunl: Bậc hiền triết cao quý của dòng dõi 


Sakya. 


“SakyamunTt sakyakulappasutattä sakyo, 
moneyyadhammasamannägatattä mun1.” 
8# Thích văn: 
-_ Sakyamunfti : SakyamunI có nghĩa là 
- NSakyo : Sakyakulappasutattã: dòng dõi 
Sakya cao quý 
- Mum : Moneyyadhammasamannãgatattä: 


có đầy đủ các phẩm hạnh đạo đức. 


## Việt văn: SakyamunT có nghĩa là dòng dõi Sakya 
cao quý có đây đủ các phâm hạnh đạo đức. 


3. Yadajjhagä: Đã thâm nhập và biết rõ được cái 
điêu đó. 

“Vadajjihagat vam ajJjhagä vindi patilabhi, attano 

ñanabalena sacchãkãsI.” 


8# Thích văn: 
- _ YadajJjhagatI : Yadajjhagä có nghĩa là 
Alihaga : Vindl patilabhi: 
v Patlabhi : được 
w Vindi : thấy rõ, thấy rõ, đạt được, 


đã biết, chứng đắc 
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- Yam - cái điều đó 

-  Sacchakasi : Bậc đã tự tạo cho mình 
- Nanabalena : bằng sức mạnh trí tuệ 

- Atfano : của tâm (tâm đạo). 


## Việt văn: Yadajjhagã có nghĩa là được chứng đắc 
cái điều đó, bậc đã tự tạo cho mình bằng sức mạnh trí 
tuệ của tâm đạo. 


+ Ajjhagã = Adhigacchadi: Ngài đắc được; Ngài 
chứng đặc được (là chỉ cho Đức Phật Thích Ca chứng. 
đặc được). 

4. Vam: Cái điều đó. 

Cái điều đó là chỉ cho Tâm Kiên Định đó. Tức là Ngài 
chứng đắc được đạo Tu-đà-hoàn có thiền, đạo Tư-đà- 


hàm có thiền, đạo A-na-hàm có thiền và đạo A-ra-hán 
có thiền. Cái điều đó là chỉ cho 20 tâm đạo. 


5. PanItam: Là tối cao, là tối thượng. 

6. Amatam: Bất tử. 

“Bắt tử” là đồng nghĩa với Nibbãna (níp-bàn). 

7. Virägam: Không có tham ái. 

Tham ái chỉ cho Dục ái, Hữu ái và Phi hữu ái. 
Virägam: không có tham dục (ly tham), hoặc không có 


tham ái. Không có tham ái đồng nghĩa với Nibbäna 
(níp-bàn). 
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§. Khayam: Diệt tuyệt. 

Diệt tuyệt chỉ có 4 đạo. Thánh đạo chứng ngộ KIEN 
diệt tuyệt tham ái, tức là không còn tham ái. 

- Khayam: là chỉ cho Tu-đà-hoàn đạo, Tư-đà-hàm đạo, 
A-na-hàm đạo, và A-ra-hán đạo. 

- Khayam: Sự đoạn tận hay diệt tuyệt. Là chỉ cho Thánh 
đạo Tu-đà-hoàn, Thánh đạo Tư-đà-hàm đạo, Thánh đạo 
A-na-hàm đạo, và Thánh đạo A-ra-hán. 


9. Na tena dhammena samatfhi kiñci: Vì lý do đó 
không có cái gì ngang bằng với Pháp bảo. 


“Vãvatä, bhikkhave, dhammaã saikhatãä vã asankhatä 
vã, viưago tesam aggamakkhayatftiAdi (a. mi. 4.34; 
1fivu. 90)” 


## Thích văn: 
-  Bhikkhave : Này chư Tỳ kheo, 
HỡI này chư Tỳ kheo 
(Bhikkhave: là hô cách, làm chủ từ trong câu) 
- Yâãvatä : tất cả 
-  Dhamma : các pháp 
-  Sañkhatä vã : Hữu vi | 
-  Asankhata vã : hay là Vô vi 
-_ VirãgO : Ly tham 
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-  Apgpamakkhäyati = Aggam + akkhäyat: 
v Akkhayai : được xem là 


 Ageam : tối thượng 
-  Tesam : trong số các pháp đó 
-  Hiãdi : “đầu chấm hết câu”, V.V.. 


# Việt văn: Hỡi này chư Tỳ kheo tất cả các pháp Hữu 
vi hay là Vô VI, sói tham được xem là tối thượng trong 
số các pháp đó. v.V.. 


+ Hữu vi là chỉ cho Tâm, Tâm Sở, Sắc Pháp. Vô vi 
là Níp-bàn. Nhưng mà câu này Đức Phật nói răng, cái 
không có Tham ái là tối thượng. Như vậy thì cái câu 
này hỏi này chư Tỳ kheo tất cả các pháp Hữu vi hay Vô 
vi, Ly tham được xem là tối thượng trong số các pháp 
đó. v.V.. 

Như lở thì cái đoạn này là đang tán đương về Pháp 
Bảo. 
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CÂU KỆ SỐ 5 
I. Pali văn: 
VYam buddhasetho parivanpayT sucim, 
samadhimäanantarikaññamahu; Samadhinä tena 
sano na vijjatl, 1dampi dhamme ratanam 
panTtam; Etena saccena suvatthi hotu. 
HH. Thích văn: 
- Buddhaseftho : Đức Phật cao thượng 
- ParIvannayT = ;¡ đã khen ngợi 
parivannetI 
- Yam :_ cái đó 
Tam = ariya : Định Thánh đạo 
maggasamadhi 
- Ñucim :_ trong sạch, thanh tịnh, 


Samadhim + ãnantarikam + yam + ãhu: 


* Ahu 
* Yam 
* Anantarikam 


* Samaädhim 


: Chư Phật đã nói 
: Cái đÓ 


: là vô gián (không có 


giản đoạn) 


: định; 


: Không 
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HI. 


Viljati 
Samo 
Samadhinã 


Tena 


APpI 
Dhamme 
Idam 
Ratanam 


Panrtam 


Saccena 
Etena 
Hotu 


Suvatth1 = su + atth1 


Việt văn: 


Kinh Châu Báu 


:_ có thể tìm kiếm 
: tương fỰ, giống 
: thiền định 

: đó, 


: Và 

: những Pháp Bảo 
: TRẦY 

: là châu báu 


: CAO QUÝ; - 


: Do sự chân thật 
: TRẦY 
: hãy phát sanh 


: được sự hạnh phúc. 


Đức Phật cao thượng đã khen ngợi cái Thánh định trong 
sạch, Chư Phật đã nói cái đó là vô gián định; Không có 
thể tìm kiếm tương tự thiền định đó, và những Pháp Bảo 
này là châu báu cao quý; Do sự chân thật này hãy phát 


sanh được sự hạnh phúc. 
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IV. Giải thích: 
1. Buddhaseftho: Đức Phật cao thượng. 


Ở đây có nghĩa là Ngài khám phá ra chân lý Tứ Thánh 
Đề. Ngài trở thành bậc Chánh Đăng Giác đầu tiên trên 
toàn thế SAU) Ngài biết chế định pháp cho chúng sanh. 


2. ParivannayT yam sucim: Đã ma. ngợi cái 
Thánh định trong sạch. 


Đã khen ngợi Thánh Đạo tám ngành đưa đến sự chứng 
ngộ níp-bàn một cách an toàn. 


3.  Sucim: Trong sạch, thanh tịnh. 
SucIm = Kilesamalasamucchedakarana. 
#&# Thích văn: 


-  Karana : Hành động 

-  Samuccheda : cắt đứt, diệt tuyệt 
- Mala : cấu uế 

-  Kile : phiền não. 


## Việt văn: “Sucim” là hành động diệt tuyệt những cầu 
uế phiền não. 


4. Samadhimäanantarikaññamähu: Chư Phật đã 
nói cái đó là vô gián định. 
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Vô gián định ở đây chỉ cho nhập thiền quả, hưởng níp- 


bàn, không phải là Định Thánh Đạo mà thuộc vê Định 
Thánh Quả. 


5. Samaädhinã (ena samo na vijjati: Không có thể 
tìm kiếm tương tự thiền định đó. 


Định Sắc giới và Định Vô Sắc giới không có bắt cảnh 
níp-bàn. Chỉ có “Arahattasamadhi” là cao thượng. 


6. Idampi dhamme ratanam panItam: Và những 
Pháp bảo này là châu báu cao quý. 


Đoạn này đang tán dương về Pháp Bảo cho nên Pháp 
Bảo là cao quý. 
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H. 


Päli văn: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


CÂU KỆ SỐ 6 


Ye puggalãa attha satam pasatthä, cattäri etäni 
vugäm hontI; Te dakkhineyyä sugatassa savakä, 
etesu dinnäni mahapphalam; lIdampi salghe 
ratanam panTtam, etena saccena suvatthi hofu. 


Thích văn: 
Puggalã 
Ye 
Attha 
Satam 
Pasattha. 
Honti 
Cattäri 
'Yugam 


Etãm1 


Savakãa 


Sugafassa 
1e 
Dakkhineyyä 


: Những người 

: TRÀO 

: tám vị 

:_ được Bậc hiền trí 


:_ khen ngợi, 


là 


: bôn 


đôi, cặp 


: TRẦY; 


Là những Bậc Thinh Văn 
đệ tử 

của Bậc Thiện Thệ 

đó 

xứng đáng cúng dường, 
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- Dimnãni : bế thí 

- Etesu :_ trong những vị đó 
-_ Mahapphalãni :_ có kết quả lớn; 

- anghe : Chư Tăng 

- ldampi : TRẦY 

- Ratanam : là châu báu 

- ParnTtam : C3O QUÝ, 

-  accena : do sự chân thật 

- Etena : Tây 

- Hotu : hãy phát sanh 


- Suvatthi=su+atthi : được sự hạnh phúc. 
HH. Việt văn: 

Những người nào là tám vị được Bậc hiền trí khen ngợi, 
là bôn cặp này; Là những Bậc Thính Văn đệ tử của Bậc 
Thiện Thệ đó xứng đáng cúng dường, bô thí trong 
những vị đó có kết quả lớn; Chư Tăng này là châu báu 
cao quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự 
hạnh phúc. 

IV. Giải thích: 

1. At(ha: Tám vị. 

Tám vị là chỉ cho 4 đạo và 4 quả. Tức là chỉ cho tám 
hạng người: người Sơ đạo, người Sơ quả, người Nhị 
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đạo, người Nhị quả, người Tam đạo, người Tam quả, 
người Tứ đạo, người Tứ quả. 


2. 


Satam pasatthã: Được Bậc hiền trí khen ngợi. 
Satam: Bậc hiền trí. Gồm có 3 bậc: 

1) Buddha : Đức Phật. 

2) Paccekabuddha : Đức Phật Độc Giác. 

3) Buddhasava  : Đức Phật Thinh Văn. 
Cattäri etäni yugani honti: Là bốn cặp này. 
1) Tu-đà-hoàn đạo, Tu-đà-hoàn quả là cặp thứ nhất. 
2) Tư-đà-hàm đạo, Tư-đà-hàm quả là cặp thứ 2. 
3) A-na-hàm đạo, A-na-hàm đạo quả là cặp thứ 3. 


4) A-ra-hán đạo, A-ra-hán quả là cặp thứ 4. 


# Trong Chú giải nói cái lý thứ 2 là “Atthasatam”, 
nêu 2 chữ này đi chung với nhau thì chỉ cho 108 Bậc 
Thánh: 

l1) Vị Thánh Tu-đà-hoàn (Sotäpann8) có 3: 


1. EkabIjT sotäpannã: Nhất Chủng Tu-đà- 
hoàn. 
-  Eka: một. 
- - BIH: chủng. 
Vị này khi chứng đắc Tu-đà-hoàn rồi thì chỉ tái 
sanh lên cõi trời Dục giới chỉ có 1 lân. 
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2. Kolamkola sotfãpannäã: Gia Gia Tu-đà-hoàn. 


“Gia gia” có nghĩa là “thêm thêm”. VỊ thánh Tu- 
đà-hoàn này chỉ có 2 kiếp, hoặc 3 kiếp, hoặc 6 
kiếp. 


3. Sattakkhattuparama sofãpannã: Thất Lai 
Tu-đà-hoàn. 


2) Vị Thánh Tu-đà-hàm (SakadãgãmJ) có 5: 


Những vị này chỉ có 1 kiếp. Có 5 loại Nhất Lai (Ngũ 
Chúng Nhất Lai): 


._ Đặc tại nhân loại và níp-bàn tại nhân loại. 
._ Đặc tại cõi chư thiên, níp-bàn ở cõi chư thiên. 
.. Đặc tại nhân loại, níp-bàn ở cõi chư thiên. 


.. Đặc ở chư thiên, níp-bàn ở nhân loại. 


{à:đ ẻ1+®> C2 tt) = 


. Đắc tại nhân loại nhưng chết tái sanh vê cõi 
trời, rôi trở xuông nhân loại nhập níp-bàn. 


3) VỊ Thánh A-na-hàm (Anägami) có 5 loạt: 
1. AntaräparinibbäyT: Irung Ban Bất Hoàn. 


VỊ thánh A-na-hàm Phạm thiên này sẽ trở thành 
bậc A-ra-hán khi chưa đến một nửa tuổi thọ về 
trước của tầng trời Sắc Giới Phạm Thiên. 
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Vị này chứng quả A-na-hàm ở cõi Người, nếu vị 
đó không có thiên thì vị thánh A-na-hàm này sẽ 
tái sanh lên cõi Phạm thiên Sơ thiền, không thê 
lên Ngũ Tịnh Cư. Nếu vị Trung Ban Bất Hoàn 
này có Nhị thiền thì chết tái sanh lên cõi Nhị 
thiền. Nếu vị này có Tam thiền thì chết tái sanh 
lên cõi Tam thiền. Nếu vị này có Tứ thiền thì chết 
tái sanh lên cõi Tứ thiền. Nếu vị này có Ngũ 
thiền, tùy theo năng lực Ngũ quyền của vị này 
mạnh hay yếu; Ngũ quyền đó là Tín- Tắn-Niệm- 
Định- -Tuệ; Nếu vị này Tuệ mạnh thì tái sanh lên 
cõi Sắc Cứu Cánh. Tín-Tân-Niệm-Định-Tuệ là ở 
5 cõi Ngũ Tịnh Cư. 

2. UpahaccaparinibbäyT: Sanh Ban Bất Hoàn. 

Vị thánh A-na-hàm Phạm thiên này sẽ trở thành 

bậc A-ra-hán khi đền một nửa tuôi thọ về sau của 

tâng trời Sắc giới Phạm thiên. 

3. SasankharaparinibbäyT: Vô Hành Ban Bất 
Hoàn. 

VỊ thánh A-na-hàm Phạm thiên này phải không 


cần nỗ lực tinh tấn nhiều nhưng vẫn chứng đắc 
thành bậc A-ra-hán và níp-bàn. 


4. tnioppoibrdi sua Dcbee ki Ngũ Hành Ban Bất 
Hoàn. 
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VỊ thánh A-na-hàm Phạm thiên này phải nỗ lực 


tinh tắn nhiều mới chứng đắc thành bậc A-ra-hán 
và níp-bản. 


5. Uddhamsoto akanif(haganr: Thượng Lưu 
Ban Bắt Hoàn. 


VỊ thánh A-na-hàm Phạm thiên này chết ở cõi 
trời Phạm thiên, rồi sanh lên cõi trời Sắc Cứu 
Cánh rồi mới chứng đắc trở thành bậc A-ra-hán 
và níp-bản. 


4) Vị thánh A-ra-hún (Arahania), có 2 loại: 


1. Sukkhavipassaka: VỊ thánh A-ra-hán thuần về 
Tuệ, không có Định. 


Bên Bắc Tông gọi là Càn- -quệ-địa (Càn: 'Khô), Ngài 
Tịnh Sự dịch là “A-ra-hán thiền khô”. Trong Chú giải 
không có gọi là “thiền khô” mà chỉ gọi là thiền 
Vipassanä không có Samatha, tức là vị thánh A-ra-hán 
này thuần về Tuệ, không có Định. 


Chữ “Sukkha” này có nghĩa là “khô khan”, tức là cái 
thiền này thuần về Tuệ, không có Định Sơ thiền, SảN 
có Định Nhị thiền, không có Định Tam thiền, v.v.. 


2. Samathayänika: VỊ thánh A-ra-hán này vừa đạt 
được thiền Vipassanä và vừa đạt được thiền 
Samaätha. 
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# Những vị này có 2 phận sự (dhura): 

1) Saddhadhura: Phận sự về Đức tin. 

2) Paññãdhura : Phận sự về Tuệ. 
## Những vị này có 4 cách hành đạo: 

1) Hành vị đắc cấp. 

2) Hành vị đắc trì. | 

3) Hành nan đắc cấp. 

4) Hành nan đắc trì. 


## 108 Bậc Thánh: 


* 3 Bậc Thánh Tu-đà-hoàn nhân với 4 sự hành đạo, 
nhân với 2 Phật) sự, bằng 24 Bậc Thánh; (3 x 4x 2 = 
24). 

* 3 Bậc Thánh Nhất Lai (cõi Dục Giới, cõi Sắc Giới 


và cõi Vô Sắc Giới) nhân với 4 sự hành đạo, nhân với 
2 phận sự, bằng 24 Bậc Thánh; (3 x 4 x 2 = 24). 


* 5 Bậc Thánh A-na-hàm nhân với 4 sự hành đạo, 
cộng với 4 (trừ cõi Sắc Cứu Cánh, tại vì về phận sự cõi 
Sắc Cứu Cánh thuộc về Tuệ nên không có nhân 2), nhân 
với 2 phận sự (đức tin và trí tuệ) bằng 48 Bậc Thánh; 
(Sx4+4)x2=48. 


+ 2 Bậc Thánh A-ra-hán nhân với 2 phận sự, bằng 4 
Bậc Thánh; (2 x 2 =4). 
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+ 4 Thánh Đạo + 4 Thánh Quả = 8 Bậc Thánh; (4 + 
4=8). 

—> Tống cộng: 24 + 24 + 48 + 4 + 8 = 108 Bậc Thánh. 


4. Suøatassa: Của Bậc Thiện Thệ. 
Sugafo = Su + gato: 
- Gato  :ĐI 
- Su : tốt đẹp. 

“+ Sugato có 3 ý nghĩa: 

1-Cách đi tốt đẹp: 


Cách đi tốt đẹp là cách đi không lỗi lầm, si còn gọi là 
Thánh Đạo. 


2-bi đến nơi tốt đẹp: 
Nơi tốt đẹp là chỉ cho sự bắt tử, níp-bàn. 
3-Đi một cách đúng pháp và tuyên bố đúng pháp. 
a) Đi một cách đúng pháp: 
-_ Không bao giờ trở lui lại, luân hỏi trở lại. 
- _ Không bao giờ sanh cầu uế, phiền não trở lại. 
b) Tuyên bố đúng pháp: 


1. Cũng vậy, này Vương tử, lời nói nào Như Lai biết 
không như thật, không như chân, không tương 
ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
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người khác không ưa, không thích, thời Như Lai 
không nói lời nói ây. 

2. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 


không tương ứng với mục đích, và lời nói ây . 


khiến những người khác không ưa, không thích, 
thời Như Lai không nói lời nói ấy. 

3.. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, Như 
Lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy. 

4. Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, 
không như chân, không tương ứng với mục đích, 
và lời nói ấy khiến những người khác ưa và thích, 
Như Lai không nói lời nói ấy. 

5. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác ưa và thích, Như Lai 
không nói lời nói ấy. 

6. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai 
biết thời giải thích lời nói ấy. 


Vì sao vậy? Này Vương tử, Như Lai có lửa 
thương tưởng đối với các loài hữu tình. 


-Trích dân: Trung Bộ Kinh (Majjhima Nihaya) 
58. Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhayaräjakumara sutta) 
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5. Dakkhineyyä: Xứng đáng cúng dường. 


Bậc xứng đáng cúng dường là chỉ cho 4 Bậc Thánh: Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-ra-hán. 


6. Etesu dinnăni mahapphalãani: Bố thí trong 
những vị đó có kết quả lớn. 

Đức Phật nói rằng khi mình bố thí cúng dường đến 
Tăng (Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-ra-hán), 
dù chỉ có một chút ít nhưng cũng đem lại phước lớn. 
Trong Kinh Trung Bộ nói răng, dù sau này vị Tỳ Kheo 
đó mang miếng vải vàng ở trên cổ, mà mình vẫn hướng 
đến Tăng chúng, mình không có nghĩ gì hết, mà mình 
thành tâm cúng dường thì thời cái phước đó cũng giống 
như Tăng hiện tại đầy đủ giới đức, mà mình được đem 
lại cái lợi ích như vậy. 

Cho nên lúc đó Đức Phật mới kêu bà MahäpaJäpati 
Gotami nên cúng dường đến Tăng. Bởi vì, Đức Phật 
muốn nói về 12 hạng người: người Khổ, người Lạc Vô 
Nhân, người Nhị Nhân, người Tam Nhân - 4 hạng 
người này là phàm phu; còn 8 hạng người còn lại là 
Thánh. Mà người Thánh ở đây được gọi là Tăng, cho 
nên Đức Phật nói bà nên hướng cúng dường đến Tăng, 
Đức Phật là A-ra-hán quả cho nên Đức Phật cũng là 
Tăng. Cho nên bà cúng đường đến Tăng như vậy thời 
bà phước lớn. 


80 | 490 


Kính Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Nếu nói theo thứ bậc thì mình nói Đức Phật trước, rồi 
đến Giáo pháp, rồi đến Chư tăng. Bởi vì Giáo pháp là 
từ kim. khẩu của Đức Phật nói ra, nên nói Đức Phật 
trước rồi Pháp sau, rồi mới Tă ăng sau. Nhưng nói về con 
người để bố thí thì Tăng ở đây là chỉ cho 4 đạo, 4 quả. 
Minh luôn luôn nghĩ đến Tăng. Cho nên mình nguyện 
thực hành theo Tăng là thực hành theo Tu-đà-hoàn, Tư- 
đà-hàm, A-na-hàm, A-ra-hán. 


* Tóm lại, câu kệ này có 2 cách dịch: 

š# Cách 1: Những người nào là tám vị được Bậc hiền 
trí khen ngợi, là bốn cặp này; là những Bậc Thinh Văn 
đệ tử của Bậc Thiện Thệ đó xứng đáng cúng dường, bố 
thí trong những vị đó có kết quả lớn; Chư Tăng này là 
châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


# Cách 2: Những người nào là 108 vị được Bậc hiền 
trí khen ngợi, là bốn cặp này; là những Bậc Thinh Văn 
đệ tử của Bậc Thiện Thệ đó xứng đáng cúng dường, bố 
thí trong những vị đó có kết quả lớn; Chư Tăng này là 
châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


81490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 


H. 


CÂU KỆ SỐ 7 
Pä]i văn: 
Ye suppayutiã manasä da[lhena, nikkãmimmo 
gotamasäsanamii. Te pattIipattã amatam vigayha, 
laddhãä mudhä nibbuimn [nibbuui (ka,] 
bhuñjamana. Idampi sanghe ratanam panitam, 
etena saccena suvatthi hofu. 
Thích văn: 
Ye : Những vị nào 
Nikkãmino :- thoát khỏi dục 
Dalhena :- là nhờ sức mạnh 
Manasä : tâm ý 
Suppayuttã :_ thực hành tốt, áp dụng tốt 
Gotamasãsanamhi = gotama + sãsanamnhi: 
v Sãsanaamhi : trong giáo pháp 
« Gotama :_ của Go-fa-ma. 
BÉ) l Những vị đó 
Pattipattä :_ đạt đến A-ra-hán 
Vipayha : thênhập 
Amatam - : là bất tử 
Laddha = labhitvä : đã đạt được 
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- Mudhã 


- BhuñJamanäã 


- Nibbutim 


- nañghe 

- ldampI 

- Ratanam 

- Panitam 

-_ S8CC€na. 

- Etena 

- Hotu 

- Suvatthi = su + atthi 
HI. Việt văn: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: dễ dàng 


: thọ hưởng, tận hưởng 


(hưởng hết) 
1-hạnh phúc tối cao, 


2-sự vắng lặng tất cả 
phiền não. 


: Chư Tăng 

: TRầY 

: là châu báu 

: CO QUÝ, 

: do sự chân thật 

: Tây 

:_ hãy phát sanh 

:_ được sự hạnh phúc. 


Những vị nào thoát khỏi dục là nhờ sức mạnh tâm ý áp 
dụng. tốt trong giáo pháp của Go-ta-ma. Những vị đó 
đạt đến A-ra-hán thê nhập là bắt tử, đã đạt được dễ dàng 
thọ hưởng hạnh phúc tối cao (và) sự vắng lặng tất cả 
phiền não. Chư Tăng này là châu báu cao quý, do sự 
chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 
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IV. Giải thích: 

1. Ye: Những vị nào. 

“Những vị nào” là từ biểu thị bất định. 


2. Nikkãamino: Thoát khỏi ái dục. 

- Paññadhurena vĩriyena: Do nhờ vào sự tình tấn và trí 
tuệ loại bỏ được tât cả phiên não, cho nên mới thoát 
khỏi ái dục. 

- Paññãsampannattfä nikkaãmino: Sự thoát khỏi ái dục là 
đo bản tính của trí tuệ đây đủ (sampannattä). 


- Trong Chú giải nói chỗ này thuộc vê Tuệ uẫn. 


3. Manasä da|hena: Nhờ sức mạnh tâm ý. 
- Manasa da|hena = Samadhikkhandha: Định uấn. 


Trong Chú giải nói chỗ này thuộc về Định uẫn. 


4. Suppayuttã: Áp dụng tốt. 
- Suppayuttä = Silakkhandha: Giới uân. 
- Hoặc “Suppayuttã”: 
1) Thực hành loại bỏ cái bất thiện. 
2) Thực hành thiền 'Vipassanä. 
=> Trong chú giải nói chỗ này thuộc về Giới uẫn. 
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5. Gotamasäsanamhi: Ở trong giáo pháp của Go- 
ta-ma. 


“Ýe Imasmimm gotamasäsanamhi silasampamattã 
suppayuttä, samadhisampannatã manasä da|hena, 
paññãsampamnattä nikkãmino.” 


(Khuddakanikaya | Ratanasutta - Afthakatha) 
(Chú giải — Kinh Châu Báu | Tiểu Bộ Kinh) 
## Thích văn: 
- Ye : Những vị nào 


- Gotamasäasanamhi : ở trong giáo pháp của 


Go-ta-ma 

-  lmasmim : này 

- Suppayuttã | : có sự áp dụng tốt; có sự thực 
hành tốt 

- Silasampannatä  : đầy đủ trong Giới, 

-  Dalhena : nhờ sức mạnh 

-  Manasã : tâm ý 

-_ Sampanmnattä : đầy đủ 

-  SamadhI : Định, 

- Nikkãminno -¡ giải thoát ái dục 

-_ Sampanmnattä : có đầy đủ 

- Pañfñã : Tuệ. 
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## Việt văn: Những vị nào ở trong giáo pháp của Go- 
ta-ma này có sự áp dụng đây đủ trong Giới, nhờ sức 
mạnh tâm ý đây đủ Định, giải thoát ái dục có đây đủ 
Tuệ. 


6. Pattipattä: Đạt đến A-ra-hán. 
Pattipattä = Arahattaphala: A-ra-hán quả. 


7.. Amatam vigayha: Thể nhập bắt tử. 
Amatam (bất tử) = Nibbãnam: níp-bàn (vô sanh). 


8. Nibbutim: Hạnh phúc tối cao; sự vắng lặng tất 
cả phiên não. 

Nibbutm = PatIppassaddhakilesadaratham 

phalasamäpattIm: 


l) Patippassaddhakilesadaratham: Làm vắng lặng 
tầt cả phiên não lo buôn. 


v Patippassaddha : Vắng lặng 
w Kilesa — ; phiền não 
w Daratham : lo buôn. 
2) Phalasamäpattim: Nhập Thánh Quả Định. 
Những vị Thánh này có thiền nên mới nhập Thánh 
Quả Định được. 
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9, Saủghe: Chư Tăng. 


Chư Tăng này là chỉ cho Tăng bảo. Tăng bảo là những 
người đoạn tận tất cả phiền não, hướng lạc Thánh quả 
định. 

Sanghe = Khinasavapuggalã: Tăng bảo là chí cho các 
vị thánh A-ra-hán, người đã dứt hêt tât cả phiên não. 
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CÂU KỆ SỐ 8 
I. Pali văn: 
Yathindakhilo pathavissito [pathavissito (ka. s1.), 
pathavimsto (ka. s1. syä. kam. p1)]| siy, 
catubbhi vatehi asampakampiyo; Tathũpamam 
Sappurisam vadãäml, yo arlyasaccän avecca 


passatl; ldampi saighe rafanam parTtam, etena 
saccena suvatthI hofu. 


IIL Thích văn: 
- _ Yathindakhilo = Yathã + IndakhInlo: 


v Yathã : Giống như. 
* Indakhilo : một frụ cột vững chắc 
trước công thành 
-_ Pathavissito = PathavI + sIto: 
« Sito :_ được chôn sâu 
v Pathavĩ —:- đưới lòng đất, 
- SIYä _ : có thể 
-_ Asampakampiyo :_ không bị lay chuyên 
- Vãtehi :_ do những cơn gió thổi 
- Catubbhi : từ bốn phương; 
-_ VadãmI :_ Con xin đảnh lễ 
- ãpPUurisam :_ Bậc Chân nhân 
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IH. 


Tathũpamam 


Yo 
PassatI 
Avecca 


Ariyasaccäni 


Sanphe 
Idampi 
Ratanam 
ParmTtam 
Saccena: 
Etena 
Hotu 


Suvatth1 = su + atthi 


Việt văn: 
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cũng giống như ví dụ như 
vậy, 


là vị 


: thấy 


: TỐ 


Thánh Đế; 


Chư Tăng 


: TÂY + 


là châu báu 
Cao qUý, 


do sự chân thật 


: Tây 


: hãy phát sanh 


được sự hạnh phúc. 


Giống như một trụ cột vững chắc trước công thành 
được chôn sâu dưới lòng đất, có thể không bị lay 
chuyển do những cơn gió thôi từ bốn phương; Con xin 
đánh lễ Bậc Chân nhân cũng giống như ví đụ như vậy, 
là vị thấy rõ Thánh Đế; Chư Tăng này là châu báu cao 
quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc. 
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IV. Giải thích: 

1. Yathindakhflo pathavissito siy3, catubbhi vãtehi 
asampakampiyo: Giống như một trụ cột vững 
chắc trước công thành được chôn sâu dưới lòng đất, 
có thê không bị lay chuyển do những cơn gió thôi 
từ bốn phương. 


Đoạn này Đức Phật đưa ra cái thí dụ giống như cái trụ 
cột chôn sâu dưới lòng đất nên nó không bao giờ bị lay 
chuyên, hay rung rinh bởi những cơn gió thôi tới từ bốn 
phương, thí dụ bão tới thì nó cũng không sao. Chú giải 
nói răng, sự không dao động này là chỉ cho vị Thánh 
Tu-đà-hoàn. Tức là vị Thánh Tu-đà-hoàn có niềm tin 
bất động với Tam Bảo. 


* Trong Chú giải Kinh Pháp Cú, câu Phật ngôn số 
66, Phẩm Ngu Nhơn do Ngài Trưởng Lão Thiền Sư 
Pháp Minh dịch có kế về tích truyện “Ông Thiện 
Giác Cùi” như sau: 


“Caranti balãä dummedha, 
Amitten”eva attanã; 
Karontã päpakam kammam, 
Yam hoti katukapphalam'. 
“Kẻ vô trí, kẻ ngu, 

Với kẻ nghịch cùng đi, 

Là ác nghiệp đã tạo, 

Để chịu quả đắng cay”. 
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Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài an 
ngự tại Veluvana, đề cập đến ông Thiện Giác cùi 
(Suppabuddhakutthi) Đây chỉ là một đoạn trích trong 
sự tích của ông, Suppabuddha (Kinh Udãna), kê từ khi 
ông gặp Đức Bồn Sư về sau mà thôi. 


Quả nhiên, khi ông Suppabuddha cùi, ngồi ngoài vòng 
của cử tọa, nghe pháp do Đức Thế Tôn thuyết xong, 
chứng đắc quả Tu Đà Hườn, ông, muốn bạch rõ sự 
chứng đắc của mình với Đức Bồn Sư, nhưng ông 
không dám rẽ lối giữa hàng tứ chúng mà đi vào chùa, 
cho nên ông chờ đại chúng đảnh lễ Đức Bồn Sư ra về 
hết rồi, ông sẽ đi. Trong giây phút ông còn trì hoãn, 
Thiên Vương Đề Thích biết rằng: “Suppabuddha nầy 
có ý định bạch lên Đức Bồn Sư biết sự chứng quá Nhập 
Lưu của mình”. 


Thiên Vương định thử thách ông Suppabuddha bèn 
hiện ra đứng trên hư không, cho ông ta thấy và bảo 
rằng: “Nây ô ông Suppabuddha! Người là kẻ bần cùng, là 
kẻ khốn khó, ta sẽ ban cho người một kho tàng vô biên 
vô lượng nếu ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, 
Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng. Ta 
hết quy y Phật, ta hết quy y Pháp, ta hết quy y Tăng”. 


Nghe vậy, ông Suppabuddha hỏi: “Ông là ai?”. 
— Ta là Đề Thích. - Vua Trời đáp. 


Hỡi ông mù quáng ngu sỉ, không biết xấu hỗ, những lời 
của ông thôt ra với tôi đó, nghe không hợp lý chút nào. 
Ông cho răng tôi là kẻ khôn khó, kẻ bân cùng, kẻ hành 
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khất, nhưng tôi không hè chịu cảnh khốn khó, bần cùng 
đâu. Tôi đã đạt đến cảnh an vui, tôi là bậc có đại tài sản. 
“Saddhadhanam siladhanam, 

Hrrï ottappiyam dhanam; 

Sutadhanañca cãgo ca, 

Paññã ve sattamam dhanam. 

Yassa ete dhanã atthl, 

ltthiyã purIsassa vã; 

Adaliddot tam ãhu, 

Amogham tassa JTvitam'”. 


“Tín, giới, tàm, quý, văn, thí, tuệ, 

Bảy thứ tài sản kế trên đây, 

Ai mà có được đủ đây, 

Dầu nam hay nữ, người nầy chẳng nên. 
Lấy tiếng “vô sản” gọi tên, 

Đời này chẳng phải hư hèn rỗng không”. 


Bảy Thánh sản nây tôi đều có đú. Những ai có đủ bảy 
thứ Thánh sản nây, thì chư Phật Toàn Giác hoặc chư 
Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác không bao giờ gọi 
họ là kẻ bần cùng vô sản cả. 

Nghe dứt lời đối đáp của ông Thiện Giác cùi, Ji? Đề 
Thích bèn từ giã ông ở khoảng giữa đường, đến chỗ ngự 


của Đức Bốn Sư và thuật lại tất cả những lời biện giải 
của ông ấy. Đức Bồn Sư bèn phán răng: 
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~ Này Đề Thích, dầu cho một trăm hay một ngàn người 
như ông, cũng không thê nào bảo ông Suppabuddha 
phủ nhận Phật, Pháp, Tăng cho được. 


Ông Suppabuddha cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Bốn 
Sư. Sau khi trả lời những câu hỏi thân thiện xả giao của 
Ngài, ông bèn đem việc mình đắc được quả Tu Đà 
Hườn bạch lên, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Ông đi 
không được bao lâu thì bị con bò cái tơ húc chết dọc 
đường. 

Nghe nói răng: Con bò cái ấy là một nữ Dạ xoa hóa hiện 
ra để báo oán. Nó đã từng hóa làm bò cái húc chết bốn 
người là Ngài BãhiyadãrucTriya, Ngài PukkusätIl, Ngài 
Tambadathika (Đao phủ râu đó) và Ngài Suppabuddha. 
Tương truyền rằng: Vào thời quá khứ, bốn vị ấy là bốn 
vị công tử, một hôm có dắt theo một nàng kỹ nữ đi dạo 
chơi trong hoa viên, họ vui thú cùng nhau trọn ngày, khi 
chiều xuÔng, bốn công tử bản tính cùng nhau răng: 
“Chỗ nây văng vẻ, không có ai lai vãng, nàng nây đã 
đập đồ chúng ta với thù lao một ngàn đồng vàng. Ta hãy 
giết chết cô ta, để khỏi trả một ngàn đồng vàng và thâu 
đoạt hết những trang sức mà cô ta mang trên mình đi”. 
Cô gái giang hồ nghe được việc mưu sát của bốn công 
tử ấy, nghĩ răng: “Những kẻ vô sỉ nầy đã cùng ta hoan 
lạc, bây giờ lại muôn giết chết ta. Ta sẽ biết cách đối 
phó với họ”. 

Khi bị họ sắp hạ sát, cô nguyện răng: “Bốn tên này giết 
ta như thế nào, chết rồi ta nguyện làm Dạ xoa đề có thể 
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giết họ trở lại mà báo thù này”. Do nhân ấy mà nữ Dạ 
xoa ây đã hóa làm bò cái húc chêt cả bôn người, trong 
đó có Suppabuddha. Nhiêu Tỳ khưu đem việc 
Suppabuddha vừa từ trân bạch lên Đức Bôn Sư và hỏi: 


“Ông ấy sanh về đâu? Do nhân gì mà Suppabuddha bị 
bệnh cùi?”.Đức Bồn Sư giải rằng: “Ông đã đắc quá Dự 
lưu và sanh về cõi trời Đao Lợi. Có một kiếp ông gặp 
Đức Phật Độc Giác Tagarasikhi, ông đã phun nước bọt 
lên mình Đức Phật, nên khi mệnh chung phải thọ khổ 
rất lâu ở cõi địa ngục và quả của nghiệp còn dư sót nên 
kiếp nầy mang bịnh cùi phun lớ lói”. 

Đức Bồn Sư kết luận rằng: “Nầy các Tỳ khưu, những 
chúng sanh ấy đi lang thang trên con đường hành ác, tự 
mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đăng 
cay như thế”. 


Đoạn Đức Bổn Sư thuyết thêm một thời pháp cao 
thượng, rôi đọc kệ ngôn răng: 


“Caranti balã dummedha, 
Amittenˆeva attanä; 
Karonftä päpakam kammam, 
Yam hoti katukapphalam”. 


“Người nøu, vô trí chung đàng, 
Với kẻ thù địch mưu toan hại mình, 
Là nghiệp ác lúc bình sinh, 

Hậu quả cay đắng tự mình mà ra”. 


94 | 490 


Kinh Châu Báu Ty Khưu Pháp Từ 
CHÚ GIẢI: 
Tiếng Caranti nghĩa là đi, là một trong bốn oai ngh1, 


theo nghĩa thông thường. Ở đây nghĩa là tạo nghiệp bất 
thiện. 


Bälã: Những kẻ ngu là những kẻ không biết được sự lợi 
ích lớn trong kiếp nầy và kiếp sau. 


Dummecdhã: Những kẻ thiểu trí và vô trí tuệ. 
Amittenˆeva: Như là những kẻ thù nghịch. 
Katukapphalam: Là quả cay đắng, khổ sở cùng cực. 
Đến cuỗi thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh 
quả, nhât là quả Dự lưu. 


Dịch Giả Cần Đề 

Khoa học ngày nay nói bịnh phong, 

Sanh ra vì bị nhiễm vi trùng, 

Tích xưa có chuyện chàng Thiện Giác, 
Khạc nhồ lên thân Đức Đại Hùng. 

Do mình tạo nghiệp quả mình mang, 
Nghiệp ác không rời kẻ ác gian, 

Chỉ đợi thời cơ là trổ quả, 

Mới hay thù địch vẫn chung đàng. 

DỨT TÍCH ÔNG THIỆN GIÁC CÙI.” 


- Niềm tin thứ nhất là tin Tam Bảo. Là tin Phật, tin 
Pháp, tin Tăng. Niềm tin bất động là vì người này thấy 
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được níp-bàn, thấy được chân lý Tứ Thánh Đé, đó là 
thấy Phật. Thấy Pháp, là thấy con đường Bát Thánh 
Đạo để chứng ngộ níp-bàn. Thấy Tăng là đạt được 4 
đạo và 4 quả. Như vậy thì vị này thấy những điều này 
nó quý hơn vàng. 


- Niềm tin thứ hai là tin Nghiệp. 
- Niềm tin thứ ba là tin Quả của Nghiệp. 


> Do chứng ngộ chân lý Tứ Thánh để nên vị này có 
niêm tin bât động, cho nên thây cái giá trị đó quy hơn 
vàng. 


2. Sappurisam vadãmi: Con xin đảnh lễ bậc chân 
nhần. 


Sappurisan = Uttamapurisam: Người cao PHƯỢNG: 
người siêu phàm. 


3. Avecca passati: thấy rõ ràng. 


Avecca passati = Paññaäya: Tuệ. 


4. Ariyasaccäni: Thánh để 
Ariyasaccãni = Cattãri ariyasaccani: Tứ Thánh Đề. 


- Chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đề là chỉ cho bậc Thánh 
Tu-đà-hoàn trở lên, phàm phu không có chứng ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đê. Tứ Thánh Đê này nêu nói theo 
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Chế định thì phải có “Sanh - già — bệnh - chết”. Sanh 
là khô, già là khổ, bệnh là khô, chết là khổ. Sanh ở đây 
không phải là đẻ, mà được gọi là tục sinh. Tục sinh có 
nghĩa là 19 tâm quả tục sinh. Tục sinh được gọi là khô. 


+ Tại sao Sanh là khố? 


Bởi vì những ai bị nghiệp trói buộc, bị nghiệp bắt buộc 
tái sanh thì đó là khổ, nếu là người tự do thì không bị 
nghiệp bắt buộc. Như vậy Sanh là khổ. Già là khổ. 


Chữ “Khổ” ở đây không phải là “Thọ khổ”, mà Khổ 
ở đây là sự chịu không nỗi, tức là bất cứ cái hình thể 
nào nó chịu không nôi, nó bị hoại diệt thì nó không giữ 
nguyên được một cái bản thể, mà nó không giữ nguyên 
được một cái bản thể được gọi là khổ. Khổ có nghĩa là 
nó chịu không nối cho nên nó bị thay đổi cho nên nó 
được gọi là khổ. Cục đá, nếu nó không khổ thì tại sao 
nó chịu không nỗi, cho nên nó mới mòn, nó mới cũ, bởi 
vì nó chịu không nổi nữa. 

Â» 


Ở đây đang nói cái “trạng thái khô”, chứ không nói 
“Thọ Khổ”, cho nên cái phần : Sắc Pháp “Sinh- Tiến-Dj- 
Diệt” là khổ. Bệnh là khô. Chết là khổ. Ái xa lìa là khổ. 
Sân mà gặp nhau là khổ. Mong cầu không được là khổ. 
Như vậy, 7 cái khổ này được gọi là Tục Đế. 


Ngũ Thủ Uân là khổ. Ngũ Thủ Un: 81 tâm hiệp thế, 
51 tâm sở (trừ tâm sở Tham), 28 sắc pháp, là khổ đề. 
Tâm sở Tham là Tập Đế. Níp-bàn là Diệt Đé. 


97 | 490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
Tâm Đạo có 37 tâm sở phối hợp: 13 tâm sở Tợ Tha (Tợ: 
giống; Tha: khác), 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành; 3 
tâm sở Giới Phần; và 1 tâm sở Tuệ Quyền; cộng thêm 
1 tâm Đạo; Tổng cộng là 37 tâm. 


Tám Chỉ Đạo hợp trong tâm đạo được gọi là Đạo ĐỀ. 
Tám chị đạo: 


1-Chánh Kiến, bản chất gốc là tâm sở Tuệ Quyên; 

2-Chánh Tư Duy, bản chất gốc là tâm sở Tầm; 

3-Chánh Ngữ, bản chất gốc là tâm sở Chánh Ngữ; 

4-Chánh Nghiệp, bản chất góc là tâm sở Chánh Nghiệp; 
5-Chánh Mạng, bản chất gốc là tâm sở Chánh Mạng; 

6-Chánh Tinh Tấn, bản chất gốc là tâm SỞ Tinh Tấn 

(tâm sở Cần); 

7-Chánh Niệm, bản chất gốc là tâm sở Niệm; 

§-Chánh Định, bản chất gốc là tâm sở Nhất Hành. 

> Tám Chị Đạo hợp trong tâm đạo được gọi là Đạo 

Đề. 29 tâm còn lại, 20 tâm quả được gọi là Ngoại Đế. 

- Khế Đề là pháp cần nên biết. 


Pháp đó (Khổ Đế) không cần tu tập, cũng không cần 
diệt. Bởi vì pháp này thuộc về quả, mà Khô Đề nó thuộc 
về quả thì không có tu tập, mà cái pháp đó cũng không 
phải là pháp làm cho phát triển. 


Cho nên Đạo Quả mới làm cho phát. triển, còn cái đó 
không làm cho phát triển, cho nên khổ mà họ tu là sai, 
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quả mà họ tu là sai. Thí dụ như: thấy, nghe, ngửi, nếm, 
đụng mà họ tu là sai; Bởi vì thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng 
là không có tu, bởi vì cái đó là Pháp HHP > Pháp quả 
cần nên biết. 


- Tập Đề cần nên diệt. 
- Diệt Đê cần nên tác chứng. 


Như vậy thì cái Tứ Thánh Đề này gồm có: Tứ Thánh 
Đề pháp học, Tứ Thánh Đế pháp hành và Tứ Thánh Đề 
pháp thành. Như vậy thì không có học thì làm sao hành? 
Như vậy thì cái chấp thủ ngũ uân, khi hành thiền 
Vipassana thì người ta trực nhận ngay cái ngũ uấn, 
người ta biết ngay cái ngũ uẫn đó là Danh Sắc. 


5... Idampi saäghe ratanam panTtam, etena saccena 
suyatthi hotu: Chư Tăng này là châu báu cao 
quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự 
hạnh phúc. 

- Vị Thánh thấy rõ chân lý Tứ Thánh Đề thì Tăng này 

mới được gọi là châu báu cao quý. 

- Khi mình nói Tăng này là châu báu cao quý là do mình 

hiểu được Ân Đức Tăng. Khi mình hiểu được cái Ân 

Đức Tăng này là như vậy rồi, do cái sự thật mà mình 

hiểu này, do sự thật này hãy phát sanh được sự hạnh 

phúc, tức là mình đang chú nguyện cái phước này. 


- Cho nên mình đang tán dương, cho nên. cái tâm Đại 
Thiện mình mạnh. Mình đang tán dương đến Tăng Bảo. 
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Câu này đang tán dương Tăng Bảo. Mà Tăng Bảo này 
là người chứng ngộ chân lý Tứ Thánh đề. Khi chứng 
ngộ chân lý Tứ Thánh để rồi thì cái người này giông 
như trụ cột, niềm tin bất động, trong Chú giải nói đây 
là vị Thánh Tu-đà-hoàn. 


* VẤN ĐÁP: 

_ §§w hỏi: Vị Thánh A-ra-hán có giữ giới Chánh Ngữ 
không? 

— Phật tử: Dạ thưa Sư, không cân giữ giới. 

_ 9w hỏi: Không cân giữ giới phải không? Như vậy thì 
tâm Đại Duy Tác, là ö tâm của bậc Thánh A-ra-hản 


và bậc Chánh Đẳng Giác, trừ 3 Giới phân, vậy Ngài có 
nói chân thật không? 

— Phật tử: Dạ có. 

— Sự trả lời: Như vậy thì Ngài nói chân thật, mà Ngài 
có Chánh Ngữ trong này hợp hay không? Không. Nêu 
có là Ngài giữ giới. Mà không có, là tại sao Ngài không 
có mà lại nói như vậy, thì Ngài nói láo hay sao? 


— Phật tứ: Thua Sưu, những hành động của Ngài đâu 
CỒN... 

—.Sư trả lời: Không. Cái này là suy lường. Nên nhớ, nói 
là phải nói pháp, không nói suy lường. 

— Phật tứ: Thưa Sư, xin Sư giảng cho tụi con nghe g. 
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— Sư trả lời: Bởi vì Ngài không còn tu tập, nhưng mà 
Ngài có Chúnh Thân, Chánh Tâm. Cho nên cải chân 
chánh này Ngài có, nhưng cái giữ giới này Ngài không 
có, đây là trong Chủ giải. Cho nên mình nói Đức Phật 
không có giữ giới, thì Ngài chứng mình Ngài không nói 
láo ở chỗ điểm nào? Thì Ngài phải Chánh Thân, Chánh 
Tám. “Tịnh Thán, Tịnh Tâm, Khinh Thân, Khinh Tâm, 

Nhu Thân, Nhu Tâm, Chánh Thân, Chánh Tâm”. Khi 
nói pháp là mình phải dân chứng pháp ra, không nên 
nói suy lường. Chỉ cân nói chỉ pháp là người ta sẽ biết 
liễn. 


— Phật tứ: Bạch Sư cho con hỏi, nếu như một người 
chưa đắc quả nhưng mà vẫn có tâm sở Tịnh Hảo Biến 
Hành đó, thì tức là lúc đó người đó giữ giới phải không 
thưa Sự? Giữ giới mới có tâm sở Chánh Thân, Chánh 
Tám? 

— SE frả lời: Không. Khi giữ giới nó phải hợp võ giữ 
giới. Giữ giới mỗi lần chỉ giữ một cái một, nó không có 
giữ hai cải. Bởi vì giữ cái này là nó không giữ cái kia, 
bởi vì mỗi cái đối tượng nó khác. Thí dụ như sát sanh 
là đối tượng khác, trộm cắp là đối tượng khác. Nhưng 
mà nhớ, giữ giới toàn là tâm Đại Thiện. 


Người ta hỏi Giới là gì? — Giới là sự chủ ý hợp trong 
tâm Đại Thiện, kiêng cũ thì cải đó mới gọi là thiện. 
Cho nên mới nói là “Silena sugatin yandi: Do giới cho 
nên được sanh lên cối lành”. Do giới là do tâm Đại 
Thiện nên nó mới cho quả, tức là nghiệp nó mới cho 
quả, chứ không phải tự nhiên cái giới đó gọi là cho quả, 
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phải nghiệp cho quả, cho nên cải gì không căn cứ vào 
nghiệp mà căn cứ vào lời nói là mình không tin. 

Giới nó có thuộc về nghiệp không? Nó có thuộc về 
nghiệp thiện không? Hay nó thuộc về nghiệp bất thiện 
không? Nếu nghiệp bắt thiện là nó cho quả (khô). 
Nghiệp thiện là nó cho quả vui. Nhưng mà ngộ lắm, 
mình nói nghiệp là nó nghiệp, nhưng tới chừng bắt đầu 
người ta nói cái này là tội, cái này là phước, cái này là 
tội, cái này là phước, v.v... mình không biết, mình nói 
cái này là tội luôn. Cho nên mình học mình biết cái nào 
là tội, cái nào là nghiệp. 


Cho nên vị Thánh người ta căn cứ vào gì? Khi niềm tin 
người fa bắt động rồi, thì người ta tin nghiệp và quả 
của nghiệp. Người ta biết cái nghiệp đó cho đi luân hồi. 
Chủ không có cái gì mà do cái miệng người ta nói mà 
cho luân hồi. Khi mà mình biết nghiệp mà cho luân hồi 
rồi đó mình vui vẻ. 


Thí đụ như người ta chửi mình, mình không chửi lại vì 
mình biết là cái đó là luân hồi, cái đó là luân hồi đi 
đường khổ, mình không ngu dại gì mà chửi lại. Mình 
phải dặn lòng: “Nói dại nín khôn”. Mình nín là mình 
khôn. 

Hoặc là người ta nói xấu mình thì mình cũng không cân 
phải biện minh hay giải thích điều øì cả. Bởi vì, ấúng 
hay sai thì đã có nhắn quả rồi. Nhân quả nó cho đi 
đường khổ hay không cho đi đường khổ? Nghiệp nó xử 
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công mình thì mình cân gì phải ở mình và chứng 
mình nó là như vậy, như Vậy, 9.v.. 

Nếu bây giờ mình nói không Có, ph mà nghiệp đã 
có rồi thì cũng ấy, Cũng như mấy bà nói, mày không ăn 
thì ai mẫn cho mày ăn, Sở đĩ mày ăn cho nên mây bà 
mẫn heo mấy bả mới mẫn cho mày ăn. Nói xử như vậy 
là đúng nhưng Chỉ nói đúng trên cải miệng thì được. 

Nhưng nếu nói về nhân quả nghiệp báo thì nó không 
có, tôi không có kêu gì hết trơn, tôi không có nói gì hết 
trơn, bà bản thì tôi mua, không bán thì thôi, thì tôi đâu 
có đi đường khổ gì đâu. Tâm tôi không có ác thì tâm tôi 
nó không cho quả khổ, chừng nào tâm tôi ác thì tâm tôi 
nó mới cho quả khổ, hơi đâu mà tối ngày mình phải 
biện mình. 

Nghiệp nó hay lắm, nó xử còn hơn ông tòa án nữa. Ông 
tòa án hồi lộ ông thì phải nó cũng thành quấy, quấy nó 
cũng thành phải: Nhưng mà cái nghiệp thì khác, khi tâm 
của mình tạo rồi thì nó chắc chắn sẽ cho quả không xê 
dịch. 


Cũng như bây giờ có người bẻ trái chuối. Họ nói, Sư 
đợi con cắt ra rồi hãy ăn, nễu không cắt ra mà để vậy 
ăn thì tội. Tôi nói khỏi cốt, tội để tôi chịu cho. Họ còn 
nói cắt ra khúc khúc như vậy, để không thôi nó tội. Đó 
là có những cái nghiệp mà họ không biết nghiệp, cái 
không nghiệp mà họ cho là nghiệp. Cho nên cái nghiệp 
họ cho là không mà cải không họ cho là có. 
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Cho nên mình học, mình biết cải gì thiện, cải gì bắt 
thiện. Cái nghiệp là cái căn bản nhất, mình học về Giới 
mà mình không căn cứ vào Nghiệp là nó không có căn 
bản. Khi học về Giới, tôi coi trong Chú giải thấy rằng: 
Giới toàn là phân về Nghiệp, cái nào nghiệp, cái nào 
không nghiệp. Nhưng mình ở đây cứ tối ngày bàn với 
nhau tội phước, không lo hành thiện mà cứ ẩi bàn cái 
tội phước. 


104| 490 


Kinh Châu Báu 


H. 


Pä]i văn: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


CÂU KỆ SỐ 9 


Ye ariyasaccanI vibhãvayanti, gambhirapaññena 
sudesiftãni; Kiãcãpi te honti bhusam pamatfä, na 
te bhavam a{fhamamadiyanti; Idampi sanghe 
ratanam panTtam, etena saccena suvatthi hofu. 


Thích văn: 
Ye 
Vibhãvayanti 
Ariyasaccaänm 
Sudesitäni 
Paññena 
GambhTra 


Kiñcãp 
Te 
Honti 
Bhusam 
Pamattä 
Te 

Na 


: Những vị nào - 

: phát triển rõ ràng 

:_ về những Thánh Đề, 
:_ đã khéo thuyết giảng 
: băng trí tuệ 


: thâm sâu; 


: Mặc dù 


: những vị đó 


có 


: thường 


sự lãng quên, 
những vị đó 
không có 


Atthamamadlyanti = at(hamam + ädIyanti: 
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* Ädiyanti :_ nhận lấy 
* Bhavam :_ hữu, cõi, đời sống 
- Atthamam : thứ 8; 
- añghe : Chư Tăng 
- ldampi : TRầY 
- Ratanam : là châu báu 
- Panitam : C30 QUÝ, 
-_ Đ8CCC€na :_ do sự chân thật 
-  Etena : TRẦY 
- Hotu : hãy phát sanh. 


- NSuvafthi=su+atthi : được sự hạnh phúc. 
HI. Việtvăn: 
Những vị nào phát triển rõ ràng về những Thánh Đế, đã 
khéo thuyêt giảng băng trí tuệ thâm sâu; Mặc dù những 
vị đó có thường sự lãng quên, những vị đó không có 
nhận lây đời sông thứ §; Chư Tăng này là châu báu cao 
quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc. 
IV. Giải thích: 
1. Ye: Những vị nào. 


“Những vị nào” là chỉ cho các vị Thánh Tu-đà-hoàn. 
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1)  Sattakkhattuparamassa gunena: Nhờ ân đức, 
chỉ cho vị Thánh Tu-đà-hoàn tái sanh không quá 

7 kiêp. (Thât Lai Tu-đà-hoàn). 


2) Kolamkola sotäpannã: Gia Gia Tu-đà-hoàn. 
VỊ này không có tái sanh quá 7 kiếp, mà chỉ 2-3 
kiệp, hoặc 6 kiệp. (Gia gia: thêm thêm). 


3) EkabïjTsotãäpannä: Nhất chủng Tu-đà-hoàn. VỊ 
này tái sanh không quá 7 kiếp. Một là vị này tái 
sanh làm vị Trời (vị chư thiên); Hai là nêu vị này 
tái sanh ở cõi nhân loại thì vị này làm người 
Chuyên Luân Thánh Vương. 

+ Có 7 vị thuộc trường hợp ngoại lệ, hơn 7 kiếp: 
1) Ông Anäathapindika; 
2) Bà Visakhã; 
3) Đức vua trời Sakka; 
4) VỊ chư thiên nam tên Cñlaratha; 
5) VỊ chư thiên nam tên Mahãratha; 
6) VỊ chư thiên nam tên Anekavamna; 


7) VỊ chư thiên nam tên Nãgadatta. 


2. Vibhävayanti: Phát triển rõ ràng. 
Phát triển này có 2: 
1) Làm phát triển thuần về Vipassanä, không có 
Samatha. 
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2) Làm phát triển về Samatha rồi tới Vipassanä. 


3. Ariyasaccani: Về những Thánh Đế. 
Thánh Đế: Tứ Thánh Đề. 
Như vậy những vị nào làm phát triển rõ ràng về Tứ 


Thánh Đế. Tức là, làm phát triển bằng Vipasanä, hoặc 
bằng Samãtha và Vipasanä. 


Cho nên khi mà những vị đó đắc được Tu-đà-hoàn tôi, 
thì Đức Phật mới giảng cho cái bài kinh 
Mahãsatipatthana. Bài kinh đó là giảng cho vị Thánh 
Tu-đà-hoàn. 
Cho nên 1 năm, 2 năm, 7 năm, rồi 6 năm, 5 năm, 1 năm, 
rồi tới 12 tháng, 11 tháng, 10 tháng, 9 tháng, v.v..., rôi 
tới còn 7 ngày thì vị đó vô đạo quả. 
Đó là nói về vị Thánh Tu-đà-hoàn. Vị Thánh Tu-đà- 
hoàn rồi lên Tư-đà-hàm, A-na-hàm đó là không quá, 
v... cho nên cái bài Kinh đó đang nói cho vị Thánh 
Tu-đà-hoàn. 
Trong cái buổi Đức Phật nói bài kinh Mahãsatipatthäna 
là đang nói cho vị Thánh Tu-đà-hoàn, chứ KHUHE phải 
nói cho phàm phu. 


4. Gambhirapaññena sudesitani: Đã khéo thuyết 
giảng băng trí tuệ thâm sâu. 
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-  Paññena = Sabbaññunäti vuttam hoti: Được gọi 
là toàn trí (Trí tuệ của Bậc Toàn Giác). 
- _ Sudesitãni: Đã khéo thuyết giảng. 
Sự khéo thuyết giảng này là chỉ cho Đức Phật Toàn 
Giác trí tuệ thâm sâu. 
Sự khéo thuyết giảng là hoàn hảo đoạn đầu, hoàn hảo 
đoạn giữa, hoàn hảo đoạn cuôi. 
Đức Phật khéo thuyết giảng là có mở bài, thân bài và 
kêt luận. 
Khéo thuyết giảng là Đức Phật nói chặng đầu là Giới, 
chặng giữa là Định, chặng cuôi là Tuệ. 
Chặng đầu là Giới; Chặng giữa là Định, Tuệ, Đạo, Quả; 
Chặng cuôi là Níp-bàn. 
Chặng đầu là Giới, Định; Chặng giữa là Tuệ và Đạo; 
Chặng cuôi là Quả, Níp-bàn. 
Nghe pháp mà các Triền Cái được loại trừ là tốt đẹp 
chặng đâu; Do thực hành pháp mà có Lạc, Khinh an và 


Tuệ là tốt đẹp ở chặng giữa; Kết quả của pháp đó đem 
lại Đạo, Quả là tốt đẹp ở chặng cuối. 


Pháp xuất thế gian là pháp khéo thuyết giảng, bởi vì tâm 
đạo phù hợp với níp-bàn và níp-bàn phù hợp với tâm 
đạo. Con đường dẫn đến chứng ngộ níp-bàn Đức Thế 
Tôn khéo thuyết một cách thích đáng cho các chúng đệ 
tử. Níp-bàn và đạo phù hợp với nhau cũng giông như 
nước của sông Hằng gặp và tiếp nối với nước sông 
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Yamunä. Cũng vậy con đường dẫn đến níp-bàn đã được 
Đức Thế Tôn công bố một cách thích đáng cho các đệ 
tử. Đạo chứng ngộ níp-bàn. 

Quả sa-môn (Tu-đà-hoàn quả) cũng được gọi là khéo 
thuyết giảng. Khi đã được công bố là những phiền não 
thanh tịnh được gọi là Sa-môn. Bởi vì, đạo là đang diệt 
phiền não; Còn quả: quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, 
quản A-na-hàm, quả A-ra-hán là đã diệt xong, cho nên 
mới công bố phiền não thanh tịnh. 


Níp-bàn cũng được khéo thuyết giảng. Khi được công 
bố bản chất là thường, bắt tử. Nơi trú ân (Saranam), nơi 
nương tựa. v.v... Do đó, pháp xuất thế cũng được gọi 
là khéo thuyết giảng. 


5. Kiñcãpi te honti bhusam pamat(ä: Mặc dù 
những vị đó có thường sự lãng quên. 


-  KiãcãpI: Mặc dù/ Cho dù 
- - Te: những vị đó. 


=> Những vị đó: Là chỉ cho những vị Thánh Tu-đà- 
hoàn. Có 3 bậc Thánh Tu-đà-hoàn: 


1-Sattakkhattuparama sotäpannã: Thất Lai Tu-đà-hoàn. 
2-Kolamkola sotãpannã: Gia Gia Tu-đà-hoàn. 
3-EkabTjI sotäpannã: Nhất chủng Tu-đà-hoàn. 


- Pamattä: Sự lãng quên. Ở đây là chỉ cho sự để 
đuôi. 
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6. Na te bhavam afthamamaädiyanfi: Những vị đó 
không có nhận lây đời sông thứ 8. 


Vị Thánh Tu-đà-hoàn mặc dù có sự dễ duôi nhưng 
tái sanh ở chư thiên hoặc làm vị Chuyên Luân 
Thánh Vương ở cõi nhân loại, v.v... Dù cho vị 
Thánh Tu-đà-hoàn này có sự dễ duôi nhưng không 
có tái sanh kiếp thứ 8. 


7. Idampi sañghe rafanam panTtam, etena saccena 
suvatthi hotu: Chư Tăng này là châu báu cao 
quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự 
hạnh phúc. 


Chư Tăng này là chỉ cho ân đức Tăng của vị Thánh 
Tu-đà-hoàn. 
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CÂU KỆ SỐ 10 


I. Päli văn: 


Sahãvassa dassanasampadaya [sahävasaddassan 
asampadäya (ka.)|, tayassu dhamma jahitã 
bhavantI; SakkayaditthI vicIkIcchitañca, 
silabbatam väãpi yadatthi kiñc1. 


H. Thích văn: 

- Sahãvassa 

- ampadäya 

- Dassana 

-  VãpI 

- KIñCI 

-_ Yadatthi 

- Bhavanti 

- Jahitä 

- Tayassu 

- Dhamma 

-  Sakkayaditth 

-_ Vicikicchitañca 

- Silabbata= slla + 
vata 
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:_ Với vị ấy 

:_ thành tựu, thành công 
:  Đ1ác nĐỘ, 

: hoặc 

: bất cứ 

:_ cái điều nào 

: CÓ 

: đoạn trừ 

: ba 

: pháp 

:_ tà kiến chấp ngũ uân 

:_ và hoài nghĩ | 

:_ chấp chặt điều thực hành 


SaI. 
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HI. Việt văn: 
Với vị ấy thành tựu giác ngộ hoặc bất cứ cái điều nào 


có đoạn trừ ba pháp là tà kiến chấp ngũ uấn và hoài 
nghi, chấp chặt điều thực hành sai. 


IV. Giải thích: 
1. Dassảanasampadäya: Thành tựu giác ngộ. 


Dassanasampadäya = S HIPRHEHHDETPPEHPEHUYN: Sự 
thành tựu đạo Tu-đà-hoàn. 


- Dassana=DIsva : Đã thấy 
- NIbbanam : níp-bàn. 


~ Vị ấy thành tựu sự giác ngộ tức là vị ấy thành tựu 
đạo Tu-đà-hoàn. 


2. Tayasu  dhammä jahitä bhavanti; 
sakkãyadi(thi vicikicchitañca, silabbatam väãpi 
'yadatthi kiñci: Hoặc bất cứ cái điều nào có đoạn 
trừ ba pháp: tà kiến chấp ngũ uẫn và hoài nghĩ, 
chấp chặt điều thực hành sai. 
-_ Sakkãya = Pañcakhandha : Ngũ uấn. 
- Dithi=Micchadithi  : Tà kiến. 
1-Tà kiến chấp ngũ uẫn:. 
- Tà kiến có trạng thái là chấp chặt cái điều không đúng 


chân lý. Chân lý là Vô thường, Khô, Vô ngã, Bắt tịnh, 
Tứ Thánh Đế, Nhân quả, Duyên khởi. 
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- Phận sự của tà kiến là chấp thủ. 


- Sự đang hiện có mặt của tà kiên là châp chặt sai lâm. 


- Nguyên nhân gần của tà kiến là không muôn thấy bậc 
Thánh. 


% Tà kiến này có 20: 


28 Sắc Pháp nhân cho 4 băng 112 loại tà kiến. (25 
x4= 112); [4] có nghĩa là: Sắc là Ta; Ta có Sắc; Sắc 
ở trong Ta; Ta ở trong Sắc. 


Thọ: 9 Thọ: Thọ Khổ; Thọ Lạc; Thọ Không Khổ 
Không Lạc; Thọ Khổ liên hệ vật chất; Thọ Lạc liên 
hệ vật chất; Thọ Không Khổ Không Lạc liên hệ vật 
chất; Thọ Khổ không liên hệ với vật chất; Thọ Lạc 
không liên hệ với vật chất; Thọ Không Khổ Không 
Lạc không liên hệ với vật chất; nhân cho 4, bằng 36 
tà kiến. (9 x 4 = 36); [4] có nghĩa là: Thọ là Ta; Ta 
có Thọ; Thọ ở trong Ta; Ta ở trong Thọ. 

Tưởng: có 4 Tưởng. Bởi vì nó phối hợp tắt cả tâm. 
Hành là 50 tâm sở (trừ tâm sở Thọ và tâm sở Tưởng) 
nhân cho 4 bằng 200 tà kiến. (50 x 4 = 200). 
Thức: 12 tâm Bắt Thiện + 17 tâm Vô Nhân (trừ Ứng 
Cúng Sinh Tiếu) + 16 tâm Dục Giới có phối hợp Tịnh 
Hảo (trừ § tâm Đại Duy Tác) + 10 tâm Sắc Giới (trừ 


5 tâm Duy Tác Sắc Giới) + 8 tâm Vô Sắc Giới (trừ 4 
tâm Duy Tác Vô Sắc Giới); Tổng cộng 63 tâm. 63 
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tâm này làm đối tượng cho tà kiến, nhân cho 4 bằng 
252 tà kiên. (63 x 4 = 252). 


>> Tổng cộng có 604 loại tà kiến. (112 + 36 + 4 + 200 
+ 252 = 604). (Theo bộ Patisambhid3). 


- Ngũ uẫn là đối tượng của tà kiến. Chi pháp là tâm sở 
Tà kiên.. 


2-Chấp chặt điều thực hành sai: 

- Giới cắm thủ: Chấp chặt pháp hành sai. 

- Chi pháp gốc là tâm sở Tà kiến. 

- Ở trong Kinh Trung Bộ có nói về 2 ông đạo sĩ. Một 
ông tu hạnh con bò và một ông tu hạnh con chó. 


3-Hoài nghỉ: 
- Trạng thái là nghi ngờ. Nghi ngờ là do dự, hay suy 
nghĩ không có lôi thoát. 


- Phận sự là lay động. 
- Sự đang hiện có mặt là không quyết định. 


- Nguyên nhân gần là sự suy nghĩ trong tâm không có 
hợp với trí tuệ. Suy nghĩ không có hợp với trí tuệ là suy 
nghĩ vê: Thường, Lạc, Ngã, Tịnh. 


115 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
* Hoài nghỉ ở đây là: Hoài nghi Phật; Hoài nghi Pháp; 
Hoài nghi Tăng; Hoài nghi vê Ngũ uấn quá. khứ; Hoài 
nghi về Ngũ uẫn vị lai; Hoài nghi về Ngũ uẩn quá khứ 
VỊ lai. 

+ Còn trường hợp, thí dụ mình không biết con đường 
này có phải quẹo qua Bình Thạnh hay không? Hoặc là 
quẹo qua Gò Vâp hay không? Mình do dự nhưng cái 
điêu này không được gọi là hoài nghi. 


* Ba pháp “Tà kiến chấp ngũ uẫn và hoài nghi, chấp 
chặt điêu thực hành saï” được diệt tuyệt là do: 


Jahitadhammadassana = Jahita + dhamma + dassana: 
## Thích văn: 


-  Dassana : Sự giác ngộ 
-  Jahita : đoạn trừ 
- Dhamma : các pháp. 


## Việt văn: Sự giác ngộ đoạn trừ các pháp. 


Ká Do sự giác ngộ nên đoạn trừ c các pháp ““Tà kiến bà, 
ngũ uân và hoài nghi, chấp chặt điều thực hành sai” 
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H. 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


CÂU KỆ SỐ 11 


Pali văn: 


Catiũhapayehi ca vippamutto, chaccabhithãnäni 
[cha cabhithanäani (sĩ. syä.)] abhabba kãtum 
[abhabbo kãtum (sI)]; Idampi sanghe ratanam 
pamrtam, etena saccena suvatthI hotu. 


Thích văn: 
Ca 
Vippamutto 


Catihapayehi 
catũhi + apayehi 


: Và 


: hoàn toàn giải thoát, hoàn 


toàn thoát khỏi 


= : khổ cảnh (4 đường khổ), 


Chaccabhithanani = Cha + ca + abhithãnãni: 


Ca 
Abhabba 
Katum 

Cha 
Abhithanäni 
Sanghe 
IdampI 
Ratanam 


ParnTtam 


: Và 

: không có thể 
: thực hành 

: Sáu 

: trọng tỘI; 

: Chư Tăng 

: TRẦY 

: là châu báu 


: CO QUÝ, 
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- aCcena :_ do sự chân thật 
- Etena : TRẦY 
- Hotu : hãy phát sanh 


- Suvatthii=su+atthi : được sự hạnh phúc. 
HIL  Việtvăn: 


Và hoàn toàn giải thoát khổ cảnh, và không có thể thực 
hành sáu trọng tội; Chư Tăng này là châu báu cao quý, 
do sự chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 


IV. Giải thích: 
1. Catũihapäychi: Khổ cảnh (4 đường khổ). _ 
Apãyehi = NirayatiracchãnapetfIvisayaasura: 
1) Nưaya = NI + aya: 
- NI : Không có 
- Aya  : hạnh phúc 


> Niraya : Không có hạnh phúc (Hay còn gọi 
là “Địa ngục”). 


2) Tiracchana : Súc sanh. 
3) Pcttivisaya : Ngạ quý. 
4) Asura : A-tu-la. 


2. Chaccäbhithänäni: 6 trọng tội. 
1) Maãtughãta = Mãtu + ghãta: 
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- Ghãta : Giết 
- Maãtu :mẹ 
=> Mãtughãta: Giết mẹ. 


2) Pitughãta = Pltu + ghãta: 
- Ghãta : Giết 
- Pu : cha 
— Pitughãta : Giết cha. 


3) Arahantaghäta = Arahanta + ghãta: 
-  Ghãta : Giết 
-  Arahanta : vị thánh A-ra-hán 
> Arahantaphäta : Giết vị thánh A-ra-hán. 


4) Lohituppäda = Lohita + uppäda: 
- Uppada : Sản xuất, tạo ra, làm ra, làm cho 
- Lohita : máu bằm, huyết tụ 
>> Lohituppäda: Làm cho Đức Phật bằm. 


5) Sañgphabheda = Sangha + bheda: 
-- Bheda : Chia rẽ 
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- Sanpha : Tăng 
 Sanghabheda: Chia rẽ Tăng. 


6) Aññasattharuddesakammäniti = Aññasatthu + 
uddesa + kammãrTt: 


- Kammãamti : Hành động 


- Uddesa : đề nghị nhận, tuyên bố nhận 
- Satthu : vị thầy 

- Aflña : khác. 

^>  Aññasattharuddesakammãniti: Hành động 
tuyên bố nhận vị thầy khác. 


Đoạn này nói rằng, vị Thánh Tu-đà-hoàn thoát khỏi 4 
cảnh khô và không có thể thực hành 6 trọng tội, đó là 

“ngữ nghịch đại tội và tuyên bố chấp nhận tôn thờ một 
vị thầy khác”. 


Ở trong Kinh Pháp Cú, Đức vua trời Đề Thích kêu ông 
Suppabuddha bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng thì ông muốn 
ước nguyện cái điều gì thì ta sẽ cho ông cái điều nấy. 
Nhưng ông Suppabuddha không chấp nhận và đuôi ông 
chư thiên này đi. 


Đức Phật nói rằng, dù cho một ngàn vị vua trời Sakka 
đên cũng không làm lay động con của Như Lai. Tức là 
một vị Thánh Tu-đà-hoàn không bao giờ lay động. 
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Chính vì vậy cho nên vị mày không bao giờ bỏ Phật - 


Pháp - Tăng để theo vị thầy khác. Cho nên 4 đường khổ 
là chấm dứt, vị này không bao giờ đi đường khổ. 


Về sự sát sanh, trộm cắp, tà đâm, nói dối, uống Tượu. 5 
cái pháp này vị Thánh Tu-đà-hoàn không còn, diệt tuyệt 
rồi. Sân á ác và tham ác vị thánh Tu-đà-hoàn diệt tuyệt. 


Giới có liên quan đến nghiệp đạo là 3 thân ác nghiệp, 
nói láo và tà kiến, nhưng tham ác và sân ác là diệt tuyệt. 


Trong phần nghiệp đạo không phải sân ác là diệt hết, 
nhưng mà loại thô là diệt hết. Thí dụ như giết người là 
diệt hết, cướp của là diệt hết. Tham, cướp của là diệt 
hết, tà dâm lây vợ người ta là diệt hết. 


Bình thường các Ngài vẫn còn các nghiệp đạo khác 
nhưng các nghiệp đạo khác không dẫn đi đường khổ. 
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CÂU KỆ SỐ 12 
I.  Pã]i văn: 

Kiñcãpi so kamma [kammam (SĨ. syã. kam. 
pI.)] karoti papakam, käyena vãcã uda cetasä vã; 
Abhabba [abhabbo (bahũsu)] so tassa 
paficchadaya [paticchadaya (s1.)], 
abhabbatä di{fhapadassa vuttã; Idampi sañghe 
ratanam panTtam, etena saccena suvatthi hotu. 


Kinh Châu Báu 


H. Thích văn: 

- KiñcäpIl : Cho dù 

- SO : Viấy 

- KarotI : tạo 

- Kamma : nghiệp 

- Pãpakam : tội lỗi, 

- Kãyena : băng thân hành động 
- Uda : hoặc 

- Vãcã - :_ (bằng) miệng nói năng 
- Vũ : hoặc 

- Cefasa : (bằng) ý suy nghĩ; 

- SO : Viáy 

- Abhabba : không có thể 
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- Paticchadäya 
- Tassa 

- Vutfã 

- Abhabbata 


-  Difthapadassa = 
ditthanibbaãnapadassa 


- Sanphe 

- ldampI 

- Ratanam 

- Panitam 

- SaCC€nA ˆ 

- Eftena 

- Hotu 

- Suvatthi = su + atthi 
II. Việtvăn: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: che giấu 

: về hành vi đó, 

: đã được nói lên 

: không thể che giấu 


: cho người thấy được 


trạng thái níp-bàn; 


: Chư Tăng 

: này 

: là châu báu 

: CAO QUÝ, 

:_ do sự chân thật 
: Tây 

: hãy phát sanh 


: được sự hạnh phúc. 


Cho dù vị ấy tạo nghiệp tội lỗi, bằng thân hành động, 
hoặc băng miệng nói năng, hoặc bằng ý ý suy nghĩ; VỊ ây 
không có thê che giâu vê hành vi đó, đã được nói lên 
không thê che giấu cho người thấy được trạng thái níp- 
bàn; Chư Tăng này là châu báu cao quý, do sự chân thật 
này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 
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IV. Giải thích: 

1. So: Vị ấy. 

So = Dassanasampanno: Đây đủ sự giác ngộ; Thành tựu 
Sự giác ngộ. 


Tức là thành tựu tri kiến, hoặc thành tựu sự giác ngộ. 
Vị ây (So) là chỉ cho vị Thánh Tu-đà-hoàn. Ở đây 
đang nói vê ân đức của những vị Thánh Tu-đà-hoàn. 


2. Karoti kama: Tạo nghiệp. 
- Nghiệp là sự chủ ý. Nghiệp là “cetan3”. 


- Trạng thái của Nghiệp là chủ ý, tức là bản tính có ý 
định săn. Phận sự của Nghiệp là tích trữ. Sự đang hiện 
có mặt của nghiệp là sắp xêp. Nguyên nhân gần của 
nghiệp là ba uân còn lại (Thọ, Tưởng, Thức). 

Bởi vì Nghiệp thuộc về Hành uẫn. Bắt cứ cái “Hành” 
gì cũng đều là tạo tác, cho nên những tính chất tạo tác 
đó được gọi là “Hành”. Cho nên 50 tâm sở còn lại đều 
là “Hành” hết. Dù cho “Tác ý”, nó cũng hướng tâm đến 
đối tượng nên cũng là “Hành” luôn. Nó để tâm trên đối 
tượng là “Tầm” cũng là “Hành” luôn. 

Thường thường cái tâm sanh lên là có 4 uân, chứ không 
thể nào là I uân, 2 uấn, 3 uẫn, mà phải là 4 uấn. Cho 
nên có Ngũ uấn, Tứ uấn, Nhất uân, chứ không có Nhị 
uân, không có Tam uẫn. 
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- Nếu Nghiệp (cetanä) phối hợp vào bắt thiện thì được 
gọi là Nghiệp bắt thiện. Khi nghiệp phối hợp với những 
tâm bất thiện được gọi là Nghiệp đen. Nếu nghiệp 
(cetanã) phối hợp với thiện thì được gọi là Nghiệp 
trắng. 


- Nếu nói theo Kinh Tăng Chi, Nghiệp (cetanä) không 
trắng không đen thì PEENỆ này sanh cùng tâm Tứ đạo 
A-ra-hán. 


- Nghiệp (cetanä) đồng sanh với Tâm Quả, đồng sanh 
với Tâm Duy Tác thì được gọi là Nghiệp đồng sanh 
đồng diệt. 


3. Päãpakam: Tội lỗi. 

Pãpakam có 2 nghĩa: (1) Tội lỗi, điều ác và (2) Xấu xa. 
Nhưng ở đoạn này, vị Thánh Tu-đà-hoàn chỉ tạo 
nghiệp xấu, chứ không có tạo cái nghiệp ác. 


## Các trường hợp phạm nghiệp xấu: 
1) Phạm bằng thân, hoặc bằng khẩu về cất cốc liêu 
mà không hỏi ý kiên Tăng đoàn; 
2) Hoặc phạm về việc ngủ chung với vị chưa thọ Cụ 
Túc Giới; 
3) Hoặc phạm về lời nói, tụng kinh với cư sĩ, kế cả 
Sadl; 
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4) Hoặc phạm về việc nói chuyện với cư sĩ (phụ nỡ) 
quá 6 lời; 

5) Hoặc phạm về việc ngủ chung với cư sĩ quá 3 
đêm; | 

6) Hoặc phạm về hành vi nói cự cãi; 

7) Hoặc phạm về việc nhận vàng, bạc, chứa y. 
Thí dụ như trường hợp Đại đức Änanda nhận 500 


bộ y cúng dường từ Đức vua nhưng không phạm, 
vì Ngài nhận y về rồi cho lại những vị khác. 


4. Abhabba so fassa paficchadäya: Vị ấy không có 
thể che giấu về hành vi đó. 
- So: Vị ấy. Vị ấy: Chỉ cho vị Thánh Tu-đà-hoàn. 
- Abhabba paticchadäya: Không có thê che giấu về 
hành vi đó. 
Hành vi đó: hành vi từ thân, từ khẩu, từ ý. 
v Không có che giấu: Vị â ấy đến Đức Phật hoặc đến 
vị Tỳ kheo đồng phạm hạnh để sám hối. 


5. Abhabbatä ditthapadassa vuttä: Đã. được nói 
lên không thể che giấu cho người thấy được 
trạng thái níp-bàn. 


Những vị đã thấy trạng thái níp-bàn rồi thì những vị đó 
không bao giờ có sự che giấu, kế cả thánh A-ra-hán. 
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Thí dụ như trường của hợp Ngài Sãriputta bận y phết. 


Vị mới tu mới nói bạch Ngài, Ngài bận y phết, Ngài nói 
sãdhu, cảm ơn hiền giả, Ngài sửa y lại, đó là phạm. 


6. Difthapadassa = difthanibbänapadassa: Cho 
người thây được trạng thái níp-bàn. 


Ditthanibbãnapadassa = Dassanasampamnassa: Thành 
tựu sự giác ngộ; Thây trạng thái níp-bàn. 


7. Idampi saủghe: Chư Tăng này. 
Tăng bảo này là chỉ cho bậc Thánh. 


* Đại ý của câu kệ này là nói về: Những vị Thánh 
phạm vê những cái điều giới nhỏ nhặt, không phải 
phạm về những cái điều giới lớn. Hoặc có thê các Ngài 
phạm điều giới Tăng Tàng do cất cốc liêu không hỏi 
Tăng chúng. Hoặc có thể các Ngài phạm điều giới Ưng 
Xả Đối Trị là đo việc nhận tiền, vàng, bạc, v.v... Nhưng 
các Ngài không bao giờ có sự che giấu, luôn luôn bày 
tỏ và sám hối. 


127 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 


H. 


CÂU KỆ SỐ 13 

Päli văn: 
Vanappagumbe yatha [yathã (s1 sy3.)] 
phussitapge, gimhãnamäase pathamasmim 
[pathamamé (?| gimhe; Tathipamam 
dhammavaram adesayi [adesayr (sI1,)], 
nibbãnagamim paramam hitäya; Idampi buddhe 
Tatanam parTtam, etena saccena suvatthi hofu. 
Thích văn: 

- Vatha : Giống như 

- _ Vanappagumbe = vana + pagumbe: 
* Papumbe :_ bụi rậm, bụi cây, đám cây 
« Vana : frongrừng - 


Phussitagse = phussIfa + agge 


 Phussita :_ sản sinh ra bông hoa 
« Agøe —¡ ở trên cao 
Gimhe : trong sự nóng bức 
Pathamasmim :_ đầu tiên 
Mase : tháng, mùa 
Gimhãna : mùa hạ; 
Adesayi :_ Ngài đã thuyết giảng 
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- _ Dhammavaram 


-  Tathũpamam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 
giáo pháp cao quý 
được thí dụ giống như vậy 


-_ NIbbanagämim = nibbäna + gämim: 


* Gãmim 
*« Nibbäna 
- Hitãya 


- Paramam 


- Buddhe 

- ldampI 

- Ratanam 

- Panitam 

- SaCcena 

- Etena 

- Hotu 

-  Suvatthi=su + atthi 
II.  Việtvăn: 


dẫn đến 


: níp-bàn 


lợi ích 


tối thượng: 


:_ Đức Phật, Chư Phật 


: TRầY 


là châu báu 
Cao quý, 


do sự chân thật 


: TẦY 
: hãy phát sanh 
:_ được sự hạnh phúc. 


Giống như đám cây trong rừng sản sinh ra bông hoa ở 
trên cao trong sự nóng bức đầu tháng mùa hạ; Ngài đã 
thuyết giảng giáo pháp cao quý được thí dụ giông như 
vậy dẫn đến níp-bàn là lợi ích tối thượng; Chư Phật này 
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là châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


IV. Giải thích: 
1. Vanappagumbe: Đám cây trong rừng. 
“Đám cây trong rừng” là chỉ cho Định. 


Svãyam “vanappagumbe”ti vutto, evampi hi vattumn 
labbhati “atthi savitakkasavIcare : atthi 
avitakkavicäramatte, sukhe dukkhe JTve”tiãdisu (dĩ. ni. 
1.174; ma. n1. 2.228) viya. 


& Thích văn: 


-  Vutto : GỌI 

-  Vanappagumbe : “đám cây trong rừng” 
- VvãAyam : đó, 

-  Vatfum : nói 

- Hì : quả thật 

-  Evampi : như vậy, 

-  Viya : giống như 

- LabbhatI : đắc được 

- Atti : có (Định) 
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- _ Saviftakkasavicäre _:hữu Tầm hữu Tứ (có Tâm có 
Tứ); (Định Sơ Thiên) 


- Atthi : có (Định) 


-_ Avitakkavicaramatfe: vô Tầm hữu Tứ (không Tâm 
có Tự); (Định Nhị Thiên) 


- ukhe .__: Lạc 

- Dukkhe : Khổ. 

- JIV€ : Mạng sống 
-  HiãdTsu § VEV dd 


# Việt văn: Gọi “đám cây trong rừng” đó, nói quả 
thật như vậy, giống như đắc được “có Định hữu Tâm 
hữu Tứ, có Định vô Tầm hữu Tứ, Lạc, Khổ, Mạng 
sống,” v.v... 


2. Dhammavaram adesayi: Ngài đã thuyết giảng 
giáo pháp cao quý. 


“Khandhayatanadlhi satipatthanasammappadhänädrhi 
silasamadhikkhandhäadThi.” 


# Thích văn: 
-_ Khandhayatanäadihi = Khandha + äyatana + ãdïh1: 


* Khandha : uấn, 
*« Ayatana : xứ 
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* Adihi :V.V... 


-  Satipatthanasammappadhanädihi = Satipatthäna 
+ sammappadhãna + ädïh1: 


v §atpathina - : Tứ Niệm xứ 
v Sammappadhana : Tứ Chánh Cần 
« Adihi BÁU Vu) 
- Silasamädhikkhandhädihi: Giới uân, Định uấn, 
V.V... 


k bn văn: Uân, xứ, v.v... Tứ cản xứ, Tứ Chánh cân, 
.. Giới uân, Định uân, v.v.. 


> „ thuyết giáo pháp cao quý tức là Ngài thuyết về 
uấn, XỨ, v.V.. .; Tứ Niệm xứ, Tứ Chánh cân, V.V... GIỚI 
uấn, Định uấn, V.V.. 


3. +aWNEStmam: Được thí dụ giống như vậy. 


“Được thí dụ giống như vậy” tức là Đức thật đang thí 
dụ giống như một “đám cây trong rừng” nó phát sinh 
ra nụ hoa, bông hoa ở trên cao trong sự nóng bức đầu 
tháng mùa hạ. Ngài thuyết giảng giáo pháp cao quý 
cũng được ví dụ cũng giông như những đám cây trong 
rừng đó. Những đám cây trong rừng đó là chỉ cho Định 
Sơ Thiền là có Tầm có Tứ, Định Nhị Thiền là vô Tầm 
hữu Tứ. 


Rôi Đức Phật nói vê Lạc, nói về Khô, nói vê Mạng 
sông, v.v... Cho nên Đức Phật nói răng ở địa ngục khô 
132490 
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thường xuất hiện, tức là ở cõi khổ thì khổ thường xuất 


hiện; Ở cõi trời thì lạc thường xuất hiện; Ở cõi người 
thì khổ vui lẫn lộn thường xuất hiện. 


Rồi Đức Phật nói về mạng sống. Mạng sống này do 
nghiệp, vật thực, thời tiết. Như vậy phải tạo phước để 
hỗ trợ cho cái mạng sống này. Hoặc thêm tuổi thọ băng 
phước, hoặc thêm tuôi thọ bằng thiền định, hoặc thêm 
tuổi thọ băng thần túc. Đức Phật có thể nUẬP trì tuổi thọ 
vô số kiếp. 


4. Nibbãnagamim: Dẫn đến níp-bàn. 


“NibbanagamimagøgadIpanato nibbãnagãmmm 
pariyattidhammavaram.” 
‡# Thích văn: 

-  DIpanato . : Đức Thế Tôn chỉ ra 

- Magøa : con đường 

- Gãmi : dẫn đến 

- Nibbana : níp-bản 


- Pariyatidhammavaram  : Pháp học cao quý 
- “Nibbãnagãmim : dẫn đến níp-bản 


## Việt văn: Đức Thế Tôn chỉ ra con đường dẫn đến 
níp-bàn là Pháp học cao quý dân đên níp-bàn. 
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5. Paramam hitäya: Lợi ích tối thượng. 
Paramahifäya = Nibbãnäya. 
#3 Thích văn: | 
-_ Paramahitäya : Lợi ích tối thượng 
- Nibbanaya : níp-bản. 


##' Việt văn: Lợi ích tối thượng là níp-bàn. 
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CÂU KỆ SỐ 14 
IL Pã]i văn: 
Varo varaññũ varado varaharo, anutfaro 
dhammavaram adesay!; IdampI buddhe ratanam 
panTitam, cetena saccena suvatthi hotu. 
H. Thích văn: 
- Varo _: Bậc cao quý 
- Varaññũ : khám phá ra níp-bàn, 
được biệt đên níp-bàn 
- Varado :_ Bậc cho cái cao quý 
-_ Varaharo = Vara + 8hara: 
v Ähara : được dẫn đến 
wx Vara : C80 QUÝ, 
- Anuttaro  - : Bậc Vô Thượng Sĩ 
- Adesayl : đã thuyết 
- Dhammavaram : pháp cao quý; 
- Buddhe : Chư Phật 
- ldampi : nảy 
- Ratanam _; là châu báu 
- Panitam :_ C0 QUÝ, 
- Saccena :_ do sự chân thật 
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- Etena : TRầY 
- Hotu : hãy phát sanh 


- Suvatthi=su+atthhi : được sự hạnh phúc. 
HI. Việt văn: 

Bậc cao quý khám phá ra níp-bàn, Bậc cho cái cao quý 
được dẫn đến cao quý, Bậc Vô Thượng Sĩ đã thuyết 
pháp cao quý; Chư Phật này là châu báu cao quý, do sự 
chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 
IV. Giải thích: 

1. Varo: Bậc cao quý. 

Bậc cao quý là chỉ cho Đức Phật cao thượng. Do Ngài 


chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đề tại cội cây Bồ Đề quý 
báu cho nên gọi Ngài là bậc cao quý. 


““Varo uttamo set{thoti attho.” 


s# Thích văn: 
-  VATO : Varo 
- Attho : có nghĩa là 
-_ Uttamo : tối cao, cao thượng 
-  efthot : cao cả. 


8# Việt văn: Varo có nghĩa là cao thượng, cao cả. 


2. Varaññi: Khám phá ra níp-bàn, được biết đến 
níp-bàn. 
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“Varaññuti nbbanaññũ. Nibbanañhi sabbadhammãnam 
uttamatthena varam.” 


s# Thích văn: 
-  Varaññut : Varaññũ 
- NIbbãnaññu : hoàn toàn chứng ngộ níp- 
| bàn. 
- NIbbanañhi — Níp-bản. 
-  Varam : Ca0 quý 


- - Uttamatthena = uttama + atthena: 
* Atthena : với ý nghĩa 
*« Uttama : tối cao, cao thượng 
-_ Sabbadhammãnam : hơn tất cả pháp. 
##t Việt văn: “Varaññũ” là hoàn toàn chứng ngộ níp- 
bàn. Níp-bàn cao quý với ý nghĩa cao thượng hơn tât cả 
pháp. 
+ Tắt cả pháp là chỉ cho các pháp Hữu vi, chỉ cho 
121 tâm. 


3. Varado: Bậc cho cái cao quý. 


Ngài cho cái quý báu đến nhóm 5 anh em Kondañña, 
nhóm Bhadda, chư thiên và nhân loại. 
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4. Varäharo: Được dẫn đến cao quý. 


“Varäharoti varassa maggassa ähafattä varaharotIi 
vuccatI.” 


s# Thích văn: 
-  Varãäharofi 
- Varaharot : Varäharot 
-_ VuccatI : gọI là 
-  Ahafattã : đem, mang 
- Maggassa  : đến đạo 
-  Varassa : cao quý, cao thượng. 


&# Việt văn: “Varaharoti” gọi là đem đến đạo cao 
thượng. 


“ApIca sabbañãutaññãnappatilabhena Varo, 


nibbänasacchikiriyäya. varaññn, saftãnam 


vimuttisukhadanena varado, uttamapatipadaharanena 
varaharo.” 


‡# Thích văn: 


-  ẢplIca : Và, nhưng, còn nữa 
-  VaTO : Bậc cao quý 
- Patilabhena : do thành tựu, do chứng đắc 


- Sabbaññutaññana : Nhất Thiết Trí, Trí Toàn 
Cnác, Toàn Tri 
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Varaññu 
Sacchikiriyäya 
Nibbana 


Varado 
Danena 
VimuttI 
Sukha 


Satfanam 


Varaharo 
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: khám phá được níp-bàn 
: là do chứng ngộ 


: níp-bàn, 


: Bậc cho cái cao quý 

: do sự cho, do sự bố thí 
: sự giải thoát 

: và an lạc 


: đến tất cả chúng sanh 


: được dẫn đến cao quý 


Uttamapatipadãharanena = uftama + patipada + 


aharanena: 


*v Aharanena : do sự đem lại 


v Patipada 


w Uttama 


: đạo lộ 


: cao thượng. 


## Việt văn: Nhưng Bậc cao quý do thành tựu Nhất 
Thiết Trí, khám phá được níp-bàn là do chứng ngộ níp- 
bàn, Bậc cho cái cao quý là do sự bố thí sự giải thoát và 
an lạc đến tất cả chúng sanh, được dẫn đến cao quý là 
đo sự đem lại đạo lộ cao thượng. 


©© Đạo lộ cao thượng: 4 đạo 4 quả: Tu-đảà-hoàn, Tư-đà- 


hàm, A-na-hàm, A-ra-hán. 


139 |490 


Ty Khưu Pháp Từ Kính Châu Báu 
5. Anuftaro: Bậc vô thượng sĩ. 


Anuttaro = Lokuttaraguna: Do ân đức siêu thế nên được 
gọi là Anuttaro. 


6. Dhammavaram adesayi: Đã thuyết pháp cao 
quý. 
- Ngài chỉ ra con đường phát sanh trí tuệ, tức là Ngài 
chỉ ra con đường để đạt đến Đạo Đế. 
- Ngài chỉ ra con đường chấm dứt Tham ái. Ngài chỉ ra 
Pháp Chân Đề. Ngài chỉ ra Đạo Đế. Ngài chỉ cho cái 
phước hỗ trợ chính mình. Ngài chỉ cho cái Tuệ để hỗ 
trợ cho chính mình. Ngài chỉ cái phương pháp để đạt 
đến quả vị Phật Chánh Đẳng Giác. Ngài chỉ cho cái 
pháp hỗ trợ để đạt được quả vị Độc Giác 
(Paccekabuddha). Ngài chỉ cho cái pháp hỗ trợ để đạt 
được quả vị Thinh Văn. 
- Đức Thế Tôn (Bhagavä) khẳng định chính Ngài là 9 
pháp siêu thế. 
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CÂU KỆ SÓ 15 

I.  Päli văn: 
Khimam puranam nava natth sambhavam, 
virattacittayatke bhavasmimm; Te khinablja 
avIrũlhichanda, mibbanti dhirä 
vathayam [yathayamn  (ka.)]padIpo; lIdampi 
sanghe ratanam panTtam, etena saccena suvatthi 
hotu. 

H. Thích văn: 

- Purãänam :_ Cái cũ (Nghiệp cũ; Nghiệp 

đã tạo) 

- Khinam : đã đoạn tận 

- Natthi . : không có 

- Sambhavam _ :_ tạo ra sự tái sanh 

- Nava | : TỚI, 


'Virattacittayatike = viratta + cifta + äyatike: 


- Cifta : tâm 

-_ Viratta : không có tham ái 
- Bhavasmim : trong sanh hữu 
- Ayatike : tương lai; 

- Te : Những vị đó 
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- BIJã : hạt giống 

- Khia : đã diệt tận 

-  Avrrũlhichanda = avirulhi + chandã: 
 Avirũlhi :_ chấm dứt sự tái sanh 
*« Chandã :_ và mong muốn, 

- Dhirã :_ Bậc trí, người trí tuệ 

'Yathayam = vathã + ayam: 

- Yatha : giống như 

- PadIpo : ngọn đèn 

- Ayam : TiầY 

- Nibbanti : đã tất 

- Sañphe : Chư Tăng 

- ldampI ¬``. 

- Ratanam : là châu báu 

- PanTtam : CaO QUÝ, 

-  SaCCcna : do sự chân thật 

- Etena : TIầY | 

- Hotu : hãy phát sanh 


- Suvatti=su+atti : được sự hạnh phúc. 
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IH. Việt văn: 

Nghiệp cũ đã đoạn tận không có tạo ra sự tái sanh mới, 
tâm không có tham ái trong sanh hữu tương lai; Những 
vị đó là hạt giông đã diệt tận châm dứt sự tái sanh và 
mong muôn, Bậc trí giông như ngọn đèn này đã tắt; Chư 
Tăng này là châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy 
phát sanh được sự hạnh phúc. 

IV. Giải thích: 

1. Khinam purãnam: Nghiệp cũ đã đoạn tận. 
Nghiệp cũ là chỉ cho nghiệp quá khứ, nghiệp đã làm TÔI, 
hoặc cái gì đã qua kê cả ở kiệp hiện tại hoặc kiệp trước 
đêu được gọi là nghiệp cũ. 

Ở đoạn này nghiệp cũ có khá năng cho quả sanh báo 
nghiệp, hậu báo nghiệp. Nghiệp cũ này diệt tận băng A- 
ra-hắn đạo và A-ra-hán quả. 

Nghiệp cũ là những nghiệp cho quả tái sanh. Sanh báo 
nghiệp cho quả. Hậu báo nghiệp sẽ đoạn tận. 


2. Nava natthi sambhavam: Không có tạo ra sự tái 
sanh mới. 

Do Ái tận, do Tập Đề diệt cho nên không cho quả tái 

sanh mới. 


3. Virattacittayatike bhavasmim: Tâm không có 
tham ái trong sanh hữu tương lai. 
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Tâm không có Tham ái là do tâm A-ra-hán đạo 
(Arahattamagga) diệt tận cho nên Sanh Hữu mới không 
có. 
+ Sanh Hữu có 9 loại (Cứu Hữu): 

1) Nhất Hữu. 

2) Tứ Hữu. 

3) Ngũ Uấn Hữu. 

4) Hữu Tưởng Hữu. 

5) Vô Tưởng Hữu. 

6) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Hữu. 

7) Dục Hữu. | 

8) Sắc Hữu. 

9) Vô Sắc Hữu. 
+ Nếu nói về Uân có 3 loại Uấn. 
+ Nếu nói về Tưởng có 3 loại Tưởng. 
> Do tâm A-ra-hán đạo diệt tuyệt Tập Đề cho nên Sanh 
Hữu không sanh ra kiêp mới. 


4. Te khipabljã avirilhichandã: Những vị đó là hạt 
giông đã diệt tận châm dứt sự tái sanh và mong 
muôn. 
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- le: Những vị đó. “Những vị đó” là chỉ cho những vị 


Thánh A-ra-hán đó là hạt giống đã đoạn tận và chấm 
dứt sự tái sanh và mong muôn. 


- BỊJã: Hạt giống: Đó là chỉ cho Vô minh và Tham ái đã 
được đoạn tận băng Thánh đạo A-ra-hán cho nên châm 
đứt sự tái sanh và mong muốn. 


Š. Nibbanti dhïrä yathãyam padTpo: Bậc trí giống 
như ngọn đèn này đã tắt. 


- Dhrra: Bậc trí: Ở đây á ám chỉ cho Thánh quả A-ra-hán 
giống như ngọn đèn bị tắt. Giống như sự sinh tử chấm 
dứt không sinh. 


6. Idampi sañghe ratanam panT(am, efena saccena 
suvatthi hotu: Chư Tăng này là châu báu cao 
quý, do sự chân thật này hãy phát sanh được sự 
hạnh phúc. 


Các đoạn trước là tán dương đạo quả cuả Tu-đà-hoàn. 
Đoạn này đang tán dương đạo quả A-ra-hán. 
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CÂU KỆ SỐ 16 


I. Pãli văn: 


Kinh Châu Báu 


Yãnidha bhũtãni samägatan1, bhummãn! vã yãni 
va antalikkhe; Tathaägatam devamanussapijitam, 
buddham namassäma suvatthi hotu. 


H. Thích văn: 


Yanidha = YãmI + Idha : 
Yãni 
Bhũtãm 
Samäagatän 
Idha 

Vã 
Bhummäni 
Va = Vã 
Antalikkhe 


Namassama 


Buddham 
Tathãgatam 
PũJitam | 
Devamanussa 
Hotu 
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: Bấtcứ 

:  Bhũta nào 

: đã tụ hợp 

: Ởở nơi đây, 

: hoặc 

: ở trên mặt đất 

: hoặc 

: ở trên hư không; 

: Chúng con xin thành kính 


đảnh lễ 


: Đức Phật, 

: Như Lai 

:_ đã được cung kính đảnh lễ 
:_ do chư thiên và loài người, 


: hãy phát sanh 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
- Suvatthi=su+atthi : được sự hạnh phúc. 
IH. Việt văn: 


Bất cứ Bhũta nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên mặt 
đất, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin thành kính 
đảnh lễ Đức Phật, Như Lai đã được cung kính đánh lễ 
do chư thiên và loài người, hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc. 


IV. Giải thích: 
1. Tathägatam: Như Lai. 


Tasma tathägatanti cttha atthahi karanehi bhagavä 
tathagatoti vuccati. Katamehi atthahi? Tathã ägatoti 
tathägato, tathã pgatoti tathagato, tathalakkhanam 
agatot tathãgato, tathadhamme yathãvato 
abhisambuddhoti tathãgato, tathadassitaya tathãgato, 
tathavaditäaya tathapato, tathäakãritäya tathAgato, 
abhibhavanatthena tathãgatoti. 


s% Thích văn: 


- Bhagavä : Đức Thế Tôn 
-_ VụccatI : được gọi là 

-_ TathãgatotI : Như Lai, 

-  Tasmã : đo đó 

-_ FathãgatantI : Như Lai 

- Atthahi : CÓ Ổ 

- Kãranchi : lý do 
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- Ettha :_ sau đây. 
- Atthahi : Tám điều 
- Katamehi : Øì? 


- 1, Tathã ägatoti tathãøato: 
v Tathãgato : Như Lai 
*v Äøatoti  : đã tới nơi đã đạt được 
w Tathã :_ một cách như thật, 
+ Đến nơi: đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng. 
Đó là 10 pháp pAram. 
-_ Ngài đạt đến bờ kia: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãramI bậc hạ; 
- _ Ngài đạt đến bờ trên: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãrami bậc trung; 
- _ Ngài đạt đến bờ cao thượng: Ngài hoàn thành 10 
pháp pãramI bậc thượng. 
+ Pärami gồm có: (1) Bồ thí, (2) Trì giới, (3) Xuất ly, 
(® Trí tuệ, (5) Tỉnh tân, (6) Nhân nại, (7) Chân thật, (8) 
Quyết định, (9) Tâm từ, (10) Tâm xả. 


* Ngài hoàn thành 5 đại thí: 
1) Bồ thí một chi phần (1 trong Tứ chỉ); 
2) Bồ thí sinh mạng; 
3) Bồ thí tài sản; 
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4) Bồ thí vợ con; 


5) Bồ thí vương quốc. 


Chính nhờ 5 đại thí này để Ngài đi đến sự giác ngộ 
hoàn toàn. 


- 2. Tathäã gafoti tathãgato 


v Tathãgato 
 Gatoti 
w Tathã 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Như Lai _ 


đã bước đi 


một cách như thật, 


‹> Tức là khi mới lọt lòng Ngài đã bước đi 7 bước và 
Ngài nói lên bài kệ: 


“Aggo hamasmi lokassa. Jetfho hamasmi lokassa. 
Scttho hamasmi lokassa. Ayamantima jãti. Natthi dãni 
punabbhavo”. 


s% Thích văn: 


Aggo + aham + asmi 


Lokassa 


Jettho + aham + asmi 


Lokassa 


: Ta là Bậc tôi cao, 


Ta là Bậc tối thắng 


: của thê g1an, 


của thê giới. 


: Ta là Bậc cao thượng 


: của thê gian, 


của thê giới. 
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Settho + ham + asmi 


Lokassa 


Jati 

Ayam 
Antima 
Dãm 

Natth 
Punabbhavo 


Kinh Châu Báu 


: Ta là Bậc cao cả 


: của thê gian, 


của thê giới. 


: Sự sanh 

: này 

: là cuỗi cùng. 

: Bây giờ 

: không có 

: sanh lại trong cảnh 


ĐIỚI mỚI. 


$% Việt văn; Ta là Bậc tối cao của thế gian. Ta là Bậc 
cao thượng của thế ,g1an. Ta là Bậc cao cả của thế gian. 
Sự sanh này là cuối cùng. Bây giờ không có sanh lại 
trong cảnh giới mới. 


- 3, Tathalakkhanam ãgatotfi tathãgato: 


v Tathägato 
vx Äøatoti 
w Tathalakkhanam 


+ Trạng thái có 3: 
1) Trạng thái Sắc Pháp; 
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: Như Lai 
:_ đã đạt đến 
: như thật tướng, như 


thật trạng thái 


Kính Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
2) Trạng thái Danh Pháp; 


3) Trạng thái Sa-môn (Đệ nhất Sa-môn, Đệ nhị Sa- 
môn, Đệ tam Sa-môn, Đệ tứ Sa-môn). 


- 4, Tathadhamme yãthãvato abhisambuddhoti 
tathãägato: 


“+ Cách địch số Ï: 


v Tathãgato : Như Lai 

*w Abhisambuddhot -: Bậc đã giác ngộ 

v Yãthãvato : hoàn toàn 

« Tathadhamme : đúng theo chân lý, 
+ Cách dịch số 2: 

v Tathãgato : Như Lai 

w Yãthầvato :_ hoàn toàn 

vẻ Abhisambuddhoti : giác ngộ 

* Dhamme : các pháp 

w Tatha : như thật, 


* Ngài giác ngộ hoàn toàn là chỉ cho Ngài giác ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đê. 


- 5. Tathadassitäya tathãgato 
v Tathägato : Như Lai 
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v Tathadassiäya : đã thấy như thật, 

* Ngài đã thấy: như thật tức là Ngài thấy tất cả cõi 

hữu sắc. Bắt cứ sắc nào hữu kiến, sắc nào có đối chiếu, 

sắc nào có màu Ngài đều thấu rõ cõi Dục, cõi Sắc. Ngài 

thấy toàn bộ các pháp đó đều như thật thì được gọi là 

Như Lai. 


- 6, Tathaväditäya tathãägato 


v Tathãgato : Như Lai | 
vx Vãditaya : thuyết giảng 
v Tatha :_ như thật, 


“> Từ khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp độ sanh hết 
thảy có 3 Tạng. 


- 7, Tathãäkäritäya tathãgato: 
v Tathãgato : Như Lai 
v Kãritäya : thực hành/ thực hiện 
v Tathäa : như thật, 


+ Ngài hành như thế nào thì Ngài dạy như thế đó. Ngài 
nói như thế nào thì Ngài làm như thế đó. Cho nên Ngài 
hành sao thì nói vậy, Ngài nói sao thì hành vậy, Ngài 
làm sao thì nói vậy. 
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- 8. Abhibhavanafthena tathãgatoti: 


v TathagatotI : Như Lai 

w Atthena : VỚI ý nghĩa, 

v Abhibhavana : vượt qua không thể so 
sánh được. 


+ Tức là bất cứ cảnh giới nào Ngài cũng vượt qua 
không có thể so sánh được. Từ giới đức Ngài cũng tối 
thắng. Ngài tối thắng về thiền định, thiền tuệ, giải thoát 
và tri kiến giải thoát. Các vị Chư Thiên, Đế Thích, 
Phạm Thiên không ai sánh băng. Ngài đều vượt qua hết. 
Thì đây được gọi là Như Lai. 


> 8 ý nghĩa của “Tathãgatã” này theo Chú giải của 
bài Kinh Phật Tự Thuyêt. 

> Theo Chú giải của Kinh Trung Bộ thì “Tathãgatä” 
là chỉ cho Bậc Chánh Đăng Giác. 


s% Việt văn: 

% Cách 1: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, do đó 
Như Lai có 8 lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai là Bậc đã giác ngộ hoàn toàn đúng theo chân lý; 
Như Lai đã thây như thật; Như Lai thuyết giảng như 
thật; Như Lai thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa 
vượt qua không thể so sánh được. 
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+ Cách 2: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, do đó 
Như Lai có 8 lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai hoàn toàn giác ngộ các pháp như thật; Như Lai đã 
thấy như thật; Như Lai thuyết giảng như thật; Như Lai 
thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa vượt qua không 
thể so sánh được. 


2. Buddham: Đức Phật. 

Đúc Phật có 9 ân đức: 

1) Ân đức Araham 

©* Araham: có 5 nghĩa: 

1-Ngài hoàn toàn xa lạ tất cả phiền não; 

2-Những kẻ thù đã bị hủy diệt; 

3-Những căm xe luân hồi đã được phá hủy; 

4-Ngài là bậc xứng đáng cho nhân thiên cúng dường; 


5-Ngài không làm ác ở nơi thầm kín. 


# MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN 

Vô Minh là tâm sở S1. 

1-Vô Minh trong Dục Giới trợ giúp cho Hành Dục 
Giới sanh. 
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2-Vô Minh trong Sắc Giới trợ giúp cho Hành Sắc 
Giới sanh. 


3-Vô Minh trong Vô Sắc Giới trợ giúp cho Hành Vô 
Sắc Giới sanh. 


Hành Dục Giới có Hành Bắt thiện và Hành thiện. 
Hành Bắt thiện là 12 tâm Bắt Thiện. 

Hành thiện là 8 tâm Đại thiện. 

Hành Sắc Giới là 5 tâm Thiện Thiền Sắc Giới. 

Hành Vô Sắc Giới là 4 tâm Thiện Thiền Vô Sắc Giới. 
12 tâm Bắt thiện được gọi là Phi Phúc Hành. 

8 tâm Đại thiện và 5 thiền Sắc Giới là Phúc Hành. 

4 thiện Vô-Sắc Giới và Bất động Hành. 

Vô Minh duyên Phi Phúc Hành bằng cách đồng 


sanh. Tức là, tâm sở Sĩ có mặt trong I2 tâm Bắt Thiện, 
cho nên nó gọi là duyên đồng sanh. 


Bất Động Hành. “Bất động” là không có thoái lui. Thí 
dụ như lên tầng. Trời có thể mình bị dao động, cái Thiền 
có thể bị tụt xuống, nhưng cái đó chỉ có đi lên đi xuống 
không được. Tức là nó càng ngày càng đi lên cao, nó 
xuống thấp không được, cho nên mới được gọi là “bất 
động”. 


Cho nên ông A-Tư-Đà ô ông khóc, nếu ông làm được thì 
ông hủy hoại Thiền, đặng ông chờ Phật, ông tu với Phật 
để ông đắc, cho nên ông khóc là do ông không có hạ 
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được, ông hủy không được. Tức là tầng Thiền không 
lui, tâm đó nó kiên cố mạnh mẽ rồi, nó bất động. Ngũ 
Thiên là bị hoại Thiền được, nhưng đến Thiền Vô Sắc 
là bất động, mặc dù người đó chưa tái sanh về cõi Vô 
Sắc, nhưng phá hủy Thiền này không được, nên ông A- 
Tư-Đà mới khóc. 


4-Hành Dục Giới trợ giúp cho Thức Dục giới Sanh. 
Thức Dục Giới có 10 thức: 

+ 1 tâm Quan Sát Thọ Xã quá Bất Thiện làm việc 
Patisandhi (nôi tiệp sanh lên/ tục sinh/ tái sinh): thai 
sinh, noãn sinh, thâp sinh và hóa sinh; tâm này tục sinh 
ở 4 cõi khô (địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la và súc sanh); 
* Người Lạc Vô Nhân: người đui, mù, câm, điếc (đối 
với những người được sanh ra đời và lớn lên bị mù thì 
không phải là người Lạc; người Lạc là người có tật từ 
trong bụng mẹ), người Pandaka (có 5 người Pandaka, 
trừ 1 người bị thiễn — người vô trong Triều đình làm 
Thái giám), Ubhatobyañcana (người này thương 2 
người song song, nam cũng thương, nữ cũng thương). 
“+ Người Pandaka gồm có 4: 

1-Người thích hành dâm bằng đường miệng: 

2-Nam nhìn nam dao động; 


3-Nữ nhìn nữ dao động; 
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4-Có lúc người nam thích người nam, có lúc người nam 
thích người nữ (bán phần). 

© “Lạc” có nghĩa là “vui”. Người Lạc cũng là người 
vui. Nhưng do làm phước thiếu cái “Tư” và cái tâm Đại 
Thiện Ly Trí Thọ Xả hữu trợ, nó phải bị tác động nên . 
quá yếu. Cũng giống như đứa con nít, mình kêu làm 
phước đi con đê có phước, cái tâm đó mai mốt có cơ 
hội thì nó cho cái quả làm Người Lạc. Cái nghiệp tà 
dâm xen vào nên cho quả là người Ubhatobyañcana, 
nghiệp đó là quả của bất thiện cho. Bởi vì cái tâm đó 
quá yếu nên nghiệp bất thiện khác lấn lướt xâm nhập, 
xen vào được. 


+ 1 tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Thiện Vô Nhân tục 
sinh làm Người Lạc Vô Nhân; 

+ 8 tâm Đại Quả cho quả tục sinh làm Người Tam 
Nhân, hoặc Người Nhị Nhân. 

Tâm Lạc Vô Nhân có thể cho quả làm người, hoặc chư 
thiên bậc thâp (chư thiên xung quanh nhà, chư thiên ở 
trên các cây cỏ, v.v...) — chư thiên này cũng bị đui, mù, 
tật nguyên. 


5-Hành Sắc Giới trợ giúp cho Thức Sắc Giới sanh 
khởi. 


5 quả Sắc Giới: Quả Sơ thiền cho quả lên cõi Sơ thiên. 
Quả Nhị thiên và quả Tam thiên cho quả lên cối Nhị 
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thiền. Quá Tứ thiền cho quả lên cõi Tam thiền. Quả Ngũ 
thiền cho quả lên cõi Tứ thiền. 


6-Hành trong Vô Sắc Giới trợ giúp cho Thức Vô Sắc 
Giới sanh khởi. 

Thức Vô Sắc Giới: từ Thức — Không Vô Biên Xứ, Thức 
Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ. 

Cõi trời Vô Tưởng không phải duyên bằng cách tục 
sinh. Tức là Hành không có duyên Thức tục sinh. Tức 
là Ngũ Thiền không có duyên Thức tục sinh. Ngõ Thiền 
do năng lực thiền chú nguyện làm cho Danh không sanh 
khởi, mà chỉ có Hành chú nguyện cho Sắc sanh khởi 
(cõi trời Vô Tưởng không có tâm). 


7-Thức ở trong Dục Giới trợ giúp cho Danh Sắc Dục 
Giới sanh khởi. 


8-Thức ở trong Sắc Giới trợ giúp cho Danh Sắc sanh 


9-Thức ở trong Vô Sắc Giới trợ giúp cho Danh sanh 
khởi. 


+ Thức ở Dục Giới trợ giúp cho Danh Sắc sanh 
khởi: 


- Sắc có 3 bọn: (1) Sắc ý vật; (2) Sắc tính; (3) Sắc thân. 


158 |490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Khi tục sinh thì nhất định chỉ có 1 sắc tính. Nếu tục sinh 
là nam thì có sắc tính nam. Nếu tục sinh là nữ thì có sắc 
tính nữ. Cái sắc tính sanh sau: sắc tính nữ (đối với người 
nam), hoặc sắc tính nam (đối với người nữ) là do bất 
thiện cho quả nên mới có cái sắc tính khác chen vào 
(trường hợp người đông tính). 

Bọn sắc: “Bọn” là chỉ cho “nhóm”, số nhiều mới gọi là 
“bọn”, sô ít không gọi là “bọn”. Sắc này nói gọn là có 
3 Sắc. "Nếu nói rộng là có 30 Sắc: 

1) Sắc ý vật có 10 bọn Sắc: 8 Sắc bắt ly, Sắc ý vật, 
Sắc mạng quyền; 

2) Sắc tính có 10 bọn Sắc: 8 Sắc bắt ly, Sắc tính, Sắc 
mạng quyên; 

3) Sắc thân có 10 bọn Sắc: 8 Sắc bắt ly, Sắc thân, Sắc 
mạng quyền. 

8 Sắc bất ly: đất, nước, lửa, gió, cảnh Sắc, cảnh Khí, 
cảnh VỊ, Oja (dưỡng tô); 

Đất, nước, lửa, gió — 4 cái này gọi là Tứ Đại Hiển. Khi 
4 cái này làm đối tượng cho Con Mắt thì nó là Cảnh 
Sắc, làm đối tượng cho Mũi thì nó là Cảnh Khí, làm đối 
tượng cho cái Lưỡi là Cảnh VỊ và chính cái bản chất 
của nó ở trong đó có cái Oja (dưỡng tô). 8 cái này được 
gọi là 8 Sắc bât ly nhưng nói gọn là Tứ Đại. 

- Danh là tâm sở Thọ, tâm sở Tưởng và tâm sở 
Hành. 
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+ Cặp Quan Sát có 10 tâm sở phối hợp: 
(13 tâm sở Tợ Tha: Xúc, Thọ, Tưởng, Tư, Nhất Hành, 


Mạng Quyên, Tác Ý; Tầm, Tứ, Thắng Giải, Cần, Hỷ, 
Dục). 

2 tâm Quan Sát phối hợp với 10 tâm sở Tợ Tha (trừ 
Cần, Hý, Dục). 

Thí dụ về Tâm Quan Sát giống như những người làm 
việc văn phòng thì có người tiếp nhận đơn, rồi tới người 
xem đơn họ chỉ xem thôi chứ không có tỉnh tấn nỗ lực 
gì hết, mà họ cũng không có hoan hỷ gì luôn và họ cũng 
không có mong muôn øì. Họ chỉ nhận đơn, xem đơn và 
đưa đơn thôi. 

- Tâm sở Thọ là Thọ uấn. Tâm Sở 'LỤ HD: là Tưởng uẫn. 
8 tâm sở còn lại là Hành uẫn. 


- 2 tâm Quan Sát được gọi là Thức uẫn. 
- Thức duyên Danh Sắc bằng cách đồng sanh. 


- Thức là chỉ cho Thức tục sinh. Danh, Sắc cùng đồng 
sanh với tâm. 


8 Tâm Đại Quả: 

+ Tâm Đại Quả 1 và 2: có 33 tâm sở phối hợp (13 tâm 
sở Tợ Tha + 19 tâm sở Biên Hành và 1 Tuệ Quyên). 
Lúc Đức Phật thuyết cái này (12 nhân duyên) rồi. Đại 


đức Ananda nói, bạch Đức Thế Tôn dễ quá. Đức Phật 
nói, này Änanda, ông chớ có đại ngôn, Phật quở liền. 
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Nếu kiếp trước ông không có từng học các Phật quá khứ 
thì ngày hôm nay ông không hiểu được như vậy. Phật 
quở Đại đức Änanda. Cho nên đừng có ai nói 12 nhân 
duyên dễ, Đức Phật đắc trong cái pháp này. Mười hai 
nhân duyên đó là Khô Đề và Tập Đé, không có cái chi 
nào nữa hết trơn, cái đó là 2 pháp thôi Khổ Đề và Tập 
Đế. 


Tâm sở Thọ là Thọ Uẩn. Tâm sở Tưởng là Tưởng Uẫn. 
Tâm sở Hành là 31 tâm sở còn lại được gọi là Danh; 
Sắc là chỉ có 3 bọn (Sắc ý vật, sắc tính và sắc mạng 
quyền); 

Thức uẫn là 2 tâm Đại Quả 1 và 2. 

Thức duyên cho Danh Sắc là Thức trợ giúp cho Danh 


Sắc sanh khởi bằng cách đồng sanh (Bởi vì, tục sinh nên 
nó đông sanh lên một lượt). 


+ Tâm Đại Quả 3 và 4: có 32 tâm sở phối hợp, trừ tâm 
sở Tuệ Quyền (13 tâm sở Tợ Tha + 19 tâm sở Biến 
Hành). 

Thức uân: 2 tâm Đại quả 3 và 4; 

Danh Sắc: 13 tâm sở Tợ Tha, 19 tâm sở Tịnh Hảo, 3 


Sắc Pháp (Sắc ý vật, SẮC, thân và sắc tính); (tức là Thọ, 
Tưởng, Hành và 3 bọn sắc được gọi là Danh Sắc). 
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Thức trợ giúp cho -Danh Sắc bằng cách đồng sanh 
(Thúc, Danh, Sắc động sanh lên một lượt. Tức là, I trợ 
giúp cho 3 và 3 trợ giúp cho 1). 


+ Tâm Đại Quả 5 và 6: có 32 tâm sở phối hợp (12 tâm 
sở Tợ Tha (trừ Hỷ) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành 
và 1 Tuệ Quyền). 

3 bọn sắc: Sắc ý vật, sắc thân, sắc tính. 

Thọ uân là tâm sở Thọ, Tưởng uấn là tâm sở Tưởng, 30 
tâm sở còn lại là Hành uân. Thọ, Tưởng, Hành là Danh. 
3 Sắc là Sắc. => Danh Sắc. 

Thức là 2 tâm Đại Quả 5 và 6 trợ giúp cho Danh Sắc 
sanh khởi. 

Khi phối hợp của Tâm Đại Quả thì trừ 5 tâm sở: 3 giới 
phân, tâm Bì và tâm Tùy Hỷ vì tục sinh không có giữ 
giới, tục sinh không có tu tập tâm Bi và Tùy Hỷ. 

Bi là thấy chúng sanh đau khổ. Tùy hỷ là thấy vui khi 
chúng sanh thành công. Nhưng lúc đang tục sinh thì 
không có thấy chúng sanh đau khổ và không có thấy 
chúng sanh thành công. Cho nên phải trừ 5 tâm sở này. 
Thành Phật rồi thì không bao giờ giữ giới, cho nên phải 
trừ 3 giới phân ra. 


+ Tâm Đại Quả 7 và 8: có 31 tâm sở phối hợp (12 tâm 
sở Tợ Tha (trừ Hỷ) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành). 
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2 tâm Đại Quả 7 và 8 là Thức Tục Sinh. 

3 bọn sắc: Sắc ý vật, sắc thân và sắc tính. 

Danh và Sắc: Tâm sở Thọ là Thọ Uẫn. Tâm sở Tưởng 


là Tưởng Uẫn. 29 tâm sở còn lại là Hành Uẩn. Thọ, 
Tưởng, Hành là Danh. 3 bọn Sắc là Sắc. => Danh Sắc. 


Thức trợ giúp cho Danh Sắc sanh khởi. 


+ Thức Sắc Giới trợ giúp cho Danh Sắc Sắc Giới 
sinh khởi: 

1 Tâm quả Sơ thiền Sắc Giới duyên cho Danh Sắc. 
Danh là chỉ cho 34 tâm sở phối hợp Œ 13 tâm sở Tợ 


Tha + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành; 1 trong 2 tâm sở 
Vô lượng phần và 1 tâm sở Tuệ quyền). 


Tâm sở Thọ là Thọ uẫn. Tâm sở Tưởng là Tưởng uấn. 
32 tâm sở còn lại là Hành uân. Thọ, Tưởng, Hành là 
Danh. 


Sắc gồm có: 8 Sắc bất Iy+l Sắc Thần kinh Nhãn bi: 

Sắc Thần kinh Nhĩ + 1 Sắc Ý vật + Ị Sắc mạng quyền 

= 12 Sắc. 

Ở đây, 2 Vô Lượng Phần là kế chung. Nếu trường hợp 

có tâm Bi thì không có tâm Tùy Hỷ, nếu trường hợp có 

tâm Tùy Hÿ thì không có tâm BỊ, tức là chỉ có Ï để mục. 

Nhưng khi chia ra thì chỉ có 1 tâm. 

Thiền không có “Giới” ở trong này. Họ hiểu sai là 

“Giới? sinh “Định”. Nhưng “Giới” không có sinh 
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“Định”. Bởi vì, không có giữ giới. Giới chỉ trợ giúp cho 
Định thôi, không có giới ở trong đó. Bởi vì, Giới nó trừ 
những cái phiền não thô đó là Thân và Khẩu, nó chỉ còn 
Ý ở trong. Phần thô là sát sanh không có, trộm cắp 
không có, tà dâm không có, cho nên gọi là Ly dục ở 
ngoài rồi. Rồi tới Thân viễn. ly. Cho nên lên cối Trời 3 
loại Sắc thần kinh này không sinh, đó là Mũi, Lưỡi và 
Thân, do viễn ly nên 3 Sắc này không sanh lên được 
nữa, do đã thuần thục ở dưới này, cho nên 3 cái điều là 
thô, đó là thân viễn ly. 


-Hỏi: Bạch Sư, tại sao Tục sinh không Giới, Bi và Tùy 
Hý? 

-Trả lời: Bởi vì, Giữ giới là phải có chủ ý giữ giới, khi 
tục sinh thì không có chủ ý giữ giới. Chủ ý giữ giới ở 
đây là cải hành động, nó không phải là quả. 

-Hói: Bạch Sư, tại sao rong Sốc Giới lại có Bi, T „y 
Hỷ? 

-Trá lời: Bởi vì, Bi và Tùy Hỷ là đề mục thiên để tu. 
Tâm quả Sơ thiền Sắc Giới duyên cho Danh Sắc. Danh 
là chỉ cho 34 tâm sở phối hợp, I trong 2 Vô lượng phần. 
Bởi vì Lộ này là Lộ Ý nên không có tính Giới, Giới là 
ở ngoài thân, nó không phải là Lộ Y nên nó không có 
Giới sanh trong này. 

Trong 12 Sắc nói ở trên, không có Thần kinh Thân vì 
đã ly dục ở dưới này rồi nên không còn sanh lên được. 
Bởi vì do hằng ngày đã tu tập thuần thục nên lên cõi 
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Trời không còn nữa. Vì Dục không có nên Sắc Tính 
không có; Sắc Thân không có. Trừ ra Sắc Tính, Thần 
kinh Mũi, Thần kinh Lưỡi, Thần kinh Thân. Nhưng có 
Sắc Biểu Tri, vì ở đây hóa sanh. 


-Hỏi: Bạch Sư, tại sao có Sắc Biểu Tri mà không có Sắc 
Thán? 


-Trả lời: Bởi vì nó do thân thông, nó không có thân kinh 
để tiếp xúc đụng để biết. Nhưng Chư thiên còn thua hỏi, 
đánh lễ, trình Đức Phật; Phạm Thiên còn nói chuyện 
với Đức Phật. Không phải là thân kinh hoạt động. Các 
vị Phạm Thiên thưa thỉnh Đức Phật, ví dụ bài Thỉnh 
Pháp Sư “Phạm Thiên ngậm ngùi khẩn khoản/ Phật 
nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi ...” Phạm Thiên vẫn còn 
nói chuyện nhưng cái lưỡi để nếm vị không có. Các vị 
Chư Thiên không. có Sắc Tính nam, không có Sắc Tính 
nữ, không có Thân kinh Tý, không có Thần kinh Thiệt 
và không có Tỉ hân kinh Thân. Có 8 Sắc bất hy, Tì hân kinh 
Nhãn, T: hân kinh Nhĩ— 2 thân kinh này gọi là 2 Ti hân 
Kinh tế, không tiếp XúC trực tiếp. Còn 3 TÌ hân Kinh 
(Mãi, Lưỡi, Thân) tiếp xúc lrực tiếp là do viễn ly đoạn 
trù. Còn 2 cái Thần Kinh tế chưa đoạn trừ được nên 
vẫn còn sanh lên được. 


Nhưng có người suy lường là do để lại con mắt để thấy 
Đức Phật, do để lỗ tai để nghe chánh pháp. Nhưng ở 
đây là do năng lực thiên ly dục nên những cái dục thô 
tiếp xúc với thân kinh nó sẽ bị diệt đi, không sanh lên 
được, vì nó diệt ở dưới này nên không cho quả trên kia 
(cõi Trời). Còn phần tế, là mình thấy - nó không tiếp 
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xúc trực tiếp với thân kinh, còn mi là nó tiễn xúc trực 
tiếp, lưỡi là nó tiếp xúc trực tiếp. Ở cõi Vô Sắc là không 
có Sắc. Còn ở đây là Phạm Thiên Sắc Giới cho nên trừ 
cái thô (Thân kinh Mũi, Tì hân kinh Lưỡi, Thân kinh 
Thân), nhưng mà cái tế (Thân kinh Nhãn, Ti hân kinh 
Nhỉ) thì còn. 


-Hỏi: Bạch Sư trong ö Sắc bắt ly có đất, nước, lửa, gió, 
cảnh Sắc, cảnh Khí, si Vị và Qja, thì trong đó có sắc 
Khí này là để ngửi...? 

-Trả lời: 4 đại hiển (đất, nước, lửa, gió) này nó có thể 
làm đối tượng cho người la. Nó không phải là chủ thể. 
Nó có thể làm đối tượng cho cảnh Sắc được. Nó có thể 
làm đối tượng cho Mùi được. Nó có thể làm đối tượng 
cho cảnh Vị được. Nó có thể làm đối tượng cho cảnh bị 
đụng được. Dĩ nhiên nó có Tứ đại là 4 Sắc bắt ly. Đất, 
nước, lửa, gió — 4 cái này có là 4 cái kia có. “Bắt Iy” 
là chẳng lìa. 


-Hỏi: Bạch Sư, vậy khi nào chúng sanh còn Sắc là có 8 
Sắc bắt ly? 

-Trả lời: Đúng rồi. Thí dụ như vị Chư Thiên này là cảnh 
Sắc cho các vị Chư Thiên khác thấy họ. 


Tục sinh bằng hóa sanh có đầy đủ 23 Sắc (= 2ð Sắc 
pháp, trừ Thân kinh Tỷ, Tỉ hân kinh Thiệt, T› hân kinh 
Thân, Sắc T ính Nam và Sắc Tính Nữ) gồm có: 8 Sắc bất 
ly 4 đại hiển, cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị, vật thực), 
Thần kinh Nhãn, Thần kinh Nhĩ, Cảnh Thinh, Sắc ý vật, 
Sắc mạng quyền, Sắc hư không, Thân biểu tri, Khâu 
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biểu tri, 3 Sắc Đặc biệt (Sắc Khinh, Sắc Nhu, Sắc Thích 
Nghiệp), 4 tướng trạng (sinh, tiên, dị, diệt). 


+ Tâm Quả Sắc Giới Nhị Thiền và Tâm Quả Sắc 
Giới Tam Thiên. 
2 tâm quả này tục sinh lên cõi Nhị thiền. 


Mỗi 1 tâm quả Nhị Thiền có 12 tâm sở Tợ Tha (trừ 
tâm sở Tầm) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến Hành + ] trong 
2 tâm sở Vô lượng phần + 1 tâm sở Tuệ quyền = 33 tâm 
sở phối hợp. 


Mỗi 1 Tâm Quả Tam Thiền có 11 tâm sở Tợ Tha (trừ 
tâm sở Tâm và tâm sở Tứ) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biên 
Hành + 1 tâm sở Tuệ Quyên + l1 trong 2 tâm sở Võ 
lượng phân = 32 tâm sở phôi hợp. 

Nhị Thiền theo Tạng Kinh là còn Hỷ, bỏ Tâm bỏ Tứ. 
Theo Tạng Abhidhamma tới Tam Thiên mới bỏ Tâm bỏ 
Tứ, thì tương ứng răng, Tâm quả sô 3 là tâm quả của 
Nhị Thiên ở cõi Trời theo Abhidhamma. 

Tâm sở Thọ là Thọ uấn. Tâm sở Tưởng là Tưởng uấn. 
31 tâm sở Nhị quả Sắc Giới và 30 tâm sở Tam quả Sắc 
Giới là Hành uân. 

Tâm sở Thọ, tâm sở Tưởng, tâm sở Hành là Danh. 23 
Sắc còn lại được gọi là Săc uân. > Thức duyên Danh 
Sắc. 
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+ Quả Tứ Thiền Sắc Giới duyên Danh Sắc Sắc Giới. 
+ Quả Tứ Thiền Sắc Giới là thức tục sinh duyên 
Danh Sắc. 

Danh gồm có 30 tâm sở là: 10 tâm sở Tợ Tha (trừ Tầm, 
Tứ, Hý) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biên Hành + I tâm sở 
Tuệ Quyên. 

Tâm sở Thọ là Thọ uẫn. Tâm sở Tưởng là Tưởng uẫn. 
28 tâm sở còn lại là Hành uân. 

Tâm sở Thọ, tâm sở Tưởng, tâm sở Hành là Danh. 23 


Sắc còn lại được gọi là Sắc uân. > Thức duyên Danh 
Sắc. 


% Quá Ngũ Thiền Sắc Giới trợ giúp cho Danh Sắc 
sanh khởi. 

Danh gồm có 30 tâm sở là: 10 tâm sở Tợ Tha (trừ Tầm, 
Tứ, Hỷ); 19 tâm sở Tịnh Hảo Biên Hành; I tâm sở Tuệ 
Quyên. 


-Hỏi: Bạch Sư, tại sao không trừ tâm sở Dục? 


—Trả lời: Bởi vì, khi ở trong thiên, tâm Đại Thiện mạnh 
là có Dục, Cân, Tâm, Thẩm là có cảnh phải là thiệt lớn, 
cảnh rõ thiệt rõ thì mới chứng đắc đạo thiên, nếu bỏ ra 
thì không bao giờ có (chứng đắc). Cho nên có người 
nói răng đó là “Tham ` — đó là những người không biết 
øì hết. Bởi vì, Dục-Cản-Tâm-Thẩm hợp vào trong tâm 
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thiện là nó rất mạnh, phải có sự muốn Ở trong đó, cho 
nên ai muốn đắc đạo vô tu, có người tụ sai là nó hiện 
ra cái sai, tu cải đúng là nó hiện ra cái đúng, nhưng cái 
đó là phải Dục- Cẩn-Tâm-Thẩm. Cho nên ngoại đạo họ 
tha thiết cải đó nên khi hành họ thấy cái này cái kia 
liền, hoặc trụ ngay giữa trán là thấy hào quang ngay 
đây liền. 

Tâm sở Thọ là Thọ uẫn. Tâm sở Tưởng là T005 uẫn. 
28 tâm sở còn lại là Hành uẫn. 


Tâm sở Thọ, tâm sở Tưởng, tâm sở Hành là Danh. 23 
Sắc còn lại được gọi là Sắc uân. > Thức duyên Danh 
Sắc. 

$ Phần trước là Thức Sắc Giới duyên Danh Sắc, tức là 
Hành sanh ra Thức và Danh Sắc; Thức và Danh Sắc 
đồng sanh. Tới phần này thì Hành sanh ra Sắc, mà 
không sanh ra Thức. Cho nên gọi là Tâm sanh Sắc, Sắc 
không sanh Tâm. 


+ Hành Ngũ Thiền trợ giúp cho Sắc Vô Tưởng sanh 
khởi: 

Ngũ Thiền Sắc Giới trợ giúp cho Sắc sanh khới. 
Sắc Vô Tưởng gồm có 17 Sắc Nghiệp là: 8 Sắc Bắt ly, 
l Săc GIao giới, 3 Sắc Đặc biệt (Sắc Khinh, Sắc Nhu, 
Sắc Thích Nghiệp), 4 Sắc Tướng Trạng † Sắc mạng 
quyền. 
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% Thức ở trong Vô Sắc trợ giúp cho Danh sanh 
Có 30 tâm sở phối hợp: 10 tâm sở Tợ Tha (trừ Tầm, Tứ, 
Hỷ) + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biên Hành + 1 tâm sở Tuệ 
Quyên. 

Tâm sở Thọ là Thọ uẫn. Tâm sở Tưởng là Tưởng uấn. 
28 tâm sở còn lại là Hành uân. 3 uân này được gọi là 
Danh uân. > Thức trợ giúp cho Danh sanh khởi. 


10-Danh Sắc Dục Giới trợ giúp cho Lục Nhập Dục 
Giới sanh khởi. 


Lục nhập Dục Giới: Thần kinh Nhãn, Thần kinh Nhi, 
Thần kinh Tý, Thần kinh Thiệt, Thần kinh Thân và Ý 
Nhập. 


10 tâm quả (2 tâm quả Quan Sát và 8 tâm Đại Quả) 
được gọi là Y Nhập. 


Danh Sắc duyên Lục Nhập là từ Danh Sắc trợ giúp cho 
Lục Nhập sanh khởi. Bởi vì khi sanh ra đầu tiên là chưa 
có Sắc Thần kinh, nó chỉ có Sắc thân thôi, 4 Sắc còn lại 
nó chưa có. Sắc ý vật là chỗ nương cho tâm là nó có. 
Mà Sắc thân nó có, Sắc ý vật có, Sắc tâm có. 4 Sắc thần 
kinh chưa có, đó là Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt. Mang thai 
tuần thứ nhất là chưa, nó chỉ quến đặc thôi, tuần thứ 2, 
tuần thứ 3, v.v... tuần thứ 5, tuần thứ 6 nó giống như củ 
khoai từ thôi, tuân thứ 7 nó bắt đầu như cái nụ. Ở trong 
chú giải nói rằng bắt đầu từ 7 tuần trở lên nó mới mọc 
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ra và hình thành rồi mới có thần kinh Nhãn. Danh Sắc 
này nó trợ giúp cho cái gì đê sanh lên những cái Sắc 
thân kinh. 


Tại sao Lục Nhập phải có Ý Nhập? — Vì khi có Cánh 
Sắc là Ý Nhập này sanh lên, là cái Nhãn thức sanh lên. 
Cho nên mới nói là 32 tâm quả (15 quả Vô Nhân + 8 
tâm Đại Quả + 9 quả Đáo Đại) được gọi là Ý Nhập. 
Nhưng ở đây đang nói ở cõi Dục giới cho nên trừ 9 quả 
Đáo Đại còn lại 23 tâm quả. Tức là Danh Sắc duyên là 
trợ giúp cho Lục Nhập sanh khởi. Lục Nhập là Nhãn 
Nhập, Nhĩ Nhập, Ty Nhập, Thiệt Nhập, Thân Nhập và 
Ý Nhập (23 tâm quả Dục Giới). 


11-Danh Sắc Sắc Giới trợ giúp cho Tam Nhập Sắc 
Giới sanh khởi. 

Tam Nhập Sắc Giới: Nhãn Nhập là Thần kinh Nhãn, 
Nhĩ Nhập là Thần kinh Nhĩ và Ý nhập là 22 tâm quả (= 
9 quả Vô Nhân (trừ cặp Tỷ Thức, cặp Thiệt Thức, cặp 
Thân Thức) + 8 tâm Đại Quả + 5 tâm quá Sắc Giới). 


Ý Nhập ở đây không phải là Sắc Ý Vật. Ý Nhập là chỉ 
cho tông cộng 32 tâm quả mới được gọi là Ý Nhập. Tại 
sao gọi là Ý Nhập? Lục Nhập là chỉ chung, khi Thần 
kinh tiếp xúc với cảnh Sắc, cảnh Thinh, cảnh Khí, cảnh 
VỊ, cảnh Xúc thì cái Thức đó nó sanh khởi lên thì được 
gọi là Nhập. Cho nên Nhãn nhập, Nhĩ Nhập, Ty Nhập, 
Thiệt Nhập, Thân Nhập và Ý Nhập — là Lục Nhập. Cái 
này nó bắt đầu duyên là nó sanh ra những cái thần kinh 


171 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
này, nhưng cái quả này khi đã có là nó sẽ có cái này. 
Nhưng mà tất cả tâm khi mà nó nương vào Ý là nó 
nương vào Hộ kiếp. Cho nên mình mới nói tại sao 
không được gọi là Ý Vật? Vì khi mình chia cái pháp tới 
cõi Trời Vô Sắc thì mình không có Sắc Ý Vật, mình bị 
hỏng chân chỗ này, cái pháp mình nói sẽ bị lớ thớ. Cho 
nên cái Ý Nhập này không được gọi là Sắc Ý Vật. Mà 
Sắc Ý Vật nó thuộc về vật thì nó thuộc về Sắc Pháp, thì 
lên cõi Trời Vô Sắc nó không bao giờ có, là cái này bị 
hỏng. Cho nên từ cái Ý này nó nương cái Hộ kiếp mà 
nó sanh lên. Cho nên cái Hộ kiếp này, dù cho Lộ Ngũ 
môn cũng phải nương cái Hộ kiếp này lên. 


Danh Sắc của Sắc Giới trợ giúp cho 3 Nhập sanh khởi. 
3 Nhập là Nhãn Nhập, Nhĩ Nhập và Ý nhập. 
Ý Nhập là 22 tâm quả. 


12-Danh Vô Sắc Giới trợ giúp cho Ý Nhập sanh 
khởi. 


Ý Nhập có 4 quá Vô Sắc sinh khởi. 


13-Lục Nhập Dục Giới trợ giúp cho Lục Xúc Đục 
Giới sinh khởi. 

1-Xúc hợp trong tâm Nhãn thức. 

2-Xúc hợp trong tâm Nhĩ thức. 

3-Xúc hợp trong tâm Tỷ thức. 
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4-Xúc hợp trong tâm Thiệt thức. 
5-Xúc hợp trong tâm Thân thức. 


6-Ý Xúc hợp trong 13 tâm quả hiệp thế: cặp Tiếp Thâu, 
cặp Quan Sát Thọ Xả, 1 tâm Quan Sát Thọ Hỷ và 8 tâm 
Đại Quả. 


14-Tam Nhập Sắc Giới (gồm có Nhãn, àc, Ý) trợ 
giúp Tam Xúc Sắc Giới sanh khởi. 


1-Nhãn Xúc là xúc hợp trong tâm Nhãn thức. 
2-Nhĩ Xúc là xúc hợp trong tâm Nhĩ thức. 


3-Y Xúc là 18 tâm quả: cặp Tiếp Thâu, cặp Quan Sát 
Thọ Xả, tâm Quan Sát Thọ Hỷ, 8 tâm Đại Quả và 5 tâm 
quả Sắc GIới. 


15-Ý Nhập Vô Sắc Giới trợ giúp cho Ý Xúc Vô Sắc 
Giới sanh khởi. 
Ý này ở là Vô Sắc không có Lộ Ngũ. Bởi vì nó không 


có Sắc Pháp, nên chỉ không có Lộ Ngũ, mà nó chỉ có 
Lộ Ý. Lộ Ý là 4 tâm quả Vô Sắc. 


> Ý Nhập Vô Sắc trợ giúp cho Ý Xúc Vô Sắc sinh 
khởi. 


16-Lục Xúc Sắc Giới trợ giúp cho Thọ Dục Giới 
Sanh khởi. 
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Xúc duyên Thọ bằng cách đồng sanh. 

1-Thọ hợp trong tâm Nhãn thức. 

2-Thọ hợp trong tâm Nhĩ thức. 

3-Thọ hợp trong tâm Tỷ thức. 

4-Thọ hợp trong tâm Thiệt thức. 

5-Thọ hợp trong tâm Thân thức. 


6-Thọ hợp trong 13 tâm quả Dục Giới: cặp Tiếp Thâu, 
cặp Quan Sát, tâm Quan Sát Thọ Hỷ, 8 tâm Đại Quả. 


17-Tam Xúc Sắc Giới trợ giúp cho Tam Thọ Dục 
Giới Sanh khởi. 


1-Thọ hợp trong tâm Nhãn thức. 
2-Thọ hợp trong tâm Nhĩ thức. 


3-Thọ hợp trong tâm Ý thức có 18 tâm quả: cặp Tiếp 
Thâu, cặp Quan Sát, tâm Quan Sát Thọ Hÿ, 8 tâm Đại 
Quả và 5 tâm quả Sắc Giới. 


18-Ý Xúc Vô Sắc Giới trợ giúp cho Ý Thọ Vô Sắc 
Giới sinh khởi. 


Nói hẹp là có 3 Thọ: Thọ Khổ, Thọ Lạc, Thọ Không 
Khổ Không Lạc. 


Nói rộng là có 5 Thọ: Thọ Khổ, Thọ Lạc, Thọ Không 
Khô Không Lạc, Thọ Ưu, Thọ Hỷ. 
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19-Lục Thọ Dục Giới trợ giúp cho Lục Ái Dục Giới 
sanh khởi. 
Ái gồm có 3 loại: 
1-Kamatanhã: Dục ái (Tham ái dính mắc trong 5 trần 
cảnh); 

2-Bhavatanha: Hữu ái (Tham ái chấp cõi Sắc Giới và 
Tham ái chấp cõi Vô Sắc GIới); 


3-Vibhavatanhã: Phi hữu ái (Tham ái đi chung với Tà 
kiến). 


20-Thọ ở trong cõi Dục Giới trợ giúp cho Ái cõi Dục 
Giới sinh khởi. 

Ái gồm có 2 loại: 

1-Kãmatanhã: Dục ái (Tham ái dính mắc trong 5 trần 
cảnh); 


2-Vibhavatanhã: Phi hữu ái (Tham ái đi chung với Tà 
kiến). 


Thọ Khổ duyên cho Tham ái tà kiến. Thí dụ có những 
người thấy khô quá nên tôi chết cho rồi đề cho tôi hết 
khổ, họ có cái tà kiến chết là hết nên sanh ra tự tử. Cho 
nên Thọ duyên Ái tức là Thọ khổ có Tà kiến duyên cho 
Tham ái (Thọ. khổ duyên cho Phi hữu ái); Thọ khổ 
không có tà kiến duyên cho Tham ái, thí dụ như người 
bị cùi họ gãi ngứa chảy máu nhưng họ vẫn thích gãi. 
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21-Lục Thọ Dục Giới trợ giúp cho Lục Ái sanh khởi. 
6 Ái này sanh ở 6 Môn (Lộ Ngũ Môn và Lộ Ý môn). Ái 
này gôm có 2 loại: 

1-Kamatanhã: Dục ái (Tham ái dính mắc trong 5 trần 
cảnh); 

2-Vibhavatanhã: Phi hữu ái (Tham ái đi chung với Tà 
kiến). 


Vị Thánh Tu-đà-hoàn diệt tuyệt Vibhavatanhã bằng tâm 
Sơ đạo. Vibhavatanha là Phi Hữu ái (Tà kiến hợp với 
Tham ái). Nếu nói về chi pháp là 4 tâm Tham hợp tà. 
Nếu nói về tâm sở là tâm sở Tà kiến và tâm sở Tham đi 
chung. 


22-Thọ sanh trong 3 môn (cửa) ở cõi Sắc Giới trợ 
giúp cho Ái sanh trong 3 môn (cửa) ở cối Sắc Giới 
sanh khổi. 


3 môn: Lộ Nhãn môn, Lộ Nhĩ môn và Lộ Y môn. 
Ở cõi Phạm Thiên, Ái sanh ra trong Lộ Nhãn có đủ 3 
Ái. Bởi vì, nó có Nhãn thức, Nhĩ thức. 


23-Thọ ở trong Ý môn thuộc về Vô Sắc Giới trợ giúp 
cho Ái ở trong Lộ Ý môn thuộc về Vô Sắc Giới sinh 
khởi. 


Thức, Danh Sắc là Đồng sanh duyên. 
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Nếu tính Danh và Sắc thì nó là Ly Khứ Duyên (Bởi vì, 
Sắc với Danh không thê nào hợp, nhưng nó có thê đồng 
sanh tục sinh với nhau ẩược). 


Xúc, Thọ là duyên đồng sanh. 


Thọ và Ái. Ái sanh trong Javana nên nó duyên bằng 
cách Ly Khứ Duyên. 


24-Ái Dục Giới trợ giúp cho Thủ Dục Giới sinh khỏi. 
Thủ gồm có 4: | 

1-Dục thủ: chỉ pháp gốc (bản chất) là tâm sở Tham. 
2-Tà kiến thủ: chi pháp gốc là tâm sở Tà kiến. 

3-Giới cắm thủ: là chấp chặt pháp hành sai (chi pháp 
gốc là tâm sở Tà kiến). 


Thí dụ “ăn chay là nuôi dưỡng tâm Từ Bi” thì mình biết 
đây là sai. Bởi vì, tâm Từ và tâm Bi nó thuộc về Danh 
Pháp, còn ăn chay nó là thuộc về Sắc Pháp. Sắc pháp 
mà nuôi Danh pháp là không có. Người này nói bậy. 
Cho nên mình nghe nói “ăn chay là nuôi dưỡng tâm Từ 
B7” thì cái người này nói không đúng. Tâm Từ là thuộc 
về Vô Sân, tâm Bi là tâm sở Bi nên không thể nảo nói 
lấy cái Sắc pháp để nuôi 2 tâm sở này được. Cho nên 
người này sẽ nói sai. Tôi ăn chay để tôi nuôi dưỡng tâm 
Từ Bi của tôi. Nghe người này nói như vậy là mình biết 
người này không hiểu gì hết. 
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4-Ngã luận thủ: tà kiến chấp ngũ uẫn (chi pháp gốc là 
tâm sở Tà kiến). 

Vị Thánh Tu-đà- hoàn diệt tuyệt 3 Thủ là Tà kiến thủ, 
Giới cắm thủ và Ngã luận thủ. Cái gốc của nó là Thủ 
này đi với tâm Tham, duyên đồng sanh là tâm Tham 
hợp tà. Dục Thủ là tâm sở tham (không có tà kiến), còn 
3 cái Thủ sau (Tà kiến thủ, Giới câm thủ và Ngã luận 
thủ) là có tà kiến nên vị Thánh Tu-đà- hoàn diệt tuyệt 
tâm sở Tà kiến. Nhưng tâm sở Tham vẫn chưa diệt 
tuyệt, tới vị Thánh cao mới diệt được. 


25-Ái ở cõi Dục Giới trợ giúp cho Tứ Thủ sanh khởi. 
26-Ái Sắc Giới trợ giúp cho Thủ sanh khối. 

Ái Sắc Giới trợ giúp cho Thủ 10 cõi Sắc Giới sanh khởi. 
15 cõi Sắc Giới trừ 6 cõi (5 cõi Ngũ Tịnh Cư và I cối 
Vô Tưởng). 

5 cõi Ngũ Tịnh Cư: Thiện Hiện Thiên, Thiện Kiến 


Thiên, Vô Phiền Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Sắc Cứu Cánh 
Thiên  - 


Vì cõi Ngũ Tịnh Cư không có tà kiến, không sanh nên 
không có trợ giúp cho sanh được. Chỉ có thể trợ giúp 
cho những vị Chư thiên tà kiến ở cõi Dục Giới. Cðõi Dục 
Giới là có Tham Ái của Dục Thủ được. Nhưng lên cõi 
này thì do năng lực của thiền nên không cho Tham Ái 
của Dục sanh lên được. Vì Tham Ái của Dục là liên hệ 
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đến thần kinh, mà Thiền thì liên hệ đến Ý cho nên thần 
kinh không sanh lên được. 


27-Ái ở cõi Vô Sắc trợ giúp cho Thủ trong lộ Ý môn 
sanh khởi. 


Tà Kiến, Giới Cắm Thủ, Ngã Luận Thủ. 
Tham ái thuộc cõi Vô Sắc trợ giúp cho Thủ ở cõi Vô 
Sắc sinh khởi. 


28-Thủ thuộc Dục Giới trợ giúp cho Nghiệp Hữu 
Dục Giới sinh khởi. 

Nghiệp Hữu Dục Giới gồm có 20 tâm. 

Nghiệp là tâm sở Tư hợp trong 12 tâm Bất Thiện được 
gọi là Nghiệp Bât Thiện. 

Tâm sở Tư hợp trong § tâm Đại Thiện được gọi là 
Nghiệp Thiện. 


29-Thú Sắc Giới trợ giúp cho Nghiệp Hữu Sắc Giới 
sinh khởi. 


Tâm sở Tư hợp trong 5 tâm Thiện Sắc Giới được gọi là 
Nghiệp Hữu Thiện Sắc Giới. 


30-Thú Vô Sắc Giới trợ giúp cho Hữu Vô Sắc Giới 
sinh khởi. 
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Tâm sở Tư hợp trong 4 Thiền Vô Sắc. 

Hữu gồm có Sinh Hữu và Nghiệp Hữu. 

Nghiệp Hữu cho quả luân hồi có 28 tâm, trừ tâm Phóng 
Dật: 11 tâm Bât Thiện, 8 tâm Đại Thiện, 9 Thiện Đáo 
Đại. 


Sanh Hữu có 9 loại: 

1) Dục Hữu; 

2) Sắc Hữu; 

3) Vô Sắc Hữu; 

4) Nhất Uấn Hữu (cõi Vô Tưởng); 

5) Tứ Uẩn Hữu (4 cõi Vô sắc); 

6) Ngũ Uẫn Hữu (11 cõi Dục Giới, 15 cõi Sắc Giới, 
trừ cõi Vô Tưởng); 

7) Vô Tưởng (cõi trời Vô Tưởng) 

8) Hữu Tưởng: 29 cõi, trừ cõi Vô Tưởng và cõi Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng; 

9) Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


31-Hữu Dục Giới trợ giúp cho Sanh Hữu Dục Giới 
sanh khởi. 


Sanh Hữu Dục Giới có 4 loại: thai sanh, noãn sanh, thấp 
sanh và hóa sanh. 

4 cõi Khổ có đầy đủ 4 loại sanh. 
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§ tâm Tham cho quả tục sinh bằng loài hóa sanh; hóa 
sanh làm Ngạ Quỹ; 

Sinh ở đây là tâm quả tục sinh (không phải là 11 tâm 
quả, lI tâm này cho quả nhưng quả sanh thì chỉ có Ï 
tâm quả, cho nên được gọi là “Thân Dị Tưởng Đông ” 


- tức là Thân thì khác biệt nhưng Tưởng thì giống, chỉ 
có ]). 

8 tâm Tham cho quả tục sinh bằng là Tâm Quả Quan 
Sát Thọ Xả Quả Bât Thiện Vô Nhân, tục sinh băng loài 
hóa sanh làm Ngạ quỷ; 

2 tâm Sân cho quả tục sinh bằng Tâm Quả Quan Sát 
Thọ Xả Quả Bật Thiện Vô Nhân, tục sinh ở Địa Ngục 
và làm A-tu-la; (A-tu-la có 2 loại: A-tu-la Địa Ngục và 
A-tu-la thiên). 


32-Tâm Sĩ Hoài Nghỉ trợ giúp cho Sanh Nghiệp Súc 
sanh. 


Tục sinh làm Súc Sanh bằng 4 cách: thai sanh, noãn 
sanh, thâp sanh, hóa sanh (Naga: rắn thân, Kim Sí 
Điêu). 


33-Hữu trợ giúp Sanh Dục Giới sanh khởi Người và 
Chư Thiên. 


Có 2 loại sanh: thai sinh, hóa sinh (Chư Thiên bậc thấp). 
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34-Sanh Nghiệp Thiện Dục Giới trợ giúp cho quả 
thiện Dục Giới Hữu Nhân sanh khởi. 

8 tâm Đại Quả Dục Giới Hữu Nhân cho quả tái sanh 7 
cối vui Dục giới (1 cõi Người và 6 cõi Trời Dục Giới), 
tục sinh băng thai sinh và hóa sinh. 


35-Hữu Vô Sắc Giới trợ giúp cho quá Vô Sắc Giới 
sinh khởi băng hóa sinh. 


36-Sanh Dục Giới trợ giúp cho Già-Chết Dục Giới 
sanh. 
Có 2 loại Cà: 
1) Già của Sammutisacca (già thuộc về ngôn ngũ): 
tóc bạc, da nhăn, lưng còng, răng rụng, v.V... 
2) Già Paramattha: trong sát na “trụ” được gọi là 
Già. 
Mỗi sát na có “sanh-trụ-diệt”, “sanh-trụ-diệt”, “sanh- 
trụ-diệt”, v.v... Nó sanh lên, rỗi nó phát triên lên thì gọi 
là trụ. Rôi nó diệt đi. Thì cái tâm nó cũng sanh-trụ-diệt. 
Sát na “trụ” được gọi là Già. Sát na “diệt” được gọi là 
Tử (Chêt). 
Tham ái, Vô minh là chỉ cho cái trục xe. Hành, Hữu, 
Thức, Danh Sắc, Thọ, v.v.. Sanh là chỉ cho cái căm xe. 
Già-Chêt là chỉ cho cái vành xe. Cái thùng xe tượng 
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trưng cho Tam Giới. Cái càng xe là chỉ cho Dục Lậu, 
Hữu Lậu, Tà Kiên Lậu và Vô Minh Lậu. 

Dục Lậu là chỉ tâm sở Tham đối với cảnh Dục, chỉ cho 
8 tâm Tham, có mặt trong 1l CỐI. Hữu Lậu là Tham ái 
ở cối Sắc Giới và Vô Săc Giới. Tà Kiên Lậu là tâm sở 
Tà kiên hợp trong 4 tâm Tham. Vô Minh Lậu là tâm sở 
S1 có mặt trong 12 tâm Bât thiện. 


# TAM LUẬN 
1. Vô minh, Ái, Thủ thuộc về Phiền Não Luân. 
2. Hành, Hữu thuộc về Nghiệp Luân. 
3. Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc, 6 Thọ, Sanh 
và Già-Chêt thuộc vê Quả Luân. 
> Cho nên cần phải phát triển Đạo và Níp-bàn để diệt 
Phiên Não Luân. 


## PHÁ TRỤC XE 


Phá trục xe bằng Giới. Giới tượng trưng cho mặt đất 
cứng chắc. Phá trục xe băng Tỉnh Tắn, cũng giống như 
người đứng vững bằng 2 chân trên mặt đất được gọi là 
Tinh Tấn. Người cầm cây rìu, 2 bàn tay tượng trưng cho 
Đức Tim. Cây rìu phá hủy trục xe tượng trưng cho Trí 
Tuệ. Trí tuệ là chỉ cho Tứ Thánh đạo. 
Ngài thực hành tại cây Bồ Đề bằng Giới, Tinh tắn, Đức 
tin và Trí tuệ để đắc đạo quả phá hủy căm xe luân hồi. 
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Già-Chết là Khổ Đé. Tục sinh là Tập Đề. Già-Chết và 
Tục Sinh không tái sanh lại nữa là Diệt Đề. Con đường 
Bát Chánh Đạo chứng ngộ níp-bàn chính là con đường 
diệt Khổ. Sanh là Khổ Đé. Hữu là Tập Đề. Hai pháp 
này không sanh trở lại là Diệt Đề. Con đường đưa đến 
không sanh 2 pháp này nữa được gọi là Đạo ĐỂ. v.v.. 


-Hỏi: Bạch Sư cho con hỏi Quả Luân có nghĩa là gì? 


—Trả lời: Quả Luân, là cải pháp đó thuộc về quả. Từ 
cái Tục Sinh, Thức, hay là Sanh là Thức tục sinh thì cái 
Thúc Tục sinh đó là quả. Xúc và Thọ là quả, vì mình 
thấy nó sanh ở trong Nhãn thức, thì cái Nhãn thức này 
đều là quả hết. Cho nên có 3 Luân. Luân đấu là sự xoay 
chuyển do Tham ái, Vô Minh, Thủ đó là Phiển Não 
Luân. Rồi tới Nghiệp Luân, Nghiệp này cho quả luân 
hồi. Nghiệp này là Nghiệp Hữu. Hành và Hữu thuộc về 
Nghiệp, đó là tâm sở Tư cho quả luân hồi. Quả Luân là 
những cái Thức, Danh Sắc là tục sinh. Thức, Danh Sắc 
động sanh một lượt. Xúc, Thọ đông sanh một lượi. Mà 
nó là pháp quả. Mà pháp quả là nó đồng sanh một lượt. 
Pháp quả không có tu. Cho nên cần phát triển cái gì thì 
mình phát triển cái đó. 


-Hỏi: Bạch sự cho con hỏi cái chô ệ “Già-Chết là Khô 
Đề, Sanh là Tập Đé... Sanh là Khổ Đề, Hữu là Tập Đề” 
chỉ áp dụng cho 2 cái này thôi hay áp dụng hết cho cả 
vòng 12 nhân duyên? 
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—Trả lời: Áp dụng hết. Từ cải đó là bậc Thánh A-ra- 
hán diệt hết. Bởi vì chính cải này là luân hồi, mà không 
luân bồi là nó không còn có mặt được cái này nữa. 

Những cái này nó không sanh lên. Thí dụ như Già-Chết 
là Khổ, Sanh là Tập; Sanh là Khổ, Hữu là Tập; Hữu là 
Khổ, Thủ là Tập; Thủ là Khổ, Ái là tập; Ái là Khổ, Thọ 
là Tập; v.v... Đức Phật giảng xuôi cho mình nghe, 
nhưng khi duyên Đức Phật mới nói đó là “đồng sanh ”. 
Đức Phật chia ra từng cái đề thấy các pháp Vô ngã, để 
chỉ cho mình cái Vô Ngã, mục đích của Ngài là chỉ cho 
mình thấy Vô ngã, không có cái gì là Ta ở trong này. 

Pháp nào ra pháp nảy, nhưng nó đều là duyên sanh. Mà 
đuyên sanh là Vô ngã. 


-Hỏi: Bạch Sư, học cái phần Duyên là để phá cải Ngã 
phải không? 

Trả lời: Dúng rồi. Không có cải nào là có Ngã ở trong 
đó. Bởi vì mình chấp là do chấp Ngã. Khi hai pháp 
không sanh lên. Pháp quả và pháp nhân không có sanh 
trở lại lần thứ hai thì ở đây được gọi là Diệt Đề. Mà cái 
Øì làm cho hai cải pháp này không sanh? — Đó là Đạo 
Đé 

-Hỏi: Dạ thưa Sư, học cái này (12 nhân duyên) là để 
mình biỄ1, còn tu tập là phải thực hành Bát Chánh Đạo 
đúng không? 

-Trả lời: Đúng rồi. Muốn diệt phiền não là phải hành 
con đường Bát Chánh Đạo. Trước hết là giữ 5 giới, 
không nói là cái phương pháp gì hết. Thọ trì giữ 5 giới. 
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Hôm nay tôi thọ trì giữ gìn 5Š giới. Tôi thực hành theo 
Phật. Tôi giữ gìn 5 giới. Tôi không sát sanh, không trộm 
cấp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. 
Cứ nhắc nhở đi nhắc nhở lại hoài. Đây là trách nhiệm 
của Tôi. Tôi chuẩn bị có sẵn, Veramati (chủ ý tránh 
xa). Phải có chủ ý mạnh mẽ thì tâm thiện mạnh mẽ, chủ 
ý yếu thì tâm thiện cũng yếu. Cũng giống như mình 
hoan hỉ điều thiện mạnh mẽ thì cải tâm mình nó làm 
cho trồ quả cũng mạnh mẽ. 


# NGÀI XỨNG ĐÁNG CÚNG DƯỜNG 


Do Ngài hoàn thành tất cá thiện pháp cho nên Chư thiên 
và loài người cung kính đảnh lê cúng dường. 


I-Ngài Sahampatl cúng dường cho Đức Phật 1 xâu 
chuỗi ngọc quý giá lớn bằng quả núi Tu-di. Các vị Chư 
thiên khác cũng tùy theo đó mà cúng dường cho Đức 
Phật; 

Ngài Sahampari là vị Thánh A-na-hàm Phạm Thiên. 
Tiên thân của vị Thánh này là bạn của Ngài Bồ Tát (tiên 
thân của Đức Phật Gotama). 


Vào thời Đức Phật Kassapa thì vị này chứng quả Thánh 
A-na-hàm. Vào thời kỳ Đức Phật Gotama, khi Ngài 
chứng đắc đạo quả, Ngài quản xét thấy răng Giáo Pháp 
này khó có người nào thâm nhập được nên Ngài tính 
nhập níp-bàm. Nhưng vị Phạm Thiên Sahampati xuống 
trần thưa thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Phải có sự thưa 


186 | 490 


Kinh Châu Báu Ty Khưu Pháp Từ 
thính thì Đức Phát mới thuyết pháp. Nếu không thưa 
thỉnh thì Ngài không thuyết. 


2-Vua Bimbisära cúng dường cho Đức Thế Tôn chùa 
Ve|uvana; 


3-Vua Pasenadi ở nước Kosala là vị đại thí số một trên 
đời này chưa từng có, khi trai tăng ông cúng dường cho 
Đức Phật 500 con voi đứng câm lọng che cho chư vị Tỳ 
Khưu; | 

4-Ông Cấp Cô Độc trải vàng để cúng dường Kỳ Viên 
tịnh xã cho Đức Phật. 

— Cho nên Ngài xứng đáng để cúng dường. 


# ĐỨC PHẬT CHIẾN THẮNG TẤT CẢ BỌN MA 
1-Ma phiền não; _ 
2-Ma ngũ uẫn; - 
3-Ma pháp hành; 
ì hành thiện và hành bất thiện cho luân hôi, mà luân 
hồi là pháp trở ngại, cho nên Ngài chiên thăng những 
cải pháp trở ngại đö. 
4-Chư thiên ma; 
5-Tử thần ma. 
Ngài là Bậc chiến thắng. Chư thiên và nhân loại không 
có chiên tháng được. Cho nên những vị này tôn kính, 
đảnh lễ và cúng dường Bậc chiên thăng. 

1871490 
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# NGÀI KHÔNG CÓ LÀM ÁC Ở NƠI THÂN KÍN 
Nhờ vào 30 pháp paramI. Bởi vì Ngài tu từ những cái 
hạnh lành rât nhỏ nhặt, đó là những oai nghi tê hạnh mà 
Ngài đã tu và huân tập từ 30 pháp parami. Cho nên Ngài 
hoàn hảo hoàn toàn, dù cho những tội lôi kín đáo, thâm 
kín nht ở trong nội tâm Ngài cũng tây sạch hết. 

Ngài đã toàn thiện, hoàn hảo hết dù những pháp nhỏ 
nhặt. Ngài đã thực hành 30 pháp parami cho nên khi 
chứng đắc thì những hành động, lời nói, ý nghĩ đều toàn 
thiện hết. 


# BÁT CHÁNH ĐẠO 
Cái gì lìa hẳn mọi phiền não, diệt tuyệt mọi phiền não? 
Đó là chỉ cho Bát Thánh Đạo. 

1) Chánh Kiến (Sammaädi(thi): 
Bản chất của Sammäditthi là trí tuệ: 
Đối tượng nói về Chế định của trí tuệ là nghiệp và quả 
của nghiệp (Trí tuệ này thâu rõ, biệt rõ vê nghiệp và quả 
của nghiệp. Nghiệp và quả của nghiệp là đôi tượng; 
Chánh Kiên là chủ thê); 
Nói về Paramattha, Chánh Kiến này thấu rõ Danh và 
Sắc (Danh và Sắc là đôi tượng của Chánh Kiên. Trí tuệ 
là chủ thê); Chánh Kiên này là Chánh kiên ở trong thiên 
'Vipassanä. 
Vipassanã = vi + passanã: 
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-_ Passanä = Ydis = paññã: Trí tuệ thấu rõ 
- - Vi: mỗi khía cạnh, đặc biệt. 


=> Vipassanã: Trí tuệ thấu rõ mỗi khía cạnh (Trí tuệ 
thâu rõ Tam Tướng). 


Trí tuệ là chủ thể, níp-bàn là đối tượng. Trí tuệ này hợp 
trong tâm đạo có níp-bàn làm đối tượng được gọi là Đạo 
Đế. Níp-bàn là đối tượng của tâm đạo. Níp-bàn này 
được gọi là Diệt Đề. 


Trí tuệ là chủ thể, níp-bàn là đối tượng. Trí tuệ này hợp 
trong tâm quả có níp-bàn làm đối tượng, trí tuệ này 
được gọi là trí tuệ hoàn thành. Còn trí tuệ ở trong tâm 
đạo thì được gọi là trí tuệ đang diệt Tập Đề (trí tuệ hoàn 
thành là đã diệt xong). 


Trí tuệ hợp trong 4 tâm Đại Thiện hợp trí, 4 tâm Đại 
Duy Tác Dục Giới hợp trí. Nếu đạo quả có thọ hý thì 
những tâm phản khán thọ hỷ, đạo quả có thọ xả thì 
những tâm phản khán thọ xả. Tâm phản khán làm việc 
nhớ lại những phiền não nào đã diệt, những thiền, đạo 
quả và níp-bàn nào đã chứng. 

Chánh Kiến tổng cộng có 5. 


Tại vì mình nói Chánh Kiến là tin nghiệp và quả của 
nghiệp. Chứ thật sự cái đó là trí tuệ hiểu về nghiệp và 
quả của nghiệp, chứ không phải gọi là tin. Đối tượng 
này là đối tượng Chế định, chứ không phải là đối tượng 
Paramattha. Còn cái Vipassanä thì đối tượng của nó là 
Paramatha, đối tượng này được gọi là đối tượng hữu vi 
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(những pháp bị sản xuất). Còn trí tuệ hợp ở trong tâm 


đạo và hợp ở trong tâm quả có níp-bàn làm đối tượng 
thì cái trí tuệ này thấy đối tượng không bị sản xuất. 


$* Chánh Kiến có ý nghĩa: 
1. Trạng thái: thấy đúng. 
Nếu nói về chế định là thấy đúng về nhân quả. Nếu 


nói về paramattha thì thấy đúng vê Danh Sắc. Cho nên 
trạng thái này được gọi là thấy đúng. 


2. Phận sự: làm hiển lộ các bản chất (làm cho thấy 
rõ các bản chât). 
Tâm, tâm sở, sắc pháp, níp-bàn đều là những pháp 
bản chất cho nên phận sự của Chánh Kiến làm hiển lộ, 
làm cho thấy rõ tất cả bản chất. 


3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi tên tối Vô Minh. 


-Hỏi: Vị Thánh Tu-đà-hoàn có diệt được Vô Minh 
không? | 


—Trả lời: Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật nói vị Thánh 
Tu-đà-hoàn mình đã sanh vô mình diệt. Tâm sở Sỉ là 
gốc của Vô Minh nên vị Thánh Tu-đà-hoàn diệt tuyệt 
được 5 tâm. Tức là Vô mình có mặt ở 12 tâm Bất thiện, 
vị này đắc Tu-đà-hoàn phải diệt được 5 tâm, đó là 4 
tâm Tham hợp tà và 1 tâm 5ï Hoài nghỉ, thì những tâm 
Si phối hợp với 5 tâm này cũng đều điệt tuyệt, không 
Sanh. 
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Tập Đề là Kamatanhã, Bhavatanhã và Vibhavatanhä. 
Vibhavatanhã (Phi Hữu ái) — cái tham ái này là tham 
ái có hợp với tà kiến, cho nên vị Tu-đà-hoàn diệt được 
Tập Đề là Wibhavatanhãä. Kamatanhä và Bhavatanhã, 
một cái thuộc về Dục Giới, một cái thuộc về Sắc Giới 
và Vô Sắc Giới. Bhavatanhä là chỉ cho Hữu ái — là tham 
ái có mặt trên cõi Phạm Thiên Sắc Giới và cõi Phạm 
Thiên Vô Sắc Giới. Cho nên người thấy Tứ Thánh Đề 
lần thứ 2 là diệt tuyệt Kãmatanhã thô (Dục ái thô). 


Ở đây là “diệt” chứ không có “giảm”, bởi vì tâm đạo 
nó phải diệt chứ không phải giảm tham, giảm sân. Khi 
thấy Tứ Thánh Đề lần thứ 3 là diệt tuyệt Kamatanhã tế 
(Dục ái rê). Cuối cùng vị Thánh -ra-hán mới điệt tuyệt 
được Bhavatanhã (Hữu Ái), tức là từ cõi Phạm Thiên, 
Ái Sắc và Ái Vô Sắc là diệt tuyệt. 

Chánh Kiến này không có nhân gân nhưng Trí tuệ - Tuệ 
quyển là có cải nhân sanh là tác ý khéo. Chánh Kiến là 
gốc của Tỉí tuệ nhưng không có nhân vì nó là nhân để 
thấy níp-bàn. Bởi vì nó là chủ thể, còn níp-bàn là đối 
tượng, chủ thể là cái gốc rồi cho nên không còn nhân 
nữa. 


2) Chánh Tư Duy (Sammäsaikappo) 


Bản chất gốc của Chánh Tư Duy là tâm sở Tầm 
(Vitakka). Chánh Tư Duy là Tâm. Tâm là sự suy nghĩ. 
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Suy nghĩ về sự xuất ly — tức là Sự suy nghĩ này là tâm 


sở Tầm hợp với Vô Tham. Tầm phối hợp với 55 tâm 
(nói chung cho bất thiện và thiện). 


Nếu sanh về Suy nghĩ thì có 8 tâm Đại thiện, § tâm Đại 
Duy Tác và 11 tâm Sơ Thiên. 24 tâm Dục Giới phối hợp 
với Tâm Tốt Đẹp là có Tầm; 

= 54 tâm Dục Giới, trừ Ngũ Song Thức (cặp Nhãn thức, 
cặp Nhĩ thức, cặp Tỷ thức, cặp Thiệt thức, cặp Thân 
thức) = 44 tâm (có Tâm). 

Cộng với 11 tâm thiền = 55 tâm. 

Nói về sự tu tập thì những Tâm Quả không được kể. 
Bởi vì tâm quả làm việc tục sinh, làm việc hộ kiệp và 
làm việc tử. 

Các vị Thánh A-ra-hán, Đức Phật Chánh Đắng Giác 
cũng có Tâm. Nhưng ở đây đang nói Tầm tu tập thì phải 


hợp trong 8 tâm Đại Thiện. Còn Tầm tác chứng là Tầm 
hợp trong tâm có Thiên. 


Tầm này ở trong tu tập hoặc trong tác chứng thiền. 


$% Tầm phối hợp với tâm Vô tham, nó suy nghĩ về ly 
dục. 


Suy nghĩ về Xuất ly (Nekkhamma) có 5: 


1-Tâm ở trong tâm Đại Thiện suy nghĩ tư duy về sự 
xuât gia, bỏ gia đình. 
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* Nói theo chỉ pháp trong Chánh Kinh và Chú giải có 
5 hạng xuất gia: 


1, 


Do trí tuệ mà xuất gia: 

Trong Chú giải nói rằng Ngài Bồ Tát thấy Già- 
Bệnh-Chết, do Ngài có trí tuệ nên Ngài đi xuất 
B13). 


.. Do tin nghiệp và quả của nghiệp mà xuất gia: 


Nghiệp tốt cho sanh cõi lành, nghiệp xấu cho 
sanh đường khô. Chính vì xuất gia làm hạnh cao 
thượng, cho nên biết được sẽ đắc quả cao thượng, 
cho nên mới bỏ nhà xuất gia. 


.. Do Tham mà xuất gia: 


Ví dụ: do tham lợi lộc, người ta cúng, lạy, v.v.. 
mà xuất gia. 


Do Sân mà xuât gia: 


Ví dụ: do sợ bị nhà nước bắt, trốn quân dịch, 
buồn bực chuyện này chuyện kia, v.v... mà xuất 


gia. 


. Do 51 mê mà xuất gia: 


Ví dụ: cha mẹ kêu vô chùa tu vì thế mà đi tu. 


% Nói theo trong Mi Tiên thì có 7 hạng xuất gia. 


2-Tư duy sanh ở trong tâm Đại Thiện để thoát ly bất 
thiện từng phần; 
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3-Tư duy sanh ở trong tâm Sơ Thiền để ly dục, ly bất 
thiện pháp (ức là xuất ly bằng cách áp chế, đè nén); 


4-Xuất ly bằng cách diệt tuyệt: tâm sở Tầm phối hợp 4 
tâm Sơ Đạo; 


5-Xuất ly bằng cách thanh tụ; vắng lặng: tâm sở Tầm 
phối hợp với 4 tâm Sơ Quả Siêu Thẻ. 


6-Xuất ly giải thoát là níp-bàn (Nip-bàn làm đối tượng 
thì được goi là xuất ly bằng cách giải thoái). 


4% Tư duy về không sân hận 

Tâm sở Tầm hợp với tâm Vô Sân, suy-nghĩ làm lợi ích 
cho mình, làm lợi ích cho người, làm lợi ích cho cả hai. 
Đây được gọi là thực hành tâm từ. 


Tâm sở Tầm hợp với tâm Bi suy nghĩ muốn cứu giúp 
chúng sanh khô. 

Tư duy là sự suy nghĩ. Ban đầu là tu Ly Dục, có thê 
người này suy nghĩ về lìa khỏi gia đình, hoặc là tu tập 
vê những đề mục 32 Thể Trược để thoát ly Ngũ dục, 
suy nghĩ về bất tịnh. 

Cái thứ 2 là suy nghĩ về Vô Sân - là tu tập về Tâm Từ. 
Tâm từ có trạng thái là làm lợi ích. Phận sự của Tâm Từ 
là tìm lợi ích. Sự đang hiện có mặt của Tâm Từ là Vô 
Sân. Nguyên nhân gân để sanh Tâm Từ là có đối tượng 
đáng thương. 
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Tâm là tư duy cho nên những thăng ăn cướp nó Suy tư 
rất lão luyện, có khi nó đánh người ta nhưng nó nói 
người ta giụt tiền của nó, nó rất là mưu mô. Hồi đó Sư 
có hỏi Ngài Tam Tạng, bạch Ngài, ở ngoài đời người ta 
khôn quá trời khôn, họ tính toán có khi hại người này 
người kia đủ thứ chuyện mà rất là lão luyện và tinh vi, 

thì có phải là họ có tâm thiện hợp trí không? Ngài Tam 
Tạng nói không, mà nó chỉ có tâm sở Tầm phối hợp VỚI 
Tham với Sân thì nó mới có thê hành động làm việc ác. 


Tầm này là Tầm thiện, hợp trong tâm thiện (Tầm này 
không có hợp trong 12 tâm bắt thiện). 


Thí dụ tu tập về Chánh Tư Duy, mỗi lần tu chỉ tu 1 cải, 
chứ không có sanh lên 1 lượt. Thí dụ như Chánh Kiến, 
Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh 
Mạng, Chánh Tinh Tân, Chánh Niệm, Chánh Định — 8 
Chánh này không phải là tu một lượt, mà khi đắc đạo 
thì § Chánh này sanh lên một lượt nhưng khi tu tập là 
đối tượng phải rời rạc (từng cái một) để phát triển. 


% Ý nghĩa của Tầm: 
1. Trạng thái: để tâm trên đối tượng: 


2. Phận sự: làm cho phát sanh Định kiên cố của 
tâm đạo với níp-bàn làm đôi tượng; 


3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà Tư Duy. 
+ Tà tư duy là suy nghĩ về: 


195 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
1) Tầm đi với tâm sở Tham hợp trong 8 tâm; 
2) Tâm hợp với tâm sở Sân sanh trong 2 tâm. 
Tầm này nó bắt cảnh níp-bàn kiên cô nên nó diệt đi cái 
Tà Tư Duy. Bởi vì, một cái (Tà Tư Duy) là nó để tâm 
trên sự sái quấy, còn Tầm này nó để tâm trên đối tượng 


là níp-bàn, hay là để tâm đúng mục đích điều thiện mà 
mình muôn. 


3) Chánh Ngữ (Sammäväcä) 


Chánh Ngữ có 4 điều: 
1. Nói đúng sự thật: cái gốc là tâm Vô Tham và 
Vô Sân. 


Nói láo có cái gốc là Tham và Si, hoặc Sân và Si. 
Tại vì Si bắt cảnh chê định. 

2. Nói hiền từ: nhất định là tâm Vô Sân. 

Chửi rửa mắng nhiếc thì nhất định là tâm Sân. Nói 
hiền thiện là phải từ tâm thiện phát ra Khâu biểu trí. Nó 
phải phát xuất từ tâm thiện nói ra lời hiền thiện, chứ 
không phải từ tâm ác mà nói ra, thật sự hiền thiện là 
phải từ trong nội tâm. 


3. Nói lời hòa hợp: tâm Vô Sân; 

Nói lời chia rẽ là tâm Sân. 

4. Nói lời lợi ích: tâm Vô Tham, tâm Vô Sân và Trí 
Tuệ. 
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Nói lời vô ích (nói lời không có lợi ích) là nói những 
câu chuyện không có liên quan . đến Phật Pháp, không 
liên quan đến Uân-Xứ-Giới-Đế. Ở trong Kinh, Đức 
Phật dạy rằng, vị Tỳ Kheo nói với người nữ không quá 
5 lời. Không quá Š lời, tức là không quá 5 cái Ngũ uân: 
Sắc là vô thường, Thọ là vô thường, Tưởng là vô 
thường, Hành là vô thường, Thức là vô thường; Sắc là 
khô, Thọ là khổ, v.ẹv.. . Cái người nói trong Ngũ uẫn thì 
được gọi là nói không quá 5 lời. Nếu nói quá 5 lời thì 
người này sẽ phạm giới Päcittiya. Cho nên khi tiếp xúc 
với người nữ, Đức Phật dạy các vị Tỳ Kheo không được 
nói quá 5 lời, là chỉ nói trong Ngũ uẫn — đó là thuyết 
pháp cho người nữ nghe, không được nói gì ngoài Ngũ 
uấn. 
Người nói lời lợi ích thì có thể là tâm Vô Tham, tâm Vô 
Sân và Trí Tuệ. Nhưng người nghe thì nhất định là Trí 
Tuệ. Nói pháp là thuộc về nghiệp Vô Tham, Vô Sân và 
Trí Tuệ. Nghe pháp chỉ có 1 cái (Trí tuệ) bởi vì nó hiểu. 
Tà Ngữ nói láo là vị Thánh Tu-đà-hoàn diệt tuyệt đầu 
tiền. Nói lời chia rẽ và nói lời không hiền thiện là vị 
Thánh Tư-đà-hàm và vị Thánh A-na-hàm diệt tuyệt. 
Nói lời vô ích là vị Thánh A-ra-hán diệt tuyệt. 


s%% Chánh Ngữ chỉa ra làm 3: 
1. Chánh Ngữ trong lời nói (Kathäväcä: lời trong 


câu); 
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2. Chánh Ngữ trong Cetanäväcã — là chủ ý nói lời 
chân chánh; 


3. Chánh Ngữ trong tâm sở có níp-bàn làm đối 
tượng (Virativacä). 


s% Chánh Ngữ có ý nghĩa: 

1. Trạng thái: tập trung các pháp cộng tác. 

. Tức là Chánh Ngữ có thể là nói lời chân thật, nói lời 
hiển từ, nói lời hòa hợp, nói lời có ích. Đó được gọi là 
trạng thái tập trung các pháp cộng tác với nó. 

2. Phận sự: kiêng cữ (không làm). 

Tức là không nói láo, không nói lời ác độc, không 
nói lời chia rẽ, không nói lời vô ích — đó là sự kiêng cữ 
không làm những điêu này. 

3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà Ngữ. 

Nhưng mỗi lần diệt đi Tà Ngữ thì theo một cấp độ 
khác nhau. Thí dụ lần đầu tiên chứng đắc đạo quả thì 


diệt được Tà Ngữ về nói láo. Cho nên Tà Ngữ này nó 
cứ sanh lên hoài cho đến khi nào diệt hết thôi. 


+ Chánh Ngữ có bản chất gốc là tâm sở Chánh Ngữ. 


4) Chánh Nghiệp (Sammäakammanfä) 


1. Kiriyakammantä: Hành động trong việc làm 
chân chánh. 
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Krriya là chỉ cho hành động. Sammakammantã là 
Chánh Nghiệp. Chánh Nghiệp này có từ hành động làm 
việc. Hành động làm việc ở đây là không sát sanh, 
không trộm cặp và không tà dâm. 

2. Cetanäkammantä: Chủ ý tránh xa sự làm ác. 

Đó là chủ ý tránh xa sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 

3. Viratikammantãä: Chánh Nghiệp trong sự 

kiêng cữ. 

Tức là Chánh Nghiệp trong Giới phần. 

__ Chánh Ngữ sanh ở trong tâm đạo có níp-bàn làm 
đôi tượng thì Chánh Ngữ này được gọi là Chánh Ngữ ở 
trong Giới phân. 3 Giới phân là Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp, Chánh Mạng. 3 cái này đông sanh một lượt có 
níp-bàn làm đôi tượng. 


s* Chánh Nghiệp có ý nghĩa: 


1. Trạng thái: làm phát sinh lên những việc đáng 
làm. (Việc đáng làm là không sát sinh, không 
trộm cắp, không tà dâm). 


2. Phận sự: kiêng cữ không làm thân ác nghiệp. 
3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà nghiệp. 


+ Chánh Nghiệp có bản chất gốc là tâm sở Chánh 
Nghiệp. 
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5) Chánh Mạng (SammäjTvo) 

Chánh Mạng là không thực hành 4 điều: sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm và nói dối. Tức là không sát sanh, 
không trộm cắp, không tà dâm và không nói đối. Tránh 
xa những điều này để nuôi mạng chân chánh. 

Hoặc là tránh xa về VIỆC buôn bán người, buôn bán thú, 
buôn bán rượu, buôn bán thuôc độc, buôn bán mại dâm 
và buôn bán vũ khí (đê giêt thú, hoặc đê giêt người). 
Nuôi mạng chân chánh là nuôi mạng bằng sự tỉnh tấn 
nỗ lực làm nghệ nghiệp chân chánh. Đó là tránh xa sự 
nói dôi, tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp và 
tránh xa sự tà dâm. 

Chánh Mạng sanh ở trong tâm sở Giới phân để bắt cảnh 
níp-bàn. 

s* Chánh mạng có ý nghĩa: 

1. Trạng thái: trong sạch, tinh khiết. 

2. Phận sự: phát sinh lên nghề nghiệp sinh nhai 

chân chánh. 

3. Sự đang biện có mặt: diệt đi Tà Mạng. 
<> Chánh Mạng có bản chất gốc là tâm sở Chánh Mạng. 
Trong tâm Đại Duy Tác của vị Thánh A-ra-hán, Đức 
Phật Chánh Đăng Giác, Đức Phật Độc Giác không còn 
tu tập cho nên không có sanh Chánh Ngữ, Chánh 
Nghiệp và Chánh Mạng trong những tâm của các Ngài. 


200 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Nhưng các Ngài vẫn nói về Khẩu biểu tri chân chánh, 
Thân biểu tri chân chánh. Đó là trong tâm sở tốt đẹp 
Chánh Thân — tâm sở này làm cho các tâm sở đồng sanh 
chân chánh; Chánh Tâm — tâm sở chân chánh này làm 
cho tâm chân chánh. 

Tâm sở Chánh Thân là 3 uấn, tâm sở Chánh Tâm là thức 
uân. Chánh Thân là 3 uẫn ( “Thân” ở đây là 3 uấẫn, chứ 
không phải “thân” là cơ thể). 3 uân là tâm sở Thọ, tâm 
sở Tưởng, tâm sở Hành thì được gọi là Thân. 


-Hỏi: Bạch Sư tại sao không có Sắc? 


-Trả lời: Không. Tại vì Sắc này không có tương ưng. 
Danh và Sắc không bao giờ tương ưng, nó đông sanh 
được nhưng tương ưng không được. Bởi vì Sắc với 
Danh không bao giờ hòa lần được, mà Danh với Danh 
là hợp được, nhưng nó đồng sanh với Sắc được. Nó 
được gọi là Bát ly duyên. Nó là Ly khứ duyên — nó duyên 
bằng cách xa lìa, bởi vì Sắc với Danh không hợp được. 


Thí dụ mình tục sinh là 3 bọn sắc, tức là Danh Sắc và 
Thức đông sanh lên một lượt. Thức duyên Danh Sắc là 
đồng sanh (không phải cái này có trước cái kia có sau). 
Thức uẩn là thức tục sinh, Danh uẩn là những tâm sở 
phối hợp với Thức. 


Thí đụ như tâm Đại Thiện cho quả tâm Đại Quả, tâm 
Đại Quả này đi tục sinh. Thứ nhát là không có giữ giới 
> trừ giới ra, bởi vì đi đâu thai là không có giữ giới. 
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Thứ hai, tu tập khi thấy chúng sanh đau khổ để cứu giúp 
> khi đầu thai không thấy chúng sanh. Thứ ba, thấy 
thành tựu hoan hỳ © không thấy được. Đi đấu thai 
không có thấy cải này cho nên trừ 5 tâm này (3 giới 
phần, tâm Bi và Tùy hỷ). 

13 lâm sở Tợ Tha, 19 tâm sở Tịnh Hảo, 1 tâm sở Tuệ 
quyên = 33 tâm sở phối hợp với Thức uấn. Trong 33 
tâm sở này thì tâm Sở Tưởng là Tưởng uẩn, tâm sở Thọ 
là Thọ uấn, 3] tâm sở còn lại gọi là Hành uấn. Đó là 
Danh Sắc. động sanh. Đó là 3 bọn Sắc (sắc tính, sắc 
thân và sắc ý vật), 3 Sắc này đễu đông sanh nhưng nó 
duyên bằng . cách Đông sanh duyên, mà Ly khứ duyễn — 
nó duyên bằng cách xa lìa vì Danh và Sắc không hợp 
được. Cho nên nó không duyên được nhưng mà nó 
duyên bằng cách động sanh, bởi vì lúc tục sinh nó đông 
sanh. Cũng giống nhự Nhãn thức với Con mắt cũng 
đồng sanh và động diệt, đông căn, đồng cảnh. 


-Hỏi: Bạch Sự, Chánh Thân là 3 uẩn, còn Chánh Tâm 
có nghĩa là gì? | 

_Trả lời: Chánh Thân là 3 uẩn — tức là tâm sở Tưởng, 
tâm sở Thọ và tâm sở Hành, 3 uẩn này được gọi là 
Thân. Tâm có nghĩa là Thức. lâm luôn tuân G có 4 Danh 
uấn đi chung. 


Thí dụ như cõi trời Vô Sắc là 4 Danh uấn đồng sanh; 
cõi trời Vô Tưởng là Nhất uấn - là Sắc không có Danh, 
từ cõi Phạm Thiên xuống đưới là có Ngũ uẩn đầy đu. 
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Cho nên khi mình chết là cái tâm nó diệt trước, cái Sắc 
nó diệt sau. 

Thí dụ như cải đuôi con thăn lắn, mặc đu nó bị rụng ra 
rồi nhưng vẫn còn ngoe nguáy. Vậy thì cái tâm của nó 
ở đâu? Ở bên cái đuôi hay ở bên đây (cái thân)? Không 
phải cái đuôi nó còn ngoe nguầy là còn cái tâm ở đó, 
cái đó là do cái Sắc vân còn chưa điệt kịp, vì cái Sắc 
âm dương này chưa diệt kịp nên cái đuôi con thằn lằn 
vẫn còn nhảy lưng tưng. 


6) Chánh Tinh Tấn (Sammäväyãma) 

Cái gốc của Tinh Tấn là tâm sở Cần. 
Nếu Tinh Tấn hợp với tâm bất thiện vượt trội thì ác 
nặng. Nêu Tĩnh Tân hợp với tâm thiện vượt trội thì thiện 
mạnh. 


Nếu 4 pháp Dục- Cần-Tâm-Thấm hợp ở trong tâm bất 
thiện thì làm cảnh trưởng cho tâm bất thiện lớn mạnh. 
Nếu 4 pháp Dục-Cần-Tâm-Thẩm ở trong tâm thiện thì 
làm cảnh trưởng cho tâm thiện lớn mạnh. 


Cần này có thể hợp trong tâm bất thiện. Cần này có thể 
hợp trong tâm thiện. Cần Tây CÓ thê hợp trong Tứ 
Chánh Cân. Cần này có thê ở trong Ngũ Quyền. Cần 
này có thê ở trong Ngũ lực. Cần này có thể ở trong Thất 
Giác Chi. Cần này có thể ở trong Bát Thánh Đạo. 
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Tỉnh Tấn có thê bắt Cảnh Chế Định. Nhưng khi nó bắt 
cảnh Paramattha là Danh Săc thì Tỉnh Tân làm trưởng, 
Niệm và Tỉnh giác hô trợ cho Tĩnh Tân. 


Nếu ở trong thiền định thì Tinh tắn và Niệm hỗ trợ cho 
Định. Nếu ở trong thiền Vipassanä thì Niệm hỗ trợ cho 
Tứ Chánh Cần, tức là lúc này Niệm và Tỉnh giác hỗ trợ 
cho Tứ Chánh Cần. 

1-Tinh Tần nỗ lực không ngừng nghỉ có chánh niệm hỗ 
trợ ngăn ngừa không cho bắt thiện pháp sanh. 


Tinh tấn nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng phải có niệm 
hỗ trợ. Lúc này niệm đóng vai trò phụ, còn tỉnh tấn đóng 
vai trò trưởng. Ở đây Chánh niệm trên Danh và Sắc, 
cho nên nó tỉnh tấn trên Danh Sắc. Cũng giống như 
chiếc xe chạy, mới ban đầu là phải có người lái xe, 
người lái xe này mỏi mệt thì có một người lái xe khác 
thay phiên. Bước đầu là Niệm (Chánh niệm). Bước thứ 
hai là phái Tỉnh tấn, Niệm chỉ phụ cho Tỉnh Tắn. Tỉnh 
tấn này bắt cảnh Paramattha là Chánh niệm trên 
paramattha - là Chánh niệm trên Danh và Sắc. 


2-Tinh Tần nỗ lực không ngừng nghỉ có chánh niệm hỗ 
trợ diệt tất cả bất thiện pháp đã sanh lên. 

Ở đây không phải Tỉnh tấn để diệt phiền não, mà Tỉnh 
tắn Chánh niệm trên Danh Sắc thì những pháp bắt thiện 
sẽ bị diệt liền. Chỗ này phải liên tục bám sát, người tu 
hơi thở thì bám sát hơi thở, người tu Tứ oai nghi thì bám 
sát oai nghi liên tục không ngừng nghỉ thì Bối não đã 
sanh sẽ bị diệt liền. 
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3-Tinh tấn nỗ lực không ngừng nghỉ có chánh niệm hỗ 
trợ làm phát sanh lên thiện pháp chưa sanh khởi sẽ sanh 
khởi. 

4-Tinh tấn nỗ lực không ngừng nghỉ có chánh niệm hỗ 
trợ làm cho thiện pháp đã sanh càng tăng trưởng. 


+ Thiện pháp đã sanh là Ngũ Quyền, Ngũ Lực, Thất 
Giác Chị, Bát Thánh Đạo. 


% Chánh Tinh Tấn có ý nghĩa: 
1. Trạng thái: nỗ lực. 
2. Phận sự: không sanh khởi bất thiện. 
3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà Tinh Tắn. 
+ Tà Tinh Tắn là tâm sở Cần hợp trong tâm bắt thiện. 


7) Chánh Niệm (Sammaãsafi) 

Chánh Niệm về Thân có 14 đối tượng. 

Chánh Niệm về Thọ có 9 đối tượng. 

Chánh Niệm về Tâm có 16 đối tượng. 

Chánh Niệm về Pháp có 5 đối tượng. 
> 4 Chánh Niệm này là Chánh Niệm trong tu tập. 
- Sati có đối tượng là Samudati. 


- Sammäsati có đối tượng là Paramattha (Danh Sắc và 
Níp-bàn). Sati là “niệm”. “Niệm” là “nhớ không quên”. 
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s Chánh Niệm có ý nghĩa: 


1. Trạng thái: không rời sự ghi nhớ; dán chặt vào 
sự chú ý ; không buông bỏ sự chú ý. 


(Upatthana: 1-Không rời sự ghi nhớ, 2-Dán chặt 
vào sự chủ ý; 3-Không buông bỏ sự chú ÿ). 


2. Phận sự: không quên (không lẫn lộn). 


3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà niệm. 


+ Tà Niệm là chỉ cho 14 tâm sở bắt thiện = 4 Sỉ phân 
(4 Si biên hành: S¡, Vô Tàm, Vô Ủy, Phóng Dật 2 
tâm sở này có mặt trong tất cả tâm bát thiện) + 3 Tham 
phân (Tham, Tà Kiên, Ngã Mạn) + 4 Sân phân: Sân, 
Tật (Tật đô/ Ghen ghét), Lận (bỏn xén), Hôi (hôi hận) 
+2 Hôn phân (Hôn trâm, Thụy miên) + 1 Hoài Nghị > 
14 tâm sở này được gọi là Tà Niệm. 

+ Sammãsati có cái gốc là tâm sở Niệm. 

Niệm có đối tượng là chế định (Sammutfisacca). 
Sammäsati có đối tượng là paramattha. 

Niệm tu tập là niệm ở trong Tứ Niệm Xứ, niệm ở trong 
Tứ Chánh Cân, niệm ở trong Ngũ Quyên, niệm ở trong 
Ngũ Lực, niệm ở trong Thât Giác Chi. 

Chánh Niệm ở trong tâm đạo có níp-bàn làm đối tượng. 
Niệm có níp-bàn làm đối tượng đồng sanh với 8 chỉ 
đạo. 


206 | 490 


Kính Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
Niệm có níp-bàn làm đối tượng được gọi là niệm tác 
chứng. 

Niệm lây Danh Sắc làm đối tượng tu tập gọi là Niệm tu 
tập. 


8) Chánh Định (Sammäãsamaädhi) 
Định tu tập: 9 Định Đáo Đại. 
Định tác chứng: Định Thánh Đạo, Định Thánh Quả 
có thiên. 
s* Chánh Định có ý nghĩa: 
1. Trạng thái: không phân tán. 
2. Phận sự: tập trung. 
3. Sự đang hiện có mặt: diệt đi Tà Định. 
+ Bản chất của Định này là tâm sở Nhất hành. 
> Tà Định là những tâm sở Nhất Hành hợp trong tâm 
bât thiện thì được gọi là Tà Định. 


<- Tâm sở Nhất Hành hợp trong Tâm Đạo, Tâm Quả có 
níp-bàn làm đôi tượng thì được gọi là Chánh Định. 


s* Araham là bởi vì Ngài lìa hắn mọi phiền não, hay là 
Ngài xa lạ tất cả phiền não. Do nhờ Thánh đạo mà diệt 
tuyệt. Có 4 loại Thánh đạo là Thánh đạo Tu-đà-hoàn, 
Thánh đạo Tư-đà-hàm, Thánh đạo A-na-hàm và Thánh 
đạo A-ra-hán. 
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Khi đắc đạo thấy níp-bàn lần đầu tiên thì được gọi là 
Tu-đà-hoàn. Tâm đạo đó là Tâm đạo diệt phiên não là 
tâm sở Tà kiên, tâm sở Hoài nghi, tâm sở Bỏn xẻn và 
tâm sở Ganh tỊ, 4 tâm sở này diệt tuyệt. 

Thánh đạo thứ 2 sẽ diệt tuyệt tâm sở Sân thô. 

Thánh đạo thứ 3 sẽ diệt tuyệt tâm tâm sở Sân tế. 


Thánh ẨA-ra-hán điệt tuyệt S1 phần, Tham, Ngã Mạn, 
Hôn trâm, Thụy miên. 


Đạo là diệt. Đạo Tu-đà-hoàn, đạo Tư-đà-hàm, đạo A- 
na-hàm và đạo A-ra-hán phải diệt tuyệt. Cho nên Đức 
Phật đi từng bậc. Bài Kinh ở trong Tiểu Bộ Kinh, Dức 
Phật nói bài kinh Biển là biển nó đi xuống từng bậc, 
từng bậc thì pháp của Như Lai cũng đi tuần tự, tuần tự 
(chứ không thể nào vượt bậc giống như: bên Bắc Tông 
là Đón Ngộ, Tiệm Tu, thấy Phật Tánh rồi fu). 


Trong 37 Phẩm Trợ Đạo, cơ bản ban đầu phải là Tứ 
Niệm Xứ trước. 


Thí dụ Tứ Chánh Cần, Tín-Tắn-Niệm-Định-Tuệ. Tín ở 
đây nếu nói là do tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin tuệ 
giác của Phật, tin nghiệp và quả của nghiệp thì nói là 
niềm tin nhưng cái niềm tin đó là niềm tin Pháp học. 


Còn niềm tin pháp hành là khi thấy Tập Đề và Khổ Đế, 
đó là thấy nhân và quả. Người này phải thấy pháp trong 
Tứ Thánh Đề, thấy Khô, do thấy Pháp mà sanh đức tin. 
Ở đây là đang nói về pháp hành, nói về paramattha. Khi 
hành thì thấy nhân sanh nhân diệt, thấy cái Sắc pháp 
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này như thế nào thì mình mới thấy Khổ Đề và Tập Đề 
thì mình mới sanh đức tin do pháp. 


-Hỏi: Bạch Sư, người tu Định là một trong 37 pháp trợ 
đạo nhưng nếu người đó không tụ Định thì sao? 


-Trả lời: Bây giờ người đó không cân Định, người ta 
chỉ cân tu hơi thở. Vừa tới hơi thở thứ tư là an tịnh thân 
hành tôi sẽ thở vô, an tịnh thân hành tôi sẽ thở ra. Án 
tịnh ở đây là bắt đầu người ta không cần nhập định, bắt 
đâu người ta tu thiển quán, người ta sẽ lấy cái Thọ lúc 
người ta Pưi, lúc cảm giác thọ của người ta sanh lên 
rồi thì người ta lấy Thọ người ta quán. Tâm Cận Hành 
biết tâm Cận Hành. Tâm Dục Giới biết tâm Dục Giới. 
Khi người ta nhập và xuất thuần thục rồi thì xuất để 
quán cái tâm này, khi nhập là cái tâm nó quán không 
được, phải là: “Nhập © Xuất > Quán”. 


-Hỏi: Bạch Sư, mấy vị mà nghe Ì câu hoặc nứa cầu, 
hay là cư sĩ tại gia mà chứng Tu-đà-hoàn? 


-Trả lời: Đó là Tuệ liền. Do Tuệ không cẩn thiển định 
nhưng lúc này vẫn có định, định này là Định sát na - 
không được gọi là Kiên cố định. Vẫn có đây đủ Ngũ 
quyển, Ngũ lực, Thất Giác Chỉ, v.v... nó điễn ra mau 
lắm. Cũng như Ngài Mục Kiên Liên đùng cái đề mục là 
thị hiện thân thông liễn, trong nhảy con mắt. 


-Hỏi: Bạch Sư, 37 pháp trợ đạo sanh lên là do người 
ta bồi bồ từ quả khứ phải không? 
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_Trả lời: Đúng rồi. Cũng giống như con chữn mà nó 
kêu chíp chíp, con gà mẹ mô khảy khảy cái vỏ trứng là 
nó chui ra. Cũng như trải sâu riêng đã chín rồi nhưng 
nó nhờ cái duyên là gió thôi thì nó rụng. Nó đã đây đủ 
ba-la-mật rồi. 


_Hỏi: Vậy hiện tại không cần phải tu tập cái đó nữa 
đụng không thưa Sư? 


_Trả lòi: Đúng rồi. 
-Hỏi: Chỉ cần tích trữ ba-la-mật? 


—Trả lời: Trong các ba-la-mật đâu có nói phải ngôi 
thiền định. Mà phải phát triển từ cái tâm Vô Tham, Vô 
Sân và Vô Sỉ mạnh mẽ để bắt cảnh nip-bàn. Cho nên 
ông Cấp Cô Độc tới ngày chết vẫn bệnh đau như 
thường. Nhưng đặc biệt những người có thiên định thì 
không đau vì họ có định nên hiện tại lạc trú nên họ 
không đau. Còn thiển Vipassanã là nó tiêu diệt phiên 
não. Cho nên có những vị T hánh (không có thiên định) 
họ vẫn đau nhưng họ không có sanh phiên não. Thánh 
A-ra-hán vẫn đau do không tu thiên định, còn những vị 
có thiền định thì do năng lực của thiên định làm cho cơ 
thể này không đau. 


Thiên định là người đó đời trước đã tu thiền định rồi 
thì mới đắc. thiên định, nếu người này đời trước không 
từng tu thiền định thì bây giờ chỉ tu để tạo duyên, mà 
phải tạo duyên cho đúng. 


-Hỏi: Pháp học rất quan trọng đúng không Sư? 
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—Trả lời: Đúng rồi. Phật chuyển Pháp luân 3 lân: Tứ 
đề pháp học, Tứ đê pháp hành, Tứ đê pháp thành. Học 
đụng thì Hành mới đúng. 


s* Tính theo Kãla (thời gian): 
“ Mười Hai Nhân Duyên là chỉ cho 2 bánh xe: 
1-Bánh xe đầu: 

- - Vô Minh, Hành là nhân quá khứ; 

- Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục Xúc, Lục Thọ 

là quả hiện tại. 

2-Bánh xe sau: 

-_ Lục Ái, Tứ Thủ, Nghiệp Hữu là nhân hiện tại; 

- _ Sanh Hữu và Già-Chết là quả vị lai. 
+ Những điểm có liên quan: Hành và Thức là 2 cái có 
liên quan. 


< Tính theo Kãla (thời gian): Thời hiện tại và Thời quá 
khứ. Nhân quá khú-Quả hiện tại. Nhân hiện tại-Quả vị 
lai. 


s* Tính theo Sandhi (sự nối tiếp): 
+ Hành nối tiếp qua Thức (Hành cho quả tục sinh): 


Tức là nó nối tiếp từ Nghiệp để cho quả. Cho nên không 


có chấp nhận ““mình làm mình chịu”. Bởi vì, nó nối tiếp 
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giữa cái Hành này. Hành Bắt Thiện cho quả bất thiện. 


Điểm nối là nhân và quả. Ở đây được gọi là “Nghiệp dị 
thời cho quả dị thục”. 


Thức duyên Danh. Sắc bằng cách cộng tác (ên 
qHaHm/ tương ng) đồng sanh. 


Thức tục sinh có tổng cộng 19 thức, gồm: 15 Thức lẫn 
lộn với Sắc (tức là Thức tục sinh đồng sanh với Sắc) và 
4 Thức không lẫn lộn với Sắc. 


> 15 thức lẫn lộn với Sắc gồm có: 2 tâm Quan Sát, 8 
tâm Đại Quả và 5 tâm quả Sắc Giới. 

Khi Thức tục sinh thì đều phải có Sắc lẫn lộn đồng sanh 
với nó (khi Thức sanh lên là phải có Sắc). 


Thí dụ cái người này tục sinh làm người phải có 3 bọn 
Sắc đó là Sắc ý vật, Sắc thân và Sắc tính; 3 bọn Sắc này 
duyên cho Lục Nhập, tuần lễ đầu thì cái chất thụ thai 
đặc sệt, hồi mới tục sinh vô thì giữa cái Sắc này, nó gá 
vào cái Sắc này thì nó còn hơi lỏng (trong Chú giải nói 
nó còn hơi lỏng); Khi tục sinh được 1 tuần lễ thì nó bắt 
đầu sền sệt, tới 5 tuần lễ là nó hơi đặc cục, 77 ngày thì 
nó liền sanh ra tổng cộng 5 cái nụ gồm 1 cái đầu, 2 cái 
tay và 2 cái chân; Rồi bắt đầu nó mới hình thành. Chỉ 
có Đức Phật mới biết thôi chứ mình không biết nỗi. 
Cho nên khi mình nghĩ tới Mười Hai Nhân Duyên này 
mình mới kính Đức Phật. Bởi vì mình không có khả 
năng dùng con mắt trí tuệ để thấy được. Cho nên mình 
càng niệm Ân Đức Phật thì mình càng tin Đức Phật. 
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+ Mục đích niệm Ân Đức Phật là để: 

1-Tin Đức Phật; 

2-Ngăn ngừa phiền não (bởi vì khi niệm Ân Đức Phật 
càng tin mạnh thì không có phiên não); 

3-Ngăn ngừa sự tai hại; 

4-Noi theo Phật, nguyện thực hành theo Phật; 

5-Hỗ trợ cho Vipassanã chứng đắc đạo quả.. 


> 4 Thức không lẫn lộn với Sắc: 
4 quả Vô Sắc là thuần khiết Danh Pháp không lẫn lộn 
với Sắc: 

1- Quả Không Vô Biên Xứ; 

2- Quả Thức Vô Biên Xứ; 

3- Quả Vô Sở Hữu Xứ; 

4- Quả Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 
> 4 quả này không bị lẫn lộn với Sắc. 
Cối Dục là tu đề mục niệm Thân. Cõi trời Dục Giới tu - 
đê mục niệm Thọ. Lên cõi Trời cao là tu niệm Tâm và 
niệm Pháp. Càng lên cao thì các vị tu đê mục thây rõ. 
Thường thường mình nói, Hành cho quả tái sanh nhưng 
ở trong này (chú giải) dịch là “Sandhi” - là nối tiếp từ 
cái đời sông cũ qua cái đời sống mới, tức là nó nối tiếp 
giữa cái hành động này để nó cho cái quả này. Chữ 
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“Sandhi” có người dịch là “ bi quả” nhưng cái này 


SS¬^A^ 


được gọi là “nối tiếp mà san 


-Hỏi: Thưa Sư, cho con hỏi, còn cõi Vô Tưởng nó tục 
sinh thì còn Sắc không? 


—Trá lời: Nó có Sắc nhưng không có Danh, tại vì mình 
tính Chung. Bởi vì nó cũng thuộc về tâm của Ngũ Thiên 
nhưng mà nó không có tục sinh, mà nó là “Hành duyên 
cho Sắc”. Bởi vì, Thức và Danh Sắc là đồng sanh, 
nhưng chỗ này Hành trợ giúp cho Sắc sanh, chứ không 
có trợ giúp cho Thức sanh. Cho nên sự chủ nguyện của 
vị này là nguyện không cho tâm sanh. - 

-Hỏi: Vậy thì mình có tính nó vào 15 tâm quả không 
thưa Sư? ¬ 

-Trả lời: 15 tâm quả. Tại vì Ngũ Tì hiền có 7 hạng 
người: người Vô Tưởng, người Quảng Quả Thiên và 5 
Ngũ Tịnh Cư. Cho nên trừ Vô Tưởng. Nó cũng là của 
tâm quả tục sinh, còn Vô Tưởng nó không phải là tâm 
quả, mà nó thuộc tâm Ngũ Thiên cho quả là quả Sắc, 
chứ không phải quả ở đây là quả Thức. Nó không có 
tục sinh. Tục sinh là khi nào Thức mới được gọi là nối 
tiếp, còn không phải Thúc là không nói tiếp. 


4% BÁY THỨC TRÚ 
1-Thân dị tưởng đồng. 
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Ví dụ: tâm Quan Sát: ở cõi khổ tục sinh bằng tâm quan 
sát, nhưng thân hình nó khác vì nó là con chó, con trâu, 
con gà, con vịt, ngạ quý, v.v... tức là thân đêu khác hệt 
mà cái Thức tục sinh đều giống nhau. 

Chỉ cho 2 tâm: 1 tâm Quan Sát Quả Bất Thiện và 1 tâm 
quả Sơ thiên. 

2-Thân dị tướng dị. 

Chỉ cho 9 tâm: 1 tâm Quan Sát Thọ Xả Quả Thiện và 8 
tâm Đại Quả (6 ứâm này sanh được cõi Người và 6 cỗi 
Trời Dục Giới). 

Bởi vì, 8 tâm Đại quả cho sanh được cối Người và cõi 
Trời nên thân hình phải khác, tức là Thân dị tưởng dị. 
Có người tục sinh băng tâm Quan Sát Thọ Xả là người 
Lạc Vô Nhân, người Nhị Nhân, người Tam Nhân, thành 
ra nó phải khác, tức là Thân dị tưởng dị. 

3-Thân đồng tưởng dị (thân giống nhau, tâm tục sinh 
khác nhau). 

Chỉ có trên cõi Trời Nhị Thiền. Bởi vì, Tâm quả Nhị 
Thiền và Tâm quả Tam Thiên tục sinh lên cõi Trời Nhị 
Thiên. Cho nên cõi Trời Nhị Thiền thì chư thiên có thân 
giống nhau - là thân đồng, nhưng tưởng đị là 2 tâm quả 
tục sinh khác nhau. 


4-Thân đồng tướng đồng: 
Chỉ cho 1 tâm quả Tứ Thiền và 1 tâm quá Ngữ thiền. 
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5-Tâm quả Không Vô Biên Xứ: sanh ở cối Không Vô 
Biên Xứ. 

6-Tâm quả Thức Vô Biên Xứ. 

7-Tâm quả Vô Sở Hữu Xứ... 


Hành nối tiếp với Thức: 

Lục Thọ nỗi tiếp với Lục Ái. Bởi vì, Quả hiện tại nối 
tiêp cho nhân hiện tại. 

Trong bộ Chú giải Phân tích cho biết rằng, bậc Thánh 


ngay chỗ Thọ không có duyên cho Tham ái, mà đời 
sông của các bậc Thánh là duyên cho Thắng Giải. 


Thắng giải ở đây có nghĩa là quyết định. Quyết định 
Danh là Danh, Sắc là Sắc. Đâu là cái điều của luân hồi, 
Ngài đều biết rõ đó là cái quả của luân hồi cho nên cái 
quyết định này không có sanh ra Tham ái, quyết định 
sanh ra biết đây là pháp quả. Nó quyết định ở đây là 
Khô. Quyết định đây là Danh, đây là Sắc. 


Tại vì VỊ Thánh không có Tham ái, cho nên chỗ Thọ 
này trong Chú giải nói rằng vị này quyết định ở đây 
thấy cái pháp Ngũ uân là Khổ. Sắc-Thọ-Tưởng-Hành- 
Thức ở đây đều là Khổ, nhưng không phải là Thọ Khổ. 
Thấy Khổ ở đây là thấy trạng thái Khô. Cái Thọ này là 
quả nhưng nó quyết định đây đều là Vô thường, Khô, 
Vô ngã. Bởi vì Thọ là quả, Ái là nhân. 
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Nghiệp Hữu nối tiếp với Sanh (tục sanh): là nhân 
hiện tại nôi tiêp với quả vị lai. 

Bánh xe luân hồi chia ra làm 2: 


1-Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Lục 
Thọ: đây là phân nửa bánh xe đâu, thuộc về nhân quá 
khứ cho quả hiện tại. 


2-Lục Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Lão-Tử: đây là phân nửa 
bánh xe sau, thuộc về nguyên nhân hiện tại cho quả vị 
lai. 


# MƯỜI PHIÊN NÀO 

Tâm đạo Tu-đà-hoàn diệt tuyệt Tà kiến, Hoài ngh1. 
Tâm đạo Tư-đà-hàm diệt tuyệt Sân thô. 

Tâm đạo A-na-hàm diệt tuyệt Sân tế. 


Tâm đạo A-ra-hán diệt tuyệt Tham, S1, Ngã mạn, Hôn 
trâm (buôn ngủ), Trạo cử (phóng dật), Vô Tàm (không 
biệt xâu hô), Vô Ủy (không biết sợ hãi). 


> § Chi đạo này diệt tuyệt được những phiền não 
(Kilesa). 


# THẬP ÁC NGHIỆP 
1-Tâm đạo Tu-đà-hoàn diệt tuyệt: 


- _ Thân ác nghiệp (sát sanh, trộm cắp, tà đâm). 
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- _ Khẩu ác nghiệp (nói dối). 
- _ Tà kiến. 
VỊ Thánh Tu-đà-hoàn diệt tuyệt 5 cái nghiệp ác này nên 
không bao giờ đi 4 đường ác đạo. VỊ Thánh Tu-đà-hoàn 
diệt tuyệt luôn tất cả tà kiến. 


* Tà kiến ác là Phước mà cho là không có phước, tội 
mà cho rằng không có tội. Làm phước, nuôi cha mẹ 
nhưng cho răng không có phước; Không có đời này; 
Không có đời sau; Không có Chư thiên; Không có hóa 
sanh; Không có 4 đạo 4 quả. Chính những điều này nên 
cái ác nào cũng làm. 


2-Tâm đạo Tư-đà-hàm diệt tuyệt: 

- Nói lời chia rẽ thô. 

- - Nói lời thô tục thô. 

- Sân ác thô. 
Sân ác chia ra có 2 là Sân thô và Sân tế. Sân ác thô: bắt 
cứ cử chỉ hành động nào mà làm cho người ta biệt thì 
đêu là thô. Sân ác tÊ: bât cứ cử chỉ hành động nào mà 


người ta không biết; Ví dụ như vẫn có sùng sùng bực 
bội ở trong tâm nhưng không ai biết. 


3-Tâm đạo A-na-hàm diệt tuyệt: 
-_ Lời nói chia rẽ tế. 
-_ Lời nói thô tục tế. 
- Sự sân hận tẾ. 
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4-Tâm đạo A-ra-hán diệt tuyệt: 

- Nói lời vô ích. 

- Tham. 


Thập ác nghiệp này căn cứ theo Tạng Kinh. Nếu cái 
Giới nào ăn khớp với Thập ác nghiệp này thì cho quả 
đi đường khổ, nếu cái Giới nào không ăn khớp với Thập 
ác nghiệp này thì không cho quả đi đường khổ. 


Bất cứ việc làm nào ăn khớp với Thập ác nghiệp thì nó 
sẽ cho quả khổ, nếu không ăn khớp với Thập ác nghiệp 
này thì không bao giờ nó cho đi đường khổ. Vì Nghiệp 
mới cho quả. Không có Nghiệp ác thì không cho quả 
khổ. Nghiệp ác cho quả khô. Nghiệp không ác không 
cho quả khổ. Cho nên Giới phải căn cứ vào Nghiệp. 
Giới của Tạng Abhidhamma và Nghiệp của Tạng Kinh 
phải ăn khớp với nhau. 

Bởi vì Nghiệp ác, dù tại gia hay xuất gia cũng đi đường 
khổ. Thí dụ như sát sanh thì tại gia hay xuất gia cũng 
đều mang nghiệp, trộm cắp thì tại gia hay xuất ø1a cũng 
đều mang nghiệp, tà dâm thì tại gia hay xuất gia cũng 
đều mang nghiệp, nói lão lường gạt người ta thì tại gia 
hay xuất gia cũng đều mang nghiệp (nhưng nói láo 
không hại người thì không có tội, không đi đường khổ). 


s% Thánh Đạo sanh lên có: 
1-Tám chi đạo. 
2-Bảy chi đạo. 
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Nếu người này đắc đạo không có thiền định hoặc có 
thiên định Sơ thiên thì Thánh đạo mới có đủ 8§ chỉ đạo. 


Thánh đạo nào sanh trong tâm Nhị Thiền, Tam Thiên, 
v... thì Thánh đạo này có 7 chi đạo. 


Chánh Kiến: chi pháp là tâm sở Tuệ quyên. 

Chánh Tư Duy: chi pháp là tâm sở Tầm. 

Chánh Ngữ: chi pháp là tâm sở Chánh Ngữ. 

Chánh Nghiệp: chi pháp gốc là tâm sở Chánh Nghiệp. 
Chánh Mạng: chi pháp là tâm sở Chánh Mạng. 

Chánh Tỉnh Tấn: chỉ pháp là tâm sở Cân. 

Chánh Niệm: chi pháp là tâm sở Niệm. 

Chánh Định: chi pháp là tâm sở Nhất Hành. 


» BÁT CHÁNH ĐẠO PHÂN RA GIỚI-ĐỊNH- 
TUỆ: 


1) Chánh Kiến, Chánh Tư Duy thuộc về Tuệ. 

2) Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng thuộc 
về GIới. 

3) Chánh Tỉnh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định 
thuộc về Định. 


+ Chánh Kiến thuộc về trí tuệ thì sanh trong 4 tâm Đại 
Thiện hợp trí và 4 tâm Đại Duy Tác hợp trí và 9 tâm 
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Thiện Thiền Đáo Đại và 9 tâm Duy Tác Thiền Đáo Đại. 
Những Chánh Kiên này đêu thuộc về hiệp thê. 

Chánh Kiến hợp trong 8 tâm Siêu Thế có níp-bàn làm 
đôi tượng được gọi là Chánh Kiên Siêu Thê. 


+ Chánh Tư Duy là tâm sở Tầm phối hợp vào 8 tâm 
Đại Thiện, 8 tâm Đại Duy Tác và 3 tâm Sơ Thiền Sắc 
Giới được gọi là Chánh Tư Duy hiệp thế; 

Tầm phối hợp vào 8 tâm Sơ Thiền Siêu Thế có níp-bàn 
làm đối tượng, 8 tâm này được gọi là Chánh Tư Duy 
Siêu Thế có níp-bàn làm đối tượng. 


Chánh Ngữ hợp trong 8 tâm Đại Thiện thực hành 
nói lời chân chánh. Chánh Ngữ này được gọi là thực 
hành Chánh Ngữ. 

Chánh Ngữ này hợp trong 8 tâm Siêu Thế có níp-bàn 
làm đôi tượng thì được gọi là Chánh Ngữ pháp thành. 


+ Chánh Nghiệp là tâm sở Chánh Nghiệp phối hợp 
trong 8 tâm Đại Thiện thực hành tránh xa sự sát sanh, 
tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm. Sự thực hành 
này được gọi là Chánh Nghiệp pháp hành. 

Chánh Nghiệp hợp trong 8 tâm Siêu Thế có níp-bàn làm 
đối tượng thì Chánh Nghiệp này được gọi là Chánh 
Nghiệp pháp thành. 
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+ Chánh Mạng là tâm sở Chánh Mạng phối hợp trong 
8 tâm Đại Thiện thực hành nuôi mạng chân chánh. 
Chánh Mạng này được gọi là thực hành Chánh Mạng. 


Chánh Mạng hợp trong § tâm Siêu Thế có níp-bàn làm 
đôi tượng thì Chánh Mạng này được gọi là Chánh Mạng 
Siêu Thê (Chánh Mạng pháp thành). 


Nói theo Tạng Kinh nuôi mạng chân chánh là không có 
nuôi mạng bằng sự buôn bán người, buôn bán thú, buôn 
bán thuốc độc, buôn bán rượu, buôn bán mại dâm. Hoặc 
tránh xa 4 điều này: tránh xa lời nói ác (lời nói dối), 

tránh xa sự sát sanh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự 
tà dâm thì cũng được gọi là nuôi mạng chân chánh. 


+ Chánh Tinh Tắn là tâm sở Cần phối hợp với 8 tâm 
Đại Thiện, 8 tâm Đại Duy Tác, 9 Thiện Đáo Đại và 9 
Duy Tác Đáo Đại. Tinh tân nỗ lực ngăn cản không cho 
bất thiện sanh (nỗ lực bắt Danh Sắc một cách mạnh 
mẽ). Tình tấn nỗ lực diệt tuyệt bất thiện pháp đã sanh. 
Tinh tấn nỗ lực làm cho thiện pháp sanh. Tĩnh tấn nỗ 
lực làm cho thiện . pháp tăng thoi Được gọi là Chánh 
Tinh Tắn hiệp thế. 


Chánh Tinh Tắn hợp trong § tâm Siêu Thế có níp-bàn 
làm đối tượng thì Chánh Tỉnh Tấn này được gọi là 
Chánh Tinh Tấn pháp thành. 


Tĩnh tấn nỗ lực ngăn cản không cho bắt thiện sanh: tức 
là nỗ lực chánh niệm trên Danh và Sắc hoặc nỗ lực 
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chánh niệm trên 40 đề mục. Cũng như trong bài kinh 
An Trú Tâm: 


1-Tứ Chánh Cần: 


Tỉnh tấn ngăn cản không cho bất thiện sanh; Tỉnh tấn 
nỗ lực diệt bất thiện đã sanh; Tĩnh tấn nỗ lực làm cho 
thiện pháp sanh; Tĩnh tấn nỗ lực làm cho thiện pháp 
tăng trưởng. Tinh tắn này ở trên Danh và Sắc, hoặc tinh 
tấn trên 40 đề mục thiền để không cho phiền não sanh. 
Được gọi “Đem tâm đánh bại tâm”. 


2-Tâm Sơ Thiền đánh bại tâm ác bất thiện pháp. Ác bất 
thiện pháp là: Tâm sở Tâm đánh bại Hôn trằm; Tâm sở 
Tứ đánh bại Hoài Nghi; Tâm sở Hỷ đánh bại Sân hận 
(Sân Độc Cái); Tâm sở Lạc đánh bại Trạo Cử và Hối 
Hận; Tâm sở Định đánh bại Dục Dục Cái. Được gọi 
“Đem tâm đánh bại tâm”. 


+ Chánh Niệm là tâm sở Niệm phối hợp 8 tâm Đại 
Thiện, 8 tâm Đại Duy Tác, 9 Thiện Đáo Đại và 9 Duy 
Tác Đáo Đại, thực hành Chánh niệm trên Danh Sắc 
hoặc niệm 40 đề mục được gọi là Chánh Niệm hiệp thế. 
Chánh Niệm hợp trong § tâm Siêu Thế có níp-bàn làm 
đối tượng thì Chánh Niệm này được gọi là Chánh Niệm 
Siêu Thế. 


+ Chánh Định là tâm đạo Sơ Thiền có níp-bàn làm đối 
tượng, tâm đạo Nhị Thiên có níp-bàn làm đôi tượng, 
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tâm đạo Tam Thiền có níp-bàn làm đối tượng, tâm đạo 
Tứ Thiên có níp-bản làm đôi tượng, tâm đạo Ngũ Thiên 
có níp-bàn làm đôi tượng. Những tâm đạo có níp-bàn 
làm đôi tượng được gọi là Chánh Định. 


Định có níp-bàn làm đối tượng thì được gọi là Chánh 
Định. Định không có níp-bàn làm đối tượng như 
Thiền Sắc Giới và Thiền Vô Sắc Giới thì không được 
gọi là Chánh Định. 


2) Ân đức Sanunäsambuddho 


Sammäãsambuddho = sammäã + sam + buddho: 


- am : Tự mình 
-  Buddha : giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đề 
-  Đammäã : một cách chân chánh. 


> Sammäãsambuddho: Tự mình giác ngộ chân lý Tứ 
Thánh Đê một cách chân chánh. 


s% Ngài có 5 loại Ñeyyadhammä: 
- Ñeyya : Thấu hiểu 
- Dhammã  : tất cả pháp. 


-> Ñeyyadhammä: Ngài thấu hiểu tất cả pháp (Hữu vi 
và Vô vI). 
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+ Pháp Hữu vi là pháp bị sản xuất do nguyên nhân. Ví 
dụ tâm đạo là do tâm thiện tạo ra, có tâm do Sắc tạo, có 
tâm do thời tiệt tạo, tâm quả do nghiệp tạo. 


+ Pháp Vô vi là pháp không bị sản xuất do nguyên 
nhân. 


1-Sankhäãra: chỉ cho Tâm, Tâm Sở và 18 Sắc Thành 
Tựu. 


+ 18 Sắc thành tựu: 4 đại (đất, nước, lửa, gió), thần 
kinh Nhãn, thần kinh Nhĩ, thần kinh Tỷ, thần kinh 
Thiệt, thần kinh Thân, cảnh Sắc, cảnh Thinh, cảnh Khí, 
cảnh VỊ, Nam tính, Nữ tính, Vật thực, Mạng quyên, Săc 
ý vật. 

2-Vikãra: Sự thay đối; sự sanh diệt, sự hoại diệt. 
3-Lakkhana: 4 trạng thái của Danh Pháp và Sắc Pháp. 


Tức là thấy trạng thái của Danh Pháp và Sắc Pháp; hoặc 
thấy 4 tướng trạng của Danh Pháp và Sắc Pháp. 


4-Nibbäna: níp-bàn. 
NIbbãna = ni + vãna: 

- NI : Không có 

- Vãna : Tham ái. 
> Nibbana : Không có Tham ái. 
Khi tâm đạo vừa diệt, tham ái không còn sanh thì ngay 
đó là Níp-bàn. 
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5-Paññatti: Ngài đặt ra cái danh từ ngôn ngữ để chỉ 
cho Danh Pháp, Sắc Pháp và mọi sự vật. 


* NGÀI THÁY SỰ KHỔÔ . 
- Con mắt là sự thật về Khổ (Cakkhumdukkhasaccam). 


- Tham ái là căn gốc sanh ra trước để phát sanh ra con 
mắt là Tập Đê. 

- Diệt Đề là không sanh khởi cả hai cái này (con mắt và 
nhân sanh ra con mắt). 

- Đạo Đề là con đường thấu hiểu (biết rõ, hiểu rõ) Diệt 
Đê. 


Con mắt có mặt ở 26 cõi, trừ 4 cõi Vô Sắc và cõi Vô 
Tưởng. Con mắt, nếu nói cho đủ thì con mắt có mặt 27 
cõi, bởi vì cõi Vô Tưởng cũng có con mắt nhưng không 
có thần kinh Nhãn nên không có tính vào. Con mắt là 
do nghiệp tạo, đó là do Tập Đề là Tham ái nó trợ giúp 
cho Hữu sanh, cho nên mới gọi là Khổ. 


Con mắt là Khô. Cái căn gốc đi trước để sanh ra con 
mắt. Vô minh, Tham ái, Thủ là phiền não sanh ra 
Nghiệp thì Con mắt này do nghiệp tạo. Đó là nguyên 
nhân đề sanh ra cái quả này thì cái quả này là Con mắt. 


Níp-bàn đồng sanh với tâm đạo để diệt cái Tập Đề này 
không còn sanh lại, tức là nó không sanh lại con mắt 
thứ hai. Thí dụ con mắt hiện tại nó không còn sanh lại 
con mắt nữa, tức là người này chứng được níp-bàn thì 
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Tứ Thánh Đề này nó không còn sanh lại con mắt này 
nữa, mà con mắt này có mặt ở 26 cõi, 26 cõi có con mặt 
này đều là Khô Đê. 

Ở đây Đức Phật nói Con mắt là Ngài đang nói về Thần 
kinh — tức là đang nói vê Sắc, rôi sau đó Ngài mới nói 
Xúc, Thức, v.v... 


®% SÁU XỨ (CHA ÄYATANA) 


Có 6 Xứ: Nhãn Xứ, Nhĩ Xứ, Tỷ Xứ, Thiệt Xứ, Thân Xứ 
và Ý Xứ. 


* 6 Ngoại xứ: 

1-Sắc Xứ là Cảnh Sắc. 

2-Nhĩ Xứ là Cảnh Thinh. 

3-Tỷ Xứ là Cảnh Khí. 

4-Thiệt Xứ là Cảnh Vị. 

5-Thân Xứ là Cảnh bị đụng (đất, lửa, gió). 
6-Pháp Xứ là Cảnh Pháp. 


Cảnh pháp: 52 tâm sở; 16 Sắc tế, (trừ 5 Sắc Thần kinh: 
cảnh Sắc, cảnh Th¡nh, cảnh Khí, cảnh VỊ, cảnh bị đụng 
[đât, lửa, gió] và 5Š Thân kinh); 1 Níp-bàn. 

* Tựi sao Nước không phải là cảnh bị dụng? 

— Bởi vì, Nước nó không tiếp xúc với thân kinh. Đất HỖ 


tiếp xúc với thắn kinh. Lửa nó tiếp xúc với thân kinh. 
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Gió nó tiếp xúc với thân kinh. Nhưng mà Nước nó 
không tiêệp xúc với thân kinh. 

Thi dụ như Nước mình đụng vô thì thấy nóng lạnh thì 
nó là Lửa > không phải là Nước; Mình nhìn nó thì nó 
là Cảnh Sắc ® nó không phải là Nước; Mình ngửi nó 
thì nó là cảnh Khi > cho nên Nước không có. 

Nước nó kết dính cho nên phải hiểu bằng tâm. Cho nên 
không thê nào tiêp xúc với thân kinh, mà nó phải hiểu 
ở trong tâm. 

Cho nên Đắt, Nước, Lửa, Gió. Mi nh nói mắu, mủ, mô 
hôi, nước tiểu, nước mắt, v.v... là mình nói Nước chế 


định không phải là Nước Paramattha Nước 
paramattha chỉ có tuệ ở trong mới tháy. 


% 6 Ngoại Xứ có bao nhiêu Đế? — Có 3 Đế: 

1-Tập Đề là tâm sở Tham. 

2-Khổ Đề là 51 tâm sở (trừ tâm sở Tham) và 28 Sắc 
pháp _ 

3-Diệt Đề là níp-bàn. 

Cảnh Sắc gồm có cảnh tốt, và cảnh xấu. Cảnh Thinh 
gồm có cảnh tốt và cảnh xấu. Cảnh Khí gồm có cảnh 
tốt và cảnh xấu. Cảnh VỊ gồm có cảnh tốt và cảnh xấu. 
Cảnh bị đụng gồm có cảnh tốt và cảnh xấu. Những cảnh 


này cho dù là cảnh tốt hoặc cảnh xấu cũng đều là Khô 
Đề. 
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Khổ Đề do Tập Đề Tham ái nó là căn gốc có trước để 
nó sanh ra những cái này. 


Diệt Đề là níp-bàn. 
Con đường chứng đắc Diệt Đề thì đó là Thánh Đạo, tức 
là Bát Chánh Đạo dân đên chứng ngộ níp-bàn. 


$ SÁU THỨC 

Nhãn thức là chỉ cho Cặp Nhãn thức. 

Nhĩ thức là chỉ cho Cặp Nhĩ thức. 

Tỷ thức là chỉ cho Cặp Tỷ thức. 

Thiệt thức là chỉ cho Cặp Thiệt thức. 

Thân thức là chỉ cho Cặp Thân thức. 

Cặp Tiếp thâu và tâm Khai ngũ môn (tâm hướng ra 5 
cửa) là chỉ cho Y giới. 

108 tâm còn lại được gọi là Ý thức. 

+ Thức ở đây có được bao nhiêu Đế? 

- Có được 2 Đề: 

§1 tâm hiệp thế được gọi là Khô Đế. 

§ Chị Đạo hợp trong tâm đạo được gọi là Đạo Đề. 
Ngoài ra được gọi là Ngoại Đề. 

Ví dụ: 1 tâm đạo Tu-đà-hoàn Sơ Thiền có 36 tâm sở 


phối hợp (13 tâm sở Tợ Tha + 19 tâm sở Tịnh Hảo Biến 
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Hành + 3 GIới phần + I tâm sở Tuệ Quyền; Tổng cộng 
là 36 tâm sở). 36 tâm sở này cộng với l tâm Sơ Đạo Sơ 
Thiền, tổng cộng là 37 tâm. Tất cả tâm đạo này có 37 
tâm. § Chỉ đạo được gọi là Đạo Đề. 


29 tâm được gọi là Ngoại đề. - 
Và 20 tâm Quả cũng được gọi là Ngoại đề. 


$% SÁU XÚC 

Nhãn Xúc là tâm sở Xúc hợp trong Nhãn Thức. 
Nhĩ Xúc là tâm sở Xúc hợp trong Nhĩ Thức. 

Tỷ Xúc là tâm sở Xúc hợp trong Tỷ Thức. 

Thiệt Xúc là tâm sở Xúc hợp trong Thiệt Thức. 
Thân Xúc là tâm sở Xúc hợp trong Thân Thức. 

Ý Xúc là tâm sở Xúc hợp trong tất cả tâm còn lại. 
+ Sáu Xúc này có 2 Đế: Khổ Đề và Đạo Đế. 


Nhãn Xúc sanh lên thì nó thuộc về Khổ Đế. Nhân sanh 
lên cái Nhãn Xúc này là Tập Đề nó đi trước, rồi nó tạo 
ra con mắt này thì mới có cái Xúc này. Cái Xúc này 
không còn sanh cả 2 cái pháp là nhân sanh và quả trỗ; 
2 cái này không có tái sanh lặp lại nữa thì được gọi là 
Diệt Đế. Con đường để chứng ngộ diệt 2 cái này đó là 
Đạo Đế. 


Nhĩ Xúc, v.v... (tương tự). 
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4 SÁU TƯỞNG, v.v... 
4% SÁU CETANA, v.v... 


Cetanã này có mặt trong tất cả tâm. 6 Cetanä - Nghiệp 
này Ngài không còn sanh lại được nữa. 


$% SÁU ÁI, Y.V... 

%* SÁU TÂM, v.v... 

6 Tầm này sanh ở trong Ý. Bởi vì Nhãn thức nó không 
có sanh, Nhĩ thức nó không có sanh, Tỷ thức nó không 
có sanh, Thiệt thức nó không có sanh, Thân thức nó 
không có sanh nhưng Tiêp Thâu, Quan Sát thì nó có 
sanh. 

Cái này tính theo Lộ ở trong: Lộ Nhãn môn, Lộ Nhĩ 
môn, Lộ Tỷ môn, Lộ Thiệt môn, Lộ Thân môn. Không 
phải tính theo con mắt. 


%* SÁU TỨ, v.v... 
s% NGŨ UẤN, v.v... 


Sắc uân, Thọ uân, Tưởng uân, Hành uân và Thức uân. 


s* 10 KASINA. v.v... 


Tu bất cứ đề mục Kasina nào cũng đều là Khổ Đề. Cho 
nên những vị tu thiền đề mục niệm tâm thì tâm Đáo Đại 
biết tâm Đáo Đại, tâm Dục Giới biết tâm Dục Giới, tâm 
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Đại Hành biết tâm Đại Hành - tức là biết rõ những cái 
tâm đó. 

Khi thấy những cái tâm thiền (Vipassan8) là phải thấy 
Khô Đê, nêu thây Lạc là người này tu sai. Cho nên tu 
mà thây hoan hỷ quá là không phù hợp Tứ Thánh Đê. 
Bậc trí sẽ thây Khô, cho dù Lạc cũng thây Khô, bởi vì 
cái Tuệ nó thâu rõ sự thay đôi. 

10 Kasina này dù cho l cái Kasina nào cũng đều là Khổ. 
Ở đây đang nói cái Tuệ giác ngộ của Đức Phật, chứ 
không phải nói với cái sự mê mờ của phàm phu. 


% 10 ANUSSATI (10 TÙY NIỆM), v.v... 
Niệm Phật, nệm Pháp, niệm Tăng, v.v... . 


#4 Tại sao Niệm là Khổ Để? — Bởi vì, có 81 tâm hiệp 
thê, thì Niệm ân Đức Phật đó là tâm thiện, mà tâm thiện 
thì tức là nó thuộc về Khô Đề. 


% 32 THẺ TRƯỢC, v.v... 


Kesaä, lomä, nakhä, dantä, taco, v.v... (tóc, lông, móng, 
răng, da, Vv.V...) 


% 12 XỨ, v.v... 
Nhãn Xứ, Sắc Xứ, Nhĩ Xứ, Thinh Xứ, Tỷ Xứ, Khí Xú, 
Thiệt Xứ, Vị Xứ, Thân Xứ, Xúc Xứ, Pháp Xứ, Ý Xứ. 
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4% 18 GIỚI, v.v... 


1. 


AT V0 TL cự vn 


mm ¬ mm — —= ¬ 
A C6 ÐĐ me 


_— 
mm: 


— 
œ 


Nhãn Giới là Thần Kinh Nhãn. 

Sắc Giới là Cảnh Sắc. | 
Nhãn Thức Giới là tâm Nhãn Thức. 
Nhĩ Giới là Thần Kinh Nhĩ. 

Thinh Giới là Cảnh Thinh. 

Nhĩ Thức Giới là tâm Nhĩ Thức. 
Tỷ Giới là Thần Kinh Tỷ. 

Khí Giới là Cảnh Khí. 

Tỷ Thức Giới là tâm Tỷ Thức. 
Thiệt Giới là Thần Kinh Thiệt. 


._ Vị Giới là Cảnh Vị. 


Thiệt Thức Giới là tâm Thiệt thức. 


._ Thân Giới là Thần Kinh Thân. 


Xúc Giới là Cảnh Xúc (đất, lửa, gió). 


._ Thân Thức Giới tâm Thân Thức. 
._ Ý Giới là Cặp Tiếp Thâu và I tâm Khai Ngũ Môn 


(tâm chuyên hướng ra 5 cửa); đó là 3 Ý Giới. 


._Ý Thức Giới là 121 tâm, trừ 13 tâm (Ngũ Song 


Thức và 3 Ý Giới), còn 108 tâm là Ý Thức Giới. 


.. Pháp Giới là 52 Tâm Sở và 16 Sắc Tế và 1 Níp- 


Bàn. 
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9 HỮU TÌNH CƯ, v.v... 

Dục Giới là Khổ, Sắc Giới là Khổ, Vô Sắc Giới là Khổ, 
Nhất Uẩn Hữu là Khổ, Tứ Uấn Hữu là Khô, Ngũ Uầấn 


Hữu là Khổ, Vô Tưởng Hữu là Khổ, Hữu Tưởng Hữu 
là Khô, Phi Tưởng Phi Phi Tướng Hữu là Khô. 


s4 THIÊN, V.V... 

Sơ thiên, Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền cũng đều là 
Khô. 

%4 VÔ LƯỢNG TÂM, v.v... 

Từ, Bi, Hý, Xả cũng đều là Khổ. 

% 4 VÔ SẮC, v.v... cũng đều là Khô. . 

% 12 NHÂN DUYÊN, v.v.. 


Già-Chết là Khô. Sanh là n Cả 2 cái này không sanh 
lại nữa được gọi là Diệt. Còn đường hướng đến chứng 
ngộ níp-bàn được gọi là Đạo. Đó là quán chiều ngược. 


Khổ Đề. Khổ ở đây không phải là Thọ Khổ, mà chỉ cho 
trạng thái của các pháp thay đối và chịu không nỗi cho 
nên mới gọi là Vô Thường, Khổ, Vô Ngã - chính 3 cái 
Tam Tướng này là 3 cái Tam Tướng chung của các Pháp 
Hữu Vi. Dù cho tâm Đạo, dù cho tâm Quả cũng là Pháp 
Hữu VI, chỉ có Níp-Bàn là Pháp Vô Vi, còn bao nhiêu 
cũng đều là Hữu Vi — là pháp tạo tác. 

Tập Đề xuất hiện ở cõi Dục gọi là Dục ái. Khi nó có 
mặt ở cõi trời Sắc Giới và Vô Sắc Giới được gọi là Hữu 


234 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
ái. Khi nào Tham ái có Tà Kiến đi chung thì nó được 
gọi Phi Hữu Ái. 

Thí dụ như trường hợp người ta buồn nên họ tự tử. Đây 
là Tà kiến ác nên họ nghĩ chết là hết. Cho nên Thọ 
duyên Ái, trong Chú giải nói rằng Thọ Khổ duyên cho 
Ái là những người họ khổ quá, chịu không nỗi nên họ 
tự tử. Vì họ Ái là họ thích cái không khổ, họ có tà kiến. 
Tham Ái đi với Tà Kiến nên họ tự tử. 

Già-Chết là Khô Đé. Sanh là Tập Đé. Giải thoát cả hai 
(tức là giải thoát Già-Chết và Sanh, không còn Sanh 
nữa và cũng không có Già-Chết nữa) thì được gọi là 
Diệt Đề. Con đường để chứng ngộ níp-bàn được gọi là 
Đạo Đế. 


Ngài đã thấu rõ các pháp nên được gọi là giác ngộ. Ngài 
giác ngộ chân lý Tứ Thánh Để từ Con Mắt, từ Tai, từ 
th từ Miệng, v.v... từ Ngũ uẫn, từ 12 Xứ, từ 18 Giới, 

. Ngài giác ngộ Tứ Thánh Đề rõ hết. Tức là Ngài 
NI còn 12 Xứ, cũng không có Ngũ Uấn. 


Nếu nói Ngài thuyết Tứ Thánh Đề về Ngũ Uẫn là để 
phá cái tà kiến của những người chấp Danh nhiều mà 
chấp Sắc ít. Đức Phật dạy Tứ Thánh Đề mà có 12 Xứ 
là cho những ai chấp Sắc nhiều, mà chấp Danh ít. Đức 
Phật giảng Tứ Thánh Đề để tu tập giác ngộ cho những 
người vừa có chấp Sắc mà vừa có chấp Danh đồng đều 
thì Đức Phật dạy về cái lý 18 Giới. 
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3) Ân đức Vijjãcarahasampanno 
VIJJãacaranasampamno = VIJJä + carana + sampanno: 

- Sampanno : Đầy đủ 

-  VIJJã : Minh 

-  Carana : Hạnh. 


~> Vijjãcaranasampanno: Đầy đủ Minh và Hạnh. 


3.1. Minh 
+ Nói theo Tạng Kinh có 3 Minh (Tam Minh): 


1- Pubbenivasãänussatiñäna = Pubbe + nivasa + 
anussaf1I + ñãna: 


- Nna : Trí 

-  AnussafI : luôn luôn nhớ 

- Nivasa : chỗ ở/ kiếp sống 
- Pubbe —r VỀ trước. 


=> Trí luôn luôn nhớ kiếp sống, trước (hay còn gọi là 
Túc Mạng Minh) 


2-Dibbacakkhuñana = Dibba + cakkhu + ñana: 
- Cakkhu : Con mắt 
- Nãna  :trítuệ 
- Dibba  : thông suốt. 
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>> Con mắt trí tuệ thông suốt (thuộc về thần thông); 
(Hay còn gọi là Thiên Nhãn Minh hoặc Sanh Tử 
Minh). 


<~ Thiên Nhãn Minh chia ra làm 2: 
1. Cutũpapätañäna = Cufa + upapäta + ñana: 


-  Nãna -_: Trí tuệ thấy rõ 
- Upapata  : sự tục sinh, sự sinhra 
- Cuta : sự chết đi. 


> Cutũpapãtañäna: Trí tuệ thấy rõ sự tục sinh 
và sự chết đi. 

Trí tuệ này bằng thần thông. Người tu thiền tuệ 
không bao giờ thấy được. Thí dụ như ông Cấp- 
Cô-Độc, bà Visakha cũng là Tu-đà-hoàn nhưng 
không biết được những điều này. 


2. Anägatamsañäna = Anãgata + amsa + ñãna: 


- Amsa : Phần 
- NÑNãna : thần thông trí biết 


- Anäagata  : vỊị lai. 
> Anãgatamsañana: Phần thần thông trí biết vị lai. 
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3- Asavakkhayañäna = Asãva + khayañana: 

-  Khayañana = Acariyamaggañana: Thánh đạo trí 

diệt tận 
- _ Asäva: Asava (những pháp làm cho mê mờ lâu dài 
không giác ngộ chân lý Tứ Thánh Đê). 

> Thánh đạo trí tuệ diệt tận những pháp làm cho mê 
mờ lâu dài không giác ngộ chân ly Tứ Thánh Đê. 
Theo chú giải Bộ Atthasälin (Bộ Pháp Tụ) “Asava” có 
nghĩa là “những pháp làm cho mê mờ lâu đài không 
giác ngộ”. Thí dụ giống như một chất say của trái cây, 
nó ngâm tắm lâu năm làm cho con người say sưa mê 
mụi, không tỉnh. Nhưng ở chỗ này là những cái phiền 
não làm cho mê mờ, “Äsava” này là “sự mê mờ”, mà 
bên Bắc Tông gọi là “Lậu” (Lậu: chảy, lọt, gỉ chấy, TƠI 
rớt ở trong Tam GIới). 
Hoặc dịch theo Ngài Bửu Chơn là: Trí tuệ diệt tận trầm 
luân (Asäva). Hay còn gọi là Lậu Tận Minh. 
Canh đầu: Ngài chứng, đắc Pubbenivasanussatiiäna 
(Trí luôn luôn nhớ kiếp sống trước), Ngài nhớ hết tất cả 
các kiếp tiền thân của Ngài. 
Canh giữa: Ngài chứng đắc Dibbacakkhuñãäna (con 
mắt trí tuệ thuộc thân thông/ Thiên Nhãn Minh/ Sanh 
Tử Minh), Ngài biệt tât cả môi chúng sanh như thê nào, 
sanh tử đi đâu và tương lai của Ngài cũng châm dứt luân 
hồi như thê nào. 
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Canh cuối: Nếu nói theo giờ Việt Nam thì Đức Phật 
đắc đạo vào ngày 16, nhưng theo Đức Phật thì không 
sử dụng ngày 16, mà tính 1 ngày 1 đêm, chừng nào mặt 
trời mọc mới được gọi là một ngày. Thí dụ thọ giới l 
ngày là từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều, thọ giới trọn 
đêm là 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng hôm sau, đó là 
trọn ngày trọn đêm. Cho nên hồi xưa mây vị đi làm 
Quan, ban ngày họ không thọ giới, chiều về họ mới thọ 
giới. Bởi vì, ông Quan đó ban ngày ông đánh đập người 
ta, VÌ ông làm theo công việc của Triều đình, cho nên 
chiều về ông mới thọ giới. Khi chết ông thành chư thiên 
Dạ-xoa thì ban ngày ông phải chịu hành hình ở dưới địa 
ngục, mà Dạ-xoa này phải đi xuống địa ngục; Ban đêm 
ông ở trên cõi Trời để hưởng quả ở cõi Trời do ông giữ 
giới nửa đêm. Cho nên nghiệp vừa trắng vừa đen cho 
quả vừa trắng vừa đen. 


©* Theo Chú giải có Tám Minh: 
1-Pubbenivasãnussatiñäna: Trí luôn luôn nhớ kiếp 
sông trước. 


2-Dibbacakkhuñana: Con mắt trí tuệ thông suốt 
thuộc về thân thông. 


3- Asavakkhayañana: Thánh đạo trí diệt tận asäva 
(những pháp làm cho mê mờ lâu dài không giác ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đề). 


4-Vipassanãñana = Vi + passanã + ñãna: 
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- Nana : Trí tuệ 
- _ Passanã: thấy rõ, nhận thấy sáng suốt một cách 
đặc biệt, thấu rõ, hiểu rõ 
- Vi : đặc biệt, đặc thù, thù diệu, mỗi khía cạnh 


(Khía cạnh chỉ cho 4 là Vô thường, Khổ, Vô ngã và Bất 
tịnh). 


> Vipassanäañana: Trí tuệ thấy sáng suốt ở mỗi khía 
cạnh. ' 


Hay còn gọi là Minh Sát, hoặc Thiền Quán, hoặc Thiền 
Tuệ. Hoặc dịch theo Ngài Hộ Pháp là Trí tuệ thiền tuệ. 


Trí tuệ thiền tuệ có 2: 


1. Trí tuệ lấy ngũ uấn, lấy danh sắc hữu vi làm đối 
tượng. 


2. Trí tuệ lấy níp-bàn làm đối tượng. Trí tuệ này 
đồng sanh trong tâm đạo và đồng sanh trong tâm 
quả và có níp-bàn làm đối tượng. 


5-Cetopariyañãna = Cheto + pariya + ñãna: 
- Nãna : Trí tuệ 
- Pariya : hiểu biết 
- Ceto : ý nghĩ của người khác. 
=> Cetopariyañana: Trí tuệ hiểu biết ý nghĩ của người 
khác. 
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6-Manomayitthiñäna = Manomayä + Itthi + ñãna: 

- Nãna : Trí tuệ 

- Thi : thần thông 

- Manomayä : biến hóa tâm. 
=> Manomayitthiñäna: Trí tuệ thần thông biến hóa tâm. 


Cái thần thông này giống như trường hợp của vị Tỳ 
Khưu không học thuộc câu kinh. Nhưng vị này không 
được như Đức Phật. Bởi vì khi người đó lại hỏi vị Tỳ 
Khưu, Ngài có phải là Cũlapanthaka không? Ngài trả 
lời “phải”, thì 500 vị kia (do Ngài biến hóa ra) mới trả 
lời sau. Nhưng Đức Phật thuyết pháp ở bên này và 
thuyết pháp ở bên kia cùng một lúc. Vị Tỳ Khưu này 
đem so với Đức Phật không được. Cho nên Đức Phật 
mới là Ba Minh đầy đủ, còn vị Tỳ Khưu này chưa đầy 
đủ (3 Minh) được. Cho nên Đức Phật mới nói, ông lại 
đó ông thấy vị nào trả lời trước thì ông nắm tay vị đó, 
còn vị nào trả lời sau là không nắm. 


Trí tuệ thần thông biến hóa tâm — tức là tâm này biến 
hóa ra tâm này (còn biến hóa thân thì khác). Bởi vì Đức 
Phật thuyết Vi Diệu Pháp ở trên cõi Trời Đao Lợi, cùng 
lúc đó Ngài thuyết pháp ở hồ Anotta cho Ngài Xá-Lợi- 
Phất (Sariputta), đây là 2 sự thuyết pháp khác nhau. Lúc 
mà Ngài ngồi ở trên thuyền Ngài đọc bài Kinh 
Ratanasutta 7 ngày. Đại đức Änanda tụng 3 canh là tụng 
sáng đêm, từ 6 giờ chiều cho tới 6 giờ sáng hôm sau. 
Mỗi 1 canh là 4 tiếng. 6 giờ tới 10 giờ là 1 canh, 10 giờ 
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tới 2 giờ là I canh, 2 giờ tới 6 giờ sáng là l canh, tổng 
cộng là 3 canh. Ngài tụng tới sáng. Ngài tụng 7 ngày. 


— Hỏi: Thua Sư cho con hỏi thành Wesali xảy ra 3 đại 
nạn là do cải quả thành tựu nhưng mà tại sao Đức Phát 
có thê can thiệp vô cái quả đó được luôn thưa Sư? 


- Trả lời: Tại vì Đức Phật biết cải thành này, những 
người này còn phước. Kinh Paritta không linh trong 3 
trường hợp: (L) Do người này phạm Ngũ nghịch đại lội, 
(2) Do người này không có phước, (3) Do người này 
không có đức tin. Chú giải nói rằng, nếu rơi vào 3 
trường hợp này thì tụng Kinh Parita không linh. 

Cho nên người Thái, khi tụng Kinh Paria. Tì hưởng 
thường ông Sư ăn cơm rồi mới rải nước. Khi tụng kinh 
là chu nguyện trong bắt nước, xong rồi ăn com, Phật tử 
hồi hướng thì ông Sư mới rải nước đặng cho có năng 
lực. Bởi vì Phật tử có phước rồi để cộng tác với Parita. 
Cho nên mình ẩi qua nước Quốc giáo mình sẽ thấy ô ông 
Sư tụng kinh Paritta vô bát nước trước, rồi để cải bái 
nước đó, Phật tử thỉnh ông Sư xuống ăn, ăn xong ri 
Ông Sư mới lên ngôi ¡ phúc chúc cho họ và họ hỗi hướng, 
hồi hướng xOng rồi họ có phước rồi, ông Sư mới tụng 
Paritfa và rải nước cho họ. 

Thủ: nhất là người nghe kinh là người đó không có 
phạm Ngũ nghịch đại tội. Hai là người đó phải là người 
có phước. Ba là người đó phải có đức tin. Không cân 
hiểu cái gì hết trơn, trong chú giải nói răng chỉ cần có 
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đực tin là đủ rôi. Nếu có 3 cái điều này thì Paritta sẽ có 
năng lực. 


Cho nên Đức Phát mới tụng kinh Paritta, tâm này phân 
ra lâm này, v.V.. . để biến hóa tâm này qua tâm này, mới 
ngôi thuyết pháp ở trên tất cả các chiếc thuyên. 


7-Dibbasotañäna: Trí tuệ có thiên nhĩ (Thần thông trí 
có thiên nhì). 


8- Iddhividhañana = iddhi + vidhi + ñăna: 


- Nãna : Trí tuệ 
- 1Iddhi : thần thông 
-  Vidhi : nhiều loại, đa dạng 


>> Iddhividhañãna: Trí tuệ thần thông nhiều loại/ Trí 
tuệ đhân thông đa dạng/ Trí tuệ thân thông biên hóa 
nhiều loại (Trí Thông). 


Thí dụ, Vị này có thê biến hóa đi qua xuyên tường, 
xuyên núi, độn thổ, đi trên không, v.v... VÌ vị này đặc 
nhiều đề mục nên có thê dùng nhiều loại thần thông. 
Thần thông của Đức Phật đặc biệt hơn vị Thánh A-ra- 
hán, vì Đức Phật hiện được Song thông. VỊ Thánh A- 
ra-hán chỉ nhập được từng đề mục, ví dụ nhập đề mục 
nước, xong mới tới đề mục lửa. Còn Đức Phật nhập 
được 2 đề mục I lúc nên Ngài hiện Song thông được. 
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— Hỏi: Thưa Sư trong 8 cái Minh này thì cải nào của 
Đức Phật, cải nào của bậc Thánh? 

— Trả lời: Trong 8 cái Minh này là chỉ cho Đức Phái. 
Bởi vì, chữ Sampanno có nghĩa là đây đu, còn bậc 
Thánh có hạng nên không đây đu, mà không đây ẩu thì 
không được gọi là Vijjñcaranasampanno. Bác Thánh 
này vân có Tha Tâm Thông, có thân thông biết nhưng 
hạn cuộc không phải biết nhiều như Đức Phật. Còn 
Đức Phật thì biết vô hạn. Thí dụ như Đức Phật nhớ vô 
số kiếp, còn các vị Thánh cũng nhớ nhưng nhớ vài kiếp, 
mấy chục kiếp nhưng không được đây đủ. Vì không 
được đây đủ nên các vị Thánh không được gọi là 
Sampanno, có giới hạn. Thí dụ Vipassanañaua các 
Ngài cũng có nhưng không có thù thắng bằng Đức 
Phật. Nếu có đây đủ những thân thông là biết căn cơ 
của chúng sanh thì không bao giờ cho tu lộn, cũng như 
Ngài Xá-Lợi-Phát (Sariputta) cho tu lộn. Đức Phật nói 
Ngài, Xá-Lợi-Phất (Sariputta), rằng, tại sao không 
thuyết pháp cho vị đó chứng đắc đạo quả Tu-đà-hoàn, 
mà sao thuyết pháp cho vị đó lên tới Phạm Thiên thôi. 


3.22. Hạnh 
Đức Phật có 15 cái hạnh: 
1-Saddhä: Tín (tâm sở Tín). 

-_ Tin Phật: 9 ân đức Phật; 

- - Tĩn Pháp: 6 ân đức Pháp; 
244 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
- - Tin Tăng: 9 ân đức Tăng; 
- _ Tin nghiệp là biết 12 tâm bất thiện, 17 tâm 
thiện, trừ 4 đạo. 
Bởi vì Nghiệp cho tải sanh, cho quả luân hồi thì bắt 
thiện là 12 tâm, Š tâm Đại thiện và 9 thiện Đảo Đại 
đó là nghiệp thiện cho quả. Mình tin nghiệp là biêt nó 
chắc chăn cho quả... 


- Tin quả của nghiệp: tổng cộng 32 tâm quả: 15 
tâm quả Vô Nhân, 8 tâm Đại Quả và 9 quả Đáo 
Đại. 32 tâm quả này được xuất hiện vào thời 
bình nhật. Còn 19 tâm quả (2 tâm quả Quan Sát, 
S tâm Đại Quả, 9 quả Đáo Đại) cho quả tục sinh. 


Niềm tin chia ra làm 2 là Phàm tin và Thánh tin. Nếu 
vị nào chứng đắc từ đạo Tu-đà-hoàn thì niềm tin bất 
động. Nếu nhằm thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện 
lẫy tiêu chuẩn tin nghiệp và quả của nghiệp. 


Niềm tin có khi là do học; hoặc do suy tư; hoặc có khi 
do thây pháp, thây nhân sanh nhân diệt của Danh pháp 
và Sắc Pháp. 


2-Hiri: Xấu hỗ 
-_ Người không biết xấu hỗ là người không biết 
tôn trọng chính mình. Người biệt xâu hô là 
người biết tôn trọng chính mình. 
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- Xấu hồ đến việc làm ác của mình. Xấu hỗ với 
thân ác hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh. 


- _ Nhân sanh xấu hồ là tôn trọng chính mình. 


- - Nhân sanh giữ giới là biệt xâu hô. 


3-Ottappa: Sợ hãi 
- Xấu hồ là tôn trọng chính mình, ở trong tâm là 
mình đưa bản thân mình lên. Còn Sợ hãi là mình 
đưa người khác lên. 
-_ Nói về sợ hãi: 
1) Sợ 4 đường ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, a- 
tu-la, súc sanh). 
2) Sợ tù tội. 


3) Sợ mọi người khiến trách. 


4-Bahusaccam: Đa văn; nghe nhiêu 


-  Bahusaccam = Bahussufa (Bahussutabhävo): 
nghe nhiều. 


- Sự nghe nhiều làm cho mình mở mang trí tuệ 
nhiêu. 


246 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
5-Viriya: Tỉnh tấn 


Tỉnh tấn là sự nỗ lực. Sự cảm động, sự rúng 
động, sự kích động sanh tinh tấn. Tỉnh tấn có 2 
loại. Tỉnh tấn nào hợp với bất thiện được gọi là 
Tà Tinh Tấn. Tinh tấn sanh trong tâm thiện để 
nỗ lực bố thí, trì giới, v.v... 

Thí dụ Ngài Bồ Tát đi 4 cửa thành, Ngài thấy 
già, bệnh, chết nên Ngài rúng động để đi xuất 
gia. Lần cuối cùng Ngài nguyện không đứng 
dậy khỏi bồ đoàn nếu không đắc đạo. 


1) Tinh tấn nỗ lực không ngừng nghỉ để ngăn ngừa 


bất thiện pháp. 


2) Tinh tắn nỗ lực không ngừng nghỉ đề đoạn trừ 


bắt thiện pháp đã sanh khởi. Bởi vì Tinh tắn trong 
Danh Sắc quá mạnh nên các tâm khác không 
sanh lên được nữa. 


3) Tinh tắn nỗ lực không ngừng nghỉ làm cho thiện 


pháp sanh khởi. Tức là nỗ lực Chánh niệm trong 
Danh Sắc. 


4) Tinh tấn nỗ lực không ngừng nghỉ làm cho thiện 


pháp đã phát sanh được tăng trưởng. Tức là tăng 
trưởng Tấn quyền, Tấn lực, Tần Giác chi và Tinh 
tấn trong Chánh đạo; Tấn lực là sự bất động trong 
Danh Sắc; Tinh tấn trong Chánh đạo là có níp- 
bản làm đối tượng là tinh tấn đã hoàn thành. 
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6-Sati: Niệm 

- _ Trạng thái của Niệm là đi sâu vào đối tượng. 

- _ Trạng thái của Chánh Niệm là dính chặt vào sự 

chú ý (chú tâm). 

7-Paññã: Tuệ 

- _ Trạng thái: biết rõ bản chất thật của các pháp. 

- Phận sự: làm hiểu rõ các đối tượng. 

- - Sự đang hiện có mặt: không có mê mụi. 


- Nguyên nhân gần: sự suy nghĩ trong tâm khôn 
khéo. 


8-STlasamvara: Thu thúc giới 


9-Indriyesu guttadväratä: Giữ gìn các căn môn 
(Thu thúc lục cắn) 


10-Bhojane mattaññutã: Biết đủ trong sự ăn uống 

- Mattaññutã : Biết đủ 

-  BhojJane : trong sự ăn uống. 
11-Jãgariyãnuyogo: Thực hành sự tỉnh thức. 

- _ Là sự thực hành không ngủ nhiều. 
12-Rũpapa{tthamajhãna: Sơ Thiền Sắc Giới. 
13-Rũpadutiyajhãäna: Nhị Thiền Sắc Giới. 
14-Rũpatatiyajhäna: Nhị Tam Sắc Giới. 
15-Ripacatutthajhäna: Tứ Thiền Sắc Giới. 
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+ Nếu nói 3 Minh thì khỏi cần nói 8 cái Giác. Nếu 
nói 8 Minh thì khỏi nói 3 Minh. 

© 15 cái Hạnh. Hạnh ở đây là chỉ cho Tứ Thanh Tịnh 
Giới. 

(1)và(2) : Thu thúc giới và nuôi mạng. 

(3) "+ Thu thúc lục căn. 

(4) : Biết đủ trong sự ăn uống. 


> Được gọi là 4 cái thanh tịnh của giới (Tứ Thanh 
Tịnh Giới). 


©* Minh Hạnh Túc chia ra làm 3: 
1) Giới uân (STla khandha): Tứ thanh tịnh giới. 


2) Định uấn (Samadha khandha): Nói về các thiền: 
Sơ thiên, Nhị thiên, v.v... 


3) Tuệ uân (Paññakkhandha). 
> Ấn đức Vijjãcaranasampanno này đầy đủ Giới uẫn, 
Định uân và Tuệ uân. Nêu tính theo Tạng Kinh thì có 3 
Nana, nêu tính theo Chú giải có 8 Nãna. 
©© Có 2 loại Định: 
1) Định Hiệp Thế (Lokiya samadhi): 2 cái Minh 
đâu: Túc Mạng Minh, Thiên Nhãn Minh. 


2) Định Siêu Thế (Lokuttara samadhi): Trí diệt tận 
những pháp trâm luân (Lậu Tận Minh). 
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4) Ân đức Sugafo 


1. Sugato = Sobhanagamanattã: Trạng thái đạt đến tốt 
đẹp. 


2. Sugato = Sundaram thãnam gatatfã. 
-  Gatattã : Đã đi đến 
-  Thãnam : ƠI 
- Sundaram : tốt đẹp. 
> Sundaram thanam gatattä: Đã đi đến nơi tốt đẹp. 
3. Sammãgadatfã sammäãcadattä sugato. 
§# Thích văn: 


- _ Đammägadattä : Đi đến một cách chân 
chánh : 

- Ca : Và 

- _ Dattä : nói, thốt ra 

-  Sammã -_; chân chánh. 


## Việt văn: Đi đến một cách chân chánh và thốt ra lời 
chân chánh. 


s* Giải thích: 

1. Đi đến tốt đẹp: 

Sobhana = Parisudđhamanavajja: Thanh tịnh tất cả tội 
lỗi. 
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^ Chú giải giải thích rằng “đi đến tốt đẹp” là sự thanh 
tịnh biền mắt tội lôi. 


2. Cách đi: 
Gamanattä = Ariyamagøa: Thánh đạo. 
3. Đi đến nơi tốt đẹp 


Gatatta = Ariyamagga: Thánh đạo. 


Trong Chú giải nói rằng: 

1. Cách đi tốt đẹp là cách đi an ôn vì đó là Thánh đạo. 
“An ôn” ở đây là chỉ cho níp-bàn. 

2. Đi đến nơi tốt đẹp là đi đến nơi bất tử (amatam) = 
nibbãna (níp-bản). 


3. Đi đến một cách chân chánh: tất cả phiền não diệt 
tận là do nhờ Thánh đạo. 


Cách đi chân chánh của Ngài là không thoái lui, không 
đảo ngược. Trong Chú giải nói rằng, từ khi Ngài còn là 
Bồ Tát Sumedha đã phát nguyện thành Bậc Chánh 
Đăng Giác và được Đức Phật Dipankara thọ ký rồi thì 
Ngài không bao giờ thoái lui trở lại. Cho nên cách đi 
đến của Ngài một cách chân chánh. Nếu nói về Bậc 
Siêu thế thì tức là tất cả phiền não đều bị diệt thì đây 
được gọi là cách đi chân chánh. ĐI đến một cách chân 
chánh là nói về Ngài là Bồ Tát Ngài cũng không có sự 
thoái lui trên con đường Bậc Chánh Đắng Giác. 
4. Thốt ra lời một cách chân chánh: 

2511490 
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4.1- Yam tathagato vãcam JanätI abhũtam ataccham 


anatthasañhitam, sã ca paresam applyä amanäpä, na 
tam tathagato vacam bhãsatI. 


Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Úy (Abhaya) 
#& Thích văn: 


Yam vãcam 
Tathaägato 
Janäti 
Abhitam 
Ataccham 
Anatthasañhitam 
Ca 

Sã 

Paresam 
Appiyä 
Amanapä 


Tathãgato 
Na 
Bhãsati. 
Vãcam 


Tam 
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: Bât cứ lời nói nào 


: Như Lai 

: hiểu biết, biết được 

: không như thật 

: không đúng 

: có liên hệ đến không lợi ích 
: Và 

: npười 

: khác 

: không vui thích 


: không vui vẻ, không hài 


lòng, không vừa lòng 


: Như Lai 
: không 

: nÓI 

: cái lời 

: đó. 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
# Việt văn: Bất cứ lời nói nào Như Lai biết được 
không như thật không đúng có liên hệ đên không lợi 
ích và người khác không vui thích Ti ng vừa lòng, 
Như Lai không nói cái lời đó. 


s* Giải thích: 

Trong Chú giải nói rằng: 

1-Không như thật: 

Abhũtam = Avijjamana: không có bản chất (tức là 
không có tâm, tâm sở, sắc pháp và níp-bàn). 
2-Không đúng: | 

Ataccham (không đúng) > tức là nói khác đi. 

3-Có liên hệ đến những điều không có lợi ích: 
Trong Chú giải nói rằng có 2 điều lợi ích: (1) Lợi ích 
đời hiện tại và (2) Lợi ích đời tương lai. Tức là người 


này không có liên hệ đến điều lợi ích ở hiện tại và 
tương lai. 


4-Như Lai không nói lời nói đó. 


4.2- Yampi tathãgato vacam Jãnäti bhũtam taccham 
anatthasañhitam, sä ca paresam appiyä amanäpä, 
tampIi tathägato vãcam na bhãsa. 
Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tứ Vô Úy (Abhaya) 
##Thích văn: 
- _ Yam vãcam : Bất cứ lời nói nào 
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Tathagato 

JãnãtI 

Bhũtam 
Taccham 
Anatthasañhitam 
Ca 

Sa 

Paresam 

AppIyä 
Amanapa 


Tathagato 
Na 
Bhasat 
Vacam 


TampI 


Kinh Châu Báu 


: Như Lai 

: hiểu biết, biết được 

: như thật 

: là đúng 

: có liên hệ đến không lợi ích 
: và 

: TPƯỜI 

: khác 

: không vui thích 

: không vui vẻ, không hài 


lòng, không vừa lòng 


: Như Lai 
: không 

: nói 

: Cái lời 

: đó. 


# Việt văn: Bất cứ lời nói nào Như Lai biết được như 
thật là đúng có liên hệ đên không lợi ích và người khác 
không vui thích không vừa lòng, Như Lai không nói 
cái lời đó. 

s* Giải thích: 
1-Như thật 
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Bhũtam = Vijjamãna: có bản chất (Tâm, tâm sở, sắc 
pháp và níp-bàn). 

2-Đúng: là không có sai. Tức là cái đó là như vậy thì 
Ngài nói như vậy, chứ Ngài không có nói sai khác đi. 
Cũng như cuôn sách mà nói là cái ly thì Ngài không 


có nói như vậy. Tức là Ngài hiểu biết tất cả là như thật 
hết. 


3-Có sự liên hệ đến không lợi ích. 


4-Làm kề khác không ưa thích, không hài lòng thì 
Như Lai không nói lời đó. 


-Hỏi: Tại sao lời nói đó là “như thật” và “đúng ” mà 
Như Lai không nói lời đó? 

-Trả lời: Ngài hiểu pháp như thật tức là Ngài hiểu 
được tâm chê bai của ông quan TỀ tướng. Ông quan 
TẾ tướng này nghĩ cúng dường không có lợi ích, đây 
là loại tâm tà kiến sanh lên. Đức Thế Tôn hiểu được 
như thật cái pháp đó mà nó không sai, nó đúng như 
thật nhưng cái pháp này không có liên hệ đến lợi ích 
hiện tại và lợi ích tương lai nhưng người nghe sẽ 
không ưa thích và không hài lòng. Vì khi Đức Phật nói 
lên thì tâm ông quan 1ê tướng này sẽ sân hận lên thì 
ngay đây ông này sẽ hộc mắu và chết tại chỗ. Cho nên 
Đức Phật biết được lời nói này nên Như Lai sẽ không 
nói cái lời nói đó. 
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Bởi vì ông Ngoại đạo này thách thức Đức Thế Tôn. 
Ông hỏi Đức Thế Tôn rằng, lời nói của Đức Thế Tôn 
có luôn luôn đem lại an lạc cho chúng sanh hay 
không?Nếu Đức Phật trả lời có đem lại an lạc cho 
chúng sanh. Như vậy thì tại sao Ngài nói cho ông 
Devadatia phải bị đất rút chết và đi địa ngục. Ông 
ngoại đạo bắt bẻ điều đó nhưng Đức Phật biết được 
cái ý của ông này nên Đức Phật mới trả lời cho ông 
này biết 6 cách nói của Đức Phi. 


43- Yañca kho tathagato vãcam jãanät bhũtam 
taccham atthasañhiam, sa ca paresam appiyäa 
amanäpã, tatra kãlaññãũ tathagato hoti tassä vãcãya 
veyyAkaranaya. 

Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhaya) 
## Thích văn: 


- - Yañca kho vacam : Và bât cứ lời nói nào 


-  Tathagato : Như Lai 

- JãnãH : hiểu biết, biết được 

- Bhũtam : như thật 

-  Taccham : là đúng 

- Atthasañhiam  : có liên hệ đến lợi ích 
- Ca | : và 

- Sã : người 


256 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


-  Paresam : khác 
-  ADpIyä : không vui thích 
- Amanäpä : không vui vẻ, không hài 


lòng, không vừa lòng 


- Tatra : ở đây 

- HotI : thì 

-  Tathagato —: Như Lai 
- Kãlaññũ : biết thời 


- veyyäkaranäya  : để giải thích 

-  Vãcãya : lời nói 

-  Tassa : đó. 
## Việt văn: Và bất cứ lời nói nào Như Lai biết được 
như thật là đúng có liên hệ đên lợi ích và người khác 
không vui thích không vừa lòng, ở đây thì Như Lai 
biệt thời đê giải thích lời nói đó. 
s* Giải thích: 
Câu này cũng giống như ông Bharãdvãja bực Đức Thế 
Tôn. Bà vợ ông này có cái tật, môi lân đụng chuyện 
thì đọc câu “Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa”. Bữa đó Trai Tăng bà bị vâp tế 
nên nói câu này thì các ông Bà-la-môn nói với chông 
bà răng, tại sao lại ông lại cưới vợ ngoại đạo và các 
ông Bà-la-môn này bỏ ra vê. Cho nên ông Bharädväja 
bực tức, ông nói răng ông sẽ đi đên gặp và chiên đâu 
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với Go-ta-ma. Bà vợ nói với ông rằng, trên thế gian 
này tôi chưa từng thấy có ai chiến đấu qua Thầy của 
tôi được. Ông đi đến hỏi Đức Phật: Giết cái gì an lạc? 
- Đức Phật trả lời: Giết tâm sân là an lạc. Tức là cái 
tâm sân của ai bị chết và không còn sanh lên được nữa 
thì cái tâm đó mới được gọi là an lạc. Tức là a1 tới quả 
Thánh A-na-hàm thì được an lạc. 


Đức Phật sẽ biết thời mà nói, đúng sự thật, pháp thật, 
đúng pháp (tâm, tâm sở và nÍp- -bàn) và Ngài cũng biết 
đó là đúng chân lý không sai. Cho nên Ngài nói giết 
cái sân hận là an lạc. Như vậy thì lời nói của Ngài có 
liên hệ đến sự lợi ích, tuy kẻ khác không ưa thích, 
không hài lòng nhưng Đức Như Lai sẽ biết thời, sẽ 
giải thích cho vị đó để đắc đạo quả. 


4.4- Yam tathägato vacam Jjãnãti abhũtam ataccham 
anatthasañhitam, sã ca paresam pIyä manäãpä, na tam 
tathagato vacam bhãsatI. 


Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhaya) 
# Thích văn: 


-  Yam vacam : Bất cứ lời nói nào 

-  Tathãgato : Như Lai | 

-  JãnatI : hiểu biết, biết được 
- Abhũtam : không như thật 

- Ataccham : không đúng 
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Anatthasañhitam 
Ca 

Sä 

Paresam 

Piyã 

Manapa 
Tathagato 

Na 

Bhãsati 

Vacam 


Tam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: có liên hệ đến không lợi ích 
: và 

: TPEƯỜI 

: khác 

: vui thích 

: vui vẻ, hài lòng, vừa lòng 

: Như Lai 

: không 

:nói - 

: cải lời 


: đó. 


# Việt văn: Bất cứ lời nói nào Như Lai biết được 
không như thật, không đúng, có liên hệ đến không lợi 
ích và người khác vui thích vừa lòng, Như Lai không 
nói cái lời đó. 


4.5- Yampi tathägato väcam jãnãti bhũtam taccham 
anatthasañhitam, sä ca paresam pIyä manãpä, tampI 
tathaägato vãcam na bhãsatI. 


Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhaya) 
## Thích văn: 


YampI vacam 


: Bât cứ lời nói nào 
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Tathagato 
Jãnät 
Bhũtam 
Taccham 
Anatthasañhitam 
Ca 

Sã 
Paresam 
Piya 
Manäpäa 
Tathagato 
Na 
Bhãsat 
Vacam 


TampI 


Kinh Châu Báu 


: Như Lai 

: hiểu biết, biết được 

: như thật 

: là đúng 

: có liên hệ đến không lợi ích 
: và 

: những người 

: khác 

: vui thích, ưa thích 

: vui vẻ, hài lòng, vừa lòng 
: Như Lai 

: không 

: nói 

: cái lời 

: đó. 


## Việt văn: Bắt cứ lời nói nào Như Lai biết được như 
thật là đúng có liên hệ đên không lợi ích và những 
người khác vui thích vừa lòng, Như Lai không nói cái 
lời đó. 


4.6- Yañca kho tathãgato vãcam jãnäti bhũtam 
taccham atthasañhitam, sä ca paresam pIyä manäpã, 
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tatra 


~  — 


kãlaññu 


tathagato 


Ty Khưu Pháp Từ 
hot tassã vãcãya 


veyyäkaranầyã”ti (ma. mi. 2.86). 
Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhaya) 
## Thích văn: 


Yañca kho vacam 
Tathagato 

Janäti 

Bhũtam 

Taccham 
Atthasañhitam 
Ca 

Säã paresam 

Piya 

Manäapä 

Tatra 

Hot 

Tathagato 
Kalaññù 
Veyyakaranäyäa”tI 
Vãcãya 


Tassã 


: Và bắt cứ lời nói nào 
: Như Lai 

: hiểu biết, biết được 

: như thật 

: là đúng 

: có liên hệ đến lợi ích 
: Và 

: những người khác 

: vui thích, ưa thích 

: vui vẻ, hài lòng, vừa lòng 
: ở đây 

: thì 

: Như Lai 

: biết thời 

: để giải thích 

: lời nói 

: đó. 
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#' Việt văn: Và bắt cứ lời nói nào Như Lai biết được 
như thật là đúng có liên hệ đến lợi ích và những người 
khác ưa thích, hài lòng. Ở đây thì Như Lai biết thời để 
giải thích lời nói đó. 


4.7- Evam sammã gadattäpi sugatoti veditabbo. 
Kinh Trung Bộ, bài Kinh Vương Tử Vô Ủy (Abhaya) 
## Thích văn: 


- Veditabbo : Cần nên hiểu 

-  SugafotI : Thiện Thệ 

- Gadattäpi : thốt ra lời, tuyên bố 
-  Sammaãa : chân chánh 

- Evam : là như vậy. 


# Việt văn: Cần nên hiểu Thiện Thệ tuyên bố một 
cách chân chánh là như vậy. 


Tóm lại có 6 cách nói nhưng Đức Phật Chánh Đăng 
Giác không bao giờ nói như l vị Thánh A-ra-hán. VỊ 
Thánh A-ra-hán có thê đo thói quen nói lời không có lợi 
ích về con đường giải thoát. Đức Thế Tôn khi nói là 
phải nói đúng thời (Kãlaññũ). Ngài luôn luôn nói đúng 
thời. Đức Phật chỉ có 2 cách nói (cách số 3 và cách sô 
6), các cách kia Ngài không nói. Trong 6 cách nói này 
chỉ có Đức Phật mới có, các vị Thánh A-ra-hán không 
có. “Kãlaññũ” là đúng thời. Đúng thời ở đây là đúng 
thời đắc đạo. 
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Đức Phật Chánh Đắng Giác không bao giờ nói điều gì. 
Ngài im lặng của bậc Thánh. Trong Chú giải nói răng, 
im lặng của Bậc Thánh có 2: 

1-Im lặng thực hành 40 đề mục thiền Samaädha. 

2-Im lặng thực hành 44 đối tượng Vipassanã. 


Có những sự im lặng do ngu dốt, im lặng do bị câm, im 
lặng do không hiệu, v.v... thì những sự im này không 
phải là im lặng của Bậc Thánh. 


Thánh A-ra-hán vẫn còn tiền khiên tật cho nên ai đi qua 
đi lại thì các Ngài vẫn hỏi. Còn Đức Phật thì im lặng dù 
có ai đi qua đi lại nhưng khi nào Ngài biết có người sắp 
đắc đạo thì Ngài sẽ nói, còn không thì Ngài sẽ im lặng. 
Thí dụ như trường hợp của nhóm Tỳ Kheo nọ sau khi 
đi bát về bạch với Đức Thế Tôn về sự kiện những người 
này cột người kia quá chặt, máu chảy tuôn tuôn ra quá 
nhiều, Đức Phật biết trong nhóm này sẽ có người đắc 
đạo nên Ngài nói họ cột như vậy chưa chặt đâu, cái 
Tham ái mà nó cột mấy ông từ kiếp này qua kiếp kia thì 
cái Tham ái này mới cột chặt, Đức Phật vừa nói xong 
là có người đắc đạo liền. 

Ngài Xá Lợi Phất cũng không biết đúng thời, cho nên 
có khi Ngài dạy phương pháp không phù hợp. Đáng lẽ 
người đó đắc đạo bằng phương pháp này nhưng Ngài 
dạy phương pháp khác nên người đó không đắc đạo. 
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5) Ân đức Lokavidi 


Sabbathä viditalokattä pana lokavidũ. Šo hi bhagavä 
sabhavato samudayato nirodhato 
nirodhipäyatoti sabbathä lokam avedi aññãsi pafIv1JJh1. 
Yathäha — ““yattha kho, ävuso, na jãyati na jTyati na 
miyati na cavatI na upapalJatIi, naham tam gamanena 
lokassaantan ñãteyyam dattheyyam patfeyyanti 
vadami; na caham, ãvuso, appatväva lokassa antam 
dukkhassa antakiriyam vadãmI. Api caham, ãvuso, 
1Imasmimyeva byämamatte kalevare sasaññimhi 
samanake lokañca paBññapemi lokasamudayañca 
lokanirodhañca lokanirodhagaminiñca patipadam. 


s% Thích văn: 


- Pana : Lại nữa 

- Lokavidũ : Thế Gian Giải 

- Vidita : là sự thông hiểu 

- Lokattã ị : thế giới 

- SabbathapI : mọi phương diện. 

- So hi Bhagavä :_ Bởi vì Đức Bhagavä 
- Avedi : đã hiểu biết 

- Aññãsi : hoàn toàn 

- Pativijhi - : và thâm nhập 

- Sabbatha lokam :_ về mợi mặt thế gian 
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- Sabhavato 


- Samudayato 


- Nirodhato 
- Nirodhũpäyatoti 


v Yatha 
« Aha 

- ÄVu§O _ 

- Yattha kho - 

- Lokassa antam 

- Na Jãyati 

- Na JTyatI 

- Na miyatI 

- Na cavatI 


- Na upapaJJatI 


Ñãteyyam 


Dattheyyam 


Yathaha = Yatha + aha: 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: bản chât thật của các cái 


(đặc tính riêng biệt/ 
(Ngài Tịnh Sự dịch là 
“Thực tính `) 


: Sự sinh khởi, sự tập khởi 
(Tập Ðê) 

: sự diệt (Níp-bàn) 

: phương pháp của sự diỆt. 

: Như 

: được nói — 


: “này hiền giả 

: ở chỗ nào 

: tận cùng của thế giới 
: không sanh, 

: không già, 

: không chết, 

: không luân hồi, 

: không tái sanh, 

: có thể được biết 

: hay thấy được 


265 | 490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
- Gamanena patteyyani : hay đi đến bằng cuộc 
hành trình 
- Naham tam 
*w Tạm : điều đó 
* Nãham=na+  : ta không 
aham 
-_ VadamI) : TỒỐI; 
- Ấvuso : Này hiền giả 
- Caham : tuy nhiên ta 
- Na : cũng không 
- Vadami : nói răng: 


Dukkassa antakiriyam: 


* Antakiriyam 
* Dukkassa 
ApI 
Ävuso 
Caham 
Appatväava 
Antam 


Lokassa 
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: sự chấm đứt 

: khổ 

: Và 

: này hiền giả 

: tuy nhiên ta 

: không cần đi đến 
: tận cùng 


: của thê gIới. 


Kinh Châu Báu 
- lmasmimyeva 
byamamatte ka|evare 


- Sasaññimhi samanake 


- Lokañca paññapemI 
* Paññapemi 
* Lokañca 


- Lokasamudayañca 


- Lokamrodhañca 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Đúng hơn trong thân nhỏ 


bé này 


: VỚI các Tưởng các Thức 


của nó 


:_ Fa công bô 
:_ Và có thê giới 


:_ và cái nhân phát sanh lên 


thế giới (ức là Ngài biết 
nhân sanh Ngũ uần) 


: sự châm dứt thế ĐIỚI (ức 


là chấm đứt Ngũ uẩn) 


- Lokanirodhagaminiñca patipadam: 


v Patipadam 


* Gãminiñca 
« Lokanirodha 


: đạo (Bát Thánh Đạo), 


con đường 


: dẫn đến 
: chấm dứt thế giới. 


% Việt văn: Lại nữa Thế Gian Giải là sự thông hiểu 
thế giới mọi phương diện. Bởi vì Đức Bhagavä đã hiểu 
biết hoản toàn và thâm nhập về mọi mặt thế gian bản 
chất thật của các cái (đặc tính riêng biệt), sự tập khởi 
(Tập đề), sự diệt (Níp-bàn), phương pháp của sự diệt. 
Như được nói — “này hiền giả ở chỗ nào tận cùng của 
thế giới không sanh, không già, không chết, không luân 
hồi, không tái sanh, có thể được biết hay thấy được, hay 
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đi đến bằng cuộc hành trình, điều đó ta không nói; Này 
hiền giá tuy nhiên ta cũng không nói rằng: sự chấm dứt 
khổ và này hiền giả tuy nhiên ta không cần đi đến tận 
cùng của thế giới. Đúng hơn trong thân nhỏ bé này với 
các Tưởng các Thức của nó, Ta công bỗ và có thế giới 
và cái nhân phát sanh lên thế giới, sự chấm dứt thế giới 
đạo (Bát Thánh Đạo) dẫn đến chấm dứt thế giới. 


+ Giải thích “Sự tập khởi” (Tập để): 


Mọi hiện tượng ở đời Đức Thế Tôn đều biết hết. Mọi 
hiện tượng này chỉ cho Khổ Đề. Ngài biết hết bản chất 
thật của các pháp. Ngài biết sự tập khởi, tức là Ngài biết 
rõ sự sinh khởi của Nhất uân, sự sinh khởi của Tứ uẫn, 
sự sinh khởi của Ngũ uân. “Samudayato” này là Tập 
khởi, nó là cái gốc của Vô minh, Tham ái và Nghiệp. 


Gamanena na pattabbo, lokassanto kudäcanam; 
Na ca apatvä lokantam, dukkhã atthi pamocanam. 
Tasma have lokavidũ sumedho, 

Lokantag vũsitabrahmacariyo; 

Lokassa antam samitävi ñatvä, 


NasIsati lokamimam parañcätI. (sam. ni. 1.107; a. ni. 
4.45); 


s«%% Thích văn: 
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Gamanena 
Na 
Pattabbo 
Kudãäcanam 


Lokassanto 


Apatvä 
Lokantam 
Ca 

Na atthi 
Pamocanam 
Dukkhä_ 


Have 
Tasma 
Sumedho 
Lokavidũ 


Vũsita 
Lokantag 


Brahmacariyo 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Bộ hành 


không 
đạt được 
có khi 


tận cùng của thê giới; 


Không đạt 
thế giới tận 


và 


:_ không phải không 


giải thoát 
tất cả khổ. 


Quả thật/ Thật vậy 

do đó 

Bậc trí tuệ 

Thế Gian Giải/ Thiện Thệ, 


Đạt đến 


thế giới tận 


:_ phạm hạnh được viên thành; 
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- SamIfäVvI : Với tâm định tĩnh 
- Natvã :_ đã hiểu biết rõ 

- Anfam : sự tận 

- Lokassa : của thế giới, 

- NãsIsatIl : Không ước vọng 
- Lokamimam : đời này 

- ParañcatI : Và đời Sau. 


s% Việt văn: 

Bộ hành không đạt được có khi tận cùng của thế ĐIỚI; 
Không đạt thế giới tận và không phải không giải thoát 
tât cả khô. 

Thật vậy do đó Bậc trí tuệ Thế Gian Giải, 

Đạt đến thế giới tận phạm hạnh được viên thành; 

Với tâm định tĩnh đã hiểu biết rõ sự tận của thế giới, 


Không ước vọng đời này và đời sau. 


Apica tayo lokã sañkharaloko sattaloko 
okãsalokoti. Tattha eko loko sabbe sattä aharatthitikãti 
(pati. ma. 1.112) ägatatthane sankharaloko veditabbo. 
Sassato lokoti vã asassato lokoti vãti (di. m. 1.421) 
ägatatthãne sattaloko. 
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Yâvatä candimasiryäa parilharani, dđisäã bhanti 
VIrOocamänã; 


Tava sahassadhã loko, ettha te vaita VasofI. (ma. n1. 
1.503)— 


s% Thích văn: 


Ca : Và 

Api : lại nữa 

Tayo : CÓ 3 

Lokã : Thế giới: 

Sañkharaloko : Thế giới các hành, 

Sattaloko :_ Thế giới của chúng sanh, 
Okäsalokoti : Thế giới chỗ ở/ Thế giới trú xứ. 


+ Lokä theo Chú giải trong Jãtaka: 


1. Saủkhãraloko: Thế giới các hành. 
Thế giới các hành là chỉ cho lĩnh vực Thân 
hành, Khẩu hành và Ý hành. 


2. Sattaloko: Thế giới của chúng sanh. 


Chúng sanh Chế định: thai sanh, noãn sanh, thấp 

sanh và hóa sanh... 

Có 12 hạng người: người Khô, người Lạc, người 

Nhị nhân, người Tam nhân, 8 hạng người Thánh 

(4 đạo, 4 quả) được gọi là chúng sanh chê định. 
2711490 
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3. 


Okäsalokoti: Thế giới trú xứ. 
Thí dụ: Người Mỹ, người Anh, người Trung 
Quôc, v.v... 


. Khandhaloko: Uẩn thế gian. 


Chỉ cho Nhật uân, Tứ uân, Ngũ uân. 


. Äyatanaloko: Xứ thế gian. 


11 cõi Dục Giới có đủ 12 Xứ. 

Cõi Vô Sắc chỉ có Ý Xứ, trừ 1§ tâm Vô Nhân. 
Cõi Phạm thiên Vô Sắc trừ 2 tâm Sân, 18 tâm Vô 
Nhân, còn 101 tâm và trừ 5 tâm Sơ đạo. 


. Dhãtuloko: Giới thế gian. 


Chỉ cho 18 giới. 


. Devaloka: Chư thiên thế gian. 


Chỉ cho Thế giới chư thiên: chư thiên Dục Giới, 
tât cả chư thiên, chư thiên Phạm Thiên. 


. Manussaloka: Chúng sanh thế gian. 


Chỉ cho Thế giới nhân loại. 


Tattha : Ở đây 

Eko : một 

Loko : thế giới 

Sattã : tất cả chúng sanh 
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- Ahãratthitikäti 


'Veditabbo 
Ägatatthäne 
Sankhãraloko 


LokotI 

Sassafto vã 
Asassato lokoti 
vat 

Ägatatthane 
Sattaloko 


Yavata 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: đi tồn nhờ vật thực (1-Đoàn 


thực, 2-Xúc thực, 3-Tư niệm 
thực, 4- Thức thực) 


: nên hiêu 
: ý nghĩa là 


:_Thê giới của các Hành. 


: Thế giới là 
: thường hằng 
: hay Thế giới không thường 


hăng 


: trong ý nghĩa 
: Thế giới chúng sanh. 


: Như 


Candimasiriyä = candima + sũrIyä: 


* Siriyä 

*w Candima 
Pariharanti 
Bhanti 
'Virocamanä 


Disã 


: Mặt Trời 

: Mặt Trăng 
: luân chuyển 
: Chói 

: Sáng 


: các phương; 
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- Tâva : Như vậy 

- Sahassadhã : mười phương 
- Loko : thế giới, 

- Ettha . ở đây 

-_ VattafI vasotI : đưới uy lực 
- 1e : CỦâ ngươi. 


s% Việt văn: Và lại nữa có 3 Thế giới: Thế ĐIỚI Các 
hành, Thế giới của chúng sanh, Thế giới trú xứ. Ở đây, 
một thế giới tất cả chúng sanh di tồn nhờ vật thực nên 
hiểu ý nghĩa là Thế giới của các Hành. Thế giới là 
thường hăng hay Thế giới không thường hăng trong ý 
nghĩa Thế giới chúng sanh. 

Như Mặt Trời, Mặt Trăng luân chuyển chói sáng các 
phương; Như vậy mười phương thế giới, ở đây dưới uy 
lực của ngươi. 


s% Giải thích: 
+ Ahãra (Thực) = Paccaya: Sự trợ giúp. 


1. Đoàn thực: Vật thực ngoại trợ giúp cho vật 
thực nội. 


2. Xúc thực: Xúc trợ giúp cho Thọ sanh khởi. 


3. Tư niệm thực: Tâm sở Tư hay còn gọi là Hành 
trợ giúp cho Thức sanh khởi. 
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4. Thức thực: Thức trợ giúp cho Danh Sắc sanh 
khởi. Thức trợ giúp được gọi là Thức thực. 


+ Thế giới của các Hành: 

Hành ở đây là Thân hành, khẩu hành và ý hành. “Thế 
giới của các hành” là từ Xúc thực > Tư niệm thực > 
Thức thực. Xúc thực là Xúc duyên Thọ. Tư niệm thực 
tạo ra Hành (ở đây Hành hoặc là Hữu) > rồi mới tạo ra 
Thúc tái sanh (Thức tục sinh). Thức tục sinh này trợ 
giúp cho Danh và Sắc. 


Thức là 1 uẫn. Thọ, Tưởng, Hành là 3 uân. Cộng lại là 
4 uân. 


Sắc là Sắc tính, Sắc ý vật và Sắc thân > 3 Sắc này đồng 
sanh (Thức và Danh Sắc duyên (trợ giúp) băng cách 
đông sanh nên nó sanh lên một lượt. 


Vì nó đồng sanh lên một lượt cho nên được gọi là Vật 
thực - Tất cả chúng sanh đi tồn (còn tồn tại hiện có) 
là sự trợ giúp lẫn nhau, sự tương ưng lẫn nhau, sự cộng 
tác lẫn nhau. 


Agatatthane okãsaloko. Tampi bhagavã sabbathã 
avedi. Tathã hissa “eko loko sabbe satta ahãratthitika. 
Dve lokã nãmañca rũpañca. Tayo lokã tisso vedana. 
Cattäro lokã cattaäro ahãrã. Pañca lokã 
pañcupadanakkhandhãä. Cha lokãä cha ajjhattikãni 


~T~— 


äyatanäanI. Satta lokã satta viññãnatthitiyo. Attha lokã 
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atfha lokadhammaä. Nava lokã nava sattäväsã. Dasa 
lokã dasayatananil IDvadasa lokãä dvãdasayatanam. 
Atthãrasa lokã attharasa dhatuyo”ti (patI. ma. 1.112) 
ayam sankharalokop1 sabbatha vidito. 


4% Thích văn: 


- Apafatthane : Có ý nghĩa 

- Okasaloko : Thế giới của Xứ sở/ 
Thê giới của trú xứ. 

- Bhagavä : Đức Bhagavä 

- Avedi :_ đã hiểu biết rõ 

- Tampi : là Thế giới đó 

- Sabbathä : VỀ mọi phương 
diện. 

- Tatha : Cũng vậy, 

- Hissa _ : do những lời 

- Eko loko : một thế giới 

- Sabbe sattã : tất cả chúng sanh 

- Ähãratthitikã :_di tồn nhờ vật thực. 

- Dvwe lokã : Hai thế giới 
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- Nãmañca 


- Ripañca 


- Tayo lokã 
- TISSO. 


- Vedanäa 


- Cattãro lokã 
- Caftäro 
- Ahãrã 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Danh 


: Và Sắc. 


: Ba thế giới 
: Tam) 
: Thọ. 


:_ Bốn thế giới 
: Tứ 
: Thực. 


(Tứ Thực: Đoàn thực, Xúc thực, Tư niệm thực và 


Thức thực) 


- Pañca lokã 


-_ Pañcupadanakkhandha 
Paĩñca + upäadãna 
khandhã 

- Cha lokã 

- Cha ajjhattikan 

- Ayatanäni 


: Năm thế giới 


: Ngũ thủ uấẫn. 


: Sáu Thế giới 
: Ó nỘI 
: XỨ. 


277 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


Satta lokã 


~x~.m 


Satta viññãnatthitiyo 


Attha lokã 
Attha lokadhammãa 


Nava lokã 
Nava 


Sattäväasä 


Dasa loka 


Dasãyatanän1 = 
Dasarũpayatanäani 


Dvadasa lokã 


DvãdasayatananI 


Atthãrasa lokã 
Atthãrasa dhãtuyoˆti 


Sañkhãralokopi 
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: Bảy Thế giới 
: 7 Thức Trú. 


: Tám Thế giới 


: 8 pháp thế gian. 

: Chín Thế giới 

s. 

: hữu tình cư. 

: Mười thể giới 

: 10 Xứ (10 Sắc Xứ. 
: Mười hai thế giới 


: 12 Xứ. 


:_ Mười tám thế giới 


: 18 giới. 


: Thế giới các Hành 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- Ayam : TàY 

- Vidito : được Ngài biết 

- Sabbatha : trong mọi phương 
diện. 


$% Việt văn: Có ý nghĩa Thế giới của xứ sở. Đức 
Bhagavä đã hiểu biết rõ là Thế giới đó về mọi phương 
diện. Cũng vậy, do những lời một thế giới là tất cả 
chúng sanh di tồn nhờ vật thực. Hai thế giới là Danh và 
Sắc. Ba thế giới là Tam Thọ. Bốn thế giới là Tứ thực. 
Năm thế giới là Ngũ thủ uẫn. Sáu thế giới là 6 nội Xứ. 
Bảy thế giới là 7 Thức Trú. Tám thế giới là 8 pháp thế 
gian. Chín thế giới là 9 hữu tình cư. Mười thế giới là 10 
Xứ. Mười hai thế giới là 12 Xứ. Mười tám thế giới là 
18 Giới. Thế giới các Hành này được Ngài biết trong 
mọi phương diện. 


s* Giải thích: 
1. Sảu Hội xứ: 
Thần kinh Nhãn, thân kinh Nhĩ, thần kinh Tỷ, thần kinh 
Thiệt, thân kinh Thân và Y xứ (121 tâm). 
2. Báy thức trú: 
1-Thân dị tướng dị: 
Chỉ cho 8 tâm Đại quả, 1 tâm quan sát thọ xả quả 
thiện. 
Chỉ cho 7 cõi vui Dục GIới. 
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2-Thân dị tưởng đồng: 


Chỉ cho 2 tâm: 1 tâm Quan Sát Thọ Xả quả bất 
thiện, và I tâm quả Sơ thiên. 

3-Thân đồng tưởng dị: 

Chỉ cho Tâm quả Nhị thiện Sắc Giới và tâm quả 
Tam Thiên Sắc Giới sanh lên cõi Tam thiên. 


Thân đồng là có hào quang giống nhau, tâm tục sinh 
thì khác nhau. 

4-Thân đồng tướng đồng: 

Chỉ cho tâm quá Tứ Thiền và tâm quả Ngũ Thiền. 
Tâm quả Tứ Thiền tục sinh lên 3 cõi Tam Thiên có 
thân đông tưởng đồng. 

Tâm quả Ngũ Thiền tục sinh lên 6 cõi Phạm Thiên 
có thân đông và tưởng đông. 

Sáu cõi Phạm Thiên: 5 Ngũ Tịnh Cư và Quảng Quả 
Thiên, trừ cõi Vô Tướng vì cõi này không có tâm 
tục sinh, do tâm chú nguyện đê tục sinh. 

5-Không Vô Biên Xứ. 

6-Thức Vô Biên Xứ. 

7-Vô Sở Hữu Xứ. 


3. Tám pháp thế gian: 
1-Aläbha : Mất lợi. 
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2-Ayasa : Mất danh. 
3-Dukkha : Khô. 
4-Ninda : BỊ chê. 


> Bắn pháp này không sanh với Thánh A- -na-hàm. Loại 
thô là Thánh Tư-đà-hàm diệt tuyệt, loại tế là Thánh A- 
na-hàm diệt tuyệt. Những pháp này liên quan đến tâm 
Sân. Đêểu là quả của bất thiện trợ giúp cho bắt thiện 
(tâm Sân) sanh khởi. 


5-Labha : Được lợi. 
6-Yasa : Được danh. 
7-Sukha : Được an lạc. 
8-Pasamsa : Được khen. 


© Bốn pháp này là quả thiện, có thể trợ giúp cho Tham 
sanh khởi. Thánh A-ra-hẳn diệt tuyệt 4 pháp này. 


4. Chín hữu tình cư: 
1-Kammabhava: Dục hữu. 
2-Rũpabhava : Sắc hữu. 
3-Arũpabhava : Vô Sắc hữu. 
4-SaññTbhava : Tướng hữu. 


Chỉ cho 4 cõi khổ, 1 cõi nhân loại, 6 cõi chư thiên Dục 
giới, 15 cõi Phạm thiên Sắc giới trừ cõi Vô Tưởng, 3 
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cõi Phạm thiện Vô Sắc (Không Vô Biên Xứ, Thức Vô 
Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ). 


5-AsaññTbhava : Vô Tưởng Hữu (cõi 
Vô Tưởng). 
6-NevasaññinasaññTbhava : Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ Hữu. 
7-Ekavokarabhava : Nhất uẫn hữu (Phạm 
Thiên). 
8-Catuvokãrabhava : Tứ uân hữu (Phạm 
thiên Vô Sắc). 
9-Pañcavokarabhava : Ngũ uân hữu (Chúng 


sanh cõi Khô, cõi nhân loại, Phạm thiên, Phạm thiên 
Sắc Giới trừ cõi Vô Tưởng). 


5. Mười xứ (Mười Sắc Xứ): 
Thần Kinh Nhãn — Cảnh Sắc 
Thần Kinh Nhĩ — Cảnh Thinh 
Thần Kinh Tỷ — Cảnh Khí 
Thần Kinh Thiệt - Cảnh Vị 
Thần Kinh Thân —- Cảnh Xúc (Đất, lửa, gió) 
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6. Mười hai xứ: 


(1) Nhãn Xứ, (2) Nhĩ Xứ, (3) Tỷ Xú, (4) Thiệt Xứ, (5) 
Thân Xứ, (6) Cánh Sắc, (7) Cảnh Thinh, (§) Cảnh Khí, 
(9) Cảnh Vị, (10) Cảnh Xúc, (11) Ý Xứ: 121 tâm, (12) 
Pháp Xứ: 52 Tâm sở, 16 Sắc tế và níp-bàn. 


2. Mười tám giới: 
1-Cakkhudhäãtu: Nhãn giới: Thần kinh Nhãn. 
2-Ripadhãtu: Sắc Giới: Cảnh Sắc. 
3-Cakkhuviññanadhatu: Nhãn thức giới: 2 tâm 
Nhãn thức. 
4-Sotadhãtu: Nhĩ giới: Thần kinh Nhĩ. 
5-Saddadhãtu: Thinh giới: Cảnh thính. 
6-Sotaviññãnadhãtu: Nhĩ thức giới: 2 tâm Nhĩ thức. 
7-Ghãnadhãtu: Tỷ giới: Thần kinh Tỷ. 
8-Gandhadhãtu: Khí giới: Cảnh Khi. 
09-Ghãnaviññãnadhãtu: Tỷ thức giới: 2 tâm Tỷ thức. 
10-]ivhadhãtu: Thiệt giới: Thần kinh Thiệt. 
11-Rasadhatu: VỊ giới: Cảnh vỊ. 
12-]ivhãviññãnadhãtu: Thiệt thức giới: 2 tâm Thiệt 
thức. 
13-Kãyadhãtu: Thân giới: Thần kinh Thân. 
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14-Photthabbadhätu: Xúc giới: Cảnh Xúc/ Cảnh bị 
đụng (đât, lửa, g1ó) 

15- Kayaviññanadhãtu: Thân thức giới: 2 tâm Thân 
thức. | 

16-Manodhãtu: Ý giới: có 3 tâm: 2 tâm Tiếp thâu 
và ] tâm Khai ngũ môn. 

17-Manoviññanadhatu: Ý thức giới: 108 tâm, trừ 
Ngũ Song Thức và 3 Y giới. 

18-Dhammadhätu: Pháp giới: 52 Tâm Sở, 16 Sắc 
1ê (trừ 12 Sắc Thô) và níp-bản. 

+ Sắc Thô: 5 Sắc Thần Kinh + 4 Cảnh (Cảnh Sắc, 


Cảnh Thinh, Cảnh Khí, Cảnh Vị) và Cảnh Xúc (đất, 
lửa gió) = 12 Sắc thô. 


©* Lokavidũ: Trí tuệ thấu rõ thế giới một cách rành 
mạch. (Hay còn gọi là Thê Gian Giải). 
Lokavidũ = Loka + vidũ: 

- Viđũ : Trí tuệ thấu rõ (hấu hiểu) một cách rành 

mạch 

- Loka : Thế giới. 
Thế giới, chia ra nhiều loại Thế BIỚI. Thế giới là chỉ cho 
Thế giới Nhất uẫn, Thế giới Tứ uân, Thế giới Ngũ uấn. 
Tắt cả Uân, Xứ, Giới đều là Khổ đế. Ngài thấu rõ cái 
quả của nó và Ngài thấy cái nguyên nhân của Thế ĐIỚI. 
Nguyên nhân sanh của Thê giới đêu là Tập đê 
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(Samudaya). Ngài thấu hiểu rõ về sự chấm dứt 2 pháp 
Khổ và Tập không có sanh khởi. Ngài biết cái phương 
pháp để chứng đắc đạt được và chấm dứt sự Khổ và Tập 
đó. “Loka” là thế giới; “Viđũ” là trí tuệ thấu hiểu một 
cách rành mạch. Trí tuệ thấu rõ một cách rành mạch về 
Tứ đề - tức là thế giới mà do Khổ đế, Tập đề hình thành 
thì cái thấu rõ này là biết bằng Paramattha (đó là biết 
cảnh Chơn đề). Còn hiểu về thế gian chúng sanh, chúng 
sanh nào thì đó là hiểu theo Chế định. 


Yasmã panesa sabbesampi sattanam äsayam 
Jãnãti, anusayam JãnãtI, caritam JanätIl, adhimuttim 
Janal, apparajakkhe maharaJakkhe, tikkhindriye 
mudindriye, svãkäãre dvakare, Suviññãpaye 


duviññapaye, bhabbe abhabbe satte Jãnãti. Tasmassa 
saftalokopi sabbafha vidito. 


s% Thích văn: 


- Panesa : Lại nữa 

- JãnãtI : Ngài biết 

- Yasmãaäsayam :; thói quen 

- abbesampI :_ của tất cá hữu tình, 
satfanam 

- JãnätI :_ Ngài biết trạng thái 

- Anusayam : TỦ ngầm, 

- Jãnäti : biết 
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Caritam 
JanãtI 
Adhimuttim 
Satte Janat 
Apparajakkhe 
Mahärajakkhe 
Tikkhindriye 


Mudindriye 


Svakãre = su + 
akãra 

« 4kãra 

« Sw 
Dväakare = du + 
akãra 

 Ákãra 

 Dụ 
Suviññãpaye 
Duviññapaye 
Bhabbe 
Abhabbe 
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:_ tánh nết/ tánh tình, 
: biết 
: sở thích, 


:_ biết rỡ chúng sanh 
:_ Ít bụi trong mắt 
:_ hay bụi nhiều trong mắt, 


:_ TĐƯỜI lợi căn (người có trí tuệ 


bén nhạy) 


:_ người độn căn (người có trí tuệ 


chậm lục), 


:_ thiện hạnh (sự thực hành tốt) 
:_ cử chỉ, phong cách, phong thái 
: fỐt 


: ác hạnh (sự thực hành xấu), 


:_ cứ chỉ, phong cách, phong thái 


: XẩM 

:_ dễ dạy 

:_ khó dạy, 

: có khả năng 

:_ không có khả năng. 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


-  Tasmaãssa : Do đó thế giới loài hữu tình 
saftalokopi này 

-_ VIdIto :_ cũng được Ngài biết 

- Sabbathä : về mọi phương diện. 


s* Việt văn: Lại nữa Ngài biết thói quen của tất cả hữu 
tình, Ngài biết trạng thái ngủ ngầm, biết tánh tình, biết 
sở thích, biết rõ chúng sanh ít bụi trong mắt hay bụi 
nhiều trong mắt, người lợi căn người độn căn, thiện 
hạnh ác hạnh, dễ dạy khó dạy, có khả năng không có 
khả năng. Do đó thế giới loài hữu tình này cũng được 
Ngài biết về mọi phương diện. 


* Giải thích: 
“Ngủ ngầm” là chỉ cho 7 pháp Tùy Miên (7 pháp 
Ngủ ngâm): 


1-Kamaraägänusayo : Dục ái tùy miên. 
2-Bhavarägäusayo : Hữu ái tùy miên. 
3-Patighãnusayo : Sân hận tùy miên. 
4-DItthãnusayo : Tà kiến tùy miên. 
3-Maãnanusayo : Ngã mạn tùy miên. 
6-Vicikicchãnusayo ¡ Hoài nghi tùy miễn. 
7-Avijjänusayo : Vô minh tùy miên. 


Trong Chú giải nói rằng: Pháp Tùy miên giống như cái 
hộp diêm quẹt. Khi mình chưa quẹt que diêm lên, nó 
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chưa có cái gì hết. Nếu mình nói nó không có lửa cũng 
không được, mà nói nó có lửa cũng không được. Nếu 
nó có lửa thì lửa đó ở đâu? Nếu nó không có lửa thì tại 
sao khi que diêm và hộp diêm chạm vào nhau thì nó 
sanh ra lửa. Như vậy thì do duyên hợp nên nó sanh ra 
lửa. Đó là cái pháp ngủ ngầm, duyên sanh. 


Yathã ca sattaloko, evam okãsalokopI. Tathã hesa ekam 
cakkavälam ãyãmato ca vitthãrato ca yojanänam 
dvãdasasatasahassani catutimsasatäni ca paññasañca 
yojanani. Parikkhepato pana — 
Sabbam satasahassãni, chattimsaparimandalam; 
Dasa ceva sahassani, aqdhuddhãn! satãn1 ca. 


s% Thích văn: 


- Ca : Và 
- Yatha : cũng như 
- Sattaloko 
« Loko _—: thế giới 
w Satta : các hữu tình, 
- Lokopi : thế giới 
- Okasa : Các XỨ SỞ 
- Evam : Cũng Vậy. 
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-_ Tathã hesa yoJananam 


Ekam 

Cakkavalam 
AÄyämato ca 
Vitthärato ca 


Dvadasasatasahassän1 
Catutinnsasatäm ca 
paññasañca 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Ở đây được đo lường 


như sau: 


: một 

:_ Vũ trụ/ thế giới 

:_ bể đài, chiều đài 

:_ bề rộng, chiều rộng 
: 1.200.000 

: 3.450 


(1.200.000 + 3.450 =_ 1.203.450: Một triệu, hai 
trăm lẻ ba ngàn, bôn trăm năm mươi) 


'YojJanäni 


Parikkhepato pana 


Chattimsa 
satasahassäm 


Dasa ceva 
Sahassan1 
Addhuddham satãäm ca 


: lý, đo tuần 


: Chu vi là 
:_ 3.600.000 


; 10 
: Tản 
: 350 (ly) 


(3.600.000 + 10.000 + 350 = 3.610.350: Ba triệu, 
sẵu trăm mười ngàn, ba trăm năm mươi (Ï). 


Sabbam 


: VỚI tât cả 
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-  Parunandalam : chiêu đài. 


$% Việt văn: Và cũng như thế giới các hữu tình, thế giới 
các xứ sở cũng vậy. Ở đây được đo lường như sau: một 
vũ trụ chiều dài và chiều rộng là 1.203.450 lý. Chu vi 
là - 3.610.350 lý với tất cả chiều dài. 


Tattha — 
Duve satasahassãni, cattäri nahutäm1 ca; 
Ettakam bahalattena, saäkhatayam vasundharã. 
s% Thích văn: 
-_ lattha : Ở đây, 


- Duve satasahassani cattãri : 240.000 ly; 
nahutãnI1 ca 


-_ Ahalattena | :_ do bê dày 

- Ettakam : chừng ây, 

- Sañkhätäyam :_ là chỗ nương 
- _ Vasundharä —; của đất. 


$ Việt văn: Ở đây — 240.000 lý; do bề dày chừng ấy, 
là chỗ nương của đât. 
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Tassayeva sandhãrakam — 
Cattäri satasahassanl, attheva nahufäni ca; 
Ettakam bahalattena, Jalam väte patitthitam. 
s* Thích văn: 
- sandharakam : Sự chịu đựng 
-  lassayeva :_ của vật Ấy 


- Caffari satasahassani attheva : 480.000 lý; 
nahutãnI1 ca 


-_ Jalam vãte patitthitam 


* Jalam : Nước 

v Vậte : ĐIÓ 

w Patithitam :  tạO ra 
- Bahalattena :_ do bề đảy 
- Ettakam : chừng ấy. 


s Việt văn: Sự chịu đựng của vật ấy — 480.000 lý; 
Nước gió tạo ra do bề dày chừng ấy. 


TassapI sandhãrako — 
Nava satasahassäani, mãluto nabhamuggato; 
Satthiñceva sahassämi, esa lokassa santhIti. 


s% Thích văn: 
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lãi 
Sandhãrako 
Tassa 


Nava satasahassanI 
satthiñceva sahassãmI 
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: Cũng 
: sự chịu đựng 
: của vật đó 

_: 960.000 lý 


9 (nava) x 100.000 (satasahassani) = 900.000 
60 (safthiñ) x 1.000 (sahassani) = 60.000 
> Tổng cộng: 900.000 + 60.000 = 960.000 (1ý) 


Maluto 


:_ gió thôi 


Nabhamuggato = Nabham + uggato: 


*« Uggato 
* Nabham 
> Nabhamuggafo 


Esä 
Santhiti 


Lokassa 


: lên cao 
: ở trên trời 


: bay lên cao ở hư 


không 


: đó, như vậy 
:- diện tích 


:_ của thê giới. 


% Việt văn: Cũng sự chịu đựng của vật đó là 960.000 
lý, gió thôi bay lên cao ở hư không, như vậy là diện tích 
của thê giới. 
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Evam santhite cettha yojananam — 
CaturäsTtI sahassãn1, ajihoga]ho mahannave; 


Accugsato tâvadeva, sineru pabbatuttamo. 


Tato upaddhupaddhena, pamanena yathakkamam; 


AJjhogalhuggatäa dibbä, nãnãratanacittitã. 


'Yugandharo 1sadharo, karavĩko sudassano; 


Nemindharo vinatako, assakanno giri brahã. 


Ete satta mahãselã, sinerussa samanftato; 


MahãrãJjãnamäväsä, devayakkhanisevitã. 


'YoJananam satänucco, himavä pañca pabbato; 


'Yojananam sahassãni, ti äyatavitthato. 


Caturäsrtisahassehi, kũtehi patimandito; 


TipañcayoJanakkhandha-parikkhepä nagavhayã. 


PaññasayoJanakkhandha-sakhãyämaã samantato; 


SatayojJanavitthimnä, tãvadeva ca ugsatã; 
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Jambũ yassãnubhävena, jambudipo pakãsito. 


Yañcetam jambuyä pamäqam, cfadeva asuranam 
citrapäfaliyä, øaru]anam sinbalirukkhassa, 
aparagoyane kadambassa, uftarakurũsu 
kapparukkhassa, pubbavidehe sirisassa, t3vatimsesu 
pãricchattakassati. Tenahu porää — 


“*Pãtali simbalï Jambũ, devãnam pãricchattako; 


Kadambo kapparukkho ca, sirisena bhavati 
sattamanti. 


“*DvweasTti sahassãmi, ajjhogä[ho mahannave; 
Accugsato tavadeva, cakkavälasiluccayo; 


Parikkhipitvä tam sabbam, lokadhatumayam 
thitoˆt1. 


~ ~.— 


Tatha candamandalan  ckũnapaññãsayojanam. 
SũrIyamandalam paññãsayoJanam. 
Tavatmsabhavanam dasasahassayojanam. Tathä 
asurabhavanan avicimahãnrayo jambudipo ca. 
Aparagoyanam saffasahassayojJanam. 
Tathã pubbavideham. Uttarakuru 
a(thasahassayojanam. Ekameko cettha mahãdipo 
pañcasatapañcasataparittadipaparivãaro. Tam sabbampi 
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ekam  cakkavälam 
lokantarikantrayä. 


bhagavä 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


lokadhãatu Tadantaresu 


Evam anantam cakkavälãni anantä lokadhãatuyo 


~x— 


anantena buddhañãnena avedi aññãsi 


patIvijjhi. Evamassa okãsalokopl sabbathä vidio. 
Evamp! sabbathä viditalokattä lokavidũ. 


s% Thích văn: 


Sanfthite 


Evam 


Cettha = Ca + cttha 


Cettha yojananam 


:_ Diện tích 
: là như vậy 


: Và sau đó có những 


vật sau đây: 


Pabbatuttamo = pabbdafo + uffamo 


Tavadeva 
Pabbato 
Sineru 
Uttamo 
Accugsafo 
Aiihogalho 
Mahamnave 


CaturäsTti sahassãm1 


: TÚI 


:_ Trong khi đó cũng có 
: Tu Di 
:_ cao nhất 


:_ trong các ngọn núi 
: lặn vào 


:_ Đại đương (biên sâu) 


§ vạn 4 ngàn lý. 
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- Tafo : Từ đó 

- Upaddhupaddhena : VƯƠN CâO lên cũng 
pamänena băng như vậy 

- Yathakkamam _; tuần tự thứ lớp 

- NãnãratanacItHtä :_ TBỌC THa-nI CÓ nhiều 

màu sắc khác nhau 

- DIbba : từ trên trời 

- Aijjhogalhuggatä : lặn xuống. 

- Safta : Bảy 

- SII€russa : VÒNØ TÚI 

- Samantato : bao quanh 


- Ete mahãselã 


 Mahãselä : tảng đá lớn 
« Ete : TiầY 
- Gim :_ TIEỌn nÚI 
- Brahã :_ có sự rộng rãi, lớn 
- Yugandharo :  Yugandhara (tên 
ngọn núi) 
- Isadharo : Isadhara (iên ngọn 
núi) 
- Karaviko - : Karavika (n ngọn 
nủi) 
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Sudassano 
Nemindharo 
Vinatako 


Assakanno 


: ` Nemindhara 


Tỳ Khưu Pháp Từ 
Sudassana (/ên ngọn 
7777) 

(tên 
ngọn núi) 


: Vinataka (ên ngọn 


nửi) 


: Assakanna (ên ngọn 


nửi) 


MahärãJanamäväsã = mahãrãjãnäm + äväsã: 


*\ Ấvãsã 


v Mahäräajänam 
Devayakkhanisevitä 
 Nisevitä 
⁄ Deva_ 
*«x Yakkha 


Himava pabbato 
w Pabbato 
w Himavä 


'YojJananam satanucco 


pañca 


: chỗ ở, những nơi cư 


trủ 


:_ của các Đại Vương 


:_ cũng là chỗ lui tới 
: Chư thiên 
: Dạ Xoa. 


: Núi 
: Hy Mã 
:_ vươn cao 500 lý; 
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Tim äyatavitthato 
yojananam sahassäm 


Patimandito 
CaturäsTtisahassehi 
Kũtehi 
Nagavhayä 
Parikkhepä 
Jambu 
'Yassãnubhävena 
Jambudipo pakäsito 
_ Pakäasito 
* Jambudipo 


Tipañcayojanakkhandha 
paññãsayojanakkhandha 
uggata 


Samantato vitthinnä 
Tãvadeva ca 


Sakhäyãmã 
Satayojana 


Tãvadeva 
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:_ Chu vi 3.000 lý. 


:_ Được trang hoàng 
:_ bằng § vạn 4 ngàn 
: đỉnh nhọn 

: có tên là Naga 

:_ bao quanh 

: cây Jambu 


:_ là do sự vĩ đại của nó 


:_ gọi là đất 
: của đảo lambu 


: thân cây chu vị lŠ lý, 


cao 50 lý 


:_ tỏa ra xung quanh 
:_ và tại thời điểm đó 


: nhụy cành cũng lớn 


như vậy 


: đo được 100 lý. 


:_ Tại thời điểm đó 


Kinh Châu Báu 


Cakkavälasiluccayo 
AIhogalho 
Mahamnave 


DveasTti sahassani 
accugøato 


Parikkhipitvãä tam sabbam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


:- là dãy núi toàn câu 
:_ lao xuông/ lặn vào 


:- Đại đương (biển sâu) 


S vạn 2 ngàn lý vươn 
cao 


:_ viên quanh toàn thê 


Lokadhatumaydmnu = Lokadhãtum + ayam: 


Lokadhãtum 


'Yañcetam 
pamanam 


Citrapätaliya 
Asuraänam 
Simbalirukkhassa 
Etadeva 
Garulãnam 
Kadambassa 


Aparagoyane 


Kapparukkhassa 


Jambuyä : 


: một thế giới chủng 
(chúng: loại). 


Cây Jambu có chiêu 
cao lớn băng cỡ 


:_ cây Citrapäfaliya 
: của A-tu-la, 

: cây Simball 

: TIầY 


:_ của loài Garula, 


: cây Kadamba 

: ở lục địa phía Tây 
của loài 
Aparagoyana, 

: cây Kappa 
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Uttarakurũsu 


S1rIsassa 
Pubbavidehe 


Pãricchattakassãti 


TãvatImsesu 


Tenahu porãna 
Ayvam thito 
BhavatI 
Sattamanti 
Pätalï 
SIimbalT 
Jambũ 
Kadambo 
Paricchattako 
Devanam 
SirTsena 

Ca 
Kapparukkho 
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: ở lục địa phía Bắc 


của loài Uttarakuru, 


: Cây S1rIsa 


: ở lục địa phía Đông 


của loài Pubbavida, 


:_ cây PariIcchattaka 


: ở cõi Irời Tam Thập 


Tam Thiên. 


: Do vậy Cô đức nói 


ở đây 


: CÓ 

: 7 cây: 

:_ cây PatalI, 

:_ cây SIimball, 

: cây Jambu, 

: cây Kadamba, 

:_ cây Paricchattaka 
: của chư thiên, 

: Gây SITI 

: Và 


:_ cây Kappa. 


Kinh Châu Báu 


Tattha 


Candamandalam 


xu = 


EkùnapaññãsayoJanam 


Sũriyamandalam 


x.x— 


PaññasayoJanam 


Tãvatimsabhavanam 


DasasahassayoJanam 


Tathã 


Asurabhavanam 


Avicimahänrrayo 
JambudTpo ca 
Aparagoyanam 


SattasahassayoJanam 


Tathã 
Pubbavideham 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Ở đây 
:_ đường kính của Mặt 


Trăng 


: 49 lý 
: và đường kính Mặt 


Trời 
50 lý. 


: Cung điện của Tam 


Thập Tam Thiên 
10 ngàn lý. 


: Cũng vậy 


:_ cung điện của của A- 


su-ra 


:_ đại địa ngục AvTcI 
:_ Và đảo lambu, 

: Aparapoyana 

: 7 ngàn lý. 


: Cũng vậy 
:- Pubbavideha 
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Uttarakuru 


AtthasahassayoJanam 


Ekameko cettha mahãdIpo : 


vx Cettha 

* Ekameko. 

v Mahãdipo 
Pariväro 


Pañcasatapañcasataparitta 
đipa 


Tam sabbampi 


Ekam cakkavälam 
Ekã lokadhãtu 


Tadantaresu 
lokantarikanrrayä 
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:  Uttarakuru 
:_§ ngàn lý. 


Và ở đây 


: mỗi mỗi 

:_ Đại Châu 

:_ được bao quanh 

: 500, 500 hòn đảo 


nhỏ. 


: Toàn thể những thứ 


đó 


:_ thành một thế giới 


: một thế giới chủng. 


: Giữa thế giới chủng 


này và những thế 
giới tiếp cận có địa 
ngục ở trung gian thế 
ĐIỚI. 


Kinh Châu Báu 


Evam 
Cakkavälan1 
AnantAni 


Lokadhãätuyo anantä 


Bhagavä 


Avedi aññãsi 

Pativijih 
Buddhañanena anantena 
Evamassa okasalokopI 
Vidito 

Sabbathã 


EvampI 
Lokavidũ 


'Viditalokattã 
Sabbathä 


Ty Khưu Pháp Từ 
: Như vậy 


: Các thÊ ØIới 
: là vô sô 


: những thế giới 


chủng là vô sô 


: Đức Bhagavä 
: đã kinh nghiệm, đã 


thâu hiệu _ 


:. đã thâm nhập 
:_ bằng Phật trí vô biên. 


: Như vậy thế giới về 


VỊ trí 


:_ cũng được Ngài hiêu 


biệt 


: VỆ mỌI mặt. 


: Như vậy 
: (Ngài là bậc) Thế 


Gian Giải 


:_ đã thấu rõ thế giới 


: mỗi khía cạnh. 
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Việt văn: Diện tích là như vậy và sau đó có những 
vật sau đây — 


Trong khi đó cũng có núi Tu DI cao nhất trong các ngọn 
núi lặn vào Đại dương 8 vạn 4 ngàn lý. 


Từ đó vươn cao lên cũng băng như vậy tuần tự thứ lớp 
ngọc ma-ni có nhiều màu sắc khác nhau từ trên trời lặn 
xuông. 


Bảy vòng núi bao quanh tảng đá lớn này, ngọn núi lớn 
Yugandhara  lsadhara Karavika, Sudassana, 
Nemindhara, Vinataka, Assakanna là những nơi cư trú 
của các Đại Vương, cũng là chỗ lui tới của chư thiên 
Dạ Xoa. 


Núi Hy Mã vươn cao 500 lý; Chu vi 3.000 lý. Được 
trang hoàng băng 8 vạn 4 ngàn đỉnh nhọn có tên là Naga 
bao quanh cây Jambu là do sự vĩ đại của nó gọi là đất 
của đảo Jambu; Thân cây chu vi 15 lý, cao 50 lý tỏa ra 
xung quanh và tại thời điểm đó nhụy cành cũng lớn như 
vậy đo được 100 lý. 


Tại thời điểm đó là dãy núi toàn cầu lặn vào Đại dương 
8 vạn 2 ngàn lý vươn cao viền quanh toàn thể một thế 
giới chủng. 

Cây Jambu có chiều cao lớn bằng cỡ cây Citrapätaliya 
của A-tu-la, cây Simbali này của loài Garula, cây 
Kadamba ở lục địa phía Tây của loài Aparagoyãna, cây 
Kappa ở lục địa phía Bắc của loài Uttarakuru, cây SirTsa 
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ở lục địa phía Đông của loài Pubbavida, cây 
Pãricchattaka ở cõi Trời Tam Thập Tam Thiên. 

Do vậy Cổ đức nói, ở đây có 7 cây: cây Patali, cây 
Simbali, cây Jarmbu, cây Kadamba, cây Päricchattaka 
của chư thiên, cây SIri và cây Kappa. 

Ở đây đường kính của Mặt Trăng là 49 lý và đường kính 
Mặt Trời là 50 lý. Cung điện của Tam Thập Tam Thiên 
là 10 ngàn lý. Cũng vậy, cung điện của của A-su-ra, đại 
địa ngục AvicI và đảo Jambu, Aparagoyäna là 7 ngàn 
lý. Cũng vậy, Pubbavideha, Uttarakuru là 8 ngàn lý. Và 
ở đây mỗi mỗi Đại Châu được bao quanh bởi 500 (năm 
trăm), 500 (năm trăm) hòn đảo nhỏ. Toàn thể những thứ 
đó thành một thế giới, một thế giới chủng. Giữa thê giới 
chủng này và những thế giới tiếp cận có địa ngục ở 
trung gian thế giới. 

Như vậy các thế giới là vô số, những thế giới chủng là 
vô số, Đức Bhagavä đã thấu hiểu đã thâm nhập bằng 
Phật trí vô biên. Như vậy thế giới về vị trí cũng được 
Ngài hiểu biết về mọi mặt. Như vậy Ngài là bậc Thế 
Gian Giải đã thấu rõ thế giới mỗi khía cạnh. 


6) Ân đức Anuttaro Purisadamuasñrathi 


Attanä pana guqehi visitthatarassa kassaci abhäavato 
natthi etassa uttarotI anuttaro. Tatha hesa sIlagunenäapi 
sabbam lokamabhibhavati, 
samadhipaññãvimutfivimuttiñanadassanagunenäp1. 
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STlagunenäpi asamo asamasamo appatImo appatibhägo 
appatipuggalo...pe... — vimuttiñãnadassanagunpenäpi. 
Yathäha -- “na kho panaham samanupassami sadevake 
loke samaãrake...pe.... sadevamanussäya pajäya attanäa 
silasampannatara”nti - vitthãro. Evam 
aggapasadasuttädmni (a. ni. 4.34; itivu. 90) “na me 
äcariyo atthtãdikã (ma. ni. 1.285; mahäva. ll) 
gãthãyo ca vitthãretabba. 


4% Thích văn: 


- Pana : Lại nữa 

- Anuttaro : Vô Thượng Sĩ 

- Abhavatfo : (là) không có 

- Kassacl : TBƯỜI nào. 

- UttarotI : cao cả hơn 

- Efassa : Ngài 

- Gunehi | : về những đức tính 

-_ VIsIfthatarassa : đặc biệt 

- Attanä. : mà fa 

- Natthi : "không có (thấy). 

- Tathã hesa : Như vậy 
Sabbam + lokam + abhibhavafi 

- Abhibhavati :_ vượt qua (chiến thắng) 
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Sabbam 
Lokam 
SilapunenapI 
GunenäpI 
Samadhi 
Pañña 
Vimutti 


Vimuttiñanadassana 


Asamo asamasamo 


* Asamo 


* Asamasamo 


Appatimo appatibhago 


Appatipuggalo ... 
Pe = peyyaäla 


'Vimuttiñanadassanagun 


enäpi 


Yathaha 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: tất cả, toàn 

: thế giới 

: về đức tính Giới, 
: đức tính 


: Giải thoát,. 
:_ Giải thoát tri kiến. 


: Không có băng nhau/ 


không có băng cỡ 


:_ không có sự sánh bằng 


: không có người nào 


sánh băng 


: không có ai so sánh... 
: rút gọn.../ tỉnh lược ... 


: VớI ân đức giải thoát 


tri kiên. 


: Như đã nói 


Na kho panaham samanupassãmi: 
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« Kho panaham = : “Và tôi 
Kho + pana + 
aham 
vẻ Na : không 
v Samanupassämi : thấy 
- Loke : trong thế giới 
- Sadevake : với chư thiên 
- Samärake... : luôn cả Thiên Ma 
Vương... 
- Pe =peyyäla : rút gọn.../ tỉnh lược... 
-  Sadevamanussãya paJäya: 
« Pajaya : dòng giỗng 
v Sadeva : chư thiên 
 Manussäya : và nhân loại 
- Atfanä : hoàn toàn đầy đủ giới 
silasampannatara”ntI toàn vẹn hơn ta vê giới 
- Vitthãro :_ giải thích về chỉ tiết. 
- Evam : Như vậy 
-_ AggapasãdasuttadIm : trong Kinh 
Aggapasada 
- Ca : Và 
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- Gathãäyo : trong các bài kệ 

- Adikã : khởi đầu 

- Me : “Tôi „ 

- Na : không 

- AtthI : CỔ 

- ẢCariyo : Thầy” 

- Vidhãeabbi _ : cần nên hiểu lời giải 
này. 


s% Việt văn: Lại nữa Vô Thượng Sĩ (là) không có người 
nào cao cả hơn Ngài về những đức tính đặc biệt mà ta 
không có (thấy). Như vậy vượt qua (chiến thắng) toàn 
thế giới về đức tính Giới, đức tính Định, Tuệ, Giải thoát, 
Giải thoát tri kiến. Không có bằng nhau, không có sự 
sánh băng, không có người nào sánh bằng, không có ai 
so sánh ... tỉnh lược ... với ân đức giải thoát tri kiến. 
Như đã nói — “Và tôi không thấy trong thế giới với chư 
thiên luôn cả Thiên Ma Vương ... tỉnh lược ... dòng 
giống chư thiên và nhân loại hoàn toàn đầy đủ giới toàn 
vẹn hơn ta về giới giải thích về chỉ tiết”. Như vậy trong 
Kinh Aggapasada và trong các bài kệ khởi đầu “Tôi 
không có Thây” cần nên hiểu lời giải này. 


Purisadamme säreffti purisadammasärathi. 
Dameti vineffti vuttam hoti. Tattha purisadammäãti 
adantä dametumn vuttä tiracchãnapurisãpI 
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manussapurisäpi amanussapurisãpi. Tathä hi bhagavatä 
tracchãnapurisapi apalalo nãgaräJã, cũlodaro, 
mahodaro, aggisikho, dhũmasikho, aravä]o nãgarajã, 
dhanapälako hatthfti evamadayo damitä nibbisã katã 
saranesu ca silesu ca pati{fhapitä, manussapurisäpi 
saccakaniganthaputtaambatthamãnavapokkharasati 
sonadantakifadantädayo, amanussapurIsäp1 
alavakasicilomakharalomayakkhasakkadevaraJadayo 
damitã vinitã vicitrehi vinayanũpäyehi. “ˆAham kho, 
kesi, purisadamme sanhenapi vinemi, pharusenapi 
vinemi, sanhapharusenapil vinemT”(L (a. mi. 4.11) 
1dañcettha suttam vittharetabbam. 


Aptca bhagavä visuddhasiladmnam 
pathamaJJhanädinI sofäpannadinañca uffar 
maggapatipadam äcikkhanto dantepI dametiyeva. 


Atha vã anuttaro purisadammasãärathrti 
ekamevidam atthapadam. Bhagaväs hi tathã 
purisadamme sãreti, yatha ekapallaäikeneva nisinna 
atha disã asajiamanäa dhãvanti Tasmã anuftaro 
purisadammasärathĩi vuccat. ““Hatthidamakena, 
bhikkhave, hatthidammo sãarto cekamyeva disam 
dhãvaff ti idañcetha sutam (ma. mi 3.312) 
vittharetabbam. 


s* Thích văn: 


- Purisadammasãarathi : Điều Ngự Trượng 
Phu 
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-_ Purisadamme sãretTtI 


* Sãrefiti : Ngài dẫn đạo, Ngài 
hướng dân 
 Purisadamme : những người được 


thuần hóa. 


(Thuân hóa: đã đây đủ ba-la-mật, đủ khả năng để 
đặc đạo) 


- Vuftam : Nói 

- Hot : là 

- ViInefTI : Ngài huấn luyện, Ngài 
dạy dõ 


- DametI : được thuần hoá. 


(Được thuân hóa: 
chưng quả Thánh Tu- 
đà-hoàn trở lên) 


- Tattha : Ở đây 

-_ Tiracchãnapurisäpi : chỉ cho hạng bàng 
sanh, 

- ManussapurIsäpi : hạng nhân loại, 

-_ Amanussapurisãpi : hạng phi nhân 

- Adanfa : : chưa được thuần hóa, 


chưa được huấn luyện, 
chưa được l dề dạy, 
chưa được điêu phục 
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- Purisadammäãiti 


dametum yuttä 
v Yuifã 


w Dametum 


v Purisadammäii 


Kinh Châu Báu 


: đáng được điều phục 


Ngài điều phục. 


: đúng đắn 
: thuần hóa 


: những người thuần 


hóa 


> Đáng được điều phục Ngài điều phục. 


Tathã hi 


Tiracchãnapurisãapi 


Nagaräjä 
Apalalo 
Cũlodaro 
Mahodaro 
Aggisikho 
Dhũmastikho 
Nagaräjä 
Aravälo 
HatthTti 
Dhanapälako 


Evam + ãdayo 
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: Như vậy 


: những con thú giống 


đực 


: như Long Vương 
: Apalala, 

: Cũlodara, 

: Mahodara, 

: Aøggisikha, 

: Dhũmasikha, 

: Long Vương 

: Araväla, 

: COI VOI 

: Dhanapälaka 


: là như vậy, v.v... 


Kinh Châu Báu 


Bhagavata damrtä 


Ty Khưu Pháp Từ 


: điêu được Đức Thê 


Tôn điều phục 


(Damitä: điều phục, thuần hóa) 


NIbbisäa katä 
w Kafã 
v Nibbisã 
Ca patitthãapita 
Silesu 


Saranesu ca 


Manussapurisäpi 


Saccakaniganthaputta 


Manava 
Ambattha 
Pokkharasati 
Sonadanta 


Kñtadantadayo 


AmanussapurIsäpI 


Yakkha 


: dứt la mọi cầu uế 
:_ đựt la 

:_ CẤM UỂ 

: Và an trú 

: trong các giới luật 


: Và Tam Quy. 


: Những người đàn ông 


:_ Saccaka là con trai của 


Nigantha, 


: thanh niên 
: Ambattha, 
: Pokkharasa, 
: Sonadanta, 


: Kũf{adanta, v.v... 


(adaqyo: v.v...) 


: Và những phi nhân 


nam 


: Dạ xoa 
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Alavaka 
Sũciloma 
Kharaloma 
SakkadevaräJäadayo 
Damifä vinitä 

vx Vinitä 

w Damitã 


Vicitrehi vinayanipäychi : 


wx Vicitrehi 


vx Vinayanipäyehi 


Kho kesi 
Aham 
Vinemi 


Purisadamme 


SanhenapI | 
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: những người 
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: Alavaka, 
: Sũclloma, 
: Kharaloma, 


: vua trời Sakka, v.v... 


: huấn luyện, dạy dỗ 


: được điều phục, được 


thuần hóa 


: theo những phương 


tiện 


: kỷ luật khác nhau. 


: ““Thật vậy này Kesl, 
: Tôi 


: huấn luyện, điều phục 


đáng 
được điều phục, những 
người đáng được dạy 
dỗ, những người đáng 
được huấn luyện 


: băng cách mêm mại, 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


Vinemi : huấn luyện, dạy dễ 

Pharusenapi : bằng cách cứng rắn, 

Vinemi : huấn luyện, dạy dỗ 

Sanhapharusenap1 : bằng cách mềm mại và 
cứng răn” 

laañcettha = dam + ca + ettha 

Ca + ecttha = cettha - : Và ở đây 

Vittharetabbam : nên cần giải rộng 

Suftam : Kính 

ldam : TRầY, 


(Dân chứng trong Kinh Tăng Chi, bài kinh Kesi) 


ApIca | :_ Và hay là 

Bhagava : Đức Bhagavä 

Dametiyeva : điều phục 

Dantepi : những người đáng điều 
phục 

Äcikkhanto : bằng cách tuyên bố 

PathamaJjhanadrni : như là Sơ thiền 

Visuddhaslãdnam  : lần lượt đến giới thanh 
tịnh 

Uttari maggapatIpadam 
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*w Patipadam 


vx Uttari magga 


Sotäpannädimnañca 


Atha vã 
Anuttaro 


PurisadammasärathTti 


Kinh Châu Báu 


: phương pháp của sự 


tiên hóa 


: đắc đạo cao thượng 


: đạt đến Tu-đà-hoàn, 


V.V... 


: Hoặc là 
:_ Vô Thượng Sĩ 
: Điều Ngự Trượng Phu 


Ekamevidamn = ekam + eva + idam 


Eva 

Ekam 
Attha 
Padam 
ldam 
Bhagava hi 
SãretI 


Purisadamme 


Yatha 
Tathã 
Nisinnä 


Ekapallaäkeneva 
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: chỉ là 

: một | 

: ýnphĩTa 

: câu văn 

: TRầY, 

: VỊ đức Bhagavä 
: hướng dẫn 


: những người đáng 


được điều phục 


: băng cách nào 
: khiây 
: có thê ngôi 


: một chỗ 


Kinh Châu Báu 


Dhãvanti 
Attha disã 
AsaJjamäanä 
Tasma 
VuccatI 
Anuttaro 


Purisadammasärathiti 


laañcettha = idqm + cettha 


Cettha 
Vittharetabbam 
Suftam 

Idam 
Bhikkhave 
Hatthidamakena 


Hatthidammo sãrIto 


Ekamyeva dhãvati 


Disam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: hay đi khắp 

: 8 hướng 

: không ngăn ngại. 
: Do đó 

: Ngài được gọi là 
: Vô Thượng Sĩ 


: Điều 


Ngự “Trượng 
Phu. 


: Và ở đây 

:_ cần nên giải thích rộng 
: Kính 

: TIầY 

: “Chư Tỳ Khưu 


: được hướng dẫn bởi 


người huân luyện voi, 


: con voi được huân 


luyện 


: chỉ đi một 


: hướng”. 
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s* Việt văn: Điều Ngự Trượng Phu (là) Ngài hướng 
dẫn những người được thuần hóa. Nói là Ngài dạy dỗ 
được thuần hoá. Ở đây chỉ cho hạng bàng sanh, hạng 
nhân loại, hạng phi nhân chưa được thuần hóa đáng 
được điều phục Ngài điều phục. Như vậy những con 
thú giống đực như Long Vương Apalãäla, Cũlodara, 
Mahodara, Aggisikha, Dhũmasikha, Long Vương 
Araväla, con voi Dhanapalaka là như vậy, v.v... điều 
được Đức Thế Tôn điều phục dứt lìa mọi cấu uế và an 
trú trong các giới luật và Tam Quy. Những người đàn 
ông Saccaka là con trai của Nigantha, thanh niên 
Ambattha, Pokkharasa, Sonadanta, Kũtadanta, v.v... Và 
những phi nhân nam Dạ xoa Alavaka, Sũciloma, 
Kharaloma, vua trời Sakka, v.v... huấn luyện, được 
điều phục theo những phương tiện kỷ luật khác nhau. 
“Thật vậy này Kesi, Tôi điều phục những người đáng 
được điều phục bằng cách mềm mại, huấn luyện bằng 
cách cứng rắn, huấn luyện bằng cách mềm mại và cứng 
rắn” và ở đây nên cần giải rộng Kinh này. 


Và hay là Đức Bhagavä điều phục những người đáng 
điều phục bằng cách tuyên bố như là Sơ thiền lần lượt 
đến giới thanh tịnh phương pháp của sự tiến hóa đắc 
đạo cao thượng đạt đến Tu-đà-hoàn, v.v.. 


Hoặc là Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Tin Phu chỉ là 
một ý nghĩa câu văn này. Vì đức Bhagavã hướng dẫn 
những người đáng được điều phục bằng cách nào khi 
ấy có thể ngồi một chỗ hay đi khắp 8 hướng không ngăn 
ngại. Do đó Ngài được gọi là Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
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Trượng Phu. Và ở đây cần nên giải thích rộng Kinh 
này “Chư Tỳ Khưu được hướng dẫn bởi người huân 
luyện voi, con voi được huấn luyện chỉ đi một hướng”. 


7) Ân đức Sattha (eVdIanIIsSãna1m 


Difthadhammikasamparäyikaparamatthehi yathãraham 
anusasafitI satthã. Apica satthä viyati satthä, bhagavä 
satthavaho. Yatha satthaväho satthe kantäram tãreti 
corakantaram tãretI va|akantäram taretI 
dubbhikkhakantaram tãret nirudakakantãram tãreti 
utfäreti nifãreti patãreti khemantabhũmim sampäpeti, 
evameva bhagavä satthä satthavaho satte kantAram 
tãreti, Jatikantãram tãrefftiadina niddesanayenapettha 
attho  veditabbo. Devamanussänanti devãnañca 


inanussänañca. Ukkatthaparicchedavasena, 
bhabbapuggalaparicchedavasena cetam vuttam. 
Bhagavä pana tiracchãnagatanampI 


anusäsanippadanena satthäyeva. Tepi hi bhagavafo 
dhammassavanena upanissayasampattim patvã tãya 
©va upanIssayasampattiyä dutiye vã tatiye vã attabhãve 
maggaphalabhagmo honti. Mandũkadevaputtädayo 
cettha nidassanam. 


Bhagavadi kửưa gapgaräya pokkharamyä tire 
campanagaraväsnam dhammam desiyamãane ko 
mandũko bhagavato sare nimittam aggahesi, tam eko 
vacchapalako dandam olubbha ti(hano sĩse 
sannrumbhttväã atthãsi So tavadeva kãlankatvä 
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tavatimsabhavane dvädasayojanike kanakavimäne 
nibbatfI. Sutappabuddho viya ca  tatha 
accharãsaủghaparivutam attänam disvä ““are ahampi 
nãma idha nibbatto, kữm nu kho kammamakãs1'nti 
ävajjento na aññam kiñci addasa aññatra bhagavato 
sare nimittaggaha. So tavadeva saha vimäanena agantva 
bhagavatfo pade sirasä vandi. Bhagaväã Jãnantova pucchi 


'*“Ko me vandati pädãni, iddhiyä yasasä Jalam; 
Abhikkantena vannena, sabbã obhäsayam disã' ti. 
Mandikoham pure äsim, udake vãrIgocaro; 
Tava dhammam sunantassa, avadhi vacchapälakoti. 


Bhagavä tassa dhammam desesi Caturastiyä 
pãnasahassanam dhammäbh1samayo ahosl. 
Devaputtopi sotäpattiphale patithäya sitam katvã 
pakkamii. 


s4 Thích văn: 


- Satthã : Bậc Đạo Sư 
- AnusäsafftI _: Ngài dạy dỗ 
-_ DiifhadhammikasamparayIkaparamatthehi: 
« Ditthadhammika : bằng phương tiện 
cái hiện giờ và ở 
đây 
* Samparäyika : bằng đời sau 
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w Paramatthehi 


-  Vatharaham 


Apica 
Safthä 
Bhagavãa 
Viyäti 
Sattha 
Satthavaho 


Yatha 
Satthe 
Satthaväho 


Tãreti 


Kantäram _ 


Tãreti 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Và băng mục đích 


tôi hậu 


: ty trường hợp 


thích đáng. 


: Hơn nữa 

: Bậc Đạo Sư 
: Thế Tôn 

: như 

: vị Thầy 


: hướng dẫn đoàn lữ 


hành. 


: Giống như 
: vị Thầy 


: hướng dẫn đoàn lữ 


hành 


: giúp đỡ cho qua 


khỏi 


:§a mạc, 


: piúp đỡ cho qua 


khỏi 
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Corakantäram 


Tãreti 

'Va]lakantaram 

TãaretI 
Dubbhikkhakantäram 
Tareti 
Nirudakakantäram 
Uttãreti nittãreti 
Patareti 

SampäpetI 

Bhùũmim 

Khemanta 

Evameva = evam + eva 


Bhagavä 
Satthã 
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:_ sa mạc trộm Cướp, 


: giúp đỡ cho qua 


khỏi 


: sa mạc hung bạo dữ 


tợn, 


: giúp đỡ cho qua 


khỏi 
:_ sa mạc không có vật 
thực, 


: øilúp đỡ cho qua 


khỏi 


: sa mạc không có 


nước uông, 


: khiến chúng vượt 


qua 


thích 
nghĩ, 


: đưa chúng đến 
-; mảnh đất 
: anôn, 
: cũng vậy, cũng thế 
: Đức Thế Tôn 
: là Bậc thầy 


Kinh Châu Báu 


Satthavaho 


Satte kantäram tãretI 


Tãretitiadinäa 


Jatikantaäram 
w Kaniaäram 
v Jãfi 
Attho 
Ettha 
Veditabbo 
Nayena 
NÑiddesa 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: hướng dẫn đoàn lữ 


hành 


:_ølúp đỡ chúng sanh 


vượt khỏi sa mạc 
(đã nêu trên), 


: bắt đầu giúp đỡ 


vượt khỏi 


: sa mạc tái sanh 
: 9g mạc 
: tải sanh 
: ý nghĩa 
: TY 


:_ cân nên hiêu 


: bằng phương pháp 
: phân tích. 


Devamanussãänanfi = devãänañca manussãnañca: 


* Devänañca 


* Manussänañca 


: Thuộc vê tât cả chư 


thiên, 


: thuộc về tât cả nhân 


loại. 
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Cetam vuttam 
[Cetam = ca + etam] 
Paricchedavasena 
Ukkattha 
Paricchedavasena 
Puggala 

Bhabba 


Pana 
Bhagava 
Satthayeva 


Anusäsanippadänena 


Tiracchanagatänampi 


TepI hi 


UpanIssaya 
Dhammassavanena 


Bhagavato 
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: Và đã được nói lên 


cái điêu này 


: để chỉ những kẻ 

: tốt nhất đặc biệt 

: để chỉ những kẻ, 

: TREƯỜI 

: có khả năng tiến 


hóa. 


: Lại nữa 
: Đức Thế Tôn 
: Bậc Đạo Sư 


: còn giáo hóa, còn 


chỉ dạy 


. đên cả những loài 


súc sanh. 


: Ngay cả loài súc 


sanh đó 


: nhờ 
: nghe pháp 


: của Thê Tôn 


Kinh Châu Báu 


Patva 
Sampattn 
Attabhave 


Dpanissayasampattiyä 


Tãya eva 


Dutiye vã tatiye vã 


Honti 
BhãgIno 
Maggaphala 


Devaputta 
Manduka 
Adayo 


Cettha nidassanam 


BhagavatI kira 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: đã được 
:_ lợi ích, lợi lạc 


: Vào cảnh giới tái 


sanh 


: thuận tiện cho sự 


tiên hóa, 


:_ VỚI Sự thuận lợi này 


: hoặc kiếp sanh thứ 


hai, hoặc kiếp sanh 
thứ 3 


: hoặc được 
: dự phần 


: đạo quả. 


: Thiên tử 
: Manduka 
:W,V,.. 


:_ Và những ví dụ khác 


chứng minh điều 
này. 


: Một thuở khi Đức 


Thế Tôn 
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Desiyamane 
Dhammam 


Campanagaraväsinam 


campa + nagara + väsinam 


Tire 

Pokkharanmiyä 
Gaggaräya 

Eko 

Mandiko 
Aggahesi 
Nimittam 

Sare 

Bhagavato 

Eko vacchapälako 
Tifthanto | 
Olubbha 

Dandam 
Sannirumbhitvã atthãasi 
S1se 


Tam 
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: đang giảng 
: pháp 
: (cho) những dân cư 


trong thành Campa 


: trên bờ 
: hồ 
: €iapparaya 
: CÓ mỘT 
: con ếch 
: đã năm được 
: tướng 
: ở trong tiếng nói 
: của Đức Thế Tôn, 
: một kẻ chăn bò 
: đang đứng 
: cầm 
¡ ĐậY 
: chống chiếc gậy lên 
: ởđầu 


: con êch đó. 


Kinh Châu Báu 
- Kãlankatvä so 


-- Tavadeva nibbattI 
-  Tavatimsabhavane 
- Kanakavimãne 


- DvwädasayoJanike 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Do hành động đó 


mà nó chêt 


: Và ngay tức thì tái 


sanh lên 


: CỐI trời 33 (cõi trời 


Đao Lợi) 


: trong cung điện 


bằng vàng 


: 12 đo tuần. 


(Dvãdasa: 12; Yojanike: do tuần) 


- Ca 

- Viya 

- Suftappabuddho 

- Tattha disva 

-_ Accharãsanghaparivutam 
- Atfanam 

- Are 

-_ Ahampi nama idha nibbatto 


- Na aññam kiñcI 


: Và 

: giống như 

: thức giấc ngủ 

: khi thấy tại đấy 

:_ piữa đám tiên nữ 
: bên mình 

: “và nó thốt lên 


:_ Vậy ta được tái sanh 


ở đây, 


:_ không hiệu tại sao 


(Na: không, Aññam: hiệu; Kiñci: tại sao) 
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Kim nu kho 
kammamak3s1ntI 


_ Kính Châu Báu 


:_ ta đã làm cái nghiệp 


gì?” 


(Nu kho: nghi vấn từ - không dịch; 


Kửm kammamakasi "rỉ: ta đã làm cái nghiệp gì?) 


Ävajjento 
Addasa 
Nimittapgahä 
Sare 
Bhagavato 
Aññatra 


So tävadeva agantvä 
Saha 
Vimanena 


Sirasã 


Vandi 
Pãade 
Bhagavato 


Bhagavato 
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: khi quán xét 

: đã thấy rằng 

: năm được tướng 
: nơi tiếng 

: của Đức Thế Tôn 


:_ tại nơi đó. 


: Nó tức thì đi lại 
:_CỦng VỚI 
: cung điện 


: hào quang sáng 


chói 


: đảnh lễ 
: dưới chân 
: Đức Thế Tôn. 


: Đức Thế Tôn 


Kinh Châu Báu 


- Jãnantova 


Pucchi 


Ko 

Vandati 

Pãdãm 

Me 

Iddhiyä yasasä Jalam 


Obhãasayam 
Sabbã _ 
Disã 

'Vannena 
Abhikkantena 


Pure 
Mandikoham äsim 
* Aham 
* Äsim 
w Manduko 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: biết chuyện (cøn 


ếch nghe pháp) 


: đã hỏi: 


;: “ÁI 

: đảnh lễ 

: dưới chân 
: tÔI _ 


: mà chói sáng quang 


minh của sự thành 
công 


: chiếu 

: tất cá 

: hướng 

:_ VỚI vẻ đẹp 


: cực kỳ mỹ lệ.” 
: Đời trước 
: CƠN 


: là 


: con êch 
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Udake värIgocaro 


Avadhi vacchapalakotI 
Sunanfassa 


Dhammam 


Tava 


Bhagavato 
Desesi 
Dhammam 


Tassa 


CaturäsTtiyã 

pãnasahassanam . 

Dhammabhisamayo ahosi 
* Ahosi 


` Dhammaäbhisamayo 


DevaputtopI 
Patitthãya - 
Sofäpattiphale 
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: lây ao tù làm nhà ở 


: mục đông làm 


châm dứt mạng căn 


: trong lúc con đang 


nghe 


: pháp 
: của Ngài. 


: Đức Thế Tôn 
: thuyết giảng 
: pháp 

: cho nó. 


:_8 vạn 4 ngàn chúng 


sanh 


: được 


: ngộ nhận pháp. 


: Khi vị thiên tử 
: an trú 


: quả Tu-đà-hoàn 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
-_ SItam katvã pakkamTtI : vị ấy mỉm cười rồi 
biến mắt. 
% Việt văn: 
Bậc Đạo Sư Ngài dạy dỗ bằng phương tiện cái hiện giờ 
và ở đây, bằng đời sau và băng mục đích tối hậu tùy 
trường hợp thích đáng. Hơn nữa Bậc Đạo Sư Thế Tôn 
như vị Thầy hướng dẫn đoàn lữ hành. Giống như vị 
Thầy hướng dẫn đoàn lữ hành giúp đỡ cho qua khỏi sa 
mạc, giúp đỡ cho qua khỏi sa mạc trộm cướp, giúp đỡ 
cho qua khỏi sa mạc hung bạo đữ tợn, giúp đỡ cho qua 
khỏi sa mạc không có vật thực, giúp đỡ cho qua khỏi sa 
mạc không có nước uống, khiến chúng vượt qua một 
cách thích nghi, đưa chúng. đến mảnh đất an ôn, cũng 
vậy Đức Thê Tôn là Bậc thầy hướng dẫn đoàn lữ hành 
giúp đỡ chúng sanh vượt khỏi sa mạc (đã nêu trên), bắt 
đầu giúp đỡ vượt khỏi sa mạc tái sanh, ý nghĩa này cần 
nên hiểu bằng phương pháp phân tích. 


Thuộc về tất cả chư thiên, thuộc về tất cả nhân loại. Và 
đã được nói lên cái điều này để chỉ những kẻ đặc biệt, 
để chỉ những kẻ là người có khả năng tiễn hóa. Lại nữa 
Đức Thế Tôn Bậc Đạo Sư còn giáo hóa đến cả những 
loài súc sanh. Ngay cả loài súc sanh đó nhờ nghe pháp 
của Thế Tôn đã được lợi ích vào cảnh giới tái sanh 
thuận tiện cho sự tiễn hóa, với sự thuận lợi này hoặc 
kiếp sanh thứ hai, hoặc kiếp sanh thứ 3 hoặc được dự 
phần đạo quả. Thiên tử Manduka v.v... và những ví dụ 
khác chứng minh điều này. 
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Một thuở khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp (cho) 
những dân cư trong thành Campa trên bờ hồ Capgaräya 
có một con ếch đã nắm được tướng ở trong tiếng nói 
của Đức Thế Tôn, một kẻ chăn bò đang đứng cầm gậy 
chống chiếc gậy lên ở đầu con ếch đó. Do hành động 
đó mà nó chết và ngay tức thì tái sanh lên cõi trời 33 
(cõi trời Đao Lợi) trong cung điện bằng vàng 12 do 
tuần. Và giống như thức giấc ngủ khi thấy tại đây giữa 
đám tiên nữ bên mình “và nó thốt lên vậy ta được tái 
sanh ở đây, không hiểu tại sao ta đã làm cái nghiệp gì?” 
Khi quán xét đã thấy rằng nắm được tướng nơi tiếng 
của Đức Thế Tôn tại nơi đó. Nó tức thì đi lại cùng với 
cung điện hào quang sáng chói đảnh lễ dưới chân Đức 
Thế Tôn. Đức Thế Tôn biết chuyện (con ếch nghe pháp) 
đã hỏi: 

“Ai đảnh lễ đưới chân tôi mà chói sáng quang 

minh của sự thành công chiếu tất cá hướng với 

vẻ đẹp cực kỳ mỹ lệ.” 

Đời trước con lả con ếch lấy ao tù làm nhà ở, mục 

đồng làm chấm dứt mạng căn trong lúc con đang 

nghe pháp của Ngài. 
Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp cho nó. 8 vạn 4 ngàn 
chúng sanh được ngộ nhận pháp. Khi vị thiên tử an trú 
quả Tu-đà-hoàn vị ấy mỉm cười rồi biến mắt. 


332 |490 


Kinh Châu Báu 
8) Ân đức Buddho 


Yam pana kiãci atthi ñecyyam nama, sabbasseva 
buddhatta vinokkhantikaññãnavasena buddho. Yasmã 
vã catfäri saccäm attanapi buJJh1, aññepi satte bodhesi, 
tasma cvamadihipi karanehi buddho. Imassa ca 
panatthassa viññãpanatham “ĐuJljihtã saccänTt 
buddho. Bodhetã paJayäati buddho”ti evam pavatto 
sabbop! niddesanayo (mahãml. 192) ESDSEHITHUAR.RDIE 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


(patI. ma. 1.162) vã vittharetabbo. 


s4 Thích văn: 


- Pana : Lại nữa 

- Buddho : Đức Phật 

-  Yam KkIãcI :_ TBPƯỜI nào 

- Atthi | : CÓ 

- Ñeyyam : SỰ giác ngộ 

- Nama : ĐỌI là 

- Sabbasseva : THỌI SỰ 

-- Vasena :_ VỚI khả năng 

- NÑNãna › TEFI 

- Vimokkhantikañ : thuộc về giải thoát 
-_ Buddhatta :- là trạng thái giác ngộ. 
- Vũ : Hoặc 
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Yasmäa 
BuJih 
Cattari 
SaccanI 
AttanäpI 
[Aññepi = aññe + pi] 
P1 = apI 
Bodhesi 
Satte 
Aññe 
Tasma 


KaãranehI 


Kinh Châu Báu 


: Ngài 

: khám phá ra 
T. 

: chân lý 

: tự mình Ngài 


: Và 

: Điác ngỘ 

:_ cho tất cả chúng sanh 
: khác, 

:_ do đó 

: VÌ lý do 


EvamaädihIpI = evam + adihIp: 


⁄ Ädihipi 
« Evam 
Buddho 


Ca 


Viññãpanattham 


Panatthassa 
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:_ piác ngộ đâu tiên 
: như vậy 


: Ngài được gọi là Bậc giác 


ngộ (PhậÐ). 


: Và 
: để giải thích 


: VỚI ý nghĩa 


Kinh Châu Báu 


lmassa 
Evam pavatto 
SabbopI 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: TIẦY 
:_ như vậy có thê trích dẫn 


: toàn, tât cá _„ 


Niddesanayo = niddesa + nayo: 


w Nayo 

 Niddes 
Bujjhitã 
SaccanTt 
Buddho 


Pajayäti 
Bodhetä: 
Buddho 


Vittharetabbo 


Patisambhidanayo 


:_ đoạn văn 

: của Niddesa 

:_ “Ngài là đẳng tìm ra 
: những chân lý 


: nên được gọi là Bậc giác 


ngộ (Phật); 


: Ngài tạo ra, Ngài sản xuât ra 
:_ Sự giác ngộ cho chúng sanh 


: nên được gọi là Bậc giác 


ngộ (Phật)” 


: hoặc có thê giải thích 


: Gái từ trong bộ 


Patisambhidä. 


s% Việt văn: Lại nữa, Đức Phật người nào có sự giác 
ngộ gọi là mọi sự với khả năng trí thuộc về giải thoát là 
trạng thái giác ngộ. Hoặc Ngài khám phá ra 4 chân lý 
tự mình Ngài và giác ngộ cho tất cả chúng sanh khác, 
do đó vì lý do giác ngộ đầu tiên như vậy Ngài được gọi 
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là Bậc giác ngộ (Phật). Và để giải thích với ý nghĩa 
này như vậy có thể trích dẫn tất cả đoạn văn của 
Niddesa “Ngài là đắng tìm ra những chân lý nên được 
gọi là Bậc giác ngộ (Phật); Ngài tạo ra sự giác ngộ cho 
chúng sanh nên được gọi là Bậc giác ngộ (Phật)” hoặc 
có thê giải thích cái từ trong bộ Patisambhidä. 


+ Tóm tắt đoạn này: 


Đoạn này nói rằng Đức Thế Tôn là người khám phá ra 
chân lý Tứ Thánh Đế. Ngài tự mình, chính mình, không 
có 1 vị thầy nào, bản thân Ngài tự mình khám phá ra 
chân lý Tứ Thánh Đế. Ngài cũng làm giác ngộ cho tất 
cả chúng sanh khác. Cho nên Ngài được gọi là Buddho. 


Hoặc cái lý nữa là Ngài khám phá ra DÀNH chân lý nên 
được gọi là Buddho. 


Ngài tạo ra sự giác ngộ — tức là Ngài quán xét xem 
người nào đủ paramI, đủ duyên lành đề giác ngộ hay 
không thì Ngài sẽ độ người đó thì chắc chắn người đó 
sẽ đắc đạo. 


“Buddho” có 2 ý nghĩa: (1) Tự Ngài khám phá ra chân 
lý Tứ Thánh Đề, (2) Ngài làm cho tất cả chúng sanh 
khác đều giác ngộ. Do đó, khi niệm “Buddho” là phải 
hiểu được ý nghĩa này. 


Chân lý Tứ Thánh Đề là: Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, 
khô chết, Ái xa lìa là khổ, Sân hận gặp nhau là khổ, Cầu 
mong muốn cái gì mà không được là khổ, tóm tắt lại 
Ngũ Thủ Uẫn là khổ. Cái Ngũ Thủ Uấn là Khô, là lấy 
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cái đối tượng Paramattha tu tập; Còn Sanh, là, bệnh, 
chết là do mình tu, do mình học mình hiểu về nhân quả 
để mình suy tư mình nỗ lực tinh tấn tu bằng Chế Định, 
để mình giữ giới mình tu. Cái Khổ Ngũ Thủ Uẫn là phải 
cần Tuệ Minh Sát mới thấy khổ. Cho nên Ngài mới nói 
Khổ là 81 tâm hiệp thế. Khổ cần nên biết. 81 tâm hiệp 
thế này cần nên biết nó là Vô thường-Khổ-Vô ngã. Khổ 
ở đây không cần tu tập, mà Khổ ở đây cần nên biết. 
52 Tâm Sở và 28 Sắc Pháp cũng đều là Khô Đế. Như 
vậy, bất cứ đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng, v.V.. . đều 
phải lẫy Tam tướng làm đối tượng, nếu ai tu Vipassanä., 
Muốn lấy Tam tướng làm đối tượng thì phải trực nhận 
Paramttha. Do Paramattha này có cái tướng chung. Bất 
cứ thiện, bất thiện, trí tuệ, vô minh, tham ái đều có 
tướng chung giống nhau, nó không có khác. Cho nên 
mình phải phát triển cái Tuệ để mình thấu rõ. 
Cho nên khi mình niệm Buddho là mình hiểu Đức Phật 
khám phá ra chân lý Tứ Thánh Đế. Ở đây, Chân lý Tứ 
Thánh Đế là Tập cần nên diệt, diệt bằng cách đi con 
đường Bát Thánh Đạo đề chứng ngộ níp-bàn thì cái điệt 
này mới gọi là đúng. Ngồi thiền để diệt phiền não là tà 
kiến. Còn tu tập con đường Bát Thánh Đạo để chứng 
ngộ níp-bàn là diệt Tập Đề - đó là đúng. 
Cho nên Khổ cần nên biết, Tập cần nên diệt, Diệt cần 
nên tác chứng, Đạo cần nên phát triển. Như vậy phát 
triển cái này để thấy níp-bàn; thấy níp-bàn cũng như 
thắp đèn sáng là bóng tối tự tiêu; bóng tối tự tiêu là chỉ 
cho Tham ái. Ở đây không có lo diệt phiền não, không 
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có đi con đường đó, mà lo đi con đường Bát Thánh Đạo. 
Cho nên, khi nguyện thực hành theo Phật là phải giữ 
gìn 5 giới, đó là giữ gìn trong 3 chi đạo là thực hành 3 
Chánh: Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và chánh Mạng 
(còn tu nữa thì tính sau). Vì 3 cái đó nó cho không đi 
đường khô. 

Con người chúng ta đã bị ăn sâu Tà kiến, cứ thấy phiền 
não là sợ nên muốn điệt nó. Mà không chịu tìm con 
đường tốt đẹp nào đó để mà đi. Bởi vì, chỉ có hai con 
đường để đi là một con đường xấu và một con đường 
tốt. Cho nên mình phải tìm con đường tốt mà đi, chứ 
không phải mình trừ con đường xâu. Trừ phiền não 
bằng con đường Thánh đạo là đúng. Trừ phiền não bằng 
cách ngồi hít thở, niệm Phật, v.v.. . để trừ nó là không 
đúng. 


9) Ân đức Bhagavã 


“*“Bhagavati vacanam se†fham, bhagavati 
Vacanamuttamam; 


Garugäravayutfo so, bhagavã tena vuccafi”I. 


s% Thích văn: 


-  BhagavätI : Đức Thế Tôn 

-  Vacanam : là danh từ 

- Setham _ : CAO Cả/ cao quý, 
-  BhagavätI : Đức Thế Tôn 
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- Vacanamuttamam : 


* Vacanam 
* Uttamam 
- SO 
-_ Garugãravayutto 
-  Tena 
-_ VuccafT”tHi 


- Bhagaväa 


Ty Khưu Pháp Từ 
= Vacanam + uttamam: 
là danh từ 
cao thượng: . 


:_ VỊ đó 
: rất tôn kính, 


do đó 
gọi là 
Thế Tôn. 


s* Việt văn: Đức Thế Tôn là danh từ cao quý, Đức Thế 
Tôn là danh từ cao thượng; VỊ đó rất tôn kính, do đó gọi 


là Thế Tôn. 


“+ Tóm tắt ý nghĩa Bhagavä: 


1. Cao quý, cao cả; 


2. Cao thượng; 
3. Rất tôn kính. 


““Bhaggarägo bhaggadoso, bhaggamoho anãsavo; 
Bhagg3ssa papakã dhamma, bhagavä tena vuccafT°ti. 


s Thích văn: 


- Bhaggaräago 
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v Bhagga : 
: Ái dục 


v Rãgo 
- Bhaggadoso 


v Bhagga : 


« Doso 
-  Bhapgamoho 


v Bhagga : 


« Moho 
- Anäsavo 
- Dhamma 
- Pãpakã 
- Bhaggassa 
- Tena 
-  VụccafT”tI 


- Bhagavã 


Kinh Châu Báu 
Sự hủy diệt 


sự hủy diệt 
Sân hận 


sự hủy diệt 
Sĩ, 


:_ Vô lậu; 

: Những pháp 
:_ tội lỗi 

:_ được hủy diỆt, 
:— VÌ lí do đó 

: được gọi là 

: Thế Tôn. 


4$ Việt văn: Sự hủy diệt Ái dục, sự hủy điệt Sân hận, 
sự hủy diệt S1, Vô lậu; 


Những pháp tội lỗi được hủy diệt, vì lí đo đó được gọi 


là Thế Tôn. 


340 | 490 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
+ Giải thích: Tất cả pháp tội lỗi: 12 tâm bắt thiện, 14 
tâm sở bât thiện. 


Yasma ca loke 1ssariyadhammayasasirikamapayattesu 
chasu dhammesu bhagasaddo pavattati, paramañcassa 
sakaclte 1ssaiyam, animalaiphimadkam vã 
lokiyasammatam sabbakãraparipiram atthi. Tathã 
lokuttaro dhammo. Lokattayabyapako 
vathabhuccagunäadhtgato ativiva parisuddho yaso. 
RipakäyadassanabyävafaJananayanappasãdaJananasa 
matthã sabbakãraparipirä sabbangapaccaigasirr. Yam 
yam etena I1cchitam patthitam attahitam parahitam vã, 
tassa tassa tatheva abhinipphannattä 
1cchitatthanibbattisaññito kãmo. 
Sabbalokagarubhãävappattihetubhito 
sammäväyämasaikhãto payatto ca attl1. 


s* Thích văn: 


- Ca : Và 

-  Yasma loke : trong đời 

- Bhagasaddo :_ danh từ hạnh phúc 
- Pavattati : được dùng 

- Chasu dhammesu : trong 6 pháp 

- Ïssariya | : là sự làm chủ tâm, 
- Dhamma : có pháp, 
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(Có pháp: pháp hiệp thế và pháp siêu thế ) 


Yasa 
Sim 


Kãma 


Payattesu 


lssariyam 


Paramañcassa 
Sakacttte 


Atth 

Paripiram 
LokIyasammatam _. 
Sabbakãra 


Animalanghimädikam vã 


Tathäã 
Dhammo 
Lokuttaro 
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: đanh tiếng, 
: sáng chói, 


"`: ƯỚC muôn( ƯỚcC 


nguyện, 


: tỉnh tấn. 


: Ngài đã đạt được sự 


làm chủ 


: tối thượng 


: trên tâm (trong tâm) 


của mình, 


: Ngài có 
: đầy đủ 
: Pháp thế gian 


:_ tất cả thần thông/ các 
thân thông 


: như vi trần làm thân 


nhẹ bông, v.v... 


: cũng như 
: Pháp 


: xuất thế. 


Kinh Châu Báu 


Yaso 
Ativiya parisuddho 
Yathabhuccagunadhigato 


Lokattayabyapako 


SabbañgapaccalgasIri 
Sabbäkaraparipiräa 


NayanappasädaJananasam 
atthä 


Rũpakãyadassanabyävataj 
ana 

Icchitam patthitam 

'Yam yam etena 


Attahitam parahitam vã 


Ty Khưu Pháp Từ 


:_ Ngài có danh tiếng 
: hoàn toàn thanh tịnh, 
: Ngài đạt được công 


đức như thật 


: được loan truyền 


khắp 3 cõi. 


: Ngài có vẻ sáng chói 
của tât cả chì 
: toàn vẹn tât cả 


:_ có thê làm đẹp mắt 


: những người ưa nhìn 


thấy sắc thân của 
Ngài. 


: Ngài có nguyện vọng 


Và ước muôn, 


:  bât cứ cái điêu gì mà 


Ngài cân đên 


: lợi ích cho mình 


hoặc lợi ích cho 
người khác. 
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w Aftahitam 


w Vã 
w Parahitam 


- Kamo Icchitattha 


- NIbbattisaññito 
-_ Abhinipphannattä 


-_ Tassa tassa tatheva 


- Ca 
- Atthi 
- Payatto 


- Sammaäväyämasankhãto 


-_ Sabbalokagarubhävappatti 
hetubhito 
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: lợi ích cho mình (1ự 


lợi) 


: hoặc 


: lợi ích cho người 


khác(Tợi tha) 


: những sự mong 


muôn có lợi ích 


: phát sanh 
: thành tựu 
: cho Ngài dùng (sử 


dụng) tức khắc. 


: Và 

: Ngài có 

: sự tỉnh tấn 

: được gọi là Chánh 


Tình Tân. 


:_ VỊ lý do đó làm cho 


toàn thê thế gian tôn 
sùng Ngài. 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
s Việt văn: Và trong đời danh từ hạnh phúc được dùng 
trong 6 pháp là sự làm chủ tâm, có pháp, danh tiếng, 
sáng chói, ước muốn, tỉnh tấn. Ngài đã đạt được sự làm 
chủ tối thượng trên tâm (trong tâm) của mình, Ngài có 
đầy đủ Pháp thế gian tất cả thần thông như vì trần làm 
thân nhẹ bỗng, v.v... cũng như Pháp xuất thế. Ngài có 
danh tiếng hoàn toàn thanh tịnh, Ngài đạt được công 
đức như thật được loan truyền khắp 3 cõi. Ngài có vẻ 
sáng chói của tất cả chỉ, toàn vẹn tất cả có thể làm đẹp 
mắt những người ưa nhìn thấy sắc thân của Ngài. Ngài 
có nguyện vọng và ước muôn, bất cứ cái điêu gì mà 
Ngài cần đến, lợi ích cho mình hoặc lợi ích cho người 
khác, những sự mong muốn có lợi ích phát sanh thành 
tựu cho Ngài dùng (sử dụng) tức khắc. Và Ngài có sự 
tinh tấn được gọi là Chánh Tinh Tấn. Vì lý do đó làm 
cho toàn thể thế gian tôn sùng Ngài. 
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CÂU KỆ SỐ 17 
I. Pa]i văn: 
'Yanidha bhũtãn! samägatan1, bhummäãn1 vã yän1 
va antalikkhe; Tathagatamm devamanussapiiitam, 
dhammam namassama suvatthi hotu. 


H. “Thích văn: 
Yanidha = YãmI + idha : 


- YäN : Bất cứ 

- Bhutãm : Bhũta nào 

- Samägafäm : đã tụ họp. 

- lIdha : ở nơi đây, 

- Vũ : hoặc 

- BhummãnI :_ở trên mặt đất 

- Va= Vã : hoặc 

-  Anfalikkhe _—r ở trên hư không; 

- Namassäma :_ Chúng con xin thành kính 
đảnh lê 

- Dhammam : Đức Pháp, 

- Tathagatam : Như Lai 

- Pũjitam :_ đã được cung kính đảnh lễ 

- Devamanussa : đo chư thiên và loài người, 

- Hotu :_ hãy phát sanh 
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- Suvatthi =su+atti : được sự hạnh phúc. 

IH. Việt văn: 

Bất cứ Bhũta nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên mặt 
đât, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin thành kính 
đánh lê Đức Pháp, Như Lai đã được cung kính đảnh lê 
đo chư thiên và loài người, hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc. 


IV. Giải thích: 
1. Tathägatam: Như Lai. 


Tasma tathagatanti ettha at{thahi karanehi bhagavä 
tathagatoti vuccatI. Katamehi atthahi? Tathã ãgatotI 
tathagato, tathã gatoti tathãgato, tathalakkhanam 
ägatoti tathägato, tathadhamme vathävato 
abhisambuddhoti tathãgato, tathadassitäya tathãgato, 
tathavadiaya tathagato, tathakaritaya tathãgato, 
abhibhavanatthena tathagatoti. 


s% Thích văn: 


- Bhagavä :_ Đức Thế Tôn 
-_ VụccatI : được gọi là 
-  FathagatotI : Như Lai, 

-  Tasma :_ do đó 

-_ TathãgatantI : Như Lai 

- Atthahi : CÓ 8 

- Kãranehi : lý do 
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- Ettha :_ sau đây. 
- Atthahi :_ Tám điều 
- Katamehi : Ø1? 


- 1. Tathã ãgatofi tathãgato: 
w Tathägato : Như Lai 
v Ägatot : đã tới nơi đã đạt được 
w Tathä :_ một cách như thật, 
+ Đến nơi: đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng. 
Đó là 10 pháp param. 
-_ Ngài đạt đến bờ kia: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãramI bậc hạ; 
- Ngài đạt đến bờ trên: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãramI bậc trung; 
- _ Ngài đạt đến bờ cao thượng: Ngài hoàn thành 10 
pháp pãramï bậc thượng. 
+ Pärami gồm có: (1) Bồ thí, (2) Trì giới, (3) Xuất ly, 
(4 Trí tuệ, (Š) Tĩnh tân, (6) Nhân nại, (7) Chân thật, (8) 
Quyêt định, (9) Tâm từ, (10) Tâm xả. 


©* Ngài hoàn thành 5 đại thí: 
1) Bồ thí một chi phần (1 trong Tứ chị); 
2) Bồ thí sinh mạng: 
3) Bồ thí tài sản; 
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4) Bồ thí vợ con; 


5) Bồ thí vương quốc. 


> Chính nhờ 5 đại thí này để Ngài đi đến sự giác ngộ 
hoàn toàn. 


- 2. Tathã gafoti tathagato 


v Tathägato 
w Gatoti 
v Tathã 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: ` Như Lai | 
: đã bước đi 


:_ một cách như thật, 


<- Tức là khi mới lọt lòng Ngài đã bước đi 7 bước và 
Ngài nói lên bài kệ: 


“Apgo hamasmi lokassa. Jettho hamasmi lokassa. 
Settho hamasmi lokassa. Ayamantimä jãti. Natthi dãni 
punabbhavo”. 


s% Thích văn: 


Aggo + aham + asmi 


Lokassa 


Jettho + aham + asmi 


Lokassa 


: Ta là Bậc tôi cao, 


Ta là Bậc tối thắng 


: của thê gian, 


của thê giới. 


: Ta là Bậc cao thượng 


: của thê g1an, 


của thê giới. 
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Settho + ham + asmi 


Lokassa 


Jati 

Ayam 
Antima 
Dãn! 

Natthi 
Punabbhavo 


Kinh Châu Báu 


: Ta là Bậc cao cả 


: của thê gian, 


của thê giới. 


: Sự sanh 

: này 

: là cuối cùng. 

: Bây giờ 

: không có 

: sanh lại trong cảnh 


giới mới. 


s Việt văn: Ta là Bậc tối cao của thế gian. Ta là Bậc 


cao thượng của thế gian. Ta là Bậc cao cả của thế gian. 
Sự sanh này là cuối cùng. Bây giờ không có sanh lại 
trong cảnh giới mới. 


- 43. Tathalakkhanam ägatofi tathãgato: 


v Tathãgato 
« Ägatoti 
vw Tathalakkhanam 


Trạng thái có 3: 
1) Trạng thái Sắc Pháp; 
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: Như Lai 
:_ đã đạt đến 
: như thật tướng, như 


thật trạng thái 


Kính Châu Báu Ty Khưu Pháp Từ 
2) Trạng thái Danh Pháp; 


3) Trạng thái Sa-môn (Đệ nhất Sa-môn, Đệ nhị Sa- 
môn, Đệ tam Sa-môn, Đệ tứ Sa-môn). 


- 4, Tathadhamme yäthãvato abhisambuddhoti 
tathãgato: 


* Cách dịch số 1: 


v Tathägato : NhưLai. 

* Abhisambuddhotdi : Bậc đã giác ngộ 

vw Yathãvato : hoàn toàn 

v Tathadhamme : đúng theo chân lý, 
+ Cách dịch số 2: 

v Tathãägato : Như Lai 

v Yãthävato : hoàn toàn 

v Abhisambuddhot : giác ngộ 

*« Dhamme : các pháp 

w Tatha : như thật, 


Ngài giác ngộ hoàn toàn là chỉ cho Ngài giác ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đê. 


- 5. Tathadassitäya tathägato 
v Tathãpato : Như Lai 
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v Tathadassiaya : đã thấy như thật, 

* Ngài đã thấy: như thật tức là Ngài thấy tất cả cối 

hữu sắc. Bắt cứ sắc nào hữu kiến, sắc nào có đối chiếu, 

sắc nào có màu Ngài đều thấu rõ cõi Dục, cõi Sắc. Ngài 

thây toàn bộ các pháp đó đêu như thật thì được gọi là 

Như Lai. 


-_ 6, Tathavädi(ãya tathãgato 


v Tathägato : Như Lai 
v Vãditäya : thuyết giảng 
w Tatha : như thật, 


<+> Từ khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp độ sanh hết 
thảy có 3 Tạng. 


- 7, Tathãkãrit(aäya tathãgato: 
w Tathãgato : Như Lai 
v Kãritãaya : thực hành/ thực hiện 
vx Tathã :_ như thật, 


* Ngài hành như thế nào thì Ngài dạy như thế đó. Ngài 
nói như thế nào thì Ngài làm như thế đó. Cho nên Ngài 
hành sao thì nói vậy, Ngài nói sao thì hành vậy, Ngài 
làm sao thì nói vậy. 
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- 8, Abhibhavanatthena tathãøatoti: 


v Tathägatoti : Như Lai 

wx Atthena : VỚI ý nghĩa 

v Abhibhavana : vượt qua không thể so 
sánh được. 


4+ Tức là bất cứ cảnh giới nào Ngài cũng vượt qua 
không có thê so sánh được. Từ giới đức Ngài cũng tối 
thắng. Ngài tối thắng về thiền định, thiền tuệ, giải thoát 
và tri kiến giải thoát. Các vị Chư Thiên, Đế Thích, 
Phạm Thiên không ai sánh bằng. Ngài đều vượt qua hết. 
Thì đây được gọi là Như Lai. 


> § ý nghĩa của “Tathãgatã” này theo Chú giải của 
bài Kinh Phật Tự Thuyết. 


+ Theo Chú giải của Kinh Trung Bộ thì “Tathãgatã” 
là chỉ cho Bậc Chánh Đăng Giác. 


s% Việt văn: 

* Cách 1: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, do đó 
Như Lai có 8 lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai là Bậc đã giác ngộ hoàn toàn đúng theo chân lý; 
Như Lai đã thấy như thật; Như Lai thuyết giáng như 
thật; Như Lai thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa 
vượt qua không thê so sánh được. 
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+ Cách 2: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, do đó 
Như Lai có 8 lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai hoàn toàn giác ngộ các pháp như thật; Như Lai đã 
thấy như thật; Như Lai thuyết giảng như thật; Như Lai 
thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa vượt qua không 
thể so sánh được. 


2... Dhammam: Đức Pháp. 


Dhammäãnussaimn bhãvctukãmenäpi rahogatena 
patsalinena “sväkkhato bhagavatä dhammo 
sandifthiko akaliko ehipassiko opaneyyIko paccattam 
vedtabbo viõñũhft (am. 6.10) cvam 
pariyattidhammassa ceva navavidhassa ca 


lokuttaradhammassa gunã anussarItabbã. 


4% Thích văn: 


- Bhãvetukãmenipi : Một người muốn tu tập 
đê mục 
- Dhammãnussatim :_Pùy Niệm Pháp 


DhammanussatiTm = Dhamna + anussafim: 
` Ánussafim :_ Luôn luôn nhớ về 
v Dhamma : ân đực Pháp 
Luôn luôn nhớ về ân Đức Pháp (Tùy Niệm Pháp) 
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- Rahogatena 
Patisallinena 
Anussaritabba 


- Gunä 


Pariyattidhammassa 
« Dhammassa 
v Pariydtfi | 

- Navavidhassa 


Lokuttaradhammassa 


- Evam 

- Bhagavata dhammo 
* Dhammo 
về Bhagavatã 


- 1väkkhãto = su + 
akkhãto 


` 
` 4kkhato 
- Sandifthiko 


v San = sam 
v Difthiko 


Ty Khưu Pháp Từ 


:_đi đến nơi thanh vắng 
: yên tịnh 

:_ “Luôn luôn nên nhớ 

: ân đức 

: của Pháp học _ 

: của Pháp 

: học 

:_Và cùng với 9 

: Pháp Siêu Thế 

: như sau: 

: Pháp được Đức Thế Tôn 
: Pháp 


Đúc Thế Tôn 


: khéo nói ra/ khéo thuyết 


Ta, 


: khéo 
:_ nói ra/ thuyẾt ra 


: tự mỉnh chứng thấy ngay 


hiện tại, 


: fự mình 


:_ chứng thấy ngay hiện tại 
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- Akaliko : vượt khỏi thời gian (ức 
là không có thời gian), 
- Ehipassiko :_ cái đó có thể mời chỉ cho 


kẻ khác biết được/ cái đó 
có thê khai mở cho tât cả 


đều biết, 

- OpaneyyIko : có hiệu năng hướng 
thượng (dân dắt đên nơi 
tôi thượng), 

- ViãññũhI :_ được người trí 

- Paccattam : tự mình 

-  Veditabbo : chứng biết. 


s% Việt văn: Một người muốn tu tập đề mục Tùy Niệm 
Pháp (Luôn luôn nhớ về ân đức Pháp) đi đến nơi thanh 
văng yên tịnh “Luôn luôn nên nhớ ân đức của Pháp học 
và cùng với 9 Pháp Siêu Thế như sau: Pháp được Đức 
Thế Tôn khéo nói ra, tự mình chứng thấy ngay hiện tại, 

vượt khỏi thời gian (ức là không có thời gian), cái đó 
có thể mời chỉ cho kẻ khác biết được, có hiệu năng 
hướng thượng (dẫn dắt đến nơi tối thượng), được người 
trí tự mình chứng biết. 


L) Ấn đức Svakkhãto 


Sväkkhãtoti imasmim hi pade pariyattidhammopl 
saugaham gacchati, itaresu lokuttaradhammova. Tattha 
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pariyattidhammo tãva svakkhãto 
ädima]jhapariyosanakalyanattãa satthasabyañjanakeval 

aparipunnaparisuddhabrahmacariyappakasanatä ca. 
Yañh1 bhagavä ekagathampi deseti, sã 
samantabhaddakattã dhammassa pathamapadena 
ädikalyäanä, dutiyatatiyapadehi majjihekalyänä, 
pacchimapädena pariyosanakalyänä. Ekãnusandhikam 
suttam nidãnena  ädikalyänam, nIeamanena 
pariyosanakalyanam, Sesena maJJhekalyänam. 
Nãnãnusandhikam suttam pathamanusandhinä 
adikalyanam, pacchimena pariyosanakalyänam, sesehi 
majjhekalyänam. ApIca sanidanasauppattikatta 
adikalyanam, veneyyänamn anuripato atthassa 
avIparitatäya ca hetudaharanayuttato ca 
majjhekalyanam, sotinam saddhãpatilabhajananena 
nigamanena ca pariyosänakalyãnam. 


s% Thích văn: . 


- Svãkkhãtoti :_ Khéo thuyết giảng 
- Hi pade : chọn mệnh đề 

- lmasmim : Tây 

-_ Sañgaham gacchatI :_ bao gồm hết thảy 

-  Pariyattidhammopi : Pháp học 

- lfaresu : cũng như pháp khác 
- Lokuttaradhammova : những pháp còn lại 


là Pháp Siêu Thế. 
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Tattha 


Pariyattidhammo tâva 
Svakkhato 


Kalyanatta 
Ađi 
Maijha 
Pariyosana 
Pakasanatfta ca 
Brahmacariya 
Kevalaparipunnaparisuddha: 
« Kevala 
 Paripunna 
w Parisuddha - 


SãtthasabyañJana 
Yañh1 ekagathampi 


Bhagaväa 
Sã 
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: Ở đây 
:_ Pháp thuộc về Pháp 


học 


: được khéo thuyết 


giảng 


:_ vì tốt đẹp 

: chặng đầu 

: chặng giữa 

: chặng cuối. 

:_ Và tuyên bố 

:_ đời sống phạm hạnh 


:_ hoàn toàn, trọn vẹn 
: đầy đú 
: trong sạch, thanh 


tịnh 


:_ đầy đủ ý nghĩa và 


chi tiết. 


:_ Ngay cả một bài kệ 
: Đức Thế Tôn 
: đó 


Kinh Châu Báu 


DesetI 
Ädikalyänä 
Pathamapadena 
Dhammassa 
Samantabhaddakattã 
Maljhekalyana 

* Kalyãnã 

vx Majjhe 
Dutiyatatiyapadehi 


ParIyosãänakalyanä 


Pacchimapädena 


Ekãnusandhikam suttam 


Ädikalyänam 
Nidãnena 
Pariyosanakalyanam 
Nigamanena 
MaJjhekalyanam 


Sesena 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


:_ Ngài thuyết giảng 

: tốt đẹp ở chặng đầu 
: với mệnh đề đầu 

: của Pháp, 

:_ hoàn toàn tốt đẹp 

:_ tốt đẹp đoạn giữa 

: đốt đẹp 

:_ đoạn giữa 


: với mệnh đề thứ 2 


thứ 3, 


:_ tốt đẹp chặng cuối 


: VỚI mệnh đê cuôi 


cùng. 


:_ Một quyên Kinh 
: tốt đẹp đoạn đầu 
: đo duyên khởi, 

: tỐt đẹp đoạn cuối 
: bằng sự kết luận, 
:_ tốt đẹp đoạn giữa 


: băng những pháp 


còn lại. 


359 | 490 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


Nãnãnusandhikam 
suftam 


Ädikalyänam 


Pathamãanusandhinä 


Pariyosanakalyänam 
Pacchimena 

Seseh1 
Majjhekalyanam 


ApIca 
Adikalyãänam 


Sanidãänasauppattikattä 
MaJjjhekalyanam 
'Veneyyanam anuripato 
Atthassa avIparTtatäya ca 
Hetudäharanayuttato ca 


Ca 
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Kinh Châu Báu 


:_ Đoạn kinh khác 


: tốt đẹp chặng đầu 


: do sự nôi liên phía 


trước, 


:_ tôt đẹp đoạn cuôi 
:_ do phân cuôi, 
:_ với các phân còn lại 


:_ tốt đẹp đoạn giữa. 


: Hoặc là 
: tốt đẹp chặng đầu 


:_ nguyên nhân của sự 


sanh khởi, 


:_ tốt đẹp chặng giữa 
: VÌ thích hợp với 


những người đáng 


- giáo hóa 


: và ý nghĩa không 


mơ hô 


: được kết hợp có 


nhân và dụ (thí dụ), 


: Và 


Kính Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- Pariyosanakalyänam : tốt đẹp chặng cuối 

- Nigamanena h bằng sự kết luận 

- SaddhapatilabhaJananena : làm khởi lên được 
tín tâm 

- Sotữinam :_ nơi người nghe. 


s Việt văn: Khéo thuyết giảng. Chọn mệnh đề này 
bao gồm hết thảy Pháp học cũng như pháp khác, những 
pháp còn lại là Pháp Siêu Thế. Ở đây Pháp thuộc vê 
Pháp học được khéo thuyết giảng vì tốt đẹp chặng đầu, 
chặng giữa, chặng cuôi. Và tuyên. bố đời sống phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, đầy đủ ý nghĩa và chì 
tiết. Ngay cả một bài kệ Đức Thế Tôn đó ' Ngài thuyết 
giảng tốt đẹp ở chặng đầu với mệnh đề đầu của Pháp, 
hoàn toàn tốt đẹp tốt đẹp đoạn giữa với mệnh đề thứ 2 
thứ 3, tốt đẹp chặng cuôi với mệnh đề cuối cùng. Một 
quyền Kinh tốt đẹp đoạn đầu do duyên khởi, tốt đẹp 
đoạn cuối băng sự kết luận, tốt đẹp đoạn giữa băng 
những pháp còn lại. Đoạn kinh khác tốt đẹp chăng đầu 
do sự nôi liền phía trước, tốt đẹp đoạn cuôi do phần 
cuối, với các phân còn lại tốt đẹp đoạn giữa. Hoặc là tốt 
đẹp chặng đầu nguyên nhân của sự sanh khởi, tốt đẹp 
chặng giữa vì thích hợp với những người đáng giáo hóa 
và ý nghĩa không mơ hồ được kết hợp có nhân và dụ 
(thí dụ), và tốt đẹp chặng cuối bằng sự kết luận làm khởi 
lên được tín tâm nơi người nghe. 
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adikalyano, 
majjhekalyäno, 
STlasamadhli vã 


Kinh Châu Báu 


Sakalopi säsanadhammo attano atthabhitena sïlena 
samathavipassanamagsaphalehi 

nibbanena 
adikalyäno, 


pariyosanakalyäno. 
Vipassanamaggchi 


majjhekalyaäno, phalanibbanehi pariyosanakalyäno. 
Buddhasubodhitäya ä 
dhammasudhammafäya 
sañphasuppatippattiyãä pariyosanakalyäno. Tam sutvä 


tathatthäya 
abhisambodhyãä vã 


va 


patIpannena 
adikalyano, 


adikalyäno, 
majjhekalyäano, 


adhigantabbäya 
paccekabodhiyä 


majjhekalyäno, sävakabodhiyä pariyosanakalyano. 


s%% Thích văn: 


Sakalopl 
säsanadhammo 


 Sakalopi 

v Sasanadhammo 
Ädikalyäno 
Silena 
Atthabhutena 
Attano 
Majjhekalyano 


Samathavipassanamagg 
aphalehi 


Pariyosanakalyãäno 
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: Cũng vậy toàn bộ 
_ giáo pháp. 

:_ Cững vậy toàn bộ 

:_ giáo pháp 

: tốt đẹp chặng đầu 

: bằng giới 

: là sự an lạc 

: cho bản thân, 

:_ tốt đẹp chặng giữa 

:_ bằng định tuệ thấu rõ 


tam tướng đạo quả, 


: tốt đẹp chặng cuối 


Kinh Châu Báu 
- Nibbanena 


Vã 
Adikalyäno 
S1lasamadhihi 
Majjhekalyãäno 


'VipassanamagsehI 


Pariyosanakalyäno 
Phalanibbãnehi 


Vã 
Adikalyano 
Buddhasubodhitäya 


Maiihekalyano 


Dhammasudhammatäya 


Pariyosanakalyäno 


SanghasuppafIppattiyä 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: bằng Níp-bàn. 


: Hoặc . 

: tốt đẹp chặng đầu 
: bằng Giới - Định, 
: tốt đẹp chặng giữa 


: bằng Tuệ thấu rõ 


Tam Tướng và Đạo, 


:_ tốt đẹp chặng cuối 


: băng Quả và Níp- 


bàn. 
: Hoặc 
: tỐt đẹp chặng đầu 


: bởi vì sự khám phá 


tốt đẹp của Đức Phật, 


:_ tốt đẹp chặng giữa 
: do tính chất khéo 


điêu hòa của Pháp, 


: tỐt đẹp chặng cuối 


:_ vì đó là đạo lộ tốt mà 


Tăng đã đi vào. 
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Vã 

Ädikalyãno 
Adhigantabbaya 
Abhisambodhiyä 


Patipannena 


Tathatthaya 
Maijhekalyano 
Paccekabodhiyä 
Pariyosanakalyäno 


Sãävakabodhiyä 


Sutvä 


Tam 


Kinh Châu Báu 


: Hoặc 

: tốt đẹp chặng đầu 

:_ do đạt đến 

+; Bậc Vô Thượng Giác 


:_ bằng con đường thực 


hành 


: trạng thái như vậy, 
:_ tốt đẹp chặng giữa 
: của Bậc Độc Giác, 
: tốt đẹp chặng cuối 
: của Bậc Thịnh Văn 


Giác 


: sau khi nghe 
: pháp đó. 


s* Việt văn: Cũng vậy toàn bộ giáo pháp tốt đẹp chặng 
đầu bằng giới là sự an lạc cho bản thân, tốt đẹp chặng 
giữa băng định tuệ thấu rõ tam tướng đạo quả, tốt đẹp 
chặng cuôi bằng Níp-bàn. Hoặc tốt đẹp chặng đầu bằng 
Giới - Định, tốt đẹp chặng giữa băng ' Tuệ thấu rõ Tam 
Tướng và Đạo, tốt đẹp chặng cuôi bằng Quả và Níp- 
bàn. Hoặc tốt đẹp chặng đầu bởi vì sự khám phá tốt đẹp 
của Đức Phật, tốt đẹp chặng giữa do tính chất khéo. điều 
hòa của Pháp, tốt đẹp chặng cuối vì đó là đạo lộ tốt mà 
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Tăng đã đi vào. Hoặc tốt đẹp chặng đầu do đạt đến Bậc 
Vô Thượng Giác băng con đường thực hành trạng thái 
như vậy, tôt đẹp chặng giữa của Bậc Độc Giác, tôt đẹp 
chặng cuôi của Bậc Thinh Văn Giác sau khi nghe pháp 
đó. 


Suyyamãno cesa nivaranavikkhambhanato savanenapi 
kalyanameva ãvahatfL ädikalyäno, patipajjiyamano 


samathavipassanäasukhavahanato pafipattiyäpI 
kalyanam ävahafi majjhekalyano, tathãpatipanno ca 
patipattiphale mfthite — tadibhävavahanato 
patipattiphalenapi kalyaänam ävahafitI 
parIyosanakalyanoti evam 


adimaJjhapariyosanakalyanattã svakkhãto. 


% Thích văn: 


- Kalyãnameva. : Sự tốt đẹp 

-  SaVancnapI : do nghe pháp 

- Nivarana : mà những Triển Cái 

-_ Vikkhambhanato : được trừ khử 

-  Suyyamãno cesa :_ và khi đang nghe pháp 

- Avahaffti : mang lại 

-_ Adikalyäno _: là tốt đẹp chặng đầu, 

- PafipaJJIyamãno : khi đang thực hành 
pháp 
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-  Sukhavahanato 
 Ävahandfo 
« Sukha 


- AmathavIpassana 


- Kalyanam 

- PatipattyäpI 
-  Avahaf 

-_ Majjhekalyaqo 


-_ Tathãpatipanno ca 


-_ Tadibhävavahanato 


-_ Patipattiphale 


- Nitthie 
- Kalyanam 


- Patipattiphalenapi 


-_ Avahatti 

-_ PariyosanakalyänotI 
- Kalyänatta 

- Adi 
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: mang lại sự an lạc 

: mang lại 

: sự an lạc 

: Định và Tuệ thấu rõ 


Tam Tướng 


: là tốt đẹp 

:_ do sự thực hành 

: mang lại 

:_ tốt đẹp chặng giữa, 


:_ và cũng như người thực 


hành 


: mang lại trạng thái đó 


: trong kêt quả của sự 


thực hành 


:_ đã hoàn tất 
: sự tốt đẹp 


: do kết quả của sự thực 


hành 


: mang lại 


sự tốt đẹp chặng cuối. 


: Trạng thái tốt đẹp 


: chặng đầu 


Kính Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- Majliha : chặng giữa 

- Pariyosäana : chặng cuối 

- Evam : như vậy 

- väakkhãtfo :_ khéo thuyết giảng. 


% Việt văn: Sự tốt đẹp do nghe pháp mà những Triền 
Cái được trừ khử và khi đang nghe pháp mang lại là tốt 
đẹp chặng đầu, khi đang thực hành pháp mang lại sự an 
lạc Định và Tuệ thấu rõ Tam Tướng là tốt đẹp do sự 
thực hành mang lại tốt đẹp chặng giữa, và cũng như 
người thực hành mang lại trạng thái đó trong kết quả 
của sự thực hành đã hoàn tất sự tốt đẹp do kết quả của 
sự thực hành mang lại sự tốt đẹp chặng cuối. Trạng thái 
tốt đẹp chặng đầu, chặng giữa, chặng cuối như vậy là 
khéo thuyết giảng. 


Yam panesa bhapgavãa dhammam  desento 


sasanabrahmacariyam maggabrahmacariyañca 
pakãseli nãnanaychi dipeti, tam yathänuripam 
atthasampattiyäa sãttham, byañJanasampattiyä 
sabyañJanam. 

Sankasanapakãsanavivaranavibhajanauttanikaranapañ 
ñattlatthapadasamäyogato sattham, 


akkharapadabyañJanakãraniruttiniddesasampattiyä 
sabyañJanam. Atthagambhiratapativedhagamblhiratähi 
sattham, 

dhammagambhTratadesanagambhiratahi sabyañjanam. 


367 |490 


Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
AtthapatibhanapatisambhidavIsayato sattham, 
đhammaniruttipatisambhidävisayato sabyañJanam. 
PanditavedanTyato parikkhakaJanappasadakanti 
sattham, saddheyyato lokiyajanappasadakanti 
sabyañJanam. Gambhiradhippäyato sattham, 
ut(ãnapadato sabyañjanam. Upanetabbassa abhavafo 
sakalaparipunnabhavena kevalaparipunnam. 
Apanetabbassa abhävato niddosabhävena 
parisuddham. 


s‹%% Thích văn: 


- Panesa : Lại nữa 
- Pakaseti :_ Ngài tuyên bố 
-  Sãsanabrahmacariyam : đời sống phạm 
hạnh theo Giáo 
pháp 
w Brahmacariyam : phạm hạnh 
v §ãsgn - :_øido pháp 
- Maggabrahmacariyañca . và đời sống 
phạm hạnh thuộc 
Đạo lộ 
- Bhapgava : Đức Thế Tôn 
- Desento : thuyết giảng 
- Dhammam : Pháp 


- Yam : đó 
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(Pháp đó: phạm hạnh) 


- Nãnanaychi đipetI : giải nghĩa băng 
các phương cách 
khác nhau 

v Dipeii :_ giải nghĩa 
vx Nayehi :_ các phương cách 
« Nanã : khác nhau 
-_ Atthasampattiyäa sättham 
vx Attha __r có ýnghĩa 
* Sampattiyä : đạt đến 
« Sãttham : lợiích 

- Tam _. : đó 

-  Vathãnurũpam : theo sự thích hợp 

- Sabyañjanam :_ có chỉ tiết 

-_ ByañJanasampattiyã :_ và đầy đủ chỉ tiết. 

v Sampattiya : và đây đủ 
vx Byañjana :_ chị tiết 
- UtfãnTkaranapaññattI : Sự chỉ định làm 


cho sáng tỏ 
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-_ SañkäsanapakãsanavIvarana 


- Vibhajana . 


- Atthapadasamäyogato sattham : 


« Sãttham 


vx Padasamayogato 


w Attha 


- SabyañJanam 


Kinh Châu Báu 


: không che đậy, 


làm cho tỏ rạng 
sự nghi 


: sự phân tích 


: CÓ lợi ích 
: liên kết với 
: ýngphTa 


: có Chi tiệt 


-_ Akkharapadabyañjanakãraniruttiniddesasampattiyãä: 


thành tựu văn nghĩa cụ túc. 


-_ Atthagambhiratapativedhagambhiratähi sattham: 


w Attha 


* Gambhrratä. 
x Pativedhagambhiratähi 


*« Sãattham 


- SabyañJanam 


: Y nghĩa 
: Sâu Xa 


:  Ølác ngỘ sâu Xa, 


thông hiệu sâu xa 


: bởi vì có lợi ích, 


:  cÓ chị tiệt 


-_ Dhammagambhiratadesanagambhiratähi: 


* Dhammagamblhiratäa 
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:_ sâu xa về Pháp 


Kinh Châu Báu 
* Desanägambhiratähi 


- Atthapatibhana 
vx Attha 
v Patibhãna 


-_ Patisambhidävisayato 
v Visayato 
 Patisambhidã 

- Sãftham 


- Sabyañjanam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Sầu Xa VỆ sự 


thuyết giảng. 


: Y nghĩa 


: Sáng SuUÔt, sáng 


tỏ 


:_nƠI VỊ trí 
: phân tích 
: CÓ lợi ích, 


: CÓ Ch1 tiệt 


-_ Dhammaniruttipatisambhidävisayato: 


w Visayato 
w Niruttipatisambhida 


* Dhamma 


-_ ParikkhakaJanappasadakant 


-_ PanditavedanTyato 


: VỊ trí 


: thông suôt các 


ngôn ngữ 


: và Pháp. 


: Là sự quán xét 


trong sạch 


: được bậc trí cảm 


nghiệm 
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Sãttham 
Sabyañjanam _ 
Saddheyyato 


Lokiyajanappasadakant 


GambhiradhippAyato 


Sattham 
SabyañJanam 


Uttanapadato 


KevalapariIpunnam 


Abhävato 
Upanetabbassa 


Parisuddham 
Niddosabhävena 


Sakalaparipunnabhävena 
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: cÓ lợi ích, 
: có Chị tiệt 


: cho những người 


có đức tin 


: hợp thế trong 


sạch. 


: Sự chú ý đến 


pháp sâu xa 


:_ có lợi ích, 
: có chi tiệt 


: mệnh đê rõ ràng. 


: Hoàn toàn viên 


mãn 


: không có 
: điều gì phải 


thêm. 


: Có sự trong sạch 
: do giải thích 


: trọn vẹn đầy đủ 


-_ Kính Châu Báu Ty Khưu Pháp Từ 
- Abhavato : không có 
-_ Apanetabbassa : điều gì phải bớt. 


s* Việt văn: Lại nữa Ngài tuyên bó đời sống phạm hạnh 
theo Giáo pháp và đời sông phạm hạnh thuộc Đạo lộ, 
Đức Thế Tôn thuyết giảng Pháp đó giải nghĩa bằng các 
phương cách khác nhau có ý nghĩa đạt đến lợi ích đó 
theo sự thích hợp có chỉ tiết và đầy đủ chỉ tiết. Sự chỉ 
định làm cho sáng tỏ không che đậy, làm cho tỏ rạng sự 
nghi sự phân tích có lợi ích liên kết với ý nghĩa có chỉ 
tiết thành tựu văn nghĩa cụ túc. Ý nghĩa sâu xa giác ngộ 
sâu xa bởi vì có lợi ích, có chỉ tiết sâu xa về Pháp sâu 
xa về sự thuyết giảng. 4 nghĩa sáng suốt nơi vị trí phân 
tích có lợi ích, có chỉ tiết vị trí thông suốt các ngôn ngữ 
và Pháp. Là sự quán xét trong sạch được bậc trí cảm 
nghiệm có lợi ích, có chi tiết cho những người có đức 
tin hợp thế trong sạch. Sự chú ý đến pháp sâu xa có lợi 
ích, có chi tiết mệnh đề rõ ràng. Hoàn toàn viên mãn 
không có điều gì phải thêm. Có sự trong sạch do giải 
thích trọn vẹn đầy đủ không có điều gì phải bớt. 


Apica patipattiyä adhigamabyattito sattham, pariyattiyä 
äpamabyattito sabyañJanam, 
siladipañcadhammakkhandhayuttato 
kevalaparipungam, nirupakkilesato nittaranatthãya 
pavattito lokamisanirapekkhato ca parisuddhanti evam 
satthasabyañJanakevalaparipunnaparisuddhabrahmaca 
1Iyappakäsanato sväkkhãto. 
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s‹%% Thích văn: 


AplIca 
Sattham 
Adhigamabyattito 


Patipattiyä 


Sabyañjanam parIyattiya 


Ägamabyattito 
Kevalaparipunnam 
PaBñcadhammakkhandhayuttato 
Siladi 


Parisuddhanti 
Nrrupakkilesato 


Nittaranatthaya 
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Kinh Châu Báu 


: Hay là 
: có lợi ích 


: đạt đến sự 


hiệu biêt 


: nhờ sự thực 


hành, 


: CÓ Chi tIẾt VÌ 


đem lại sự đa 
văn 


:: nhờ năm vững 


kinh điển, 


:_ hoàn toàn viên 


mãn 


: Vì liên hệ đên 


5 pháp uẫn 


: như giới, 


V.V... 


: như trong sạch 


: VÌ không có 


khuyết điểm 


: Vì tốn tại cho 


mục đích 


Kinh Châu Báu = Khưu Pháp Từ 


- Pavattito : Vượt qua Bộc 
Lưu luân hồi 
sinh tử 

- Lokãmisanirapekkhato ca : và vì không 


lên hệ đến 
những chuyện 


thế tục. 

- Sväkkhãto : Khéo thuyết 
giảng 

- Pakãsanafto | : trạng thái 
tuyên bô 

- Sabyañjana : chỉ tiết 

- KevalaparIipunna : hoàn toàn viên 

mãn 

- Parisuddha . : trong sạch 

- Brahmacariya : phạm hạnh 

- Sattha :_ €Ó lợi ích 

- Evam : là như vậy. 


$% Việt văn: Hay là có lợi ích đạt đến sự hiểu biết nhờ 
sự thực hành, có chỉ tiết vì đem lại sự đa văn nhờ năm 
vững kinh điển, hoàn toàn viên mãn vì liên hệ đến 5 
pháp uẫn như giới, v.v... như trong sạch vì không có 
khuyết điểm vì tồn tại cho mục đích vượt qua Bộc Lưu 
luân hồi sinh tử và vì không liên hệ đến những chuyện 
thế tục. Khéo thuyết giảng là trạng thái tuyên bố chỉ tiết 
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Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
hoàn toàn viên mãn trong sạch phạm hạnh có lợi ích là 
như vậy. 


Atthavipallasabhavato vã sutthu akkhãtoti svakkhãto. 
Vatha hi aññattthiyanam dhammassa  attho 
vipallasamäpaljat, antarayikati vuttadhammäanam 
antarayikattäbhavato, miyyanikät vuttadhammanam 
niyyänikattabhavato. Tena te durakkhatadhammaãyeva 
honti, na tathaã bhagavato dhammassa attho 
vipallasamäpaljat. Ime dhammãa antarAayik3, 1me 
dhamma  niyyänikäai cevam vuttadhammaãnam 
tathabhavänatikkamanatotI. Evam tầva 
pariyattiđhammo sväkkhãto. _ 


s% Thích văn: 


- Svakkhãto :_ Khéo thuyết giảng. 

- Akkhätoti : vì Pháp được 
| thuyêt 

- Suffhu :_ một cách tốt đẹp 

- Vã : hoặc 

- Attha vỆ ý nghĩa 

- Vipalläsabhavato : không có trái 

ngược lại. 
- Vathahi : Như 
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Attho 

Dhammassa 
Aññatitthiyãänam 
'VipallasamapalJatI 
Anfaräyikati 
vuttadhammanam 


Antaräyikattäbhävato 


Niyyãnikãti 
vuttadhammäanam 


Niyyanikattabhäavato 


Tena 


hontI 
Attho 


Bhagavato dhammassa 


Na 
'VipallãsamäpaJJatI 
Tathã 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Wnphĩa 


của Pháp 


:_ nøOạI đạo 


thì ngược lại, 


: Pháp được xem là 


chướng ngại 


: không phải là 


chướng ngại thực, 


: Pháp được xem là 


lối thoát 


: không phải là lối 


thoát thực. 


: Do đó 
Te durakkhatadhammäyeva : 


Pháp của ngoại 
đạo là vụn giảng, 


: ý nghĩa 
: Pháp của Đức Thế 


Tôn 


: không 
:  TRPƯỢC lại 


: như vậy. 
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lme 
Dhammä 
Antarayikä 
lme 
Dhamma 


Niyyãnikãti 


TathabhãavãnatikkamanatotI 


Vuttadhammãanam 


Evam 


Evam 


Tãva pariyattidhammo 


Sväkkhãto 


Kinh Châu Báu 


: Đây 


là những Pháp 


chướng ngại, 


: đây 


là những Pháp 
giải thoát 


: không vượt qua 


như vậy 


: thuộc về các Pháp 


đã nói 


: lànhư vậy. 


: Như vậy 
: Pháp của Kính 


điển 
là khéo thuyết 
giảng. 


s% Việt văn: Khéo thuyết giảng vì Pháp được thuyết 
một cách tốt đẹp hoặc ý nghĩa không có trái ngược lại. 
Như ý nghĩa của Pháp ngoại đạo thì ngược lại, Pháp 
được xem là chướng ngại không phải là chướng ngại 
thực, Pháp được xem là lối thoát không phải là lối thoát 
thực. Do đó Pháp của ngoại đạo là vụn giảng, ý nghĩa 
Pháp của Đức Thế Tôn không ngược lại như vậy. Đây 
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là những Pháp chướng ngại, đây là những Pháp giải 
thoát không vượt qua như vậy thuộc về các Pháp đã nói 
là như vậy. Như vậy Pháp của Kinh điển là khéo thuyết 


giảng. 


Lokuttaradhammo pana nibbãnänurũpäya patipattiyä 
patipadanurũpassa ca nibbãnassa akkhãtattä svakkhato. 
Vathaha — “supaññattã kho pana tena bhagavatä 
savakaãnam nibbãnagäminT pafipadä samsandati 
nibbãnañca patipadãä ca. Seyyathãpi nama gañgodakam 
yamunodakena samsandati sametI, evameva supaññattä 
(di. m1. 2.296) tena bhagavata 
sãvakãnam nibbãnagamir patipadä  samsandati 
nibbãnañca patipadaä cä”tH1. Ariyamaggo cettha 
antadvayam anupagamma majjhimä patipadäbhutova 
“majihima  patipadä”t akkhätattä sväkkhãto. 


Samaññaphalam patipassaddhakilesaneva 
“patipassaddhakilesani”ti akkhãtatã svakkhãtäm.. 
Nibbanam sassatamatatanaleqädisabhavameva 


sassatadisabhävavasena akkhatattä sväakkhatanti evam 
lokuttaradhammopi sväkkhãto. 


s% Thích văn: 


- Pana : Lại nữa 

- Lokuttaradhammo - : Pháp siêu thế 

- väkkhãto : khéo thuyết giảng 
- Akkhãtatta :_ có trạng thái gọi là 
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Patipattiyä 
NIbbanäanurũpäya 
nibbãäna + anurũpäya 
Ca 

Nibbanassa 


Patipadanuripassa 
patipadä + nurũpassa 


Yathaha = yatha + aha 


Paftipada nibbãnagämImr 


Kho pana tena bhagavatä 


Supaññattä savakänam 


Nibbãnañca patipadã ca 


Samsandati 


SeyyathãpI 

Nãma 

Gañgodakam 
w Odakam 
« Ganga 
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: VÌ đạo 


: phù hợp với níp- 


bàn 


: Và 
:_ đôi với níp-bàn 


: phù hợp với đạo. 


: Như (Kinh) đã nói 


: “Đạo dân đên níp- 


bàn 


: mà Đức Thê Tôn 


: khéo làm cho các 


đệ tử hiểu biết 


: níp-bàn và đạo 


:_ phù hợp với nhau. 


: Giống như 


: cái tên 


: COn sông 


: Gañgã (sông Hằng) 


Kinh Châu Báu 


SamsandatI sametI 
w Samefi 
` Sqmsandati 


Yamunodakena 


Evameva = evam + eva 


NiIbbanagämrnT patIpadä 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


:_ Bặp và tiệp nội 
: gốP 
: Hiêp nội 


: VỚI C0n sông 


Yamunä, 


: cũng như vậy 


: đạo dân đên níp- 


bàn. 


(Nibbanagamim = nibbãna + ãgãmim]) 


Tena bhagavatä 


Supaññattã sävakänam 


Nibbaänañca patipada cã'”ti 


Samsandati 


Ariyamaggo 


Cettha 


Majjhima patipadabhutova 


Anupagamma 
Antadvayam 


: VỊ lý do đó Đức 


Thế Tôn 


: khéo làm cho các 


đệ tử hiểu biết 


: níp-bàn và đạo 
: BặD BỠ 
: Phánh Đạo.” 


: Và ở đây 
: thật sự là trung đạo 
: không thiên về 


: hai cực đoan 
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Akkhãtatta 
“MaJjhimä patIpadä”tI 
Svakkhãto 


Samaññaphalani 


Akkhãtattä 
PatipassaddhakilesanT'ti 
* KilesanT”ti 
vx Patipassaddha 


Patipassaddhakilesaäneva 


Švãakkhãtanti 


Svakkhãtant 
Akkhatattäa 
Nibbanam 
Sabhãvameva 


Sassatamatatänalenadi 
Sassata +  amata 
tầnalenädi 
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: đã được tuyên bố 
:_ là “trung đạo” 


: khéo thuyết giảng. 


: Các quả báo Sa- 


môn 


: khi được tuyên bố 


: là “những cấu uế 
:_ đã được thanh tịnh” 


: những câu uê hoàn 


toàn thanh tịnh 


: cũng được khéo 


thuyết giảng. 


:_ Khéo thuyết giảng 
: khi được tuyên bố 
: níp-bàn 

: bản chất 


: là thường, bất tử, 


nơi trú an toàn, 
V.V... 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- abhävavasena : do, mãnh lực bản 
chât 
- Sassafadi : thường, v.v... 
- Evam : như vậy 
- Lokuttaradhammopi : Pháp siêu thế 
- Sväkkhãto : cũng được gọi là 
khéo thuyêt giảng. 


% Việt văn: Lại nữa Pháp siêu thế khéo thuyết giảng 

có trạng thái gọi là vì đạo phù hợp với níp-bàn và đối 
với níp-bàn phù hợp với đạo. Như (Kính) đã nói — “Đạo 
dẫn đến níp-bàn mà Đức Thế Tôn khéo làm cho các đệ 
tử hiểu biết níp-bàn và đạo phù hợp với nhau. Giống 
như cái tên con sông Gahgã (sông Hằng) gặp và tiếp 
nối với con sông Yamunã, cũng như vậy đạo dẫn đến 
níp-bàn. Vì lý do đó Đức Thế Tôn khéo làm cho các đệ 
tử hiểu biết níp-bàn và đạo gặp gỡ Thánh Đạo”. Và ở 
đây thật sự là trung đạo không thiên về hai cực đoan đã 
được tuyên bố là “trung đạo” là khéo thuyết giảng. Các 
quá báo Sa-môn khi được tuyên bố là “những cầu uế đã 
được thanh tịnh” những cầu uế hoàn toàn thanh tịnh 
cũng được khéo thuyết giảng. Khéo thuyết giảng khi 
được tuyên bồ níp-bàn bản chất là thường, bất tử, nơi 
trú an toàn, v.v... do mãnh lực bản chất thường, v.v... 
như vậy Pháp siêu thế cũng được gọi là khéo thuyết 
giảng. 
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2) Ân đức Sandifthiko 


Sanditthikotictha pana ariyamaggo tava atfano 
santane rägädinam abhãvam karontena ariyapuggalena 
sãmam datthabboti sandifthiko. Yathaha —-“ratto kho, 
brahmana,  rãgena abhibhũto  pariyädinnacitto 
attabyabadhayaplL ccteti, parabyäbadhayapiL cetetI, 
ubhayabyäbadhayap' ceteti. (Cetaskam dukkham 
domanassam patisamvedet. Rage pahime neva 
attabyabãdhäya ceteti, na parabyabadhãya cetetIl, na 
ubhayabyabadhaya ceteti, na cetaskam dukkham 
domanassam patisamvedeti. Evampi kho, brahmana, 
sandithko dhammo hof”t(a. mí. 3.54). Aplca 
navavidhopi lokuttaradhammo yena yena adhigato hot, 
tenaa tena parasaddhaya gantabbatam hitva 
paccavekkhanañanena sayam datthabboti sanditthiko. 
Atha vã pasatthã ditthi sanditthi, sanditthiyä Jayatiti 
sandi{thiko. Tathäã hettha ariyamaggo sampayuttäya, 
ariyaphalam kaãranabhitaya, nibbãnam visayibhutäya 
sanditthiyä kilese Jayati. Tasma yathä rathena Jayatiti 
tathiko, cvam navavidhopi lokuttaradhammo 
sandifthiyä Jayaffti sandifthiko. 


% Thích văn: 


- Pana : Lại nữa 

- Sanditthikoti : Thiết thực hiện tại 
- Ettha : ở đây 

- Arlyamaggo : Thánh Đạo 
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Kính Châu Báu 
- Sandifthiko 


- Đamam 

-  Datthabboti 

- Ariyapuggalena 
- Abhavam 

- Karontena 

- Sanfäne 

- Ragadinam 


- Ÿãva attano 


-_ Yathaha = yatha + aha 
- Brahmana 

- Ratto kho 

- Rãpena 

- Abhibhito 

- Cifto 


- Pariyädinna 


- CetetI 


-_ Attabyabadhäyapl = 
atta + byabadhäyapI 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: là Pháp thiết thực hiện 


tại 


: tự mình 

: cần được nhận thấy 

: bằng con người Thánh 
: không có, sự vắng mặt 
: VỚI hành động 

: liên tiếp, nối tiếp 

: của Tham ái, v.v... 


:- nơi bản thân. 


: Như Kinh đã nói — 
: “này Bà-la-môn 

: khi bị say mê 

: bởi Tham ái 

: chính phục 

: tâm 


: trở nên bât lực, trở nên 


kiệt sức, trở nên kiệt quệ 


: thì suy nghĩ 
: hại mình, 
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- CeftetI : suy nghĩ 
- Parabyabadhäayapl : làm hại người khác, 
- CefetI : suy nghĩ 


- UbhayabyäbadhayapL : làm hại cả hai. 


- PafisamvedetI : Cảm thọ 

- Dukkham : Khô và Ưu 
domanassam 

- Cetasikam : thuộc về tâm sở. 

- Rãpe : Khi Tham ái 

- PahIne : điệt 

- Neva = na + eva : không có 

- CeftetI : Suy nghĩ 

- Attabyabadhaya | : hại mình, 

- Na : không có 

- CefetI : §uy nghĩ 

- Parabyabadhaya : hại người khác, 

- Na : không có 

- CetetI : Suy nghĩ 

- Ubhayabyabadhäya : hại cả hai, 
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Kinh Châu Báu 
- Na 

- PafisamvedetI 
- Dukkham 

- Domanassam 


- Cetasikam 


- Evampi kho, brahmana 
- Hoti”ti dhammo 


- Sandifthiko 


- APplca 

- Lokuttaradhammo 
- Navavidhopi 

- Sanditthiko 


- Yena hotfI 
- Adhigato 
- Vena 


- lena tena 
datthabbot 


-_ Paccavekkhanañänena 


sayam 


Ty Khưu Pháp Từ 
: không có 
: cảm thọ 
: Khổ 
: Ưu 
: tâm SỞ. 


: Như vậy này Bà-la-môn 
: đây gọi là Pháp 


: thiết thực hiện tại. 


:_ Và lại nữa 

: Pháp Siêu thế 

: có 0 loại 

: là Pháp thiết thực hiện 


tại 


;_ VÌ là khi làm một người 
: đạt đến 

: đó, 

: bởi vì cái Pháp đó tự 


mình thấy được 


:_ đo trí tuệ xem xét lại 
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- Parasaddhãya 
gantabbatam hItvä 


- Atha vã 

- Ditthi 

- Sandiftfhi = Pasatthã 
- Jayatft 

- Sandifthyä 

- Sanditfhiko 


- Tathã hettha 

[Hettha = hi + ettha] 
- Ariyamagøo 
- dJayatI 


- Kilese 
- Sandiftthiyã 
- Sampayuttäya 


- Karanabhitaya 


- Ariyaphalam 
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: có sự hướng đên không 


cân nương người khác. 


: Hoặc là 

: thấy 

: khen ngợi, tán dương 

: chinh phục, chiến thắng 
: cho thấy được 

: gọi là thiết thực hiện 


tại”. 


: Cũng vậy vì ở đây 


: Thánh đạo 


: chiến thắng được, chinh 


phục được 


: phiền não 
: nhờ sự thấy đúng 


: liên kết, cộng tác, tương 


ưng 


: tạo ra cải nhân 
: Thánh quả 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
[Tạo ra cái nhân Thánh quả: thấy rõ cái nhân 
Thánh quả] 


-_ VisayIbhitaya : tạo ra lĩnh vực 
- Nibbanam : níp-bản. 


[Tạo ra lĩnh vực níp-bàn: thấy rõ níp-bàn] 


- Tasmã ———r Dođó 

- Vathã : như 

- Rathiko : người đánh xe 
- JayafTtl : chinh phục 

- Rathena : chiếc Xe, 

- JayafIiẦ ' : chinh phục 

- Sanditthya „ : cho thấy được 
- Lokuttaradhammo : Pháp Siêu thế 
- Navavidhopi : 9 loại 

- Sanditthiko : thiết thực hiện tại 
- Evam : là như vậy. 


% Việt văn: Lại nữa Thiết thực hiện tại ở đây Thánh 
Đạo là Pháp thiết thực hiện tại tự mình cần được nhận 
thấy băng con người Thánh không có với hành động 
liên tiếp của Tham ái, v.v... nơi bản thân. Như Kinh đã 
nói — “này Bà-la-môn khi bị say mê bởi Tham ái chính 
phục tâm trở nên bắt lực thì suy nghĩ hại mình, suy nghĩ 
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Tỳ Khưu Pháp Từ Kính Châu Báu 
làm hại người khác, suy nghĩ làm hại cả hai. Cảm thọ 
Khổ và Ưu thuộc về tâm sở. Khi Tham ái diệt không có 
suy nghĩ hại mình, không có suy nghĩ hại người khác, 

không có suy nghĩ hại cả hai, không có cảm thọ Khô 
Ưu tâm sở. Như vậy này Bà-la-môn đây gọi là Pháp 
thiết thực hiện tại”. Và lại nữa Pháp Siêu thế có 9 loại 
là Pháp thiết thực hiện tại vì là khi làm một người đạt 
đến đó, bởi vì cái Pháp đó tự mình thấy được do trí tuệ 
xem xét lại có sự hướng đến không cân nương người 
khác. Hoặc là thấy khen ngợi chinh phục cho thấy được 
gọi là thiết thực hiện tại. Cũng vậy vì ở đây Thánh đạo 
chiến thắng được phiền não nhờ sự thấy đúng liên kết 
tạo ra cái nhân Thánh quả, tạo ra lĩnh vực níp-bàn. Do 
đó như người đánh xe chính phục chiếc xe, chinh phục 
cho thấy được Pháp Siêu thế 9 loại thiết thực hiện tại là 
như vậy. 


Atha vã dihanti dassanam vuccati. Difthameva 
sanditham, dassananti attho. Sanditham arahatiti 
sanditthiko. Lokuttaradhammo hi 
bhãvanabhisamayavasena 
sacchikiriyabhisamayavasena ca  dissamänoyeva 
vattabhayam nivattcti. Tasmã yathã vattham arahatiti 
vatthiko, evam sandittham arahatfti sandifthiko. 


s» Thích văn:. 
- Atha vã : Hoặc là 
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Vuccat 

Dassanam 

Ditthanti 
Lokuttaradhammo hi 


Nivatteti vattabhayam 


Ty Khưu Pháp Từ 


: ĐỌI 
: thấy 
: là Kiến. 


ý VÌ rằng Pháp Siêu 


thê 


: làm ngưng vòng 


khủng _. khiệp 


nghiệp 


Dissamänoyeva bhãvanäbhisamayavasena: 


* Dissamanoyeva 
v\ Vasena 
 Bhãvanabhisamaya 
Ca | 
Vasena 


Sacchikiriyabhisamaya 


Attho 
Dassananti 
Sandifttham 


Ditthameva = 
eva 


ditham + 


:_ đo trông thấy 

:_ do nhờ mãnh lực 
: Tuệ tu tiễn 

: Và 

:- do nhờ mãnh lực 


: thành tựu Tuệ. 


: Ýnghĩa 

: ĐỌI là sự thấy 

:_ thiết thực hiện tại 
: chính là Kiến 
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- Sanditthiko 


- Arahaft 
- Sandittham 


- Tasma 
- SandHifthiko 


-_ Sandittham arahatitI 


- Evam 
- Yathã 
- Vattham 
-_ Vatthiko 
- Arahaff 
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: là thiết thực hiện 


tại 


:_ ØỌI là xứng đáng 


: được thấy. 


: Do đó 
:_ thiết thực hiện tại 


:_ là xứng đáng được 


thây 


: như vậy 

giếng như 

: miếng vải 

: QUÝ glá 

: xứng đáng như 


vậy. 


$* Việt văn: Hoặc là gọi thấy là Kiến. Vì rằng Pháp 
Siêu thế làm ngưng vòng khủng, khiếp nghiệp do trông 
thấy, do nhờ mãnh lực Tuệ tu tiến và do nhờ mãnh lực 
thành tựu Tuệ. Ý nghĩa gọi là sự thấy thiết thực hiện tại 
chính là Kiến, là thiết thực hiện tại, gọi là xứng đáng 
được thấy. Do đó thiết thực hiện tại là xứng đáng được 
thấy, như vậy giống như miếng vải quý giá xứng đáng 


như vậy. 
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3) Ấn đức Akaliko 


Attano phaladanam sandhãya nãssa kãlot akälo. 
Akaloyeva akaliko. Na  pañcahasattahadibhedam 
kalam khepetvã phalam deti, attano pana 
pavattisamanantarameva phaladoti vuttam hoti. Atha 
vã aftano phaladãne pakattho kalo patto assäti kãliko. 
Ko so? Lokiyokusaladhammo. Ayam pana 
samanantaraphalatã na kalkot akaliko. Idam 
magsameva sandhãya vuttam. | 


s% Thích văn: 


- Akäliko : Không thuộc thời 
gian 
-  Akaloyeva :_ không có thời gian. 
-  Nãssa kaloti 
v Nãssa : Không có 
« Kãloti :- thời gian 
- Sandhãya :_ nối tiếp 
- Phaladanam :_ cho quả 
-  Attano : cho mình 
_—= Akalo :_ không có thời gian. 
- Na : Không 
-  Khepetväa kalam :_ bỏ mất thời gian 
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Pañcahasattahadibhedam : 


Det 
Phalam 
Pana 
Vuttam 
Hot 
Phaladoti 
Attano 


Pavattisamanantarameva 


Vã atha 

Ko so 

Kaliko 

Pakattho kãlo patto assãtI 
Attano phaladãne 


Kusaladhammo 
Lokiyo 


Pana 


Ayam 
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5- 7ngày 


: mới cho 


:_ qUả, 


lại nữa, và 


: ĐỌI 


là 


:_ cho quả 


đên mình 


: tức khắc. 


: Hoặc là 


cái gì 

có thời gian 

đạt đến thời gian 
đặc biệt 

cho ta kết quả 


: thiện pháp 
: thế gian. 


: Nhưng 


cái này (Pháp này) 
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- Na kãlikoti :_ không cần thời gian 
-_ Samanantaraphalattä :_ vì kết quả đến ngay 
-_ Vutfam : ĐỌI là 

- Akaliko :_ không có thời gian. 
- ldam | :_ Cải này 

- Sandhãya : có liên hệ. 

- Mapggameva :_ đến đạo. 


s% Việt văn: Không thuộc thời gian không có thời 
gian. Không có thời gian nối tiếp cho quả cho mình 
không có thời gian. Không bỏ mắt thời gian 5 - 7 ngày 
mới cho quả, lại nữa gọi là cho quả đến mình tức khắc. 
Hoặc là cái gì có thời gian đạt đến thời gian đặc biệt 
cho ta kết quả thiện pháp thế gian. Nhưng cái này (Pháp 
này) không cần thời gian vì kết quả đến ngay gọi là 
không có thời gian. Cái này có liên hệ đến đạo. 


+ Lộ đắc đạo của vị Thánh Tu-đà-hoàn độn căn: 
1-Hộ kiếp. 
2-Hộ kiếp rúng động. 
3-Hộ kiếp dứt dòng. 
4-Khai ý môn. 
5-Chuẩn bị (tâm Đại thiện hợp tr. 
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6-Cận hành (tâm Đại thiện hợp trì). 

7-Thuận thứ (tâm Đại thiện hợp trí). 

8-Chuyên tộc (tâm Đại thiện hợp trí). 


9-Tâm đạo (chỉ có 1 sát na tâm đạo, 1 trong 5 tâm đạo 
của Tu-đà-hoàn: nếu người này chứng đắc đạo Sơ thiền 
thì có đạo Sơ thiền, nêu người này chứng đắc đạo Nhị 
thiền thì có đạo Nhị “thiền, nếu người này chứng đắc đạo 
Tam thiền thì có đạo Tam thiền, v.v.. s} 


10-Tâm quả. 
11-Tâm quả. 
12-Hộ kiếp. 


+ Lộ đắc đạo của vị Thánh Tu-đà-hoàn lợi căn: 
1-Hộ kiếp. 

2-Hộ kiếp rúng động. | 

3-Hộ kiếp đứt dòng. 

4-Khai ý môn. 

5-Cận hành (tâm Đại thiện hợp trí). 

6-Thuận thứ (tâm Đại thiện hợp trí). 

7-Chuyễn tộc (tâm Đại thiện hợp trí). 


8-Tâm đạo (chỉ có 1 sát na tâm đạo, 1 trong 5 tâm đạo 
của Tu-đà-hoàn). 
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9-Tâm quả. 


10-Tâm quả. 
11-Hộ kiếp. 


© Giải thích: 


Bậc độn căn là phải có sự Chuẩn Bị, còn Bậc lợi 
căn không cần Chuẩn Bị mà vào thắng. Cận Hành 
luôn. (Độn: chỉ cho người chậm lục). 

Lộ đắc đạo là Lộ có trí nên bắt buộc phải là người 
tam nhân. 


Chuẩnbjị : 44 đối tượng Parikamma của 
Vipassanä (của Tứ niệm xứ). 
Cận Hành. 


Thuận thứ. : đang còn bắt cảnh Danh và Sắc 
(hay còn gọi là bắt cảnh Tam tướng). 


Chuyên tộc : thấy níp-bàn từ xa. 
Tâm đạo  : ngay đó diệt phiền não. 


Tâm quả : đã diệt phiền não xong. 


> Đắc đạo và đắc quả liền ngay tức khắc nên được gỌI 
là không có thời gian. Lộ đắc đạo và Lộ đắc quả có cùng 
1 Lộ (Lộ Ý) nên không thể có thời Ø1an. 
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4) Ân đức Ehipassiko 


“thi passa ¡imam dhamma”ni evam pavattam 
ehipassavidhim arahatiti ehipassiko. Kasmãa panesa 
tam vidhim arahati? Vijjamanattã parisuddhattã ca . 
Rittamufthiyam hi hiraññam vã suvannam vã atth 
vatväpi “chi passa ima”nti na sakkã vattum. Kasmã? 
Avijjamanattä. Vijjamanampi ca gũtham vã muttam vã 
manuññabhãvappakäsanena cittasampahamsanattham 
“*ehi passa ima”nti na sakkã vattum. Apica kho pana 
tạehi vã pannehi vã paticchadetabbameva hoi. 
Kasmäa? Aparisuddhattä. Ayam pana navavidhopi 
lokuttaradhammo sabhavatova VIjjamano 
vigatavalahake äkãse sampunnacandamandalam viya 
pandukambale nikkhittajãtimanmi viya ca parisuddho. 
Tasmã vijjamanat(ä parisuddhattä ca ehipassavidhim 
arahatiti ehipassiko. 


‹%% Thích văn: 


- EFhipassiko : Đến để mà 
thây. 

- Evam pavattam : Như vậy Pháp 

ehipassavidhim arahaii - này đáng được 


mời gọi đề 
người ta thâm 
sắt 

- “Ehl passa: : “hãy đến đây để 
mà thây 
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- Dhamma”nti : Pháp 


39 


- lmam : này”, 


|Panesa = pana + esa] 


- Panesa kasmäa :_ Và tại sao 
-- Tam vidhim arahatitI : Pháp đó đáng 
được mời gọi 

đên đề mà thây? 

-_ Viljiamãnattã 1 Bởi vì đã tìm 
thây được 

-- Parisuddhatfä ca : Và bởi vì thanh 
tịnh. 

- VatväpI s : Nếu có người 
bảo 

- AtthTu :c)ÊÔ 

- Hiraññam vã : hoặc có tiền 

- uVannam vã : hoặc có vàng 

-_ Rittamutthiyam hi : trong một nắm 
tay không 

- Na sakkã : không có thê 

- Vatftum : bảo 
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“Ehl passa 1maˆ”ntI 


Kasmäa 


AvijJamanatfa 


Gũtham vã 
Muttam vã 


VIjjamãnampI ca 


Na sakkäã 
Vattum 


Cittasampahamsanattham 
Manuññabhävappakãsanena 


“EhI passa Ima”nti 


ApIca kho pana 
Tinehi vã 
Pannehi vã | 


Paticchadetabbameva hoti 
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: đên đây đê mà 


xem. 


: Tại sao? 
: VỊ không tìm 


thấy được 


: hoặc phân 
: hoặc nước tiêu 


: và có thê tìm 


thấy được 

: không có thể 

: bảo . 

: làm cho tâm 
người khác hoan 
hỉ 


: vừa lòng bằng 


cách khoe 


: “hãy đên mà 


xem cái này”. 


: Và trái lại 

: hãy lấy cỏ 

: hoặc lá 

: che cho khuất. 
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Kasma 
Aparisuddhatta 


Pana 

Navavidhopi 
Lokuttaradhammo 
Avam | 
Sabhävatova 
Vijjamäano 

Ca parisuddho 

Viya 
Sampunqacandamandalam 
Akãse | 
'Vigatavalahake 
Viya 
NikkhittajatimapI 


pandukambale 


Tasma 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


:_ Pại sao? 


:_ Bởi vì bất tịnh. 


: Nhưng 

:9 

: Pháp Siêu thế 
: TRẦY 

: thực sự 

:_ đã tìm thấy 

: và thanh tịnh 
: piống như 

: trăng rằm 

: ở trên bầu trời 


: không có mây 


và mưa, 


: giống như 


: TBỌC trai ma-ni 


trên tâm vải 


sạch. 


: Bởi thế 
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-_ Ehipassavidhim arahaữti : Pháp đáng được 
mời gọi đên đê 
mà thây 

-_ Vijjamanatfã | :- được tìm thấy 

-_ Parisuddhattã ca : và thanh tịnh 

- Ehipasstko : BỌI là đến đề mà 
thây. 


s% Việt văn: Đến để mà thấy. Như vậy Pháp này đáng 
được mời gọi để người ta thâm sát “hãy đến đây để mà 
thấy Pháp này”. Và tại sao Pháp đó đáng được mời gọi 
đến đề mà thấy? Bởi vì đã tìm thấy được và bởi vÌ thanh 
tịnh. Nếu có người bảo có, hoặc có tiền, hoặc có vàng 
trong một nắm tay không, không có thể bảo đến đây để 
mà xem. Tại sao? Vì không tìm thấy được, hoặc phân, 
hoặc nước tiểu và có thể tìm thấy được, không có thê 
bảo làm cho tâm người khác hoan hỉ vừa lòng bằng cách 
khoe “hãy đến mà xem cái này”. Và trái lại hãy lẫy cỏ, 
hoặc lá che cho khuất: Tại sao? Bởi vì bất tịnh. Nhưng 
9 Pháp Siêu thế này thực sự đã tìm thấy và thanh tịnh 
giông như trắng răm ở trên bầu trời không có mây và 
mưa, giống như ngọc trai ma-ni trên tắm vải sạch. Bởi 
thế Pháp đáng được mời gỌI đến để mà thấy được tìm 
thấy và thanh tịnh gọi là đến đề mà thấy. 
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5) Ân đức Opaneyyiko 


DpanetabbotIi opaneyyÌko. Ayam panettha vinicchayo, 
upanayanam upanayo, ädittam celam vã sĩsam vã 
ajlihupekkhitvap' bhãvanävasena attano citte 
upanayanan  arahaffi  opanayiko. Opanaylikova 
opaneyyIko. ldam sankhate lokuttaradhamme yuJJati. 
Asankhate pana attano citfena upanayanam arahaffti 
opaneyyiko. Sacchikiriyävasena allyanam arahatf 
attho. 


Atha vã nibbänam upanefi ariyamagsgo upaneyyo. 
Sacchikatabbatam upanetabboti phalanibbanadhammo 
upaneyyo. Upaneyyo eva opaneyyIko. 


s% Thích văn: 


- Opaneyyiko : Opaneyyiko 

- Opanaylko _ : tự chứng ngộ 

- Upanetabboti : là nên dẫn đến/ là nên 
dân dụ. 

- Panettha : Ở đây 

- Ayam :_ Pháp này 

-_ Vinicchayo : là sự quyết định/ là sự 
xác chứng 

- Upanayanam :_ sự hướng dẫn dẫn nhập 

Upanayo 
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Arahatt 
Upanayanam citte 
Bhãvanavasena 
Celam vã 

STsam vã 

Attano 

Adittam 
Ajihupekkhitväapi 


OpaneyyIko 
OpanayIkova 


ldam 

YuJjati 
Lokuttaradhamme 
Sañkhate 


Pana 
OpaneyyIko' 
Arahatti 
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: đáng 

: khơi dậy tâm 

:_ bằng năng lực tu tập 
: đù cho y phục 

: hoặc cái đầu 

: Của fa 

:_ bị bốc cháy 


:_ vẫn nhìn một cách vô tư. 


(Vô tư: lãnh đạm, bỏ lơ) 


: OpaneyyIko 
: tự chứng ngộ. 


: Cái điều này 
:_ áp dụng/ phù hợp 
: cho Pháp Siêu thế, 


: Hữu v1. 


: Và 
: tự chứng ngộ 
: đáng 
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Upanayanam 
Asankhate 


Cittena attano 


Attho 
Arahati 
Alliyanam 


SacchikirIyävasena 


Va atha- 
Upaneftit 
Ariyamaggo | 
Upaneyyo 
Nibbanam 


UpanetabbotI 
Sacchikatabbatam 
Upaneyyo 


Dhammo 
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:_ dẫn nhập 
: Pháp Vô vi 


:_ đối tượng tâm của mìỉnh. 


: Có nghĩa là 

: đáng 

: bám lấy 

:_ nhờ mãnh lực thành tựu/ 


nhờ mãnh lực chứng 
đặc. 


: Hoặc là 

: dẫn dụ 

: Thánh đạo 
: dẫn đến 


: níp-bản. 


: Có thể đưa đến 
: Sự tác chứng 

: dẫn đến 

: Pháp, 
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- Phala : Quả 

- Nibbana : Và Níp-bàn. 

- EVa : Chỉ là 

- Upaneyyo : hướng dẫn 

- OpaneyyIko :_ tự chứng nơi tâm. 


%% Việt văn: Opaneyyiko là tự chứng ngộ là nên dẫn 
đến. Ở đây Pháp này là sự quyết định sự hướng dẫn dẫn 
nhập đáng khơi dậy tâm bằng năng lực tu tập dù cho y 
phục hoặc cái đầu của ta bị bốc cháy vẫn nhìn một cách 
vô tư. OpaneyyIko là tự chứng ngộ. Cải điều này áp 
dụng cho Pháp Siêu thế, Hữu vi. Và tự chứng ngộ đáng 
dẫn nhập Pháp Vô vi đối tượng tâm của mình. Có nghĩa 
là đáng bám lấy. nhờ mãnh lực thành tựu. Hoặc là dẫn 
dụ Thánh đạo dẫn đến níp-bàn. Có thê đưa đến sự tác 
chứng dẫn đến Pháp, Quả và Níp-bàn. Chỉ là hướng dẫn 
tự chứng nơi tâm. 


— Z — 


6) Ân đức Paccattam veditabbo viifñinhi 
Paccattam - veditabbo. viññữhTu sabbehipi 


'bhãvito me maggo, adhigatam phalam, sacchikato 
nirodho°*t. Na hi upajjihayena bhãvitena maggena 
saddhivihãrikassa kilesa pahTyani, na so tassa 
phalasamãapattiyä phãsuviharati, na tena sacchikatam 
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nibbãnam sacchikarotl. Tasmã na esa parassa sSIs€ 
abharanam viya datthabbo, attano pana citteyeva 
datthabbo, anubhavitabbo viãñũhm vuttam hot. 
Baälãnam pana avIsayo cesa. 


Apica svakkhãto ayam dhammo. Kasma? 
Sanditthikatä. Sandithiko, akalikata. Akaliko, 
ehipassikattä. Yo ca ehipassiko, so nãma opaneyyIko 
hot. : 

s* Thích văn: 


° . . — 


-_ Paccaftam veditabbo viññnñh1i: 


v Viññũhïti : Người trí 
« Paccattam :_ tự (một mình) 
v«x Veditabbo : thông hiểu 
- Sabbehipi - : bởi tất cả 
- Viãññh : hạng người trí 
- Adihi : khởi từ 
- Ugphatitaññu : hạng trí tuệ nhanh nhẹn 
(lợi căn) 
-  Attami attam : mỗi người 
-_ Veditabbo :_ tự chứng lấy 
- Maggo _¡ “đạo 
- Me : Của tÔI, 
- BhavIfo : phát triển 
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- Phalam : quả 

- Adhigatam : ta đắc được, 

-  Nirodho : điệt 

- Sacchikato : ta đã chứng được”. 

- Na hi upajJjhäyena :_ Vì không thể một vị Hòa 
thượng 

- BhãvItena : mà phát triển 

- Mapgsena : đạo 

- Saddhivihärikassa :_ mà người đồng trú với vị 
đó 

- PahTyant : được từ bỏ 

- Kilesã : những phiền não, 

- Na : không thể 

- 9O _—† TPƯỜI 

- PhãsuvIharati : đồng trú được an lạc 

- Tassa :_ nhờ vị Hòa thượng đó 

- Phalasamãapattiyä : mà đắc quả, 

- Na : không thể 

- Sacchikatam : chứng đắc 

- NIbbãnam : níp-bàn 
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- Tena :_ vì lý do đó (nhờ vị thầy 
tê độ sư đã chứng đắc) 


- Sacchikaroti : đã chứng. 
- Tasmaã : Bởi thế 
- EsA- : Pháp này 
- Na —: không thể 
- Datthabbo : được thấy 
- Viya : giống như 
- Abharanam : đỗ trang sức 
- SIS€ : ở trên đầu 
- Parassa_ : Của người khác 
- Citteyeva datthabbo 
« Yeva : mà chỉ 
w Datthabbo :_ được thấy 
« Citte : trong tâm 
-_ Attano pana : của mình, 
-_ Vuttam hotI : ĐỌI là 
-  Viññũh1 _¡ TƯỜI trí 
- Anubhavitabbo : có được kinh nghiệm 
- Pana : Và 
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- AViSAyO cesa :_ không phải lĩnh vực 
- Balanam :_ của những người ngu. 
- ApIca :_ Và lại nữa 
-  Dhammo ayam : Pháp này 
- Svakkhãto :_ khéo thuyết giảng. 
- Kasmã :_ Tại sao? 
-_ Sandifthikattä :_ Vì nó thiết thực hiện tại 
- Sandiffhiko akalikattãä : 
*v\ Akälikattã : Vì không có một thời 
gian 
w Sanditfhiko : cho nên thiết thực hiện 
tại. 
- Akaliko ehipassikattãä : 
vAkaiko : Không có thời gian 
v Ehipassikatãä : vì mời đến để thẩm sát. 
- Ca _ : Và 
- YO : TPƯỜI nào 
- Ehipassiko :_ đến để mà thấy 
- Nama : ĐỌI 
- Hoftf ;: là 
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- SO : người đó 
- OpaneyyIko : dẫn tới trước/ dẫn đến 
trước. 


k Việt văn: Người trí tự (một mình) thông hiểu bởi 
tất cả hạng người trí khởi từ hạng trí tuệ nhanh nhẹn 
(lợi căn) môi người tự chứng lấy “đạo của tôi, phát triển 
quả ta đắc được, diệt ta đã chứng được”. Vì không. thê 
một vị Hòa thượng mà phát triển đạo mà người đồng 
trú với vị đó được từ bỏ những phiền não, không thê 
người đồng trú được an lạc nhờ vị Hòa thượng đó mà 
đắc quả, không thê chứng đắc níp-bàn vì lý do đó (nhờ 
vị thầy tế độ sư đã chứng đặc) đã chứng. Bởi thế Pháp 
này không thể được thấy giống như đồ trang sức ở trên 
đầu của người khác mà chỉ được thấy trong tâm của 
mình, gọi là người trí có được kinh nghiệm và không 
phải lĩnh vực của những người ngu. 


Và lại nữa Pháp này khéo thuyết giảng. Tại sao? Vì nó 
thiết thực hiện tại. Vì không có một thời gian cho nên 
thiết thực hiện tại. Không có thời gian vì mời đến để 
thẩm sát. Và người nào đến để mà thấy gọi là người đó 
dẫn tới trước. 


Tassevam sväkkhãtatadibhede dhammagune 
anussarafo neva tasmim samaye rägapariyu{fhitam 
citam hot. Na dosa...pe... na mohapariyutthtam 
cittam hoti. Ujugatamevassa tasmim samaye ciftam 
hoti đhammam ãrabbhãti (a. m. 6.10) purimanayeneva 
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vikkhambhttanvaranassa ekakkhane jhãnangäni 
uppajjani. Dhammagunanan pana gambhiratäya 
nầnappakaragunãnussaranadhimuttatäaya vã appanam 
appatvãä upacarappattameva jhãnam hoti. Tadetam 
dhammagunäanussaranavasena uppannattä 
dhammãnussatIcceva sañkham gacchati. 


Imañca pana dhammãnussatin anuyutto bhikkhu evam 
opaneyylkassa đdhammassa desetäram iminapaigena 
samannãagatam sattharam neva afitamse 
samanupassämi, na panetarahI aññatra tena bhagavatãti 
evam dhammagunadassaneneva satthari sagäravo hoti 
sappafIsso. Dhamme garucitikaro saddhadivepullam 


adhIgacchatl, pItipamoJjabahulo hot, 
bhayabheravasaho, dukkhãdhIväsanasamattho, 
dhammena Samvasasaññam _ patabhati, 
dhammagunänussatyä aJjhävutthañcassa sarirampi 
cefiyagharamiva pũjaraham hot, 
anuttaradhammaäadhiegamäya cittam namati, 
vitikkamitabbavatthusamäyoge Cassa 


dhammasudhammatam samanussarafo hiroftappam 
paccupatthati. Uttari appativiJjhanto pana 
Sugatiparäyano hoti. 


Tasma have appamadam, kayirätha sumedhaso; 
Evam mahãnubhäväaya, dhammãnussatiyã sadäti. 
Idam dhammanussatiyam vitthaärakathamukham. 


s% Thích văn: 
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- Sväkkhãtatadibhede 


*« Bhede : Trong sự phân 
loại 
* Sväkkhãtatädi : khéo thuyết 

giảng, v.v... 

- Evam : là như vậy, 

- Anussarato : :_ khi thiển giả suy 
nghiệm - 

- Dhammagune : trong những đức 
tính đặc biệt của 
Pháp 

- Tassa : đó 

- Đamaye tasmim : thì ngay lúc đó 

-_ Cifttam hoti neva : tâm của vị đó 

không có 

- Rãgapariyutthitam ::ám ảnh bởi 
Tham. 

- Na dosa : Không có Sân... 

- Pe= peyyäla : phần _ tỉnh 
lược.../ phân rút 
gọn... 

- Cittam na hoti : tâm không có 
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Pariyufthitam 
Moha 


Samaye tasmim 
Cittam hot 
Ujugatamevassa 
Ärabbhãti 
Dhammam 

Eva vikkhambhita 


Nivaranassa 


Kinh Châu Báu 


: ám ảnh bởi 
: 1, 


: Ngay lúc đó 

: tâm được 

: ngay thắng 

: nhờ cảm hứng 

: từ Pháp 

: khi loại bỏ 

: pháp ngăn cản/ 


sự che lấp thiền 
định không cho 
phát triên 


(Thường gọi là Pháp Cái, Ngũ Triên Cái) 


Purimanayena 
Jhãnañgãn1 


UppajjantI 
Ekakkhane 


Pana 
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: theo cách đã nói 


trước 


: những chỉ thiền 
:_ đã khởi sanh lên 


: trong một sát na 


(tâm). 


: Nhưng 
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- GambhTratäya : đo tính cách sâu 
xa 

- Dhammagunãänam : của những đức 
tính đặc biệt 
thuộc về Pháp 

- Vã : hoặc 

-_Nãnappakãraguna + anussaranadhImuttatäya: 

v Anussaranadhimuttatäva : vì hành giả 
hướng tâm 
tưởng niệm 

* Nãnappakãraguna : nhiều đức tính 
thuộc nhiêu loại 

- Hoti jhãnam : vị ấy có được 
thiên 
-_ Upacarappattameva = upacärappattam + eva: 
« Eva : chỉ là 
* Upacärappattam :_ cận hành định 
- Appatva : không đạt được 
- Appanam : an chỉ định. 
- Sañnkhamgacchai _ : Và được gọi là 
dhammãnussaticceva đạt đên Tùy 
Niệm Pháp 
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Uppamnattä 
Vasena 
Anussarana 


Dhammaguna 


Tadetam 


Pana 

Bhikkhu 
Anuyutto 
Dhammänussatm 


lImañca 

Atitamse 

Neva samanupassämi 
Iminapaigena samannägatam 


Satthaãram _ 


Desetaram 
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:_ Vì đã sanh khởi 
: nhờ mãnh lực 

: nhớ lại 

: Ân Đức Pháp 


(những đức tính 
đặc biệt của 
Pháp) 


: đó. 


: Lại nữa 

: vị Tỷ Kheo 
: chuyên tâm 
: nhớ Pháp 


: Và VỊ này SUYy 


nghĩ 


: trong quá khứ 


: ta chưa từng 


thấy/ ta chưa 


từng gặp 

: có được phần 
này 

:_ Bậc thầy 

: đạy 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- Dhammassa : Pháp 

- OpaneyyIkassa : cho hướng 
thượng 

- Evam : là như thế, 

- Na : không có 

- Panetarahi aññatra : Bậc thầy nào 

: bây giờ 

-_ Tena bhagavatäti : như Đức Thế 

Tôn 


- Evam dhammaguadassaneneva: 


* Dassaneneva : bởi vì thấy 
* Dhammaguna : những đức tính 
đặc biệt của 
Pháp 
« Evam : là như vậy 
- Hot : Vị ấy có 
- SaØ3äTaVO : sự tôn trọng/ sự 
tôn kính 
- SAppAfISSO : phục tùng 
- Safthari : Đắng đạo sư. 
- GarucItikäro : Tôn kính tôn 
sùng 
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Dhamme 
AdhigacchatI 
Vepullam 


Saddhadi 
Hoti 
PTupamoJJabahulo 


Bhayabheravasaho 


Dukkhãadhivãsanasamattho 


Patilabhati 


Sanvasasaññam 
Dhammena 
Cassa 


SarTrampI 


Aiihãvutthañ 
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: Pháp 
: đạt đến 


: phát triển trọn 


vẹn (viên mãn) 


„VỆ: TÍN. VV¿¿v 
:_ VỊ ây có được 


: nhiêu sự hân 


hoan, 


:_ vị ấy nhiếp phục 


được sợ hãi 
khủng bô, 


: có khả năng 


chịu đựng được 
sự khó khăn, 


: đạt được cảm 


nhận 


: cộng trú 

: với Pháp 

: Và 

: thân của hành 


giả 


: đã an trú 


Kinh Châu Báu 


Anussatiya 
Dhammagun 


Hoti pũJãraham 
« Hoti 
* Pujaraham 


Cetiyagharamiva 
cetiyagharam + Iva 


Cifttam namatI 


Adhigamäya 


Anuttaradhamma 


Cassa 


Samayoge 


Vatthu 
Vitikkamitabba 
Paccupaftthãti 
Hirottappam 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: trong sự luôn 


luôn nhớ 


: đức đặc biệt của 


Pháp 


; trở thành 
: đáng tôn trọng 


: giống như một 


đền tháp 


: tâm vị ây hướng 


đến đảnh lễ, 


: sự thành tựu 
: Pháp vô thượng. 


: Và 


:_ có sự ảnh hưởng 


đên 


: đối tượng 
: bị phạm giới 
: có sự hiện diện 


: Tàm và Úy 
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- Samanussarato : nhắc nhở lặp lại 


Dhammasudhammatam 


Pana 


AppatIviJjhanto 
Uttari 


Hoti sugatIparäyano 


Tasma have sumedhaso 
« Tasma 
« Have 
* Sumedhaso 
Sadãti 


Kaytratha 
Appamädam 
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trong tâm 


: đên sự trong 


sạch của Pháp. 


: Và 
: hành giả không 


thâm nhập được 


: pháp cao siêu 


hơn 


: được tiên đên 


cõi an lạc. 


: Thật vậy 
: bởi vì/ bởi thế 
: Bậc trí tuệ 


: luôn luôn/ 


thường xuyên/ 
thường thường 


: thực hành 
: sự không lãng 


quên, 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 


- Dhammaãnussatiyã : sự luôn luôn ghi 
nhớ về Pháp, 

- Evam : : như vậy 

- Mahãnubhavaya :- là có đại oal lực. 


- ldam vittharakathãmukham : Đây là chú giải 
| rộng 


- Dhammaänussatiyam : luôn luôn nhớ 
về Pháp. 
s* Việt văn: 
Trong sự phân loại khéo thuyết giảng, v.v... là như vậy, 
khi thiền giả suy nghiệm trong những đức tính đặc biệt 
của Pháp đó thì ngay lúc đó tâm của vị đó không có ám 
ảnh bởi Tham. Không có Sân ...phần tỉnh lược... tâm 
không có ám ảnh bởi S1. Ngay lúc đó tâm được Tgủÿ 
thẳng nhờ cảm hứng từ Pháp, khi loại bỏ pháp ngăn cản 
theo cách đã nói trước, những chi thiền đã khởi sanh lên 
trong một sát na (tâm). Nhưng do tính cách sâu xa của 
những đức tính đặc biệt thuộc về Pháp hoặc vì hành giả 
hướng tâm tưởng niệm nhiều đức tính thuộc nhiều loại 
vị ấy có được thiên chỉ là cận hành định không đạt được 
an chỉ định. Và được gọi là đạt đến Tùy Niệm Pháp vì 
đã sanh khởi nhờ mãnh lực nhớ lại Ân Đức Pháp 
(những đức tính đặc biệt của Pháp) đó. 
Lại nữa vị Tỷ Kheo chuyên tâm nhớ Pháp và vị này suy 
nghĩ trong quá khứ ta chưa từng thấy có được phần này, 
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Bậc thầy dạy Pháp cho hướng thượng là như thế, không 
có Bậc thầy nào bây giờ như Đức Thế Tôn, bởi vì "thấy 
những đức tính đặc biệt của Pháp là như vậy, vị Ấy có 
sự tôn kính phục tùng Đẳng đạo sư. Tôn kính tôn sùng 
Pháp đạt đến phát triển trọn vẹn (viên mãn) về Tín, 
v.v... vị ấy có được nhiều sự hân hoan, vị ây nhiếp phục 
được sợ hãi khủng bố, có khả năng chịu đựng được sự 
khó khăn, đạt được cảm nhận cộng trú với Pháp và thân 
của hành giả đã an trú trong sự luôn luôn nhớ đức đặc 
biệt của Pháp, trở thành đáng tôn trọng. giống như một 
đền tháp tâm vị ấy hướng đến đảnh lễ, sự thành tựu 
Pháp vô thượng. Và có sự ảnh hưởng đến đối tượng bị 
phạm giới, có sự hiện diện Tàm và Úy nhắc nhở lặp lại 
trong tâm đến sự trong sạch của Pháp. Và hành giả 
không thâm nhập được pháp cao siêu hơn được tiến đến 
cõi an lạc. 


Thật vậy y bởi vì Bậc trí tuệ luôn luôn thực hành 
sự không lãng quên, sự luôn luôn ghi nhớ về - 
Pháp, như vậy là có đại oal lực. 


Đây là chú giải rộng luôn luôn nhớ về Pháp. 
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CÂU KỆ SÓ 18 
Il.  Pali văn: 
'Yãnidha bhũtãn! samagatänI, bhummäãn! vã yãn! 
va antalikkhe; Tathägatam devamanussapũjitam, 
sañgham namassäma suvatthi hotũti. 


H. Thích văn: 
YãnTdha = YãmI + idha : 


- YâãnI : Bất cứ 

- Bhũtãm :_ Bhũta nào 

- Samãgatäm : đã tụ họp 

- ldha : ở nơi đây, 

- Vã : hoặc 

- Bhummãni : ở trên mặt đất 

-  Va = Vũ | : hoặc 

-- Anfalikkhe : ở trên hư không; 

- Namassama : Chúng con xin thành kính 
đánh lê 

- Sañpham : Đức Tăng, 

- Tathapatam : Như Lai 

- Pũjiam _: đã được cung kính đảnh lễ 

-  Devamanussa : do chư thiên và loài người, 

- Hoftu : hãy phát sanh 
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- Suvafthii=su+atthi : được sự hạnh phúc. 
II. Việt văn: 


Bất cứ Bhũta nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên mặt 
đât, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin thành kính 
đảnh lễ Đức Tăng, Như Lai đã được cung kính đảnh lê 
do chư thiên và loài người, hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc. 

IV. Giải thích: 

1. Tathägatam: Như Lai. 


Tasma tathãgatanti cttha atthahi käranehi bhagavã 
tathagatoti vuccati. Katamehi atthahi? Tathã ãgatoti 
tathägato, tathã gatofi tathagato, tathalakkhanam 
ägatotI tathagato, tathadhamme  yãthãvato 
abhisambuddhoti tathãgato, tathadassitaya tathãgato, 
tathavaditaya tathãgato, tathakarltaya tathãgato, 
abhibhavanatthena tathägatoti. 


‹%% Thích văn: 


- Bhagavã : Đức Thế Tôn 
-  VụuccatI : được gọi là 
-  TathägatotI : Như Lai, 

-_ Tasma :_ do đó 

-_ Tathãgatant : Như Lai 

- AHhai : có8 

- Karanehi : lý do 
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- BEttha :_ sau đây. 
- Atthahi :_ Tám điều 
- Katamehi : Ø1? 


- 1, Tathã ägatoti tathãgato: 
v Tathägato : Như Lai 
⁄ Ägatoti  : đã tới nơi đã đạt được 
vx Tathã : một cách như thật, 


+ Đến nơi: đến bờ kia, đến bờ trên, đến bờ cao thượng. 
Đó là 10 pháp param. 


-_ Ngài đạt đến bờ kia: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãraml bậc hạ; 


-_ Ngài đạt đến bờ trên: Ngài hoàn thành 10 pháp 
pãramri bậc trung; 


- _ Ngài đạt đến bờ cao thượng: Ngài hoàn thành 10 
pháp paramI bậc thượng. 


+ ParamT gồm có: Œ) Bố thí, (2) Trì giới, (3) Xuất ly, 
(4) Trí tuệ, (5) Tinh tấn, (6) Nhẫn nại, (7) Chân thật, (8) 
Quyết định, (9) Tâm từ, (10) Tâm xả. 


* Ngài hoàn thành 5 đại thí: 
1) Bố thí một chỉ phần (1 trong Tứ chì); 
2) Bồ thí sinh mạng: 
3) Bồ thí tài sản; 
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4) Bồ thí vợ con; 
5) Bồ thí vương quốc. 


Chính nhờ 5 đại thí này để Thiện đi đến sự giác ngộ 
hoàn toàn. 


- 2, Tathã gatoti tathãgato 


v Tathägato : Như Lai 
« Gafoti :_ đã bước đi 
v Tathã :_ một cách như thật, 


<- Tức là khi mới lọt lòng Ngài đã bước đi 7 bước và 
Ngài nói lên bài kệ: 

“Apso hamasmi lokassa. Jettho hamasmi lokassa. 
Settho hamasmi lokassa. Ayamantimä JãtI. Natthi dãni 
punabbhavo”. 


s% Thích văn: | 
-  Apøo + aham +† asmi : Ta là Bậc tối cao, 
Ta là Bậc tối thắng 
-  Lokassa : của thế Ø1an, 
của thế giới. 
- dJettho+taham +asmi : Ta là Bậc cao thượng 
-  Lokassa_ : của thế gian, 
của thế giới. 


426 |490 


Kinh Châu Báu 
-  Seftho + ham + asmI 


-  Lokassa 


- J8 

- Ayam 

- Antimãa 

-  Dãm 

- Natth 

-_ Punabbhavo 


Tỳ Khưu Pháp Từ 

: Ta là Bậc cao cả 
: của thế gian, 

của thê giới. 
: Sự sanh 
: này 
: là cuối cùng. 
: Bây giờ 
: không có 
: sanh lại trong cảnh 


Øiới mới. 


s% Việt văn: Ta là Bậc tối cao của thế gian. Ta là Bậc 
cao thượng của thế gian. Ta là Bậc cao cả của thế gian. 
Sự sanh này là cuối cùng. Bây giờ không có sanh lại 


trong cảnh giới mới. 


-_ 3, Tathalakkhanam ägaftoti tathägato: 


v Tathagato 
*« Aøafoti 
w Tathalakkhanam 


<> Trạng thái có 3: 
1) Trạng thái Sắc Pháp; 


: Như Lai 
: đã đạt đến 
: như thật tướng, như 


thật trạng thái 
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2) Trạng thái Danh Pháp; 


3) Trạng thái Sa-môn (Đệ nhất Sa-môn, Đệ nhị Sa- 
môn, Đệ tam Sa-môn, Đệ tứ Sa-môn). 


- 4, Tathadhamme yãthãvato abhisambuddhoti 
tathãgato: 


+ Cách địch số ]: 


v Tathägato : Như Lai 

*v Abhisambuddhoti : Bậc đã giác ngộ 

v Yãathävato :_ hoàn toàn 

v Tathadhamme : đúng theo chân lý, 
+ Cách dịch số 2: _ 

v Tathãgato : Như Lai 

v Yaäthävato : hoàn toàn 

*v Abhisambuddhoti : giác ngộ 

 Dhamme : các pháp 

v Tatha ; như thật, 


* Ngài giác ngộ hoàn toàn là chỉ cho Ngài giác ngộ 
chân lý Tứ Thánh Đê. 


_ SA, Tathadassitäya tathãgato 
v Tathãgato : Như Lai 
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v Tathadassitaya : đã thấy như thật, 

© Ngài đã thấy: như thật tức là Ngài thấy tất cả cối 

hữu sắc. Bắt cứ sắc nào hữu kiến, sắc nào có đối chiếu, 

sắc nào có màu Ngài đều thấu rõ cõi Dục, cõi Sắc. Ngài 

thấy toàn bộ các pháp đó đều như thật thì được gọi là 

Như Lai. 


- 6. Tathaväditäya tathägato | 
v Tathagato : Như Lai 


v Vãditaya _: thuyết giảng 
w Tatha :_ như thật, 


+ Từ khi Ngài thành đạo, Ngài thuyết pháp độ sanh hết 
thảy có 3 Tạng. 


-_ 7, Tathãkäri(äya tathãgato: 
v Tathãgato : Như Lai 
v Kãritãya : thực hành/ thực hiện 
v Tathä :_ như thật, 


* Ngài hành như thế nào thì Ngài dạy như thế đó. Ngài 
nói như thế nào thì Ngài làm như thế đó. Cho nên Ngài 
hành sao thì nói vậy, Ngài nói sao thì hành vậy, Ngài 
làm sao thì nói vậy. 
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- 8. Abhibhavanatthena tathãgatoti: 


vx Tathagatoti : Như Lai 

vx Atthena :_ Với ý nghĩa 

v Abhibhavana : vượt qua không thể so 
sánh được. 


+ Tức là bất cứ cảnh giới nào Ngài cũng vượt qua 
không có thê so sánh được. Tử giới đức Ngài cũng tối 
thắng. Ngài tối thắng về thiền định, thiền tuệ, giải thoát 
và tri kiến giải thoát. Các vị Chư Thiên, Đề Thích, 
Phạm Thiên không ai sánh bằng. Ngài đều vượt qua hết. 
Thì đây được gọi là Như Lai. 


> 8 ý nghĩa của “Tathãgatã” này theo Chú giải của 
bài Kinh Phật Tự Thuyết. 


+ Theo Chú giải của Kinh Trung Bộ thì “Tathägatã” 
là chỉ cho Bậc Chánh Đắng Giác. 


s% Việt văn: 

+ Cách 1: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, đo đó 
Như Lai có 8 lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai là Bậc đã giác ngộ hoàn toàn đúng theo chân lý; 
Như Lai đã thấy như thật; Như Lai thuyết giảng như 
thật; Như Lai thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa 
vượt qua không thê so sánh được. 
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+ Cách 2: Đức Thế Tôn được gọi là Như Lai, do đó 
Như Lai có § lý do sau đây. Tám điều gì? Như Lai đã 
tới nơi một cách như thật; Như Lai đã bước đi một cách 
như thật; Như Lai đã đạt đến như thật trạng thái; Như 
Lai hoàn toàn giác ngộ các pháp như thật; Như Lai đã 
thấy như thật; Như Lai thuyết giảng như thật; Như Lai 
thực hiện như thật; Như Lai với ý nghĩa vượt qua không 
thể so sánh được. 


2. Sañnpham: Đức Tăng. 


Sanghanussatmqmn bhãvctukamenäpil rahogatena 
patIsalinena “suppatipanno bhagavato sãvakasaigho, 
uJuppatipanno bhagavato savakasaipho, 
ñäyappatIpanno bhagavato savakasangho, 
samTcIppaftIpanno bhagavato sãvakasaigho, yadidam 
catämn purlsayugan a{fha purisapugsalä, esa 
bhagavato savakasangho ahuneyyo, pahuneyyo, 
dakkhimeyyo, añ1alikaranTyo, anuffaram 
puññakkhetam lokassa”  (a mi 6.10) cevam 
arIyasangphagunã anussaritabbã. 


s4 Thích văn: 


- Bhavetukamenäapi : Một người tu tập 


- Saighãnussaim : luôn luôn nhớ về Tăng 
- Rahogatena :_ đi đến nơi thanh vắng 
-_ Patisallinena : vên tịnh (tham thiền) 
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-  Anussaritabba 


- Gunä 
-  Arliyasangha 


- Evam 


-_ Sävakasangho 
- Bhagavato 
-_ SUppa{ipanno 


- S8vakasangho 
- Bhagavato 
-_ Ujuppatipanno 


-_ Sävakasangho 
- Bhagavato 
-_ Nãyappatipanno 


- Sävakasangho 


- Bhagavatfo 
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: nên nhớ lặp đi lặp lạ phải 


nhớ lặp đi lặp lại/ cần phải 
nhớ lặp đi lặp lại 


:_ những đức tính đặc biệt 
:_ toàn thể Thánh chúng 


là như sau: 


Tăng là đệ tử 


: Đức Bhagavä 


:- là Bậc thiện đạo, 


:_ Tăng là đệ tử 
: Đức Bhagavã 
:_ là Bậc trực đạo, 


:_ Tăng là đệ tử 
: Đức Bhagava 


:- là Bậc chân đạo, 


: Tăng là đệ tử 
: Đức Bhagava 
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- Säamicippafpanno : là Bậc chánh hạnh, 


-_ Yadidam : tức là 

- YUugPãnI :_ đô1/ cặp 

- CaftärI : là4 

- PurIsa :_ VỊ (người hạng người) 
- Puggala : cá nhân 

- Attha : là§ 

- Purisa : VỊ (ngườ1/ hạng người), 
- Sävakasangpho :_ Tăng là đệ tử 

-  Bhagavato : Đức Bhagavä 

- Esa Ầ : đó 

-  Ahuneyyo : Bậc đáng cúng dường, 
- Pahuneyyo : Bậc xứng đáng làm khách/ 


Bậc xứng đáng được tiếp đãi, 


-_ Dakkhineyyo : Bậc xứng đáng được cúng 
dường, 
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- Añlalikaramyo : Bậc xứng đáng lễ bái chắp 
tay, 

- Puññakkhetam  : Phước điền (ruộng phước) 

- Anutfaram :_ Vô thượng 

- Lokassä :_ của thế gian. 


s*» Việt văn: Một người tu tập luôn luôn nhớ về Tăng 
đi đến nơi thanh vắng yên tịnh (tham thiền) cần phải 
nhớ lặp đi lặp lại những đức tính đặc biệt toàn thê Thánh 
chúng là như sau: Tăng là đệ tử Đức Bhagavã là Bậc 
thiện đạo, Tăng là đệ tử Đức Bhagavä là Bậc trực đạo, 
Tăng là đệ tử Đức Bhagavä là Bậc chân đạo, Tăng là đệ 
tử Đức Bhagava là Bậc chánh hạnh, tức là đôi là 4 vị, 
cá nhân là 8 vị, Tăng là đệ tử Đức Bhagava đó là Bậc 
đáng cúng dường, là Bậc xứng đáng làm khách, là Bậc 
xứng đáng được cúng dường, là Bậc xứng đáng lễ bái 
chắp tay, là Phước điền (ruộng phước) vô thượng của 
thế gian. 


© Bậc thiện đạo: Tu-đà-hoàn đạo, Tư-đà-hàm đạo, A- 
na-hàm đạo, A-ra-hán đạo. 

% Bốn (4) đôi: Tu-đà-hoàn đạo — Tu-đà-hoàn quả; Tư- 
đà-hàm đạo — Tư-đà-hàm quả; A-na-hàm đạo — A-na- 
hàm quả; A-ra-hán đạo — A-ra-hán quả. 
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1) Ân đức Suppafipanno 


Tattha suppatipannoti sufthu patipamno, 
sammãpaftipadam anivattipatipadam 
anulomapatipadam apaccanikapatipadam 


dhammãnudhammapatipadam patipannoti vuttam hot. 
Bhagavato ovädãnusäsanm sakkaccam sunanffi 
sävakã. Sãvakãnam 
sañpho sãvakasangho, s1ladIt(hisamaññatäya 
sañgphatabhävamäpanno sävakasamuhoti attho. Yasma 
pana sä sammapatipadä uju avaikãa akutilã ajimha, 
arIyo ca ñãyotip1 vuccatI, anucchavikattä ca samIcTtIpI 
sañkham gat. Tasma tampatipanno 
ariyasangho ujuppafipanno ñãyappafipanno 
sãmTcippafipannotipi vutfo. 


s% Thích văn: 


- Tattha | : Ở đây 
-_ Vụttam hotI : ØỌI là 
- 9uppafipannotI : đã đạt đến thiện đạo 
- Pafipanno : đến tận cùng 
- Suffhu : tốt đẹp, 
(Đến tận cùng tốt đẹp: hoàn toàn nhập đạo.) 
- Sammãpatipadam : đó là đạo lộ chân chánh, 
-_ Anivatfipatipadam :_ đạo lộ không có đảo lộn, 
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(Đạo lộ không có đảo lộn: tức là không có quay 
ngược trở lại, phiền não đã diệt rôi thì không có sanh 


trở lại.) 


- Anulomapatipadam 
-_ Apaccanikapatipadam 


- PatipannotI 
- Patipadam 


- Dhammanudhamma 


- Sãvakä 

- Sufanfft 

- Sakkaccam 

- Oväadãnusäsanimm 


- Bhagavato 


- Sãavakasaigho 


- Sañpho 
- Sävakanam . 
- Attho 
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: đạo lộ phù hợp với chân 


lý, 


: đạo lộ không có mâu 


thuẫn không có đối lập, 


: đạt đến 
: đạo lộ 


: thích hợp với níp-bàn. 


: Chúng đệ tử này 
: nghe | 

: cần trọng 

: lời khiển trách 


: của Đức Bhagavã. 


: Tăng chúng là bậc 


Thiỉnh văn 


: Făng chúng 
: là của bậc Thinh Văn, 
: nphĩa là 


Kinh Châu Báu 
- Apamno 
- SãvakasamnhotI 


Sanphãtabhãava 


Sãmaññatäya 
- Siladifthi 


- Pana 

-_ Yasmã sammäãpatipada 
- Đã 

- Ưu 

- Avaikã 


Akutila 
- Aiimhä 
- VuccafI 


- ATIYO 
- Ca 


1 Khưu Pháp Từ 


: nhập vào 

: hội chúng Thinh văn 

: CÓ trạng thái cùng chung 
: giống nhau 


:_ €Iới và Kiên. 


: đó 


: Và 
:_ vào đạo lộ chân chánh 
: là trực đạo 


: không bị cái móc câu 


(ngay thật) 


: không có uôn cong (có 


sự thành thật) 


: không có xiên quẹo 


(không có dô1 có sự 
trung thực) 


: ØỌI là 
: Thánh (Thánh đạo) 


: Và 
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- Nãyotipi 


- Ca 

- Sañkham 

- Gatã 

- SãmICTHIpI 

- Anucchavikattä 


- Tasma 
- Sanpho 
- Arlya 


- Tampatipanno = tam + 
patIpanno 


- Vutfo 
- Ujuppafipanno 


- Ñãyappafipanno 


- SãmTcippafipannotipI 


438 |490 


Kinh Châu Báu 


: hành đúng theo Chánh 


đạo/ hành đúng theo 
Chân đạo, 


: Và 

: có nghĩa là 

: đi đến nơi 

: Chánh đạo 

:_ vì phù hợp với chân lý. 


: Dođó - 

: Chúng/nhóm 
: Thánh 

: đạo đó 


: cũng gọi là 
: Trực đạo (hành đạo 


chánh trực) 


: Chân lý đạo (hành đúng 


theo chánh đạo) 


: Chánh đạo (hành đạo 


đúng đắn). 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
s% Việt văn: Ở đây gọi là đã đạt đến Thiện đạo đến 
tận cùng tốt đẹp, đó là đạo lộ chân chánh, đạo lộ không 
có đảo lộn, đạo lộ phù hợp với chân lý, đạo lộ không có 
mâu thuẫn không có đối lập, đạt đến đạo lộ thích hợp 
với níp-bàn. Chúng đệ tử này nghe cần trọng lời khiển 
trách của Đức Bhagavä. Tăng chúng là bậc Thỉnh văn 
— Tăng chúng là của bậc Thinh Văn, nghĩa là nhập vào 
hội chúng Thinh văn có trạng thái cùng chung giống 
nhau Giới và Kiến. Và vào đạo lộ chân chánh đó là trực 
đạo không bị cải móc câu (ngay thậU, không có uốn 
cong (có sự thành thật), không có xiên quẹo (không có 
dối/ có sự trung thực) gọi là Thánh (Thánh đạo), và 
hành đúng theo Chánh đạo, và có nghĩa là đi đến nơi 
Chánh đạo vì phủ hợp với chân lý. Do đó, Chúng Thánh 
đạo đó cũng gọi là Trực đạo (hành đạo chánh trực), 
Chân lý đạo (hành đúng theo chánh đạo), Chánh đạo 
(hành đạo đúng đắn). 


Ettha ca ye maggatthã, te sammäpatipattisamaigitaya 
suppaftipanna. Ye phalatth3, te sammapatipadäya 
adhigantabbassa adhigatatã afftam paftipadam 
sandhãya suppatipannäti veditabbä. 


s4 Thích văn: 


- Ca :. Và 
- Ettha : ở đây 
- Ye : những người 
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- Maggatthäa : đã đạt được đạo, 
- Te : những người đó 
-  SuppafIpannä :_ đã có thiện đạo (4 đạo) 
-_ Sammã + paf{ipatti + samangitaya: 
* Samaigitäya : bởi vì có được 
v« Patipatti :_ gự thực hành 
* Sammã : chân chánh. 
- Ye : Những người nào 
- Phalaftha : an trú trong niềm vui của 
qua, 
- Adhigatattä : Vì đã đạt được 
-  Adhigantabbassa :_ với Pháp cần phải đạt 
- Te : những người đó 
¬ Sammãpatipadãya. : có con đường thực hành 
chân chánh 
- Veditabbã :_ cần nên hiểu 
-_ SuppatipannãafI : Thiện đạo 
- Sandhäya : do có sự liên kết 
- Patipadam . :_ thực hành 
- Atiam :_ trong đời quá khứ. 
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s Việt văn: Và ở đây những người đã đạt được đạo, 
những người đó đã có thiện đạo (4 đạo) bởi vì có được 
sự thực hành chân chánh. Những người nào an trú trong 
niềm vui của quả, vì đã đạt được với Pháp cần phải đạt, 
những người đó có con đường thực hành chân chánh, 
cần nên hiểu Thiện đạo do có sự liên kết thực hành 
trong đời quá khứ. 


Aplca sväkkhãate dhammavinaye yathãnusitham 
patipannattäp1 apannakapatipadam 
pafIipamnattäp1 suppafipanno. - 


s Thích văn: 


- Aplca :_ Và lại nữa 
- Suppafipanno : Thiện đạo | 
-_ Patipannattäpi :_ Vì con đường thực hành 
-_ Patipamnattäpi : hành theo 
- Patipadam : phương pháp của sự tiến 
| hóa 
-_ Apannaka : không có lỗi lầm 
-  Yathanusittham : như lời khuyên nhủ/ như lời 
nhăc nhở 
v Yatha : như 


* Anusitham : khuyên nhủ/ nhắc nhở 
- Dhammavinaye : trong Pháp và Luật 
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- Svakkhate : khéo thuyết giảng. 

s Việt văn: Và lại nữa Thiện đạo vì con đường thực 

hành, hành theo phương pháp của sự tiến hóa không có 


lỗi lầm như lời khuyên nhủ trong Pháp và Luật khéo 
thuyết giảng. 


2) Ân đức Ujuppafipanno 


MaJJhimäya patIpadäya 
antadvayamanupagamma patIpannatta 
kãyavacTmanovañkakutilajimhadosappahanäya 
patipannatfä ca uJuppafIpannattã ca ujuppafipanno. 


s%% Thích văn: 


-_ Ujuppafipanno : Trực đạo 

-_ Patipannattã :_ vì đã đạt đến 
- Paftipadaäya : con đường 

-  Majihimaya __r trung đạo 


-_ Antadvayamanupagamma: 
* Anupagamma : không có thiên chất 
* Antadvayam : hai cực đoan (khổ hạnh và 


lợi dưỡng) 
-_ Patipamnatftã ca :_ Và đi trên con đường 
-_ Dosappahänäya :_ từ bỏ những tội lỗi 
-  K8yavacImano :_ của thân, khẩu, ý 
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-  Vañka : có móc câu (không ngay 
thật) 

- Kutila : cong (không có sự thành 
thập 

- đJimha :_ đối (không trung thực) 


- Ujuppaftipannatãca : và được gọi là đi trên con 
| đường Chánh trực. 

s% Việt văn: Trực đạo vì đã đạt đến con đường trung 
đạo không có thiên chất hai cực đoan (lợi dưỡng và khô 
hạnh) và đi trên con đường từ bỏ những tội lỗi của thân, 
khẩu, ý có móc câu (không ngay thật), cong (không có 
sự thành thật), dối (không trung thực) và được gọi là đi 
trên con đường Chánh trực. 


3) Ân đức Ñãyappafipanno 
Ñãyo vuccatI nIbbanam. Tadatthäya 


patIpannattä ñãyappafipanno. 
s% Thích văn: 
- Ñãyappatipanno : Con đường Chân đạo. 


- Nibbanam : Níp-bàn 

-_ VụccatI : được gọi là 
- ÑNãyo : chân thật 

-_ PafIpamnatfa :_ vì đã đạt lấy 
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-  Tadatthäya :_ níp-bàn làm mục tiêu. 


s* Việt văn: Con đường Chân đạo. Níp-bàn được gọi 
là chân thật vì đã lây níp-bàn làm mục tiêu. 


4) Ân đức Sãmicippatipanno 


Yathã patipannä sãmicippatipannärahãä hontI, tathã 
pafIpannattã sãmTcippafipanno. 


s* Thích văn: 


- SãmTcippafipanno : Con đường đúng đắn 

-_ Yathã patipannã :_ là con đường thành đạt 
như thê nào 

- Honti : là : 

- Sãmicippatipannarahã : xứng đáng tôn kính, 

-_ Patipamnattä : là vì con đường thành 

| đạt 
-  Tathã : như thế đó. 


$% Việt văn: Con đường đúng đắn là con đường thành 
đạt như thê nào là xứng đáng tôn kính, là vì con đường 
thành đạt như thê đó. 


5) Ân đức Ẩhuneyyo 


Vadidani văn Imầnl Caffäri purisayugänii 
vyugal|avasena pathamamaggattho phalatthoti 
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Idamekam vugalani cevam cattãri purisayugalãni 
hont. Atfha purisapugsalãt purisapuggalavasena 
eko pathamamaggaftho eko phalatthoti Iiminã nayena 
attheva purisapuggalã honti. Ettha ca purisoti vã 
puggaloti vã ekatthani ctãni padãm!. Veneyyavasena 
panetam vuttam. Esa bhagavato säãvakasaighoti 
yãnImãn! yugavasena catfärI purisayugani, pãtIekkato 
atfha purlsapuggalã, esa bhagavato savakasaigho, 
ähuneyyotiãdisu änetvã hunitabbanti ãhunam, dũratopi 
ãnetvä silavantesu dãtabbani attho. Catunnam 
paccayänametamadhivacanam. Tam ahunam 
patIiggahctumn yutto tassa 
mahapphalakaranatoti ahuneyyo. Atha vã dũratopi 
apantväa sabbasapateyyampiL cttha humtabbanti 
ahavaniyo. Sakkadmampi vã ahavanam arahafi 
ãhavanTyo. Yo cäyam brahmananam ãhavanryo nãma 
aggl, yattha hutam mahapphalanti tesam laddhi. Sace 
hutasa mahapphalatäya ähavanyo, saighova 
ahavanyo. Sañnphe hutañhi mahapphalam hoi. 
'Yathaha — 


“*Ÿo ca vassasafam janfu, agøemm parIcare vane; 
Ekañca bhãvItattãnam, muhuttamapI pũJaye; 


Säyeva pÙjanä seyyo, yañce vassasatam 
huta”nti. (dha. pa. 107); 


Tadetam  nikãyantare ähavanTyoti padam Idha 
8huneyyotI Iminä padena atthato ekam. ByañJanato 
panettha kiñcimattameva nãnam. lí ähuneyyo. 
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s4 Thích văn: 


'Yadidanti yãn! Imần! 
Cattäri purisayugänTt 
vx Yueani 
v Cadtãri 
wx Purisa 


Idamekam yugalanti 


Pathamamagsattho 
phalatthot 


Yugalavasena 

Evam 

Honti 

Cattäri purisayugalãni 
vx Yueäni 
« Caffäri 
vx Purisa 


Purisapuggalavasena 
Atfha purisapugsaläti 
v_ Puggalãti 
v Aftha 
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:_ Chính là cái ý này. 
:- Đôi là 4 vị 

- Đôi/ cặp 

` là4 

-_ Vị (người/ hạng 


người) 


:_ đây là một đôi 


: nghĩa là đạo quả thứ 


nhất 


:_ do kể đôi 

: là như vậy 

: CỔ 

:_ đôi là 4 vỊ. 

: đôi/cặp 

: làa4 

:. Vỷ (người hạng 


người) 


:_ GỌI là người 
: cá nhân là 8 vị 
: cả nhân 


: Jàổ 
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w Purisa :_ VỆ (người hạng 

người), 

- Eko pathamamaggattho : Sơ đạo là một (người) 

-_ Eko phalatthoti : SƠ quả là một (người) 

-_ lminã nayena :_ với những cách này 

- Honti : CÓ 

- Attheva ¬ 

-_ PurIsapuggalã :— VỊ, 

- Ca : VÀ 

- Ettha : ở đây 

- Purisotvã puggalotiväa : người hay hạng người 

-_ Bfãm padãm : những câu này _ 

- Ekattham : đồng nghĩa. 

-_ Pana + etam vuttam :_ Và đã nói đó 

-  Veneyyavasena :_ nên hiểu biết. 

-  Savakasangho :_ Tăng là đệ tử 

-  Bhagavato | :_ của Đức Bhagavã/ của 
Đức Thê Tôn 
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Esa 
'Yãanimani 
purIsayugãani 


'Yugavasena 


Attha purIsapuggala 


Pãtiekkato 

Esa 
Sãvakasanghoti 
Bhagavato 
Ahuneyyoti 


Anetvã 
Hunitabbanti 


Ahunam 
Adisu 
Attho 


DũratopI aãnetvä 


Dãtabbanti 


ST1lavantesu - 
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: đó 


: những người này có 4 


hạng người 


: là kê đôi, 


8 hạng người 


: là kế riêng, 

: đó 

: là Tăng đệ tử 

: của Đức Bhagavä, 


: xứng đáng cúng 


dường 


:_ đáng được mang đến 
:_ đáng được cung cấp 


: cho là một tặng vật/ 


mang từ xa cho 


`". 
: có nghĩa là 


: những vật mang lại từ 


xa đên 


: nên cho 


: những người có GIới. 
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Paccayanametamadhivacanatn = Paccayãnam + 


efarn + adhivacanam: 
Etam + adhIvacanam 
« Etam 
* Adhivacanam 


Catunnam paccayänam 


Patiggahetum vutto 
Ahunam 

Tam 

Karanatoti tassa 
Mahapphala : | 
Ahuneyyo 


Atha vã 

Dũratopi ägantvä 
Ettha 
Sabbasapateyyampi 


Hunrtabbanti ãhavanTyo 


: Đó là - 
: một danh từ 


: chỉ cho Tứ sự (vật 


thực, y phục, chỗ ở, 
thuôc men).. 


:_ Đáng để nhận 
: lễ vật 


: đó 
:_ làm cho tặng phẩm đó 
:_ có kết quả lớn 


: Tên gọi là đáng được 


cúng dường. 


: Hoặc là 

: khi mang lại từ xa 
: ở đây 

:_ tất cả của cải 


: nên cho những vật 


đáng cho. 
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AhavanTyo ãhavanam arahati: 


*x AhavanTiyo 


vx Arahatrti 

*v ÄAhavanam 
SakkadinampI vã 
Yo cãyam aggl 
Brahmanänam 
Nãma 
Ahavaniyo 


Yattha 
laddhi 


Mahapphalanti 


hutam 


Sace 


Hutassa ãhavanTyo 


Mahapphalataya 
Sanghova 


Ahavaniyo 


Hutañhi 
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: Những vật đáng mang 


lại 


:_ 0ỌI là xứng đáng 

: mang lại 

:_ có thê được, v.v... 

: Cũng như ngọn lửa 
: của Bà-là môn 

: được gọi là 


: đáng dâng lễ cúng, 


ở đâu họ được cúng tê 


:_ được quả báo lớn. 
: Nêu 


: đáng mang lại cúng 


dường 


: có quả báo lớn, 
: thì chỉ có Tăng chúng 


: là đáng được mang 


lại. 


:_ Bởi vì sự cúng dường 


Kinh Châu Báu 


Sanghe 
Hoti 
Mahapphalam 


Yathãha = Yatha + aha 

Ca 

Jantu 

Yo 

'Vassasatam 

Paricare 

Aggim 

Vane _ 

Ekañca 

puJaye 

BhãvItattãnam 

Sãyecva pũjanã seyyo 
* Sãyeva pũjana 
*« Seyyo 


Yañce 
huta”nti 


muhuttamapi 


VaSsasatam 
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: đên Tăng 
: CÓ 


:_ quả báo lớn. 


: Như Kinh đã nói: 
VNG 

: bất cử 

:_ TBƯỜI nào 

:_ trải qua một trăm năm 
: thờ 

: lửa 

: trong rừng; 


: Và trong một phút 


cúng dường 


:_ Bậc có tu tập; 


Sự cúng dường 


: tốt hơn 


:_ tÊ tự cả trăm năm.” 
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Idha 
Ahuneyyoti 
Padam 
Tadetam 
Ahavaniyoti 
Nikayantare 
Ekam 
Atthato 
Padena 


Iminäa 


Panettha 


ByañJanato 


Kinh Châu Báu 


: Ở đây 

:_ Bậc đáng cúng dường 
; Cầu 

: TiầY 

: đáng mang lại 

:_ trong giữa một nhóm 
: mIỘt người 

: từ ý nghĩa 

: bởi câu 


: TRẦY. 


:_ Và ở đây 
: chỉ tiết 


Kiñcimattameva = Kiñcinatiam T eva: 


KiãcImattam 


Eva nãnam 1ti đhuneyyo 


:_ số lượng nào 
: cũngy gọi là đáng 
cúng dường. 


Việt văn: Chính là cái ý này. Đôi là 4 vị, đây là một 

đôi nghĩa là đạo quả thứ nhất, do kế đôi là như vậy có 
đôi là 4 vị. Gọi là người, cá nhân là 8 vị: Sơ đạo là một 
(người), Sơ quả là một (người), với những cách này có 
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ö vị. Và ở đây người hay hạng người, những câu này 
đồng nghĩa. Và đã nói đó nên hiểu biết. Tăng là đệ tử 
của Đức Bhagavä đó, những người này có 4 hạng người 
là kể đôi, 8 hạng người là kế riêng, đó là Tăng đệ tử 
của Đức Bhagavä, xứng đáng cúng dường, đáng được 
mang đến, đáng được cung câp, cho là một tặng vật 
v.v... có nghĩa là những vật mang lại từ xa đến nên cho 
những người có Giới. Đó là một danh từ chỉ cho Tứ sự 
(vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc men). Đáng đề nhận lễ 
vật đó làm cho tặng phẩm đó có kết quả lớn nên gọi là 
đáng được cúng đường. Hoặc là khi mang lại từ xa, ở 
đây tất cả của cải nên cho những vật đáng cho. Những 
vật đáng mang lại gọi là xứng đáng mang lại có thể 
được, v.v... Cũng như ngọn lửa của Bà-là- môn được 
gọi là đáng dâng lễ cúng, ở đâu họ được cúng tế được 
quả báo lớn. Nếu đáng mang lại cúng dường có quả báo 
lớn, thì chỉ có Tăng chúng là đáng được mang lại. Bởi 
vì sự cúng dường đến Tăng có quả báo lớn. Như Kinh 
đã nói: 

“Và bất cứ người nào trải qua một trăm năm thờ 
lửa trong rừng; Và trong một phút cúng dường Bến có 
tu tập; Sự cúng dường tốt hơn tế tự cả trăm năm.” 


Ở đây Bậc đáng cúng dường câu này đáng mang lại 
trong giữa một nhóm, một người từ ý nghĩa bởi câu này. 
Và ở đây chỉ tiết số lượng nào cũng gọi là đắng cúng 
dường. 
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6) Ân đức Pãhuneyyo 


Pähuneyyot cttha pana pahunam vuccati 
disavidisato ägatãnam pIyamanäapanam 
ñãtimittanamatthãya sakkãrena patiyattam 
ñgantukadanam. Tampi thapetvä te tathãrũpe pahunake 
saäiphaseva dãtim yuitam, sanghova tam 
patiggahetum yutto. Sanñghasadiso hi pãhunako natfhI. 
Tathã hesa ekabuddhantare ca dissatil, abbokinnañca 
piyamanäpattakarehi dhammchi samannagafoti. Evam 
pãhunamassa dãtum yuttam pähunañca paftiggahetum 
vuftoti pãhuneyyo. Yesam pana pähavaniyoti päll, 
team vyasmä sañpho pubbakaramarahatl, tasmã 
sabbapathamam anetvä ettha hunitabbanti pahavanTyo. 
Sabbappakãrena vã ahavanamarahatfi pahavanTyo. 
Svãyamidha teneva atthena pãhuneyyotI vuccafi. 


s$%% Thích văn: 


- Pãhuneyyoti : Xứng đáng mời thỉnh 
- Pana | : Và 
- Ettha _ : ở đây 
-- VụccatI : ĐỌI là 
- Pahunam : tặng phẩm 
- Patiyattam :- sỬa soạn cung cấp 
- Äpantukadanam 
*« Dãnam : cho 
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* Ägantuka 
-- Disävidisafo 
- Agatanam 


- Sakkãrena 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: những người khách 
:_ từ các phương xa 
: đi lại 


:_ do sự tôn trọng 


-_ Ñãtimittãnamatthãya = ñãtimittãnam + atthãya: 


* Atthãya 


v Ñãtimittinam 


- PIyamanäpanam 


: lợiích 


: đến những quyến thuộc 


và bạn bè 


:_ yêu thương thích ý. 


-_ Tampi thapetvã te daãtum vuttam: 


* Tampi 
v Thapetvä 
* Dãtum 
* Yuttam 
- Sanphasseva 
- Pahunake 
- Tathãrũpe 
- Sañphova 
-_ Patigeahetum yutto 


- Tam 


: Nhưng họ 

: lại dành để 

: đáng dâng cúng 

: đến 

: Chư Tăng 

: những tặng phẩm 

: như vậy, 

: hay Tăng/ hoặc Tăng 
: đáng để nhận 


: Vật ây. 
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Hi 

Natth1 

Pahunako 

Sanghasadiso 
* Sadiso 
v Sangha 


Hesa = hi + esa 
Dissat 
Ekabuddhantare ca 
Abbokinnañca 
Tathã 


Dhammechi samannägatotI: 


* SamannäagatotI 


* Dhammehi 
Piyamanãpattakarehi 
Pähunamassa  dãtum 
vyuttam 
Pahuneyyo 
Evam 
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: Thật vậy 
: không có 


:_ người nhận tặng phẩm 


: bằng 
: Tăng già. 


: Bởi vì Tăng đó 

:_ được gặp 

: và giữa hai vị Phật 
: không gián đoạn. 


: Như vậy 


Ề SỐ 
: những đức tính 
:_ hoàn toàn đắng mên mộ 


: vị ấy xứng đáng để 


cúng dường - 


: xứng đáng được mời 


thỉnh 


: như vậy 


Kinh Châu Báu 
-_ PatIgsahetum yutfotIi 


- Pahunañca 


- Pana 

- Pal 

- PahavanTyotI 
- Yesam 


-_ lJesam yasmã sañgho 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: là bậc xứng đáng để 


nhận 


: lễ phẩm. 


: Và 

: trong pãjl 

:_ vật đáng cúng dường 
:_ CỦA I8ƯỜI nào 


: từ nơi Chư Tăng 


-_ Pubbakaramarahati = pubba + kãram + arahati: 


wx ArahatI 
w Karam 
« Pubba 


- Tasmã 
- Ẩnetfva 
- Sabbapathamam 
w Sabba 
w Pathamam 
- Ettha 
-  HunitabbantI 


: xứng đáng 
: làm 


: TƯỚC. 


: Do đó 


: mang lại 


: tất cả 
: đỗ trên 
: ởđây 


: nên cho 
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- PahavanTyo :_ những người đáng cho. 


-_ Ahavanamarahatiti = ãha + vanam + arahatiti: 


* Aha : Gọi là 
v\ Arahafft : xứng đáng 
* Vanam : những vật tế lễ 
- Sabbappakãrena vã : bằng mọi tư cách 
- PahavanTyo : là những người đáng 
cho. 


- _ Sväyamidha = su + ayam + idha: 


 IJdha : Hiện tại 
« Ayam : đây 
« Su : là sự tốt đẹp 
- Atthena | : VỚI ý nghĩa 
- Tleneva : này 
-_ Vuccati : øọi là 
- Pahuneyyoti : xứng đáng được mời 
thỉnh cung phụng. 


s% Việt văn: Xứng đáng mời thỉnh và ở đây gọi là tặng 
phâm sửa soạn cung câp cho những người khách từ các 
phương xa đi lại, do sự tôn trọng lợi ích đên những 
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quyến thuộc và bạn bè yêu thương thích ý. Nhưng họ 
lại dành để đáng dâng cúng đến Chư Tăng như vậy, 
hoặc Tăng đáng để nhận vật ấy. Thật vậy không có 
người nhận tặng phẩm bằng Tăng già. Bởi vì Tăng đó 
được gặp và giữa hai vị Phật không gián đoạn. Như vậy 
có những đức tính hoàn toàn đáng mên mộ, vị ấy xứng 
đáng để cúng dường, xứng đáng được mời thỉnh, như 
vậy là bậc xứng đáng để nhận lễ phẩm. Và trong pä]i 
vật đáng cúng dường của người nào từ nơi Chư Tăng 
xứng đáng làm trước. Do đó mang lại tất cả đồ trên ở 
đây nên cho những người đáng cho. Gọi là xứng đáng 
những vật tế lễ bằng mọi tư cách là những người đáng 
cho. Hiện tại đây là sự tốt đẹp với ý nghĩa này gọi là 
xứng đáng được mời thỉnh cung phụng. 


7) Ân đức Đakkhineyyo 


Dakkhinäti pana paralokam saddahitvä dãtabbadanam 
vuccati. Tam dakkhinam arahati, dakkhinäya vã hito 


yasmäa nam mahapphalakaranatäya 
visodhetfti dakkhineyyo. 
s Thích văn: 

- Pana : Và 

-  DakkhinAti ; Xứng đáng cúng dường 

-_ VụccafI : ĐỌI là 

- Databbadanam : đáng cho và nên cho 
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-  Saddahitva : VÌ lòng tin 
- Paralokam :  Ở đời sau. 
-  ArahatI :  Xứng đáng 
- Dakkhinam :_ cúng dường 
- Tam : đó, 

- Ho : VÌ lợi Ích 


Yasma nam visodhefi: 


-  VisodhefTtI : VÌ thanh tịnh 
- Vã : hay 
-_ Dakkhinãya : xứng đáng cúng dường. 
-  Yasmã nam :_ với những thứ cúng thí 
- Mfogtiia.Eaebdlfe 

v Karanatäya : bằng cách đem lại 


v Mahapphala : quả báo lớn. 


-- Dakkhineyyo : Sự xứng đáng cúng 
dường. 


s* Việt văn: Và xứng đáng cúng đường gọi là đáng cho 
và nên cho vì lòng tin ở đời sau. Xứng đáng cúng dường 
đó, vì lợi ích vì thanh tịnh hay xứng đáng cúng dường 
với những thứ cúng thí bằng cách đem lại quả báo lớn. 
Sự xứng đáng cúng dường. 
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8) Ân đức Afjalikaratyo 


Ubhohathe sirasmm patithapetvãa sabbalokena 
kayiramanam añJalikammam arahaffti añjalikaranTyo. 


s4 Thích văn: 


- Añjalikaranyo : Đáng cho chắp tay lễ bái 


-_ Arahafi : xứng đáng 

-_ Sabbalokena : ' toàn thế gian 

- Kayramanan  : chào kính 

-  Patithapetvä :_ đã thực hiện 

- Añjalkammam : băng cách chắp 
- Ubho : haI 

- Hatthe - : tay 

- Sasmm : ởtrên đầu. 


s* Việt văn: Đáng cho chắp tay lễ bái xứng đáng toàn 
thê gian chào kính đã thực hiện băng cách chặp hai tay 
ở trên đâu. 


9) Ân đức Anutfaram puiiiakkhettam lokassã 


Anuttaram puññakkhettam lokassäti sabbalokassa 
asadisam puññaviruhanatthanam. Yatha hi rañño vã 
amaccassa vã salTnam vã yavãnam vã virũhanatthanam 
rañño salikkhettam rañño yavakkhettanti vuccatI, evam 


~~m 


sanpho sabbalokassa puññãnam virũhanatthanam. 
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Sangham ñISSãya hi lokassa 
nãnappakãrahitasukhasamvattankãm puññãn 


viuhandi Tasma sangho anuttaram puññakkhettam 


lokassät. 


s‹% Thích văn: 


Puññakkhettam 
Anutfaram 
Lokassãt 
Asadisam 
Sabbalokassa 


Puññavrrũhanatthãnam 
wx Virihanatthanam 


« Puñña 


Yathã hi 
Vụuccati 
Yavakkhettanti 
v Khettanti 
v Yava 
Salikkhettam 


Rañño 
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Ruộng phước 

vô thượng 

của thế gian 

không gì sánh bằng 


ở trong tất cả thế 
ĐIỚI. 


để gieo trồng 


phước đức. 


Ví như 


gọi là 


ruộng 
lúa mạch 
ruộng tốt 


của đức Vua 
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Virũhanatthanam 
S5alInam vã 
Yavanam vã 
Rañño va 


Amaccassa vã 


Evam 

Sangho 
Sabbalokassa 
Virihanatthanam 
Puññãnam 

Hi 
Nãnappakara 
Puññani | 
Lokassa 
'Virihanti 
SamvaftanikãnI 
Hitasukha 
Nissaya 


Sangham 


Ty Khưu Pháp Từ 


để gieo trồng 
lúa tốt 
hoặc là lúa mạch 


của đức Vua 


hoặc của quan đại 


thần, 
như vậy 
Chư Tăng _ 


:_ để tất cả thế gian 


gieo trồng 
phước đức. 
Quả thật 

vì các loại 
công đức 
của thế gian 
gieo trồng 
đưa đến 

lợi ích an lạc 
đều y cứ vào 
Thánh chúng. 
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- Tasma : Do đó 

- Sañpho : Tăng 

- Puññakkhettam : Tuộng phước 
- Anutfaram ;_ Vô thượng 
- Lokassäti :_ của thế gian. 


s* Việt văn: Ruộng phước vô thượng của thế gian 
không gì sánh bằng ở trong tất cả thế giới để gieo trồng 
phước đức. Ví như gọi là ruộng lúa mạch ruộng tốt của 
đức Vua để gieo trồng lúa tốt hoặc là lúa mạch của đức 
Vua hoặc của quan đại thần, như vậy Chư Tăng để tất 
cả thế gian gieo trồng phước. đức. Quả thật vì các loại 
công đức của thế gian gieo trồng đưa đến lợi ích an lạc 
đều y cứ vào Thánh chúng. Do đó Tăng là ruộng phước 
vô thượng của thế gian. 


Evam suppatipannatadibhede saäghagune anussarafo 
neva tasmim samaye rägapariyu{thitam cittam hoti. Na 


dosa...pe.. na mohapariyuthian citam hou. 
UJjugatamevassa tasmim samaye cittam hoti sanpham 
arabbhatt (a. n1. 6.10) purImanayeneva 


vikkhambhitanivaranassa ckakkhane Jjhãnangäm 
uppajjanti. Sañghapunananm pana gambhiTratäya 
nãnappakãragunänussaranädhimuttatäya vã appanam 
appatvä upacärappattameva jhanam hot. Tadetam 
sanghagunänussaranavasena uppannatta 
sañghãnussaticceva sañkham gacchati. 
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Imañca pana sanghãnussatim anuyutto bhikkhu sanghe 
sagaravo hoi sappatisso. Saddhäadivepullam 


adhigacchatl, pItIpämoJjabahulo hoi, 
bhayabheravasaho, dukkhãdhI1vãsanasamattho, 
sañghena Samväsasaññam patIlabhat1. 


Sanghagunänussatyä3  aljihavutthañcassa  sarram 
sannipatitasaäghamiva uposathãägaram pũJãäraham hot, 
sanphapunadhigamäya _ ciftam namafI, 
vitIkkamitabbavatthusamäayoge cassa sammukhã 
sañgham passato viya hirottappam paccupatthãatI, uttari 
appatIv1JJhanto pana sugatiparäyano hoti. 


Tasmã have appamaädam, kayiratha sumedhaso; 
Evam mahãnubhäväya, sañghãnussatiyä sadãtI. 
Idam sanghãnussatiyam vittharakathamukham. 


s%% Thích văn: 


- Anussarato - : Khi hành giả luôn 
luôn nhớ 
- Sañphagune : những ân đức đặc 
biệt của Tăng 
- SuppaftIpannatadibhede: 
*« Bhcdc : như trong phần phân 
chia 
v Suppatpannatãä  : Thiện đạo 
« Adi .. 
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- Evam 


-_ Tasmim samaye 
- Ciftam 

- Neva 

- Hot 

- Rãga 

- Pariyutthitam 

- Na dosa 

- Pe = peyyäla 


- Citfam 
- Na 
- HotI 


- Mohapariyutthitam 


- Cittam hotI 

- Ujugatamevassa 
- Arabbhãti 

- Sañpham 


- Tasmim samaye 
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: là như vậy. 


:_ Trong lúc đó 
: tâm 

: không 

: CÓ 

: Tham dục 

: xâm nhập, 


: không có Sân 


:_...trùng lặp.../ 
...,iông như trên... 

: tâm 

: không 


š..BỐ 


: S1 xâm nhập. 


:' Tâm có 

: được Chánh trực 
: Vì cảm hứng 

: từ Chúng Tăng 

: nøay lúc đó 
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- Vikkhambhitan1varaassa : 


*wx Vikkhambhita 

* Nïvaratassa 
Purimanayeneva 
Jhanañgäm 
Uppajjanti 


Ekakkhane = 
khana 


eka + 


Pana 
GambhTratäya 
Sanghagunanam 


* Gunänam 


* Sañpha 
Và 
AdhiImuttatäya 
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: loại bỏ 

: Triền Cái 

: như đã nói ở trước 
: những thiền chỉ 

: sanh khởi lên 


: trong một sát na. 


: Nhưng 


:_ Vì tính chât sâu xa 


: của những đức đặc 


biệt 
: của Tăng 
: hay 


:_ vì tâm hành giả 


Nãnappakãra + guna + anussarana: 


` Anussarana 
* Guna 
* Nanappakäãra 


: luôn nhớ đến 
: những đức đặc biệt 


: thuộc nhiêu loại 
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Jhãnam hoti : thiền đạt được 
pacärappattameva = upacarappattam T eva: 
⁄ Eva : chỉ là 
* Upacärappatam : Cận hành định 


Appatväa : mà không phải 
Appanam :_ An chỉ định. 
Uppannattä : Khi đã sanh khởi 
Vasena : do mãnh lực 
Anussarana : luôn luôn nhớ đến 
Guna : ân đức 

Sangha : Tăng 

Tadetam : đó là như vậy. 
Sanghanussaficceva = sangha + anussdfi + 
iccevđ: 

lcceva saikham : GỌI là 

Gacchati : đã thành đạt. 
AnussatI :_ sự luôn luôn nhớ đến 
Sangha : Tăng. 
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Pana 
BhikkhUu 
Anuyutto 


Sanghãnussatin = 
sañpha + anussatim 


lImañca 
Hot 
SagAravo 
SaDppafISSO 
Sanghe 


Adhigacchati 

Vepulliam _ 

Saddhadh = saddha + ãdi 
Hoti 

Bahulo 

PTtipãmoJja 

Saho 

Bhaya 


Bherava 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: Và 
: VỊ Ty khưu 
: thưa hỏi 


: về sự luôn luôn nhớ 


đên Tăng (về sự nệm 
Tăng) 


: TiầY 

: Vị ấy có 

: sự tôn kính 
: vâng lời 


: đối với Chúng Tăng. 


: VỊ ây đạt được 

: Viên mãn 

: VỀ tÍn, V.V... 

: CÓ 

: nhiều/ đầy đủ 

: hạnh phúc và an lạc, 
: nhiếp phục 

: SỢ hãi 


: Và khủng bô, 
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- Samattho : có khả năng 
- Adhiväsana :_ chịu đựng/ kiên nhẫn 
- Dukkha : cái khổ, 
-_ Samväsasaññam patilabhati: 
* Saññam :_ cảm thấy 
vx Patilabhati : được 
* Samvãsa : sống chung 
- Sañghena : VỚI Tăng. 


AJjhavutthañcassa = qjjhãvuttham + ca + assa: 


- Ca : Và 

- SarTram : thân thể 

- AssSa : viấy 

- Ajjhävuttham : khi an trú 

- Saủghagunãnussatiyã = sanpha + guạa + 

anussatiyä: 

* Anussatiyä : luôn luôn nhớ đến 
« Guna : ân đức 
* Sahgha : Tăng 

- HotI | : trở thành 


-_ Pũjaraham = pũJa + araham: 
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w Araham 

« Puja 
lva 
Uposathãgaram 
Sannipatitasangham 
Cittam namatI 


Saghagunädhigamãya 
adhigamaya: 


*x Adhipamaya 
* Guna 


*« Sangha 
Cassa 


Vitikkamitabbavatthusa 
mmAayoge 


Paccupatthãti 


Hrmottappam = hím + 
otfappam 


Viya 
Passato 
Sangham 


Sammukhäã 


Tỳ Khưu Pháp Từ 


: xứng đáng 

: tôn kính 

: giống như 

:_ ngôi nhà làm lễ bề tát 
: ở đó Chư Tăng tụ hội 


: tâm vị ây hướng đên 


sanpha + guna + 


: sự thành đạt 
: những đức tính đặc 


biệt 


: của Tăng 
:_ VỀ CÓ người 


: khi gặp phải cơ hội 


phạm giới 


: vị ấy liền ý thức 


: Tàm và Úy 


: giống như 
: thấy 
: Chư Tăng 


: Ở trước mặt, 
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- Pana 


-_ AppafiviJjhanto 


- Uftari 


-_ SugafIparäyano hotI 


- Tasmã 

- Have 

- umedhaso 

- Kayratha 

- SadätI 

- Appamadam 

- Sañphãnussatiyä 
- Evam 


- Mahãnubhäväya 


- Mukham 
-_ VItthãrakathä 
- ldam 


- Anussatiyam 
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: Và 
: hành giả không đạt 


được 


: cao hơn 


:_ cũng hướng đến cảnh 


giới an lạc. 


: Do đó 

: quả thật 

: TEƯỜI CÓ trÍ 

: thì công việc 

: là thường xuyên 

: không có xao lãng 
: nhớ đến Tăng Bảo 
: như vậy 


:_ có tiêm năng vĩ đại. 


: Trước hết 
: chú giải 
: đây 


:_ luôn luôn nhớ 


Kinh Châu Báu Tỳ Khưu Pháp Từ 
- Sanpha : Tăng Bảo. 


s% Việt văn: Khi hành giả luôn luôn nhớ những ân đức 
đặc biệt của Tăng như trong phần phân chia Thiện đạo 
v.v... là như vậy. Trong lúc đó tâm không có Tham dục 
xâm nhập, không có bị Sân ...giỗng như trên... tâm 
không có S1 xâm nhập. Tâm có được Chánh trực vì cảm 
hứng từ Chúng Tăng ngay lúc đó loại bỏ TriỀn Cái như 
đã nói ở trước, những thiền chỉ sanh khởi lên trong một 
sát na. Nhưng vì tính chất sâu xa của những đức đặc 
biệt của Tăng, hay vì tâm hành giả luôn nhớ đến những 
đức đặc biệt thuộc nhiều loại thiền đạt được chỉ là Cận 
hành định mà không phải An chỉ định. Khi đã sanh khởi 
do mãnh lực luôn luôn nhớ đến ân đức Tăng đó là như 
vậy. Gọi là đã thành đạt sự luôn luôn nhớ đến Tăng. 


Và vị Tỳ khưu thưa hỏi về sự luôn luôn nhớ đến Tăng 
(về sự niệm Tăng) này vị ấy có sự tôn kính vâng lời đối 
với Chúng Tăng. VỊ ây đạt được viên mãn về tín, v.V.. 
có nhiều hạnh phúc và an lạc, nhiếp phục sợ hãi và 
khủng bó, có khả năng chịu đựng cái khổ, cảm thấy 
được sông chung với Tăng. Và thân thể vị ấy khi an trú 
luôn luôn nhớ đến ân đức Tăng trở thành xứng đáng tôn 
kính, giống như ngôi nhà làm lễ bố tát ở đó Chư Tăng 
tụ hội, tâm vị ấy hướng đến sự thành đạt những đức tính 
đặc biệt của Tăng và có người khi Sặp phải cơ hội phạm 
giới, vị ấy liền ý thức Tàm và Úy giống như thấy Chư 
Tăng ở trước mặt và hành giả không đạt được cao hơn 
cũng hướng đến cảnh giới an lạc. 
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Do đó quả thật người có trí thì công việc là thường 
xuyên không có xao lãng nhớ đên Tăng Bảo như 
vậy có tiêm năng vĩ đại. 


Trước hết chú giải đây luôn luôn nhớ Tăng Bảo. 


thiữg 
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PHỤ LỤC 


Ratanasutta 
Kính châu báu 


I. Yãnidha bhũtãni samagatäan, 
bhummäni[bhũmamn (ka)]|v3 yãn va 
antalikkhe; Sabbeva bhữtã sumana bhavantu, 
athopi sakkacca sunantu bhäsitam. 


Bất cứ Bhũta nào đã tập họp ở đây, hoặc ở trên 
mặt đất hoặc bắt cứ ở trên hư không; Mong cho 
tắt cả Bhita có được tất cả sự an lạc trong tâm, 

và tất cả những vị đó hãy tôn kinh lắng nghe sự 
tường thuật. 


2. _ Tasma hi bhũtã nisametha sabbe, mettam karotha 
mãnusiyä. paJäya; Divãä ca rafto ca haranti ye 
balim, tasmã hi ne rakkhatha appamattä. 


Do đó, hỡi tắt cả Bhữta xin hãy lắng nghe, hãy 
thực hành tâm từ đối với tất cả nhân loại và 
chúng sanh; Những ai cung cấp lễ vật cả ngày và 
cả đêm, do đó đừng quên hãy hộ trì những người 
đó. 

3. _ Yam kiñci viftam Idha vã huram vã, saggesu vã 
vam ratanam patTitam; Na no samam atthi 
tathagatena, 1dampIi buddhe ratanam parTtam; 
Etena saccena suvatthi hofu. 
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+ Cách dịch số 1: 
Bắt cứ tài sản nào hoặc ở trong đời này, hoặc ở 
nơi cảnh giới khác, hoặc châu báu quý nhát nào 
ở trên các cõi trời; Quả thật không có thể sảnh _ 
băng với Như Lai, như vậy Chư Phật này là châu 
báu quý nhất; Do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


“+> Cách địch số 2: 


Bắt cứ tài sản nào hoặc ở trong đời này, hoặc ở 
nơi cảnh giới khác, hoặc châu bắảu quỷ nhất nào 
ở trên các cõi trời; Không có ai có thể sánh bằng 
với Như Lai, như vậy Chư Phật này là châu bảu 
quý nhất, Do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


4.  Khayam viragam amatam parTtam, yadajjhagäa 
sakyamunT samahio; Na tena dhammena 
samatthi kiñci, Idamp1 dhamme ratanam pamtam; 
Etena saccena suvatth1 hofu. 


Tâm kiên định bậc hiển triết cao quỹ của dòng 
đối Sakya đã thâm nhập và biết rõ được cái điễu 
đó là tôi cao, là bất tử, là không có tham ái, là sự 
diệt tuyệt; Vì lý do đó không có cải gì ngang bằng 
với Pháp Bảo, như vậy Pháp Bảo này là châu báu 
quý nhất; Do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 
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VYam buddhasetho parivamayT sucIm, 
samadhimanantarikaññamahu; Samadhinä tena 
samo na vijjali, Idampi dhamme ratanam 
panitam; Etena saccena suvatthi hotu. 


Đức Phật cao thượng đã khen ngợi cái Thánh 
định trong sạch, Chư Phật đã nói cái đó là vô 
gián định; Không có thể tìm kiếm tương tự thiền 
định đó, và những Pháp Bảo này là châu bảu cao 
quý; Do sự chân thật này hãy phát sanh được sự 
hạnh phúc. 


Ye puggala af{tha satam pasatthä, cattãri ctãm 
vugäni honti; Te dakkhineyyã sugatassa sävakã, 
etesu dinnani mahapphalam; IdampIi salghe 
ratanam pantam, etena saccena suvatthi hotu. 


+ Cách dịch số 1: 


Những người nào là tám vị được Bậc hiển trí 
khen ngơi, là bốn cặp này; Là những Bậc Thinh 
Văn đệ tử của Bậc Thiện Thệ đó xứng đáng cúng 
dường, bó thí trong những vị đó có kết quả lớn; 
Chư Tăng này là châu bảu cao quỷ, do sự chán 
thật này hãy phái sanh được sự hạnh phúc. 

* Cách dịch số 2: 

Những người nào là 108 vị được Bậc hiển trí. 
khen ngợi, là bốn cặp này; là những Bậc Thỉnh 
Văn đệ tử của Bậc Thiện Thệ äó xứng đáng cúng 
dường, bố thí trong những vị đó có kết quả lớn; 
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Chư Tăng này là châu bắu cao quỷ, đo sự chán 
thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 


7. Ye suppayutä manasa da|lhena, nikkãmino 
øotamasãäsanamhi. Te pattipattä amatam vigayha, 
laddhiã mudhã nibbuim [nibbut (ka.)| 
bhuñjamãnã. Idampi sañghe ratanam panitam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


Những vị nào thoát khỏi đục là nhờ sức mạnh tâm 
ý áp dụng tốt trong giáo pháp của Go-fa-ma. 

Những vị đó đạt đến A-ra-hán thể nhập là bắt tử, 

đã đạt được dễ dàng thọ hưởng hạnh phúc tỖi cao 
(và) sự vắng lặng tắt cả phiên não. Chư Tăng này 
là châu bđu cao quý, do sự chân thật này hãy phát 
sanh được sự hạnh phúc. 


8. _ Yathindakhilo pathavisstto [pathavIssito (ka. s1.), 
pathavrmsto (ka. si. syä. kam. pI)]| siyä, 
catubbhi vãtchi asampakampiyo; Tathũipamam 
Sappurisan vadãmi, yo arlyasaccänil avecca 
passatI; Idampi sanghe ratanam panitam, ctcna 
saccena suvatth1 hotu. 


Giống như một trụ cột vững chắc trước cổng 
thành được chôn sâu đưới lòng đất, có thể không 
bị lay chuyển do những cơn gió thôi từ bốn 
phương, Con xin đánh lễ Bậc Chân nhân cũng 
giống như ví dụ như vậy, là vị thấy rõ Thánh Để, 
Cư Tăng này là châu bảu cao quý, do sự chân 
thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 
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9. 


10. 


I1. 


Ye ariyasaccänI vibhãvayantI, gambhTrapaññena 
suđdesitaäm; KiãcãpI te honti bhusam pamattä, na 
te bhavam a{fhamamaädiyanti; ldampi sañghe 
ratanam panTtam, etena saccena suvatth1 hofu. 


Những vị nào phát triển rõ ràng về những Thánh 
Đá, đã khéo thuyết giảng bằng trí tuệ thâm sâu; 
Mặc dù những vị đó có thường sự lãng quên, 
những vị đó không có nhận lấy đời sống thứ 8; 
Chư Tăng này là châu bảu cao quý, do sự chân 
thật này hãy phát sanh được sự hạnh phúc. 


Sahãvassa dassanasampadäya 


[sahavasaddassanasampadäya (ka.)] , tayassu 
dhammä  jahiä bhavani; Sakkayaditt 
vicikicchitañca, s1labbatam väapi yadatthi kiñc1. 
Với vị ấy thành tựu giác ngộ hoặc bất cứ cái điễu 
nào có đoạn trừ ba pháp là tà kiến chấp ngũ uấn 
và hoài nghỉ, chấp chặt điều thực hành sai. 
CatihapAyehI ca vippamutto, chaccabhithanäni 
[cha cabhithãnäanl (sĩ. syä.)| abhabba kãtum 
[abhabbo katum (sI)]; Idampi sañghe ratanam 
panTtam, etena saccena suvatth1 hoftu. 

Và hoàn toàn giải thoát khổ cảnh, và không có 
thể thực hành sáu trọng tội; Chư Tăng này là 
châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phái 
sanh được sự hạnh phúc. 
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12. 


13. 


Kiñcãpi so kamma [kammam (sI syã. kam. 
pI.)] karoti pãpakam, kãyena vaca uda cetasã v; 
Abhabba [abhabbo (bahũsu)| so tassa 
paticchadäya [paticchadaya (s1)], 
abhabbatä dithapadassa vuttä; lIdampi sanghe 
ratanam PSUHENG etena saccena suvatthi hotu. 


Cho dù vị ấy tạo nghiệp tội lỗi, bằng thân hành 
động, hoặc bằng miệng nói năng, hoặc bằng ý 
suy nghĩ, VỊ ây không có thể che giấu về hành vi 
đó, đã được nói lên không thể che giấu cho người 
thấy được trạng thái nip-bàn; Chư Tăng này là 
châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát 
sanh được sự hạnh phúc. 


Vanappagumbe yatha [yathã (sL syä.)] 
phussitagse, gimhãnamãäse pathamasmim 
[pathamasm (2| gimhe; Tathipamam 
dhammavaram adesayi [adesay (sSL)], 
nibbãnagãmim paramam hitãya; Idampi buddhe 
ratanam partam, etena saccena suvatthi hotu. 


Giống như đám cây trong rừng sản sinh ra bông 
hoa ở trên cao trong sự nóng bức đấu tháng mùa 
hạ; Ngài đã thuyết giảng giáo pháp cao quý được 
thí dụ giống như vậy dẫn đến nip-bàn là lợi ích 
tối thượng; Chư Phật này là châu bắu cao quý, 
áo sự chân thật này hãy phát sanh được sự hạnh 
phúc - 
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Varo varaññi varado varaharo, anuttaro 
dhammavaram adesay!; ldampi buddhe ratanam 
paiTfam, etena saccena suvatth1 hotu. 


Bác cao quý khám phá ra níp- -bàn, Bậc cho cái 
cao quý được dẫn đến cao quý, Bậc Vô Ti hượng 
Sĩ đã thuyết pháp cao quý; Chư Phật này là châu 
báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát sanh 
được sự hạnh phúc. 


Khmam puränam nava natthi sambhavam, 
viraftacittäayatke bhavasmim; Te khinabljã 
avirũ|hichandä, nibbanti dhïrã 
yathayam [yathayam  (ka.)]padipo; lIdampi 
sanghe ratanam panTtam, etena saccena suvatthi 
hotu. 


Nghiệp cũ đã đoạn tận không có tạo ra sự tải 
sanh mới, tâm không có tham ái trong sanh hữu 
tương lai; Những vị đó là hạt giống đã diệt tận 
chấm đứt sự tải sanh và mong muốn, Bậc trí 
giống như ngọn đèn này đã tắt; Chư Tăng này là 
châu báu cao quý, do sự chân thật này hãy phát 
sanh được sự hạnh phúc. 

Yãnidha bhũtãn samagatäni, bhummãnl vã vãni 
va antalikkhe; Tathäpatam devamanussapjitam, 
buddham namassäma suvatthi hotu. 


Bất cứ Bhita nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên 
mặt đất, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin 
thành kính đảnh lễ Đức Phật, Như Lai đã được 
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cung kính đảnh lễ do chư thiên và loài người, hãy 
phát sanh được sự hạnh phúc. 


17. Yãnïdha bhũtãni samäagatäni, bhummãni vã yänI 
va antalikkhe; Tathãgatam devamanussapijitam, 
dhammam namassama suvatthi hotu. 


Bất cứ Bhữta nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên 
mặt đất, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin 
thành kinh đảnh lễ Đức Pháp, Như Lai đã được 
cung kinh đảnh lễ do chư thiên và loài người, hãy 
phát sanh được sự hạnh phúc. 

18. Yänïdha bhũtãni samägatani, bhummãni vã yãni 

va antalikkhe; Tathagatam devamanussapj1tam, 
sahgham namassäma suvatthi hotñtI. 
Bất cứ Bhita nào đã tụ họp ở nơi đây, hoặc ở trên 
mặt đái, hoặc ở trên hư không; Chúng con xin 
thành kính đảnh lễ Đức Tăng, Như Lai đã được 
cung kính đảnh lễ do chư thiên và loài người, hãy 
phát sanh được sự hạnh phúc. 


Ratanasuttam mtthitam. 
Kết thúc Kinh Châu Báu. 
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PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Dưới đây là danh sách của tập thể thí chủ gân xa đã 
chung hùn phước đóng góp tịnh tài để ấn tổng “Kinh 
Châu Báu”. Chúng con xin ghỉ nhận và tán thản công 
đức của quỷ vị. Câu chúc cho quý vị sớm thành tựu 
được các ước nguyện chân chánh. 
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Nhóm Phật tử Đình Lợi: 

Trần Đình Lợi 

Gđ. Trần Đình Nhân 

Gđ. Trần Đình Ơn 

Trần Lê Câm Chung 

Hồng Văn Kel 

Nghiêm Thành Đạt — P4: Vidupunna 
Lữ Huỳnh Thanh Huy — 4đ: Sãgaro 

Gđ. Nguyễn Thị Lê Thanh — Pd: Diệu Khiết 
Gđ. Nguyễn Cao Nhã - Pä: Diệu Thanh 
Lê Thị Bạch Liên 

Thanh Tuấn và Kim Thoa 

Gởđ. Lãm Thanh 

Gđ. Nguyễn Trí Dũng 

Gđ. Nguyễn Xuân Thủy 

Liên Hân 

Cô Bình 

Lê Thị Lệ Thu —- Pa: Diệu Thanh 

Đỗ Xuân Công Danh Tài 
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19. VõHồngNgọc ˆ 
20. Huỳnh Hoàng Huy 
21. Phạm Thị Hoàn Việt 
22. Hoàng Thị Huyền 
23. Hoàng Thị Anh 
24. — Hoàng Đình Chinh 
25. Trần Hoàng Huy 
26. Nguyễn Tấn Phát 
27.  Gđ. Sư cô Thường Chánh 
28. _ Nhóm Quét Lá - Chùa Bửu Quang 
29. Gđ. Phạm Thị Hiền 
30.  Gđ. Út Hồng 
31.  Gđ. Hồng Loan 
32. Ung Triệu Gia Bảo 
33. - Gđ. Nguyễn Thị Kim Yến, Gđ. Tấn Thành 
34.  Gđ. Võ Hồng Vân 


Nhóm Phật tử Đình Hòa: 
Gđ. Trương Đình Hòa 

Gđ. Đình Hiệp 

Gđ. Huỳnh Thị Kim Hồng 
Gđ. Châu Quang Duy - 

Gđ. Ánh Hằng 

Gđ. Đức Minh 

Gđ. Minh An 

Gđ. Trần Thị Đẹp - sinh năm 1964 (cẩu an) 
Gđ. Tường Dung 

0. Gđ. Diệu An 
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11.  Gđ. Đỗ Thị Văn Hà 
12.  Gđ. Kavi Nanda 
13.  Gđ. Hoàng Anh Đức 
14.  Gđ. Diệu Thắm - Thanh Kiếm. 
15.  Gđ. Ngọc Hiền - Minh Đức 
16.  Gđ. Dương Thảo 
17.  Gđ. Phạm Trọng Nghĩa 
18.  Gđ. Huỳnh Quốc Đạt 
19.  Gđ. Sim Nguyễn - P4: Trí Ngọc 
20.  Gđ. Nguyễn Phúc 
21.  Gđ. Thành Lộc 
22. - Gđ. Diệu Trang 
23. — Gđ. Ngô Thanh Trung 
24. — Gđ. Thiện Phát 
25.  Gđ. Võ Văn Chương 
26. — Gđ. Thiện Phước 
27.  Gđ. Yến Tây 
28.  Gđ. Đỗ Văn Cường 
29. — Gđ. Lê Hưng 
30.  Gởđ. Lê Đăng Khoa 
31.  Gđ. Huỳnh Vĩ Khang 
32.  Gđ. Nguyễn Ngọc Hưng 
33.  Gđ. Lê Nguyễn Vy Phương 
34. Gởđ. Phạm Huy Lực 
35.  Gđ. Đặng Tiến Dũng 
36. Gđ. Sukha, Kim Anh, Đinh Nguyễn, Ngân 
Anh 
37.  Gđ. Lý Diệm Toàn 
38.  Gđ. Phạm Lương Trình 
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39. _ Gđ. Mai Quang Quỳnh 
40. — Gđ. T.Q.Minh 
4I.  Gđ.ÐĐ.NM.T. Linh 
42.  Gđ.Lê Minh Tiến 
43. — Gđ. Lê Trường Thọ - 
44. — Gđ. Ngọc Trâm 
45. _ Gđ.T.ĐÐ Lương 
46.  Gđ. Đào Chân Phong 
47. — Gđ. Châu Thiện Nhân 
48.  Gđ. Huỳnh Quang Minh 
49. — Gđ. Nguyễn Ngọc Lâm 
530. — Gđ. Mai Hoàng Hải 
5I.  Gđ. Phậttử ân danh 
52.  Gđ. Mai Văn Bảng 
33. _ Gđ. Cô My 
%4. Gởđ. Thanh và Bạn 
55. _ Gđ. Thùy Trang 
56.  Gđ. Duyên 
57 Gả.CôLý _„ 
58.  Gởđ. Phương Hà 
59. _ Gđ. Phậttử ân danh 
60.  Gđ. Trần Thùy Lâm 
ó1.  Gđ. Trần Thiện Mỹ 
62.  Gđ. Đỗ Khoa Nguyên 
63.  Gđ. Anh Hoàng 
64.  Gđ. Trần Quang Kiên, Gả. Yến Đoàn 
65.  Gđ. Ngô Đình Bạch Ngâu 
66.  Gđ. Thể Định 
67.  Gđ. Nguyễn Hoàng Phương 
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68. 
69. 
70. 
Và 
V52 
T5. 
74. 
độ: 
76. 
đi, 
78. 
19: 
80. 
S1. 
S2. 
83. 
84. 
85. 
S6. 
S7. 
88. 
69. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
Đ5, 
9ó. 


Gđ. Ngọc Hân 

Gđ. Trương Thúy Lan 

Gđ. Hồng Yến 

Gđ. Dung Lưu 

Gđ. Phan Nhật Huy 

Gđ. Misa 

Gđ. Phan Thị Thủy 

Gđ. Trâm Đoàn 

Gđ. Nguyễn Hữu Trung 

Gđ. Hứa Chí Luân 

Gđ. Nguyễn Thị Kim Anh 

Gđ. Trần Duy Thức - 

Gđ. Phan Thành Luân 

Gđ. Cao Đăng Đức 

Gđ. Trung Thoa 

Gáđ. Trương Thị Bích Diệp 

Gđ. Khánh Thảo 

Gđ. Nguyễn Trung Hiểu 

Gđ. Nguyễn Phương Thảo 

Gđ. Phật tử ân danh 

Gđ. Hải Định 

Gđ. Lê Thùy — Pd: Mỹ Hạnh 

Gđ. Phạm Đăng Khoa 

Gđ. Trần Minh Đạt 

Gđ. Nhật Kim 

Gđ. Long Hải 

Gđ. Mai Thị Chinh 

Gđ. Võ Quốc Kiệt 

Gđ. Phật tử ân danh 
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97. Gđ. Trần Thị Thanh Huyền 
98.  Gởđ. Đỗ Thị Bình 
99, Gđ. Ngọc Bách 
100. Gđ. Tôn Thất Bảo 
101. Gđ. Phật tử ấn danh. 
102.  Gđ. Hạnh Siêu 
103.  Gđ. Trần Dũng 
104. Gđ. Nguyễn Hồng Đợi 
105.  Gđ. Duy Thọ 
106.  Gđ. Phạm Ngọc Hà 
107. Gđ. Minh Ngọc 
106.  Gởđ. Vị Thị Thủy 
109.  Gđ. Nguyễn Tammy 
110.  Gđ. Nguyễn Thị Kim Anh 
111.  Gđ. Trần Trọng Tín 
112. Nhóm bạn Tấn Tiếng 
113.  Gđ. Lưu Văn Chiến 
114. Gđ. Nguyễn Vũ 
115. Gđ. Võ Văn Chương 
11ó. Gđ. Cao Ngọc Hoa 
117. Gđ. Võ Thành Tín 
11S. Gđ. Vi Vân và Gia Hân 
119. Gđ.Lê Lài 
120. Gđ. Ngô Minh Đan 
121.  Gđ. Nguyễn Ngọc Thương 
122. Gđ. Phật tử ân danh 
123. Gđ. Anh Nam 
124. Gđ. Đặng Bé Sáu 
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125. 
126. 
Tôi. 
128. 
129. 
130. 
T31. 
lo. 
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Gđ. Trịnh Hữu Hòa 

Gđ. Phạm Quang Huy 
Gđ. Trương Minh Trọng 
Gđ. Lê Phương 

Nhóm Dhammika 

Gđ. Võ Nguyên Minh Tú 
Gđ. Ji Won 

Gởđ. Lê Thanh Tú 


Nhóm Phật tử Thanh Thủy: 
Gđ. Hồng Thị Nhơn, Trần Thị Hoa 
Gđ. Sơn, Đức, Hạnh, Tâm 
Gđ. Nguyễn Thị Bạch Tuyết 
Gđ. Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Gđ. Hồ Triều Nam 

Gởđ. Nhan Hồng Long 

Gđ. Lê Thủy Tiên 

Gđ. Phạm Thị Ngọc Diệp 

Gởđ. Hải Đăng, Hoàng Tân 
Gđ. Võ Thị Hồng 

Gđ. Ma Thị Nhung 

Gđ. Nguyễn Văn Mai 

Gđ. Nguyễn Thị Hoa Quế 
Gđ. Lê Thị Kiều Loan 

Hồng Thị Nhơn 

Hồng Vân Đồn - 

Lý Thị Tùng 

Lê Thị Kiến 
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Tỳ Khưu Pháp Từ Kinh Châu Báu 
19. Hồng Thị Lộc 
20. Nguyễn Văn Bảy 
21. Phạm Thị Tốt 
22. Tăng Văn Xôi 
23. — Trần Thị Trước 
24. — Trần Thị Hữu 
25. — Trần Ngọc Mai 
26. — Trần Ngọc Tùng 
27. Trần Ngọc Lâm 
28. — Nguyễn Thị Vinh 
29. Nguyễn Thị Bích Thu 
30. — Trần Thị Quí 
31. Nguyễn Thị Hảo 
32. Võ Văn Điều 
33. Trần Mỹ Loan 
34. Trần Ánh Hoa 
35. Trần Ánh Nguyệt 
36. Võ Thị Lê 
của Trần Văn Ba 
38. Trần Thị Nở 
39. _ Trần Kim Tuyến 
40. Hồng Thị Lợi | 
41. Hải, Hà, Đăng, Diễm, Thúy 


si @ 
Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! 
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KINH CHÂẦU BÁU - RATANASUTTA 
Tác giả: Theravada Phật giáo nguyên thủy - Mettadhama Bhikkhu Tỳ 
khưu Pháp Từ trích dạy : 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
53 Tràng Thi-Hoàn Kiếm-Hà Nội 
ĐT: (024)37822845 
Email: nhaxuatbantong1ao(@)gmaIl.com 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
ThS. Nguyễn Hữu Có 
Chu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
Lê Hồng Sơn 


Biên tập: Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Trình bày: Trân Đình Lợi 
Bìa: Thành Kata 


Đơn vị liên kết: Ông Trần Đình Lợi, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, 
huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định. 


SỐ lượng in 1.500 bản, Khổ 14,5 x 20,5 cm 

lì tại Xi nghiệp In Fahasa, Lô B26/11-B27/11 đường số 5 Khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Q. Bình Tôn, TP. HCM. Việt Nam 

Số ĐKXB: 1748-2024/CXBIPH/12-64/TG 

QĐXB: 330/QĐÐ-NXBTG ngày 31 tháng 5 năm 2024 

Mã ISBN: 976-604-4980-98-0 

In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 2024 


